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TIỀU DN 


Việc gì có biết cán do, có tường ý vị, mới lưu tâm ham 
hó, mới toai tình nghi ngợi. Vậy việc thờ phượng Chúa là 
việc nhứt trong đạo thánh, nếu rõ gốc tích, có biết nghĩa 
mầu, mới dé đem lòng thành kinh, hứng chỉ thâm trầm. 

Tuy căn nguyên ý chỉ các việc thờ phượng Chúa đã có 
kinh sử lưu truyền, tiên nhơn chỉ dẫn, nhưng mà biết là 
mấy quyền mấy pho, bôn đạo khó bề lầu thông cho hết. 
Bỡi đó nay lượm lặt ra những điều cần kíp, những việc 
bồn đạo quen làm thường thấy, mà giải gốc tích nguyên 
do, nghĩa mầu y nhiệm, và chỉ phương bày thể cho dàng 
tấn ích phần hồn, góp làm một cuốn, hiệu là THÁNH GIÁO 
TỰ LỄ TÔNG GIẢI, nghĩa là cắt nghĩa đủ các việc về cuộc 
thờ phượng và các lễ trang đạo thánh. 

Nhưng mà trong năm thì gần hết mỗi ngày đều có lễ 
nọ lễ kia, không thê giải phân cho xiết, kẻo việc ra dài, và 
cũng không cần kíp, nên lựa mấy ngày lễ cả, cùng những 
lễ có việc riêng phải giữ, mà doän сап do ý nghĩa, và việc 
phải làm cho dàng nhờ phần ich mà thôi. 

Vš muốn cắt nghĩa cho rõ ràng, hầu ai coi cũng hiểu, 
nên chẳng lo đến kiêu xuôi lời đẹp, một nói cách nòm па 
đơn sơ cho аё hiều. 

Sau nữa những ý mầu nghĩa nhiệm, điều tấn ich, việc 
phải làm v. v. đã lượm đem vào đây, chẳng phải là dám tự 
ý diễn bày ra, bèn là nương theo ý nghĩa và lời dạy các 
dáng thông minh, các vì hiền thánh, các sắc Toà thánh, 
nên kẻ coi chớ ngại. 

Vậy đã nhờ những sách nây :.sách ong Joan. Joseph 
DIEUSOITBÉNL: Апргісагит explanatio triplex; sách Опа 
thánh LieoRro ; sách Le prẻtre à l'autel Cổ Lương (Р. Cadro) 
đã dịch ra tiếng annam; sách ông A. DURAND: Le culte catho- 
lique; sách ông Ant. SAUBIN: SUmbolisme du culte catholique ; 


và một ít quyền khác Cha P. Qui đã dọn. Bởi dó sau nầy 
gặp những nơi nói có hơi lạ, sợ kẻ coi nghỉ, thì cũng chỉ 
tên ông nào đã cắt nghĩa như vậy, đặng mà làm chứng. 

Sau hết, dám xin kẻ nhờ sách nầy mà được ich, hãy 
nhớ cầu cho người đã có chút công dọn sách. 


P. Lục 
Ргёіге indigène 
Séminaire Đại-an. 1919. 
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ĐOẠN THỨ I 
Về nhà thờ. 


1. — Nhà thờ là đi gi ? 


Nhà thờ là nơi dë làm viec thờ phượng. Tuy rằng: 
Chúa ở khắp mọi nơi, ở đâu thờ lạy Người cũng đặng, 
song phải có nơi riêng đặng mọi người tựu hội mà làm 
việc thở phượng Chúa cho trọng thê hơn, và cho dàng hiệp 
một ý сапа nhau, thông cóng với nhau, hầu dễ xin ơn 
Chúa hơn, như lời B. С. G. đã phán: Nếu có đói ba 
người hiệp nhau mà cầu хїп sự gì, thì Cha ca trên trời sẽ 
ban cho chẳng sai ( MATTH. хуш. 19 ) 
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Và nhà thớ cũng gọi là đền thánh, nha thánh, vì là đến 
vua cực thành là B. C. T. ngự, hầu ban phát mọi ơn lành 
cho ta, cùng lặng tai nghe lời ta khần nguyện. Lại là nơi 
làm những việc thánh, như tế lễ Chúa, cùng làm các phép 
Bí tích. 

2. — Nhà thờ có thuở пао? 


Có từ đời ông thánh Môi-sen, khi dân Giu-dẻu ở nước 
E-giếp-tô trở về quê 10, thì Ð. C. T. dạy làm nhà tạm dàng 
đề hòm bia truyền Thiên Chúa, cùng đề bàn thờ mà tế lễ 
Chủa; song nhà ấy chẳng xày bằng đá gạch ở một nơi, 
chin làm bằng nhung và các vật khác quí báu và khiêng 
đi được nơi nọ chỗ kia được. 

Vày nhà tam ấy thê nầy: ( Ехор. xxv. ) trên lợp vải và 
nhung báu tốt, dưới có sường nàng đỡ và có cột chống. Bë dài 
nhà ấy 15 thước tây, bê rộng và cao 5 thước. Trong có hai càn ; 
căn ngoài gọi là nơi thánh, có bàn dë đảng bánh và bàn thờ 
đề đốt hương cùng cây đèn bảy ngọn; kẻ nào có chức thầy cả 
mới được vào dó đặng làm việc bón phận mà thôi. 

Hết căn ấy có cài màn qui báu thả ngăn che căn trong là 
nơi cực thánh; trong căn ấy đề hòm bia truyền Thiên Chúa. 
Thầy cả thượng phầm được vào nơi ấy một năm có một lần 
mà thôi. 

Trước nhà tạm có cái hồ đựng nước cho các Thầy cả rira 
và cái bàn thờ đẻ thiêu của tế lễ. Xung quanh nhà tạm có vải 
giảng bao như hàng rào bốn phía, phía ngang 25 thước, phía 
đài 50 thước, còn cao 2 thước 5 tác. 

Khi vua Salomon dà xây đền thờ rồi, thì có làm một phòng 
riêng trong đền thờ đặng đề cái nhà tạm nầy làm của dấu khí 
đời xưa. Đến lúc dân Giudêu phải đi lưu đày qua làm tôi bên 
nước Ba-by-lon, thì tiên tri Giê-rê-mi-a đem cái nhà tạm ấy và 
hòm bia truyền Thiên Chúa lên núi Nê-bô, mà giấu nơi kin kẻo 
quân ngoại đạo phạm đến hai vật qui ấy. 

Sau khi đân ấy hết làm tôi, được trở về đất tö tông, thì cho 
đi tìm kiếm hai vật ấy lại, mà chẳng gặp đặng. (11 Machab. п. 4) 

Đến đời vua Salomon mới xây đền thờ rất tốt đẹp tại 
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thành Giêrusalem, mà thẻ thức cũng nhw nhà tạm xưa, chin 
khác một ít điêu là cao rộng và uy nghi rực rỡ và xung quanh 
có thành có nhà có phòng đề đựng đồ nọ món kia hay là các 
thây cả giúp việc ở. Vậy đây diễn ra ít lời cho ai nấy rô chút; 

Đên thờ ấy xây nơi gò nóng trong thành Giêrusalem, 
và có nhiều lớp, vô khỏi một lớp thì nên cao lên một bậc, cho 
nên tại chỗ gọi là nơi thánh, thì cao hơn bậc thành ngoại chừng 
20 thước. 

Bốn phía có thành và cữa vào cũng như thành các tĩnh ta 
đây. Phía tiên chánh đông, phía hậu chánh tây, mỗi phia dài 
500 thước ; còn phía nam thì 290 thước, mà phía bắc lại 320 
thước, nên nam bắc chẳng bằng nhau. 

Đời Ð. C. G. tại nơi góc thành ngoại phía tây bắc có dinh 
quan trấn ở. Khi quan Philatô hỏi B. C. G. và đem Người lên 
nơi cao cho dân xem, thì tại nơi dinh nầy. ( JOAN. XIX, 5 ). 

Phía trong bờ thành có những nhà dài dựa theo thành, 
nhà ấy cao độ 20 thước và rộng rãi sạch sẽ lắm, cột mấy nhà 
ấy bằng đá cầm thạch. Các thây thông thái quen cắt nghĩa luật 
và day đỗ dân trong mấy nhà ấy. Thuở B. C. G. nên 12 tuôi ở 
giữa các tấn sỉ mà nghe củng hỏi phô ông ấy, cũng là tại đây 
( Luc. 11,46. ) và khi B. C. G. giảng trong đền thờ, thi cũng là 
giảng tại nơi mấy nhà này. 

Vào khối mấy nhà dài ấy, thì со cái sân rộng và sạch sẽ, 
đó bất kỳ ngoại đạo chỉ cũng được vô coi, hoặc bán những vật 
dùng mà tế lễ như bỏ câu, chiên bò, vân vân... Khi B. C. G. 
đánh đuồi quản buôn bán ra khỏi đền thờ ( MATTH. ХХІ, 12) thì 
là tại chỗ đó. 

Vô khỏi sân ấy thì có hàng câu lơn như rào ngăn chẳng 
cho kẻ ngoại vào trong nữa; có thẻ dë chữ cấm 16 tại mấy cira 
câu lon ấy cho ai nấy biết; nên từ đó sáp vò thì người Giudêu 
moi được vào mà thôi. 

Hết lớp hàng câu lơn thi có hai đẩy phòng đài dọc theo 
đền thờ, đề những đồ y phục thầy cả và các vật kiện thuộc vẻ 
nhà thờ. Giữa hai аду ấy có một khoản rộng dë cho đờn bà 
Giudêu vào chầu lễ; khối khoản ấy có cái ca rộng lớn, cánh 
cửa bằng đồng thếp vàng tốt lắm. Phía trong cữa ấy có khoản 
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đề cho đờn ông Giudêu vào chầu lễ. Khối khoản ấy thi dë bàn 
thờ cao 8 thước, đài 16 thước đề đốt của lễ như chiên bò, vân 
vận... Vô khỏi bàn thờ ấy, thì có khoản khác nội kë có chức 
thầy cå mới được vào. Hai bên khoản ấy có hai dày phòng đề 
các thầy cả đến phiên làm việc thờ phượng thì vào ở đó mà 
ứng chuc, như trong Evang nói tích ông ра-са-гі-а ( Luc 1, 9) 
thì là vào ở chực đó. 

Ау là các lớp ngoài đền thánh chở chưa phải thật là đền 
thánh, vì chính đền thánh thì giống như cái nhà tạm ông Môi- 
sen xưa, là hai сап, một căn ngoài là nơi thành, còn căn trong 
là nơi cực thánh; và có màn châu báu che ngàn hai căn ấy. 

Và trong đạo cũ có một nhà thờ mà thôi, chỉ có một 
Chúa; và Chúa không cho cất nhiều nhà thờ, kẻo dân Giu- 
đều thờ nhiều Chúa như các dân ngoại. Còn trong đạo 
mới, thì thuở ban đầu Hội thánh chưa có nhà thờ nào, 
bởi các vua chúa bắt đạo dữ ton 300 năm, các bồn đạo 
thuở ấy lén nhóm nhau nơi nọ nơi kia tạm, dë làm việc 
thờ phượng Chúa mà thôi. Đến đời vua Cons-tan-ti-nô trở 
lại đạo, mới dạy xây nhà thờ, và vua cũng xuất của xây 
nhiều đền thờ Chúa nữa. 

Từ ấy đến rày khắp phương thiên hạ đâu đó đều có 
đền thớ đề bồn đạo hiệp nhau làm việc thờ phượng Chủa. 
Trong đạo mới có nhiều nhà thờ, vì nay kẻ biết Chúa, thì 
rõ có một Chúa mà thôi, mà cho được thờ phượng Người 
nhiều chỗ, vì Chúa ở khắp mọi nơi, thì cất nhà thờ mọi nơi. 

3. — Ý nghĩa mầu nhiệm về nhà thờ thề nảo ? 

1° — Là hình bóng Thiên dàng: vì như Thiên đàng là 
toà Chúa ngự, và các thánh bát màng chầu chuc ngợi 
khen Chủa thê nào, thì nhà thờ dưới thế cũng là nơi Chúa 
ngự, và các bón đạo hiệp nhau chầu chuc khong khen 
Chúa cũng như các thánh trên trời thê ấy. 
2° — Nhà thờ là hình bóng Hội thánh duới đất: 
Thứ nht :— Ai muốn thông biết lë đạo, cùng chịu các 
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phép Bi tích, chịu ơn Chúa, hầu sau được nên thánh, thì 
рау vào nhà thờ sẽ được mọi sự; cũng một thê ấy, kẻ nào 
muốn khỏi lầm lạc cũng muốn lãnh ơn Chúa bỡi các phép 
Ві tích mà ra, thì phải vào Hội thành mới được. 

Thử hai: — Những kë vào trong nhà thờ chẳng phải là 
tốt hết đâu, vì có kẻ thiệt lòng sốt sáng đạo đức; có kẻ 
nguội lạnh, hoặc cũng со Кё đương mắc lội ; cũng như kẻ 
ở trong Hội thánh, kẻ vầy người khác chẳng một bậc đâu. 

3° — Nhà thờ cũng chỉ linh hôn người ta; vì nhà thờ là 
toà Chúa ngự, và các bồn đạo phải hiệp nhau tại đó mà 
cầu xin khần nguyện, và tán tạ Chúa; cũng một thể ấy 
linh hồn ta là đền thờ Chúa, như lời ông thánh Phao-lồ 
dạy :« Anh em phải biết chính anh ет là đền thờ Chúa, là 
ngai B. С. Т. T. ngự tri » (т Сов. ur, 16); vậy khi ta cầu 
nguyện thì các tài năng linh hồn ta phải hiệp lại mà ngợi 
khen Chúa; cũng như các bón đạo hiệp nhau trong nhà 
thờ mà cầu nguyện. 

4. — ữa lớn cữa nhỏ, nên, cột, vân vân, thì có nghĩa 
làm sao ? 


1° — Cửa lớn nhà thờ, chỉ Ð. С. G. là cửa ta phải vào 
Hội thánh, hầu sau được lên Thiên đàng; như lời Người 
đã phán: < Тао là cửa ai cử Tao mà vào, thì được rỗi. » 
( JOAN. x, 9). 

2° — Cửa nhỏ, cita số, thì chỉ các thánh Tiên tri và các 
thánh Sử và các thánh Sư; vì như nhà thờ nhờ những 
cữa ấy, thì được thông khí, và được sự sáng thâu vào, 
cũng một lẽ ấy các bón đạo nhờ các dàng thánh ấy, thì 
được rõ biết lẽ đạo, vì các dàng ấy hàng thâu tích những 
lẽ khôn ngoan bỡi ơn Chúa soi sáng cùng bởi Sam truyền 
mà dạy dỗ ta. 

Зо — Nền nhà thờ chỉ các thanh Tóng 4б; cũng như xưa 
p. C. G. dùng các thành Tông đồ như nền vững chắc mà 
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lập dung Hội thành; гау làm nhà thờ eüng-phai có nền 
vững chắc, thì nhà mới khỏi sập. 

4° — Cót nhà thờ, chỉ các dấng Giảm тис; vì như cột đỡ 
nhà cho vững chắc thê nào, thì các dáng Giám mục nỗi 
quyền các thánh Tông đồ, cũng ra sức giúp đở Hội thánh 
vững bền thê ấy. 

5° — Кео, trinh, xuyẻ", vàn vàn, là chỉ các hàng Linh mục 
và các kẻ giúp việc giảng dạy đạo thành Chúa; hê nhà có 
cột phai có keo, trinh, xuyên, vân vân... dàng nói hiệp nhau 
giúp đỡ nhau, thì nhà mới vững; cũng một thê ấy, các 
Giảm mục cũng phải nhờ các Lịnh mục giúp mình trong 
việc giảng dạy cùng làm các phép Bí tích cho bồn đạo 
dàng nhờ. 

Lại những dó vách, cột, trinh, xuyên, vân vàn, phải 
dinh làm một, mới có nhà thờ; trong Hội thánh các bón 
đạo hiệp nhau một lòng, lại hiệp cùng Giảm mục, và Đức 
Thánh Phapha mới có Hội thánh. Nếu có ai chẳng hiệp, 
thì chẳng còn thuộc về Hội thành, đã dứt phép thông công. 

6° — Những dd gạch, ngói nhà thờ, là chỉ các bón đạo 
trong Hội thánh hiệp một lòng, một y tin kính thờ phượng 
Chúa cùng nhau, tin lời Evang và có lòng thương yêu hoà 
thuận, thì làm cho Hội thánh càng ngày càng thạnh ; cũng 
như đả gạch nhờ vỏi làm cho dính nhau thì nhà vững. 

7° — Nhà thờ giống tàu Noe, chỉ ke vô Hội thánh dàng 
khỏi tội như lụt làm hại. Trước nhà thờ quen xây tháp 
hoặc xây mặt tiền cao có ý giống như tàu ghe; vì đời xưa 
trước mỗi quen làm từng cao đề đề hiệu ghe tàu nào cho 
người ta biết. 

8° — Những liễn đối cờ хі bỏng hoa trong nhà thờ, là 
chỉ việc lành phước đức hằng có trong Hội thánh, làm cho 
Hội thánh nên tốt lành trước mặt Chúa, và nên sang trọng 
trước mặt các dàn ngoại đạo. 


Đoạn I: vë nhà thờ 13 


= аса шашса 
5° — Làm phép nhà thờ thề nào ? 


Những đền thờ lớn, thì Đức Giám mục làm phép 
trọng thê, và mmỗi năm đến ngày giáp năm, thì làm lễ kính 
sự đã làm phép ấy ; đền thờ thề ấy, bên Annam ta chưa 
có, chin có những nhà thờ Đức Giám mục làm phép 
thường, song có đặt một Bồn mạng cho nhà thờ ấy, hoặc 
Ð. C. B., hoặc ông thánh, bà thánh nào; hoặc dâng nhà 
thờ ấy cho Э. С. G., cho B. C. T. Thần, vân vân. Còn 
những nhà nhỏ, thì thầy cả đặng phép Giám mục ban, 
làm phép thường mà thôi. 

Vậy khi đến ngày lễ Bôn mạng nhà thờ họ mình, thì 
phải lấy lòng sốt sắng dọn dẹp bề trong bề ngoài, mà 
màng lễ và xin ơn Chúa cho cå họ được mọi sự lành phần 
hôn phần xác. 


6. — Khi ta thấy nhà thờ, thi trong lòng phải nghĩ thề 

nào ? 
. Khi thấy nhà thờ thì lòng: 

1° — Нау nhớ nước Thiên dàng là quê vức ta, củng ao 
ước khát khao vào chầu chực Chúa trong nhà dưới thế, 
hầu sau đặng nghỉ ngơi cùng Chúa trên trời. Vậy һау 
mượn lời vua thánh Ba-vit та than thổ rằng: « Lạy Chúa 
các đạo bình, tôi phải yêu mến nhà Chúa là dường nào! 
lòng tôi khát khao mong mỏi hướng về tiền đường nhà 
Chúa > ( Ps. 83 ) 

Nếu thấy nhà thờ xài xạc hủ tệ, mà mình có thế sửa 
sang, thì chớ në công tiếc của; bằng khi phải cúng cấp 
công của đặng cấu tạo thánh đàng, thì hãy sẵn lòng vui 
dạ. Hãy nhớ lời Chúa quở trách dân Giu-dêu xưa rằng: 
< Bay ở nhà liệt trần bàn, còn đền thờ Tao lại bỏ hoang. » 
(ÁGG. 1) 

Sau nữa khi phải trau giồi dọn đẹp nhà thờ cho rực 
rở trong ngày lễ trọng, thì chớ nệ tiếc công, hãy sẵn lòng 
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ra sức dọn đền thờ Chúa cho oai nghỉ rực rỡ, hãy bắt 
chước dân Giu-dêu xưa khi ở bên nước Ba-by-lon về, thì 
xúm nhau đọn đẹp đền thờ Chúa chẳng tiếc công tiếc của 
( Esp. п ). 

2s — Khi thấy nhà thờ. cũng phai nhớ linh hồn vå хас 
mình là đền thờ Chúa ngự; nên phải giữ gìn kéo phạm tội 
lỗi làm do nhớp đền thờ ấy, mà phải tay Chúa phạt, như 
lời ông thánh Phao-lö rằng: « Ann em là đền thờ Chúa. mà 
nếu ai phạm đến đền thờ Người, thì Người sẽ hủu hoại 
nó. > ( Сов. ш, l7 ) 


7. — Khi vào nhà thờ, phải ăn ở thë nào ? 


Phải có lòng cung kính dái sợ, chớ xem ngang ngó 
ngửa, nói chuyện уйп, cười chơi, ăn trầu hút thuốc trong 
nhà thờ; đầu khi vào quét don một mình không ai thấy, 
cũng phải giữ nết na nghiêm chỉnh; vì có Chúa xem thấy 
mình tường tận; hãy nghe lời Chúa phản: < Bay hãy có 
lòng cung kinh đái sợ đền thành Tao. > ( Lev. xxvi ). Lại 
phải ngăn cẩm trẻ nhỏ đừng cho chơi bòi về vời phên 
vách сіта паб, hoặc xả rác làm do nhớp trong nhà ngoài 
hè trước tiên đàng nhà thờ. 


ĐOẠN THÚ II 
Về bàn thờ: 


1. — Bàn thớ 1а đi ді? 


Bàn thờ, nghĩa theo tiếng nói, thì chỉ là cái ghế vuông 
rộng lớn như cái bàn, đặng đề đồ thờ phượng. 

Còn chỉnh ú nghĩa theo việc đạo, thì là nơi đề mà 
dâng của tế lễ Chúa. Vậy trong nhà thờ, thì có một nơi 
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riêng cao trọng hơn, làm bằng đá, hoặc bằng gỗ, vân vân, 
hình vuông như cài bàn, đó ta gọi là bàn thờ, là chính nơi 
đề dâng của tế lễ B. C. T. là nơi ta phải cung kính hơn. 

2. — Bàn thờ có thuở nào? 

Theo lời Sấm truyền chép, thì bàn thờ đã có trong 
đời ông No-e, vì Kinh thánh rằng: ông Noe ra khỏi tàu liền 
lập bàn thờ tế lễ Chúa ; và từ đó về sau Kinh thánh thường 
thuật lại việc các thánh Tô tông dựng bàn thờ tế lễ B. C. T.. 

Lại trong luật đạo cũ, thì Chúa dạy đân Giu-dêu dựng 
hai bàn thờ, một bàn đề dâng của tế lễ ; một bàn đề dâng 
hương. 

Trong đạo ta, thì chính mình B. C. G. đã dùng bàn 
tại nơi nhà tiệc ly mà lập phép Minh thánh Máu thánh 
Chúa; và dùng cây thánh Giá như bàn thờ mà tế lễ mình. 

Đời các thánh Tông đồ cũng dùng bàn thờ mà làm lễ, 
rày ở thành Rôma nơi đến thờ ông thánh Gioang La-tê-ra- 
nô còn một bàn thờ gó, là bàn thờ ông thánh Vêrô quen 
làm lễ xưa. Bởi đó từ xưa nhẫn nay hằng dâng lễ Misa 
trên bàn thờ luôn. 

Trong Sử Hội thánh thuật lại có hai dáng thánh bỡi 
Chúa soi lòng cách riêng, thì dà dâng lễ Misa hai lần mà 
chẳng có bàn thờ mà thôi, là ông thánh Lu-xi-a-nô tử đạo, 
bị cùm xiềng trong ngục, trước bữa chịu tử đạo, thì dùng 
ngực mình làm bàn thờ, đặng làm lễ Ba Vua; và ông thánh 
The-o-đo-re-tô Giám mục dùng tay các thầy sáu thế bàn 
thờ, mà dâng lễ Misa cho một thầy ần tu kia xem và 
chịu lễ, 

3. — Bàn thờ phải làm bằng thứ 01]? 

Ban đầu Hội thánh việc đạo thánh chưa rộng, thì các 
thánh Tông đồ và các đấng khác thường dâng lễ Misa trên 
bàn thờ gỗ; đến đời Đức thánh Phapha Syl-ves-trô, việc 
đạo rộng, xây dựng nhà thờ nhiều nơi, mới có luật dạy 
làm bàn thờ bằng đá. Và đến năm 517 có luật buộc các 
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bàn thờ đề dâng lễ Misa, phải bằng đá, và Đức Giám mục 
phải xức dầu thánh mà làm phép. Bàn thờ nào chẳng làm 
bằng đá, thì phái có viên dá thánh đề chỗ chỉnh giữa mới 
duoc làm lễ. 

Vũ xưa quen làm bàn thờ trên mồ các thành Tử đạo; 
nên Hội thánh dạy dưới các bàn thờ đề dùng việc tế lễ 
phải có đề hộp xương thánh; bỡi đó trong viên đá thánh 
có một huyệt nhỏ, đề đựng xương thánh trong ấy. Hội 
thánh dạy sự ấy cho dàng hiệp lời ông thành Gioang Tông 
đồ dà chép trong sách А-ро-са-1ір-ѕі rằng: « Tôi thấy dưới 
bàn thờ, có linh hồn các đẳng đã chịu chết vì đạo B. C. T. 
( APOC. vị, 9 ) 


4. — Y mầu nhiệm về bản thờ thề nào ? 


Bàn thờ chỉ P. C. G. vì bàn thờ là nơi trọng nhứt 
trong nhà thờ, mà nhà thờ chỉ Hội thánh, thì bàn thờ phải 
chỉ là Ð. C. G.; là Đấng lập và là gốc Hội thánh ; phải xức 
dầu bàn thờ mà làm phép, chỉ B. C. G. là Đấng vững vàng 
mạnh mẽ đã chịu xức đầu; vì tiếng Khi-ri-xi-tô, nghĩa là 
đã chịu xức dầu; lại đầu cũng chỉ lòng lân mẫn Chúa 
hằng tươm ra cho ta nhờ. 

Bàn thờ làm bằng dà, chỉ B. C. G., vì như dân Giu- 
dêu xưa được uống nước hoàn đá chảy ra thề nào ( Num. 
xx,11 ); thì rày các giáo nhon dàng nhờ mọi ơn thánh B. 
С. G.là hoàn đá hàng chảy ra luôn. 

Lại B. C. G. là đá tảng nền Hội thánh rất vững vàng 
( Ерн. п, 20 ); cùng đá bỡi núi bắn ra phá vỡ tượng vàng, 
bạc, đồng, sắt, sành, gốm, như trong sách Tiên tri Da-ni-el 
đã chép (DANIEL п, 45 ) 

Theo phép, khi xây nhà thờ, thì bàn thờ phải б phía đông, 
mặt tiền phía tây; khi bồn đạo vào xây mặt lên bàn thờ phía 
mặt trời moc, chỉ ngỏ B. C. G. là mặt nhựt, sáng soi cho thiên 
ha; như lời Hội thánh hát ràng: « О Chúa là mặt trời mọc rực 
rỡ, là sự sáng chói lỏi vô cùng, là mặt nhựt công chính, хіп hầu 
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đến soi kë u mình, đang ngồi trong bóng tối, đang © nơi vrc sự 
chết ( ANTIPH MAI. О) 

Và theo lời truyền lại: Khi B. C. G. đứng giăng tay trên 
thánh Giá, thì trổ mặt về hướng tây; nên những kë ngó Người 
chịu nạn, thì ngó phía đông, nên đặt bàn thờ hướng đông, thì 
nhằm phép. ( SAUBIN ) 

Nhưng vậy, nơi nào xây mặt tiên phía tây bất tiện, thì xây 
hướng khác cũng được; vì chẳng phải là luật buộc nhặt đâu. 

Sau hễt bàn thờ phía bên bài thơ chỉ dân Giu-dêu, bên 
E-vang chỉ các dân ngoại. 

Bàn thờ thì có ba bậc cấp, chỉ ba nhơn đức cả trong đạo 
Chúa, là đức tin, cậy, kính mến, ta phải có mới đến đặng cùng 
Ð. С. G.. Phản vọng có ba bậc, cũng chỉ ba nhơn đức cả: bậc 
nhứt là đức tin, là nên sự đạo; bậc nhi là đức cậy ; ta nương 
đó lên bậc ba là đức kinh mến; Thầy cả đứng đó mà làm lễ, 
chỉ phải có đức kinh mến mới xửng đáng dâng của lễ cho Chúa. 

Vä phản vọng cũng chỉ sự sang trọng thế gian; nệm chiếu 
trải trên phàn vọng, chi sự vinh hoa cùng của phù vân giả trá 
thế gian— Thầy cả bước lên phần vọng, chỉ bỏ ba điều: 1° — 
Lòng yêu của cải. 2° — Lòng ước ao sự vui sướng. 3° — Lòng 
yêu riêng mình. 

Sau hết, cái khoản trước phản vọng gọi là cung thánh có 
hàng câu lon, đề cho bón đạo qui rước lễ, có ý nhắc lại đền 
thờ thành Giê-ru-sa-lem xưa cũng có cung thánh như vậy, trước 
cung thánh có câu lon ngăn; ai có chức thầy cà cùng có việc 
tế lễ mới được vào nơi ấy. Vậy dầu luật đạo mới chẳng có 
buộc nhặt nhiệm như đạo cũ, song nơi khoản cung thánh 
thường cũng không đề cho bồn đạo quì xem lễ, một đề cho kẻ 
có việc giúp lễ qui. 

5. — Nhà tạm đề trên bản thờ có ý gì? 

Giữa bàn thờ có đề nhà tạm, cũng như tại cung cực 
thánh đền thờ thành Giê-ru-sa-lem xưa có đề hòm bia. Trong 
hòm bia thì đề chén Man-na là của ăn Chúa cho dân Giu- 
đêu ăn trong khi đi trên rừng; và luật Chúa truyền trong 
hai bia đá; cùng cái gậy óng А-а-гоп dùng làm nhiều phép 
la, Vậy trong nhà tạm rày đề Mình thánh B. C. G. là của 
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ăn nuôi chúng ta trong rừng hiềm thế nầy; cùng là bia ghi 
chép mọi lề luật Chúa dạy ta phải giữ đạo thề nào; lại là 
cô tích nhắc lại mọi phép lạ Ð. С. G. đã làm xưa. 

Về nhà tạm đây nói sơ lược bây nhiêu, còn sự phải 
làm bằng vật gì và trau giồi làm sao, đề trong phần thứ IV 
đoạn thứ I lời hỏi thứ 4 sẽ nói đủ. 


———— 


ĐOẠN THỨ Ш 
Về ba việc khác 


KHOẢN THỬ I: — VỀ THÁNH GIÁ. 


1. — Vi sao đề cây thánh Giá trên bản thờ: 2 


Bởi B. C. G. dùng cây thánh Giá làm bàn thờ mà tế lễ 
mình cho B. C. Cha; và dùng cây ấy như cờ hiệu thắng 
trận ma qui cùng mọi chước nó; thì Hội thánh d 
hình cây ấy trên bàn thờ trước mặt bồn đ 
kinh mà nhớ công ơn Chúa đã chịu 1 
mình. 


ay đề 
ао, cho đặng thờ 
sạn chịu chết vì 


Và lại Hội thánh cũng biều ta đặt thánh Giá nơi nọ nơi 
kia như trong phòng, trong nhà, vân vân, mà thờ kinh, 
hầu nhắc lại sự thương khó Chúa trước mặt ta luôn, mà 
cám mến Người và chê ghét tội là căn cớ làm cho Chúa 
phải chịu nhuốc nha dường ấy. 

Thuở xưa Chúa dạy ông Môi-sen đặt con rắnđ Ong nơi 
cao; hê ai bị con rắn cắn, hãy ngó lên đó sẽ đặng lành. 
( NUM. xxI, 8); гау Chúa dạy Hội thánh đặt thánh Giá 
Chúa mọi nơi, hầu khi ta bị ma qui cám dỗ, hay là rủi bị 
sa ngä phạm tội, hẩy ngó đó mà nhờ cho khỏi hay là được 
lòng ăn пап cho sạch tội. 
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2. — Тас hinh cây thánh Giá từ lúc nào, và thê nào? 

Ban đầu Hội thánh chưa về hay là tac hình cây thánh 
Giá, kẻo kẻ ngoại đạo nhạo bàng, hay là biết kë có đạo ở 
đâu mà bắt bó; đến đời hoàng đế Cons-tan-ti-nô trở lại đạo 
và ra lịnh truyền cấm dùng hình khô thập tự mà giết kẻ 
có tội ; từ ấy mới tac về cây thánh Giá cho người ta tôn 
kính. Song chẳng vẽ hay là tac hình B. C. G. chịu nạn, 
một vè hay là tac hào quang rực rò mà thôi, nên cây thánh 
Giá thuở ấy là dấu thắng trận vinh hiền, chẳng chỉ dấu 
chịu nạn. 

Đến sau lại về hay là tạc hình con chiên vào cây thánh 
Giá, chỉ B. C. G. là con chiên vẹn sạch dâng mình làm của 
lễ tế B. C. Cha trên thánh Giá. Đến độ nắm 095 mới thấy 
tac hình B. C. G. vào cây thánh Giá; nhưng vậy, về hay 
là tac hình B. C. G. một cách oai nghỉ thẳng trận vinh 
hiền, chẳng ra cách đao thương chịu nạn; nơi đầu B. C. 
G. có hào quang sáng chỏi; nơi đỉnh thương chẳng có 
dấu máu rơi. 

Sau hết đến đời XII mới tac về hình B. С. G. chịu nạn 
vào thánh Giá, như ta thấy bây giờ; và từ khi ấy mới có 
luật buộc phải đề thánh Giá trên giữa bàn thờ, hai bên đề 
chơn đèn, trong khi làm lễ Mi-sa. 


KHOẢN THỨ П: — VỀ MƯỜI BỐN CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ 


1. — Gốc tích chặng đảng thánh Giá làm зао? 

Theo lời truyền rằng: Khi B. C. G. chịu nạn chịu 
chết đoạn, thì rất thành B. C. Bà hằng đi viếng mấy nơi 
p. C. G. gä di, tr dinh quan Phi-la-tô cho dën núi Ca-la- 
va-ri-ô, mà suy ойт sự thuong khó Con ràt yêu dấu mình 
đã chịu vì tội thiên hạ; các bồn đạo cũng bắt chước mà 
làm như vậy nữa. Đến sau có nhiều kẻ ở xa trầy sang 
thành Giê-ru-sa-lem viếng đất thánh, cũng đi gẫm theo 
từng chặng thê ấy, và lấy làm cảm động lắm. 
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Vã Hội thánh thấy con cái mình sốt sắng nhớ đến sự 
thương khó Chúa làm vậy, thì vui màng, vì biết đó là 
việc lành rất đẹp lòng Chúa, cùng là phương cho đặng chê 
ghét tội lỗi, mà mến yêu Chúa, nên mở kho tàng ân xá 
đại xá mà ban cho những kẻ làm việc lành ấy. Song sự đi 
viếng đất thánh là việc khó, ít kẻ đi được, nên Hội thành 
lập mười bốn chặng đàng thánh Giá mà thể lại, cùng ban 
nhiều ân xá đại xá cho kế cứ theo đỏ mà suy gẫm, cũng 
như kẻ đến Giê-ru-sa-lem vậy. 

2. — Ап tứ chặng đàng thánh Giá tại đâu ? 

Tại mấu câu thanh Giá gỗ đề nơi chặng đàng, chẳng 
phải tại mấy ảnh về sự Chúa chịu thương khó. Bồi đó 
hãy nhớ các điều sau nầy : 

1° — Nếu các hình ảnh về ấy rách nát hết, mà các thánh 
Giá gỗ còn, thì chặng đàng chưa mất phép. Vậy khi mua 
hình ảnh khác mà đặt thế vào, thì chẳng cần phải làm 
phép chặng đàng lại. ( S. C. 13 Nov. 1837 ). 

2° — Nếu một ít cây thánh Giá gỗ nơi chặng đàng rơi 
mất, thì sắm cải khác đề thế vào, mà khỏi làm phép chặng 
đàng lại. Song nếu rớt mất đến sáu bảy cây thánh Già, 
thì chặng đàng mất phép ( S. C. 30 Jan. 1839 ) 

3° — Nếu cất một hai chặng, dàng sửa phên vách hoặc 
vì việc gì khác, rồi đề lại như cũ, mà khi ấy có ai gẫm đàng 
thánh Giá, thì cũng được nhờ các ân tứ như thường; 
song nếu cất hết hay là bảy tám chặng, thì ai зат đàng 
thánh Giá khi ấy, chẳng nhờ ân tứ; mà sau khi đề lại chỗ 
cũ, thì các chặng đàng ấy chưa mất phép đâu. ( S.C. 30 
Jan. 1839 ). Уа đầu các thánh Giá ấy khi đặt hại lộn chỗ 
cũng chẳng hề gì. 

4o — Khi Thầy cả đã làm phép chặng đàng và đặt nơi nhà 
nào rồi, nếu đem đi đề nơi nhà khác, thì chặng đàng mất 
phép, phải làm phép lại. Mà nếu xë хіі sái chỗ một ít, miễn 
là còn ở trong nhà ấy, thì không hề gì ( S. С. 30 Jan. 1839 ). 
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9° — Nếu nhà thờ hư phải làm lại, mà làm cũng tại nền 
cú hay là gần bên nên cũ, thì chặng đàng trong ấy, dầu 
lấy cất rồi đặt lại cùng xê xít ít nhiều, cũng khỏi làm 
phép lại. 

3. — Phải дат thê nào ? 

Khi có mười bốn chặng đàng đã làm phép rồi, thì cứ 
theo mỗi chặng mà suy gåm những sự Chúa dà chịu vì 
mình, mà giục, lòng mến Chúa cùng ghét tội ; suy nội trong 
lòng đã đủ, chẳng cần nói ra bề ngoài, song kẻ nào sợ lo 
ra, hoặc khòng biết kiểm Ië gì mà suy рат, thì đọc kinh 
mười bốn chặng đàng mà suy nghĩ theo, thì cũng tốt. 

Mà cho đặng ân tứ khi gẫm đàng thánh Giá, thì chẳng 
buộc phải xưng tội rước lễ như các việc có ân tứ khác, 
miễn là cho sạch tội trọng, và có lòng chê ghét tội nhẹ, 
thì đã đủ. Vậy nếu ai đang mắc tội trọng mà muốn gẫm 
đàng thánh Giá, thì phải có lòng ăn пап tội cách trọn cùng 
dốc lòng sẽ di xưng tội, thì cũng được các ân tứ; song 
gầm rồi phải lo đi xưng tội chó trì huổn. 

Và lại theo phép thì phải đi theo mỗi chặng đàng, nên 
phải dời chỗ mỗi chặng; song nếu vì đau đớn, hoặc vì 
chật chội, bất tiện thê nào đó, thì ở một chỗ mà xây mặt 
theo mỗi chặng đàng cũng được; nhưng mà phải quì 
xuống đứng dậy, chớ quì luôn hay là đứng luôn. 

Sau nữa ké nào có tượng ảnh chuộc tội đã làm phép 
thể chặng đàng, khi đi nhà thờ không đặng. thì cầm ảnh 
ấy, hoặc chăm chỉ, ngỏ vào ảnh ấy mà suy gẫm sự thương 
khó Chúa; đoạn đọc 20 kinh Lạy Cha 20 kinh Kính mầng ; 
20 kinh Tán tạ, thì cũng được phép đại xá ân xá như kẻ đi 
гат tại nhà thờ vậy. 

Khi mắc sự gì ngăn trở không сат đủ 14 chặng luôn, 
thì chẳng được àn tứ, trừ ra mắc xưng tội một chặp rồi 
gầm lại mới được ( S. c. 1760 ). 
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4. — Vë ảnh chuộc tội дат dàng phải nhớ sự ді? 

Phải nhớ ít điều nầy: môt lå : các ân tứ bởi ảnh ау, 
thi tai noi hinh Chúa chiu nan chẳng phải tại сау thành 
Già gỗ; nên khi muốn lấy hình Chúa chịu nan mà dong 
vào сау khác, thì ảnh chuộc tội ấy không mất phép. ( S. с. 
11 APR. 1840. ) 

Hai là : hình ảnh Chúa chịu nạn phải làm bằng đồng 
hay là thứ gì cho cứng bën; còn như ảnh chuộc tội v€ thì 
không đặng. 

5. — Ta phải năng đi gẫm đảng thánh Giá chăng ? 

Việc зат đàng thánh Giá là việc rất lành, ta phải 
siêng nàng làm cho lắm; hầu dàng ích thiêng liêng cho 
linh hồn; vì sẽ được lòng kinh mến Chúa cùng chẻ ghét 
tội lỗi ta, và sẵn lòng chịu khó vì Chúa, như lời ông thánh 
Phao-lồ dạy : « Anh em hãy gẫm suy Chúa chịu ngạo mạn 
nhuốc nha dường nào, hầu anh em bằng da chịu khó 
chẳng có ngã lòng; thật thì anh em chưa chịu khó đến 
đỗi đồ màu ra dàn. > ( HEBR. хп, 3) 

Sau nữa lại dáng ơn đại xá ân xá khôn kê xiết, hoặc 
muốn nhờ phần mình hay là nhường cho các đẳng mặc ý. 

Và các ân tứ Hội thánh ban cho kẻ gầm đàng thánh 
Giá thì nhiều lắm, song số bộ về các ân tứ ấy không biết 
đầu, nên Đức giáo tong Ghẻ-lê-men-tê thứ XII ngày 3 tháng 
Aprile năm 1731 ra sắc dạy đừng ghi chép số ân xà đại xá 
về sự айтп đàng thánh Giá vào nơi nào làm chỉ. Vậy ta 
phải biết điều nầy mà thôi, là mỗi ngày gẫm, thì được ơn 
đại ха một lần; còn có зат nhiều lần trong một ngày, thì 
các lần ấy được àn xá nhiều lắm. 

Thói bôn dao ta thường айт đàng thánh Giá ngày thứ 
6 trong mỗi tuần, và trơng mùa chay thì gẫm nhiều lần, 
là thói tốt һау giữ cho bền. 


— — g 
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KHOẢN THỨ П: — VỀ NƯỚC THÁNH. 


1. — Gốc tích nước tbảnh lảm sao 9 


Xưa trong đạo cũ P. C. T. truyền cho ông Môiï-sen phải 
со пибс hep đề rưới cho kë mắc bon nho nên sạch 
( NUMER. хіх ); thì trong đạo mới Hội thánh cũng lập phép 
làm nước thánh hầu rưới cho giáo nhon dàng nhờ ơn 
thiêng Hêng. Vậy Đức thành Phapha A-le-xan-drỏ thứ I đã 
lập phép ау trong đời thứ II. Người dạy Thầy cả lấy nước 
cùng muối đọc lời nguyện theo như trong sách lễ chỉ, và 
trộn muối vào nước mà làm phép nước thánh, 

2. — Ý mầu nhiệm về nước thánh thề nảo ? 

Nước là vật dë làm cho sạch, còn muối là vật đề giữ 
vật khác cho khói thúi; vậy khi giáo nhon dùng nước 
thánh, thì trong lòng phai ăn пап lấy nước mắt mà rửa 
linh hồn cho sạch ; cùng lấy lòng khôn ngoan đạo đức mà 
Һат dẹp tính hư nêt xấu mình. 

Lại nước là vật làm cho đất ra nhuần nhã hay sinh 
cây trái; còn muối là vật gia vị cho đồ ăn ra ngon; vậy 
giảo nhơn dùng nước thánh mà rưới mình, hầu xin ơn 
Chúa xuống cho linh hồn được nhuần nhã tró sinh bông 
trái thiêng liêng, là làm việc lành phước đức; hầu việc ta 
làm nên như của ăn ngon ngọt mà dàng cho Chúa. 

ở. — Dùng nước thánh đặng những ích nào ? 

Đăng ích thiêng liêng phần linh hồn, là xua đuôi ma 
qui ra khỏi Кёо nó cám đỗ ta; cùng đặng ơn tha khỏi tội 
nhẹ; vì mỗi lần chấm nước thánh mà làm dấu thánh Giả, 
thì đặng ân xá 100 ngày ; còn làm dâu thánh Giá mà không 
có nước thánh, thì dàng ân xà 50 ngày mà thôi. 

Lại nhiều lần Chúa cũng dùng nước thánh mà ban 
ơn phần xác cho ta nữa, là nhiều kẻ bởi nhờ nước thánh 
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mà khối tật nguyền bịnh hoạn, như trong Sử Hội thánh 
Annam đã chép thuở mới giảng đạo, nhiều kẻ nhờ nước 
thánh mà thuyên bịnh; và rày cũng còn nghe nhiều người 
đặng ơn phần xác bởi dùng nước thánh nữa. Nên chẳng 
những phải đề trong nhà thờ, mà cũng nên đem đề nơi nhà 
nơi phòng mình ngủ nữa, hầu đặng dùng cho tiện. Mà 
nhứt là phải đề nơi phong kë liệt, cùng nơi đề xác, như 
Mục lệ sách Tử hầu dạy. 


ае 


= 


— xà — shS: = 


Мкр TPT TPP DOZ 
PHÂN THƯ II 
js ` q = q 
VE BO DUNG VA VIEC LAM. 


Doan I. VỀ CÁC pÓ THẦY CA DÙNG KHI LÀM VIỆC THÁNH. 
II. NÓI CHUNG VỀ CÁC VIỆC THẦY CÁ LÀM KHI TẾ LỄ. 


ĐOẠN THỨ I 


Về các đồ Thầy cả dùng khi làm 
việc thánh. 


1. — Những đồ khi tế lễ đồ nào là đồ thánh ? 

Chén thánh và dĩa thánh thi là đồ thánh, vì Đức Giảm 
mục xức dầu thánh mà làm phép; còn bình Ciborium, là 
bình đề đựng Mình thánh Chúa, lại hao quang, khăn thanh 
tấm palla là {Ат đậy trên chén thánh, cùng khăn lau chén 
thánh, tuy chẳng phải là đồ thánh như chén thánh dia 
thánh, song kẻ nào không có chức trong Hội thánh, hay 
là kẻ chẳng có phép riêng, thì không được cầm đến, vì 
những đồ ấy hoặc đã đựng hoặc chạm đến Minh thánh 
Máu thánh Chúa. Nhưng mà nếu các khăn ấy đã giặt rồi, 
chưa dùng thì thôi, ai cầm đến cũng được. 

2. — (tất nghĩa oác đồ ấy thề пао? 

Chen, đĩa : Khi B. C. G. làp phép thánh Thê tại nơi 
nhà tiệc ly, thì đã dùng chén mà đựng rượu, cùng dĩa mà 
đề bánh, cũng như ta thường dùng trong tiệc vậy; nên rày 


Hội thánh cũng dùng chén đĩa mà làm việc tế lễ như Chúa 
dùng xưa. Song đời trước dùng dĩa thánh to và sâu đặng 
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đựng được nhiều bánh, vì đời ấy bón đạo mỗi bữa di xem 
lễ thì rước lễ, và đời ấy chưa dùng bình Ciborium. 

Và có lời truyền rằng: B. C. G. muốn cho chúng ta 
biết kinh chuộng phép thánh Thê là dường nào, thì dùng 
chén dĩa bữa lập phép ấy toàn bằng vàng thượng thập; 
глу Hội thánh cũng buộc dia thánh chén thánh phải làm 
bằng vàng, không thì bằng bạc mạ vàng, chẳng những có 
ý tôn kinh phép thành Thê, mà cũng có ý mầu nhiệm : 
vàng chỉ sự sốt sång kinh mến. Dia chỉ 1001, còn chén chỉ 
lòng kẻ toan chịu Mình thánh Máu thánh Chúa. Vậy ai 
muốn rước Mình thành Máu thánh Chúa cho nên, thì phải 
có đức kinh mến nghĩa là sạch tội cùng sốt sång kinh 
mến Chúa. 

Còn khăn thánh chỉ khăn liệm хас B. С. G. xưa; tấm 
palla đề đậy chén thánh kẻo ruồi muỗi bụi bặm rớt vào 
chén thánh; xưa cũng là khăn thánh, vì xưa khăn thánh 
dài và rộng, một phần đề phủ chén thánh; rày làm tấm 
nhỏ riêng mà thôi ; song khi lo làm lễ đã truyền phép rồi, 
tấm palla đậy chén thánh cũng có nghĩa hoàn да lấp са 
mồ B. С. G. ( А. SAUBIN ). 

Còn khăn purificalorium là khăn đề lau chén thành, 
thì có ý đề thầy cà dùng cho tiện hồi tráng chén mà thôi; 
đời xưa chẳng dùng khăn ấy, vì hoặc có treo một khăn 
riêng bên góc bàn thờ phía bài thơ đặng lau, hoặc làm lễ 
rồi thầy cả đem chén thánh về hậu tầm mới lau chùi. 

Và các khăn dùng trong khi làm lễ như đã nói trên, 
thì Hội thánh buộc phải cho tỉnh sạch, vì lòng kinh phép 
Thánh Thë, và chỉ lòng ta phải cho vẹn sạch tội lỗi nữa. 
Ấy là các đồ trọng hơn, còn khăn phủ chén thánh ( velum ) 
và cài dày đựng khán thánh ( bursa ) thì thuộc về đồ lễ, 
Һё đồ lễ sắc nào, thì hai đồ ấy theo sắc nấy. 

Về cái dày thánh chẳng có nghĩa thiêng liêng nào, 
một sắm cho được đựng khăn thánh tiện hơn mà thôi. 


Đoạn I: vë сас dó thầu са dùng khi làm иёс thanh 2? 


Còn cài khăn che chén thánh, có nghĩa là sự tối {йш các 
thành Tông đồ, vì khi Chúa phán sự Người lập phép thánh 
Thẻ, cùng sự Người sẽ chịu nạn chịu chết trên thánh Giá, 
thì các thánh ấy chẳng hiều gì hết, dường như có cái 
màn che lấp trí khôn vậy. ( Lục. хуш. 31-34. ) Song khi 
Chúa lập phép thánh Thẻ đoạn, cùng chịu chết và sống 
lại, thì сас thánh ấy hiểu rõ mọi điều, cũng như cất màn 
che trí khôn. Bỡi đó khi thầy cà sửa dâng của lễ thì cất 
khăn ау đi. 

З. — Phải có những thứ gì trèn bản thờ khi Thầy cả 
làm lễ ? 

1° — Phải có thánh Giá và có hình Ð. С. G. chịu nạn 
trên ấy đề nơi cao giữa bàn thờ, lớn vừa đủ cho Thầy cả 
cùng bón đạo xem lễ ngó thấy dàng. ( RUBR. MISS. xx, ET 
S. C. 17 sept. 1822 ). 

2° — Phải có chon đèn và đèn sắp cắm trên, đặt hai bên 
thánh Giá, hoặc có nhà tạm thì đề hai bên nhà tạm; và 
đèn sáp ấy phải thấp ít nữa là hai cây đang khi Thầy cả 
làm lễ. ( RUBR. MISS. ). 

З — Bàn thờ phải trải ba khăn vải linô trắng sạch Thầy 
са đã làm phép rồi. ( Ta đây có phép chuẩn, nên có Cha 
dùng khăn bàn thờ bằng vải quyển ). Thường lề các Cha 
dùng 1 khăn dài xấp đôi lại trải trên đá thánh và 1 khăn 
khác dài trải phủ trên thì cũng đủ. ( Về đá thánh hãy coi 
lại Phần thứ I đoạn thứ Ш. khoản thứ П lời hỏi thứ 3. ) 

4° — Phải có cuốn sách lễ đề trên giá sách, dàng Thầy 
cả coi mà đọc các kinh khi làm lễ. 

Sai hết phải có 3 tấm Canon dựng theo cấp bàn thờ, 
đặng Thầy cả coi mà đọc một ít kinh cho tiện hơn, nhưng 
vậy, chẳng cần dến đỗi không có, thì làm lễ không đặng. 


4. — Vi sao khi làm lễ phải có thánh Giá ? 
Đề thánh Giá trên bàn thờ, hầu cho Thầy cả cùng 
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bón đạo nhớ của lễ Misa cũng là một của lễ B. C. G. đã 
dàng trên cây thành Giả xưa. 

Và thánh Giá đề giữa bàn thờ, chỉ trên thì B. C. Cha, 
đưởi thì loài người ta, ở giữa thì có B. С. G. là Đấng ở 
giữa mà cầu bàu cho ta. Và mọi của lễ ta dâng cho B. C. 
Cha, nếu có hiệp với công nghiệp bởi lễ Misa, thì Chúa sẽ 
vui lòng nhậm lấy. 

Sau nữa hình B. C. G. đứng giăng tay ra, chỉ sự Người 
kết hiệp đạo cũ với đạo mới làm một; mà của lễ đạo cũ 
là hình bóng của lễ đạo mới, bởi đỏ phải dâng của lễ Chúa 
đã dâng trên thánh Giá, thì B. C. Cha sẽ nhậm như đã 
nhậm của lễ thuở xưa. 

5. — Chon дёп và sáp có nghĩa là gì ? 

Chon đèn chỉ nghĩa các thánh đang chầu chuc Chúa; 
vì vậy phải đề hai bên hoặc nhà tạm hay là hai bên thánh 
Giá. 

Đèn sắp chỉ B. С. G. là: sắp chỉ xác, tim chỉ linh hồn, 
lửa chỉ tính B. C. T.. Lại sáp cũng chỉ Hội thánh, vì sắp 
bởi nhiều con ong lấy nhụy hoa mà làm nên thê nào, thì 
Hội thanh bởi các bồn đạo hiệp nhau làm việc lành 
phước đức mà nên thanh thê ау. 

Sau nữa sắp cũng chỉ việc lành ta làm, ngọn đèn chỉ 
p. C. G... Vậy nếu việc lành ta làm có hiệp cùng công 
nghiệp B. C. G., thì mới đẹp lòng B. C. Cha và đáng phần 
thưởng ngày sau, cũng như đèn có đốt thì mới sảng. 

6. — Sao phải đốt đên sáp khi làm lễ ? 

Đốt đèn đang khi làm lễ chẳng phải là có ý cho được 
sáng, vì dầu làm lễ ban ngày, cũng phải đốt đèn, là tại có 
ý chỉ sự mầu nhiệm. Một là chỉ sự sáng B. C. G. hằng soi 
cho thiên hạ, như lời Người phán rằng: « Tao là sự sảng 
thế gian, ai theo Tao, thì khỏi sự tối tăm läm lạc. x ( JoAN. 
уп. 12 ). 
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Hai là chỉ ta phải làm việc lành cho sáng danh Chúa, 
vì kẻ theo B. C. G., thì chẳng sợ làm việc lành tó tường 
cho mọi người xem thấy, như lời Chúa phán: < Bay là 
đèn soi thế gian >x. < Bay һау {0 sự sảng Бау cho mọi người 
ta thấy piệc lành bay, mà ngợi khen Cha bay trên trời. » 
( МАТН. v. 15). 

Ba là chỉ sự vui mäng và sự trọng thê, vì các dân 
thiên hạ hễ khi tế tự đều thắp đèn cho được 0 sự mầng 
rỡ và sự trọng thê bề ngoài, hầu tô sự vui và trọng thê bề 
trong. Vi vậy ngày lễ thường, thì thắp hai cây, còn lễ 
trọng thì thấp nhiều hơn. ( DIEUSOITBÉNI ). 


7. — Khăn trắng sạch trải trên bàn thờ' chỉ sự gì ? 


Khi làm lễ phải. trải ba khăn trên bàn thờ chẳng những 
cho đặng giữ sự cần thận, vì rủi Máu thánh Chúa đồ rơi 
xuống, thì thấm vào ba khăn ấy, mà không vấy nơi khác; 
và cho dàng trau giồi bàn thờ cho ra sạch sẽ xứng đáng; 
mà lại có y nghĩa mầu nhiệm khác nữa, là chỉ các nhơn 
đức ta phải có, hầu nên như áo trắng tốt cho B. C. G. 
mặc. Hai đầu khăn thả thòng xuống tới đất, chỉ các việc 
lành ta phải làm, vì së được công trọng phủ phê. 

8. — Sách lễ và giá sách có nghĩa thê nào ? 

Sách lễ chỉ Sấm truyền cũ và Sấm truyền mới tích 
đầy sự mầu nhiệm, cùng lẽ luật Chúa; ау là да» B. С. G. 
truyền cho ta. Sách ấy cũng là sách ông thánh Gioang 
Tông đồ dà thấy, như lời người đã chép trong sách A-po- 
ca-lip-si. ( Арос. v, 6-8 ). 

Và sách lễ có giai đề ngàn, trước là tiện việc cho Thây 
са dễ lật các kinh làm lễ; sau là cho ăn hiệp giống s sách 
ông thánh Gioang dà thấy, là sách có bảy dấu ấn niêm 
phong. ( АРОС. у. ) 

Con gia sách chi lòng ngay lành mëm mai các giáo 
nhon hàng vàng phụe noi git mọi lời Chúa day và dao 
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thánh truyền, dầu những sự mầu nhiệm hiều không thấu, 
thì cũng đem lòng tin vững vàng chắc chắn. 

9. — Đồ y phục thầy са mặc là thứ gì ? 

Là các đồ sau nầy: 1) khăn vai ( Amictus ); 2 ) ảo 
trắng dài ( Alba ); 3 ) dây tròn thắt lưng ( Cingulum ); 4 ) 
dây đeo tay ( manipulum ); 5) dày choàng cô ( stola ), 
bồn đạo xưa quen gọi là đây lòi tỏi; 6 ) áo lễ ( Casula ), 
bồn đạo xưa gọi là áo dấu. 

10. — Giải nghĩa về khăn vai thề nào ? 

Khăn vai, nhắc lại khăn quân đữ xưa đã bịt mặt Ð. 
С. G., đoạn đánh và nhạo bảng rằng: < Đố Khi-ri-mi-tó nói 
cho trúng, ai đã đánh mau ! > ( Luc. ххи, 64). 

Và Thầy cả đạo cũ xưa cũng có ảo choàng vai gọi là 
ephod ; trong ао có tên mười hai họ dàn I-sa-ra-e ( Exop. 
xxvmr, 5); khi nào thầy cả vào nhà thờ khần cầu hỏi xin 
Chúa sự gì, thì phải mặc áo ấy; rày Thầy cả vào tế lễ khần 
cầu Chúa cho cà và Hội thánh cũng mặc khắn ấy dường 
mão chiến thiêng liêng, là đức cậy vững vàng ( THESSAL. 
v,8 ) khỏi sợ kẻ thủ là ma qui làm hại ;b ği đó khi Thầy 
cả cầm khăn vai toan mặc, thì đặt trên đầu và nguyện 
rằng: « Lạy Chúa, xin đội mão chiến phần rỗi trên đầu tôi, 
hầu tôi có sức chống trả kẻ nghịch là ma qui > 

Khăn vai cũng chỉ sự thật thà chon chất, vì khi Giám 
mục phong chức thầy năm, khi trao khăn vai thì rằng: 
< Hãy lãnh khăn vai, chỉ sự sửa tiếng nói ( Castigatio 
pocis ); nên khi Thầy cà mặc khăn vai thi bao choàng có, 
chỉ phải giữ sự chơn chất chẳng dám nói dối trả. 

Đời xưa Thầy cả mặc khăn ấy thì trùm cả đầu và có, 
đến bàn thờ mới đề xuống vai, không đề sau vai như bây 
giờ, và mặc khăn ấy ngoài ào trắng dài ( alba ), cho đến 
đời XI mới có lệ mặc khăn ấy trước các đồ lễ khác cùng 
choàng đề sau vai. 
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11. — Áo trắng dài chỉ sự gi ? 

Áo trắng nhắc lại áo vua E-ro-de cho B. C. G. xưa 
( Luc. xxn, 11). Ао ấy chỉ lòng sạch tội trắng ігёо trước 
mặt Chúa; bởi đó khi Thầy cả mặc áo ấy, thì nguyện rằng: 
‹ Lạy Chúa, xin làm cho linh hồn tôi nên trắng và rửa 
lòng tôi nên sạch; hâu khi tòi bởi nhờ màu con chiên 
Chúa mà nên sạch sẽ, thì đặng hưởng phước vui vẻ vô 
Cùng. » 

Vã lại áo trắng dài thường có khúc ren dưới, chẳng 
phải cho tốt mà thôi, song cũng có ý nghĩa, vì chỉ các 
nhơn đức khác Thầy cả phải có; vì nếu muốn đẹp lòng 
Chúa, muốn sau được phần thưởng, thì nội sự sạch tội 
chưa đủ, phải có các nhơn đức khác, như lời ông thánh 
Phao-lồ dạy : « Anh em hãy ở như kẻ Chúa chọn cách riêng, 
hãu mặc lấu lòng nhơn từ lân mẫn, đức khiêm nhượng, 
nết na chịu khó. > ( CoLoss. In, 12 ). 

Còn hai khúc ren nơi tay ảo trắng; là nhắc tích phép 
lạ Chúa đã làm cho ông thánh Mar-ti-nô xưa; vì có một 
lần ông thánh ấy làm lễ, mặc cái ảo trắng tay rộng và dài, 
cứ xũ phủ bàn tay, người phải xăn lên hoài; đến lúc người 
dâng Minh thánh Chúa về sau, thì thấy có hai cải vòng 
vàng giữ hai tay áo kẻo xü xuống; từ đó đến гау có thói 
may ren nơi tay áo trắng dài mà nhớ tích ấy. ( ANT. SAU- 
BIN căt nghĩa theo ông GurLr.. DURAND. ) 

12. — Dây tròn thắt lưng có nghĩa làm sao ? 

Dây thắt lưng ấy nhắc lại roi quân đữ đánh B. C. G. 
xưa ( Joan. хІх, 1); dây ấy đề thắt lưng, chỉ nhon đức sạch 
sẽ; nên khi Thầy cà cột dây ау thì nguyện rằng: < Lạy 
Chúa, xin lấy dây trinh khiết mà buộc lưng tôi, và xin tắt 
lửa đâm dục nơi cật tôi, hầu nhơn đức trinh khiết sạch sẽ 
ở trọn trong lòng tôi. » 

Và dày ấy có hai tua, chỉ kẻ muốn giữ nhơn đức sạch 
sẽ cho trọn, thì phải hàm mình cùng cầu nguyện cho lắm, 
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thì mới đặng; như lời Ð. C. G. đã phản : < Nếu chẳng cầu 
nguyện vå ăn chau thì chẳng có thề trừ qui dâm dục dàng 
(Макс. x, 23 ) ( А. SAUBIN ). 


13. — Dây đeo tay chỉ nghĩa làm sao ? 

Dây đeo tay, nhắc lại sự B. C. G. chịu buộc trói nơi 
vườn Giết-sê-ma-ni ( MATTH. xxvi, 50); dây ấy chỉ lòng 
ăn năn khóc lóc chê ghét tội lỗi; mà sự ăn năn đau đớn 
cùng sự chịu khó thê йу, thì cũng sinh điều hiên vinh và 
sự vui mầng, như lời thánh Kinh nói về kẻ đi giảng đạo 
rằng: < Pho Кё йу vira di và khóc cho được gieo giống, 
song khi trở lạt thì vui màng hön hở lượm tay lúa mình. > 
( Ps. 125, 5 ); bởi dó, dưới dây ấy có hình thánh Giá, chỉ 
sự khốn khó, mà tiếp dưới có tua, chỉ sự vui màng. Vì 
vậy, khi Thầy cả mang dây ấy, thì nguyện rằng: « Lạy 
Chúa, xin cho 101 được mang dây (được lòng ) ап nắn 
đau đớn, hầu sau được hớn hở lãnh phần thưởng công 
nghiệp tôi. » | 

Khi toan deo dây ấy thì cim mà hôn, chỉ sẵn lòng vâng 
chịu mọi sự khốn khó vì lòng kính mến Chúa chẳng sợ 
chút nào. 

Đeo dây ау bên tay tả, chỉ lòng chê ghét các sự hèn 
hạ giả trá thế gian, vì phía tả chỉ sự đời nầy ; vậy hễ muốn 
vui đời sau, thì phải dứt lòng ham sự vui đời nầy. 

Sau nữa, đeo dây ấy trước áo lễ, chỉ ai muốn đến gần 
Chúa, thì phải chịu khó lập công, ăn пап đau đớn, chê 
ghét tội, vân vân..., trước đã. | 

Nhưng vậy, đời xưa bởi ào lễ có hai cánh phú hai tay, 
nên xưa khi Thầy cả mặc áo lễ thì chưa đeo dây nầy, đến 
lúc đọc kinh dưới bàn thờ rồi, sửa soạn bước lên, thì xăn 
hai cánh tay áo lễ lại cho bày tay ra, mới đeo dây nầy 
vào. Rày chin còn B. Giám mục giữ thói đeo dây mani- 
pulum khi gần bước lên bàn thờ mà thôi. ( J. DiEUSOIT- 
BÉNI ). 
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Và đời xưa không có dày nầy trong đồ lễ, chin các 
Thầy cả khi làm lễ có đeo theo cải khăn đề lau mồ hôi, và 
nhiều đẳng khi làm lễ bởi lòng sốt sắng, thì khóc dầm đề, 
cũng dùng khăn ấy mà lau nước mắt. Đến sau kẻ làm 
đồ lễ, cũng thêm khăn ấy theo đồ lễ, và ban đầu thêu chỉ 
chút cho dễ coi, lần hồi làm một sắc theo dày choàng cô 
( stola ); đến đời XI thành một món đồ lễ cho đến rày. 

14. — Dây choàng cô có nghĩa mầu nhiệm thê nào ? 

Dây choàng có nhắc lại dây quân dữ trói B. C. G. vào 
cột đá mà đánh đòn. 

Vốn xưa những người sang trọng quen mang một thứ 
dây giống như dây näy, là dấu chỉ kê ấy có quờn chức 
cách riêng, như xưa vua Pha-rao muốn phong ông Giu-de 
làm quan đệ nhứt trong nước Ê-giếp-tô, thì cho mặc ảo 
đài riêng ấy ( stola byssina. ) ( GEN. 41, 24 ). Cũng như các 
quan nước ta quen đeo tấm thẻ ngà chỉ chức sắc mình; 
lại xưa những người Ко-та sang trọng khi có đảm tiệc 
trọng, thì mang đây càng tốt báu, dàng tó sự vui mầng. 

Vậy Hội thánh dùng dây ấy trong đồ lễ, chỉ quờn chức 
Thầy cả là Кё dâng mình cho Chúa cách riêng, cùng là 
quan hầu cận cùng phân phát lương thiêng liêng cho bồn 
đạo là dân Chúa. Vậy dây ấy chẳng những chỉ quờn chức, 
mà cũng chỉ sự làm tôi cách vui vẻ; vì Thầy cả là kẻ thuộc 
về Chúa, hứng vui làm tôi hầu hạ Chúa hết lòng, thì đặng 
sư sang trọng vinh hiền; bởi đó dưới dây ấy có hình 
thánh Giá, chỉ sự bằng lòng chịu khó làm tôi Chúa; lại 
dưới cũng có tua, chỉ sự vinh hiên. 

Lại dây ấy cũng chỉ sự được ơn nghĩa lại cùng Chúa, 
vì vốn ta là kë nghịch, là con thất hiểu với Chúa, song 
nhờ ơn Chúa thương tha thứ mọi tiền khiên, cùng huờn 
chức ta dà mất, như thẳng con hoang đàng khi trở về thú 
cha, thì cha nó cho mặc áo tốt nhứt ( Luc. xv, 22); vậy 
nên khi Thầy cả mang dây ấy thì nguyện rằng: « Lạy 
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Chúa, bởi tội tô tông thì tôi đã mất sự sống đời đời, nay 
nhờ Chúa trả sự sống ấy cho tôi ; lại dầu tôi chẳng đáng 
đến làm việc cực thánh nầy; song nhờ Chúa, thì tôi sẽ 
được vui mầng muôn kiếp. » 

Khi Thầy cả toan mang dây thì hôn, chỉ vui lòng lãnh 
sự làm tôi Chủa, vì ách Chúa rất diu ngọt hay sinh sự vui 
màng khoái lạc; nhưng mà rày chưa được sự vui mầng 
khoái lạc đâu, phải chịu khó lập công đã; bỡi đó Thây cả 
cầm dây ấy tréo qua ngang ngực như hình thánh Giả, rồi 
lấy dây tròn cột lại: ấy là phải chịu khó hãm mình, đền 
tội trước, mới được vui sau. 

15. — Áo lễ chỉ nghĩa làm sao ? 

Áo lễ nhắc lại áo dó quân dè cho B. С. G. mặc xưa 
tại nơi dinh quan Phi-la-tồ mà nhạo cười ( MATTH. XXVII, 
29. ( S. Lic. ) Ао ấy chỉ sự làm tôi Chúa hết lòng; bởi đó 
khi Thầy cả mặc áo lễ thì nguyện rằng: « Lạy Chúa là 
Đấng đã phản rằng: Ach Tao rất dịu ngọt và gánh Tao rất 
nhẹ nhàng, xin cho tôi cứ theo ơn Chúa dàng gánh vác 
cho đến cùng. Amen. » 

Lại áo ấy cũng chỉ đức kính Chúa yêu người là đức 
riêng của Thầy cả, nên khi chịu chức, thì Giám mục trao 
ào lễ cho mặc mà rằng: < Thầy hãy lãnh áo chức linh 
mục, là áo chỉ đức yêu mến; Chúa là Đấng phép tắc sẽ 
thêm đức ấy cho Thầy đặng làm mọi việc trọn lành. > Mà 
đức yêu mến có hai cách, là kinh Chúa và yêu người; nên 
áo lễ có hai phần, phần trước, phần sau,,chỉ sự kinh Chúa 
và sự thương yêu người ta. Lại áo lễ có hình thánh Giá 
chỉ Ð. C. G. vác thánh Giá lên núi Ca-la-va-ri-ô, và dâng 
mình tế lễ B. C. Cha trên cây йу; гау Thầy cả mặc áo ấy 
đến bàn thờ mà dâng lễ cực trọng cho B. C. Cha, cũng 
như P. C. G. xưa. Sau nữa, áo lễ cả hai phía cũng có hình 
thánh Giá ; chỉ trước là lo ăn năn khóc lóc tội riêng mình, 
sau là lo gánh vác đền vì tội Кё khác. 
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Và áo lễ đời xưa dài sát đất, cùng rộng lắm; nên khi 
Thầy cả dâng Mình thánh Máu thánh, học trò giúp phải 
đỡ nưng lên cho người dễ giở tay dâng lên ; bây giờ chẳng 
còn kiều áo ấy, song còn giữ thói xưa, là học trò giúp lễ 
lên đỡ áo lễ khi Thầy cả dâng Mình thánh Máu thánh. 

16. — Sắc đồ lễ thê пао? 

Thuở xưa áo lễ có một sắc trắng mà thôi, lần hồi thêm 
chỉ vàng hoa đỏ, lá xanh, coi cho đẹp ; đến đời B. G. Tông 
In-no-cen-ti-ỏ III mới phân bốn sắc là: trắng, đỏ, ngai( xanh 
lá cây ) và đen; và sau lại thêm sắc tím thế vì sắc đen; 
tới năm 1286 mới thấy thói quen dùng sắc tím trong mấy 
ngày lễ chỉ việc buồn như ăn chay đền tội, còn sắc đen 
dùng khi làm lễ cho kẻ chết. 

Vậy rày áo lễ có 5 sắc; mà sắc vàng nghĩa là dệt chỉ 
bằng vàng, thì dùng thế cho sắc trắng, đỏ cho ra trọng thê 
đều được; mà sắc vàng nhự nghệ như áo thầy chùa, thì 
Hội thành cấm không dược dùng may đồ lễ. 


17. — Nghĩa mấy sắc đồ ấy làm sao ? 

1° — Sắc trắng, chi sự vui, sự sạch sẽ trinh khiết và sự 
vinh hiền ; khi B. C. G. tó mình sáng lắng trên núi Ta-bo- 
lê, thì áo Người ra trắng như tuyết ( MATTH. хуп. 2); 
Thiên thần hiện ra nơi mồ B. C. G. cũng mặc áo trắng 
ngời ( MATTH. ххуш, 3 ). Bởi đó Hội thánh dùng áo lễ sắc 
trắng làm tē kính B. C. G., B. C. B., các thánh Thiên thần 
và các thánh tu hành đồng trinh, vân vân. 

2o — Sắc đỏ hình giống lửa và máu; nên Hội thánh dùng 
sắc ấy làm lễ B. C. T. Thần, vì khi Người hiện xuống trên 
các thánh Tông đồ thì lấy hình lưỡi lửa ( ACT. AP. 11, 5 ); 
và dùng sắc ấy làm lễ kính thánh Giá, kính Máu thánh 
D. C. G. và các ngày lễ các thánh Tông 40, các thánh tử 
đạo là kë đã đồ máu mình ra vì Chúa. 

3° — Sắc ngại ( xanh lá cây ) chỉ sự trông cậy; vì ta là 
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cây Chúa trồng trong vườn Hội thánh, chẳng phải ra lá 
mà thôi, song còn phải trông ra trái nữa. Dùng sắc nầy 
trong тау Chúa nhựt và ngày thường sau lễ Ba vua, vì 
khi Chúa tô mình ra cho Ba vua là kë ngoại biết Người, 
thì các dàn thiên hạ có sự trông cậy Người cũng sẽ đoái 
thương đến mình; mà nhứt là từ ngày lễ B. C. T. T. hiện 
xuống sấp về sau, thì mọi người được ơn trông cậy hơn 
nữa, nên mấy Chúa nhựt sau lễ B. C. T. T. hiện xuống 
thì dùng sắc nầy. 

4° — Sắc tím chỉ sự lo buồn ăn năn, vì sắc ấy ngó thâm 
bầm buồn bực, ám hạp như lời thánh tiên tri Giê-re-mi-a 
than thở: < Ôï sao vàng hoá tối tăm, sắc rực rỡ biến cải 
như vậy ? > ( THREN. IV, ). Sắc tim ngó như đen với xanh 
lộn lao, chỉ sự buồn pha với sự trông cậy; hãm mình đền 
tội ăn năn khóc lóc đoạn, thì có lòng trông Chúa thương. 
Bởi vậy Hội thánh dùng sắc nầy trong mấy Chúa nhựt 
mùa Ap-ven-tó, mùa chay và ba Chúa nhựt trước mùa ấy, 
củng các ngày áp lễ, vân vân. ( M#r GAUME.). 

Cũng có một thứ áo lễ tím giợt gọi là sắc hoa hồng, 

( rosaceus ) đề làm lễ ngày Chúa nhựt thứ HI mùa Ap- 
ven-tồ và IV mùa chay cả; chỉ sự vui pha một chút với sự 
buồn, kéo lo buồn lâu thì sòn lòng; đề khi cắt nghĩa về 
hai Chúa nhựt ấy sẽ nhắc lại rõ hơn. 

5° — Ngày lễ cả được dùng sắc vàng cho trọng.thề mà 
thế sắc trắng và đỏ ; vì vàng chỉ đức kinh mến; mà Һ có 
lòng kính mến cho thật, ắt được sạch sẽ và được hiền 
vinh, ấy là thế sắc trắng; lại Chúa vì lòng yêu mến người 
ta mới đồ máu mình ra; còn các thánh vì lòng mến Chúa 
mới chịu tử đạo; sau nữa B. C. T. T. đem lửa kính mến 
đốt lòng ta, vậy nên dùng sắc vàng thế sắc đỏ. 

6° — Sắc đen chỉ sự chết thì rất ám hạp, nên Hội thánh 
dùng mà làm lễ cho kë chết, và ngày thứ VI tuần thánh 
chỉ tang phiền. 
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18. — Phải kính các đồ dùng mà làm lễ chăng ? 

Phải kính, vì là đồ đã làm phép cùng dùng trong việc 
thánh ; bởi đó kë dọn đồ lễ phải giữ kẻo do nhớp mau hư ; 
giữ khăn bàn thờ và các khăn cho sạch ; tủ đồ lễ phải đóng 
kin Кёо dán chuột vào; còn những di những hàng đồ lễ 
hư, cải nào còn dùng thay vô đồ lễ khác đặng thì dùng, 
cái nào dùng không được, thì phải đốt, và tro ấy phải đào 
lỗ mà chôn hay là bỏ trong nơi riêng trong phòng nhà thờ, 
chớ lấy mà may gối, tra quai nón hay là dùng trong việc 
nào khác, vân vân. 

19. — Cái mão Thây cả đội là làm sao ? 

Thuở xưa Thầy cả đi làm lễ không đội mão, song phủ 
cải khăn vai trùm са đầu, đến bàn thờ thì phủ trên vai 
như đã nói trên ; nay dùng mão đội ra đến bàn thờ thì cất 
đi, vì khi làm lễ phải đề đầu không, có ý chỉ Thầy cả đạo 
mới là con thật B. C. G. đã cho được thong dong; còn 
thầy са đạo cũ khi tế lễ phải che đầu là thỏi kẻ làm tôi 
khi giúp chủ, vì luật đạo cũ chỉ còn kẻ làm tôi ( GALAT. 
гү, 24). Vậy cái mão là chỉ chức tước Thầy cả giúp việc 
Chúa mà thôi; song chức tước ấy ở tại sự nhơn đức, 
chẳng phải tại sự sang trọng vinh hiền thế gian nên mão 
có 3 khía nồi lên, chỉ ba nhơn đức cả. tin, cậy, kính mến, 
còn một khía trụi, chỉ thầy giúp việc Chúa chẳng dự đến 
sự thế gian, nên khi đội, thì đề khía trụi phía tay tả; vì 
phía tả chỉ vinh sang thế gian nầy. 


20. — Còn ао các phép là làm sao ? 

Áo các phép cũng là áo trắng (alba ) song уйп hơn; 
bởi dùng khi làm các phép Bi tích, hoặc làm phép vật gì, 
thì gọi là do các phép ; ао ấy cũng chỉ sự sạch tội vẹn tuyền : 
vì chưng tô tông ta trước chưa phạm tội, thì sạch sẽ thanh 
tịnh, chẳng hiều biết sự ở trần truồng là xấu hồ, khi phạm 
đoạn, liền biết và lấy làm xấu, nên B. C. T. cho hai ông 
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bà mặc ào bằng da mà che thân; sau nhờ on án nàn 
thống hổi thì Chúa tha tội và ban on cho nën sach và nên 
thánh; vậy ао các phép ấy gọi là superpelliceum nghĩa là 
ào ngoài ао đa, chỉ các ơn Chúa ban cho nên sạch nên 
thánh; bỡi đó khi thầy chịu chức cắt tóc là chức khỉ sự 
vào sô kẻ giúp việc Hội thánh được mặc ао các phép, thì 
B. Giám mục trao áo ấy cho mặc mà ràng: < Xin Chúa 
cho con mặc lấy áo người mới ( nghĩa là trở nên người 
mới ) theo như kë Chúa đã dựng nên trong sự công chinh 
và sự thành thật >. 

21. — Áo cappa là ào nào ? 

Áo cappa là áo rộng lớn choàng bao phủ cả mình như 
ảo tơi; Thầy cả dùng khi làm phép gì trọng thê; như khi 
rày nước thánh, làm Phép lành, đi kiệu, vân vân. Áo а ау 
cũng có đủ 5 sắc như ào lễ là trắng dó ngại tím đen. Áo 
ау chỉ nhơn đức tin và đức kinh mến như ảo giáp che 
mình cho khỏi sự hiểm nghèo; lại cũng chi.su thong dong 
dư dật trên trời, là nơi ta trông mong luôn. Mà hé dàng 
lên trời, thì hết lo buồn khóc lóc; nên hē khi dùng ао 
Cappa, thì không đeo dây choàng tay ( manipulum ). 

22. — Hai ve đựng rượu nước thi làm sao ? 

Thuở xưa bồn đạo chịu lễ chẳng những rước hình 
bánh, song cũng rước hình rượu nữa, nên khi làm lễ thì 
có chén lớn, thường làm bằng vàng hay là bằng bạc, và 
cần ngọc qui bàu, dë dung rượu dàng .Thầy cả truyền 
phép ; ; гау bón đạo không còn được chịu hình rượu nữa, 
vì nhiều khi bất tiện; nên rày đựng rượu trong ve nhỏ đề 
Thầy cả rót vào chén thánh mà thôi. 

Còn ve kia đựng nước cho Thầy cả rửa tay và chế 
một it giọt vào chén thánh. Ve ấy nhắc lại cài hồ xưa Chúa 
day ông Mỏoi-sen làm dàng đựng nước cho Thầy cả rửa 
tay trước khi làm việc tế lễ ( Exop. xxx, 18). 
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23. — Cái chuông nhỏ nghĩa là gì ? 

Cái chuông nhỏ đề rung ra hiệu cho bồn đạo biết 
Thầy cả làm lễ đã đến phần nào, mà đọn lòng theo phần 
nấy; như ta sẽ cắt nghĩa trong lễ Mi-sa. Vậy chuông ấy 
như tiếng Chủa kêu gọi thúc giục ta sốt sáng kêu xin, khán 
nguyện, vân vân, trong giờ quí trọng ấy. Воі đó, khi nghe 
tiếng chuông bẻ ngoài, thì trong lòng phải sẵn sàng mà 
vàng nghe tiếng Chúa kêu như lời vua thánh Đa-vit rằng : 
« Nếu hôm nay mày nghe tiếng Chúa kêu, thì chớ cửng 
lòng ». ( Ps. 94, 8 ). 


ĐOẠN THỨ II 
Cắt nghĩa chung các việc trong khi tế lễ. 


1. — Thầy cả khi tế lễ thì thể ai, còn trò giúp thế аі? 
1° — Thầy cả mặc y phục đoạn đem của lễ đến bàn thờ 

mà tế lễ, thì thế B. C. G., vì xưa B. C. G. là chính Đấng 
tế lễ, và cũng là của lễ; mà nay Chúa đã ngự về trời, song 
còn muốn dâng mình làm của lễ tế B. C. Cha, thì mượn 
tay Thầy cả đâng của lễ ấy thế cho mình. Lại cũng thể cho 
Hội thánh, vì Thầy cả là sứ Hội thánh sai đi tế lễ và cầu 
nguyện cùng Chúa thế cho mình, nên việc Thầy cả làm 
lời Thầy cả xin trong khi tế lỗ, thì là việc và là lời của Hội 
thánh; bởi đó khi Thầy cả làm lễ, thì cả và Hội thánh 
được nhờ. 

Nhưng vậy tuy Thầy cả biết mình tế lễ thế cho B. C. 
G. và thế cho Hội thánh, song cũng nhớ mình là vật hèn 
mon, nên cũng ; làm nhiều việc, nói nhiều lời khiêm nhượng 
xưng mình chẳng đáng và kêu xin Chúa đoái thương, tha 
thứ, vân уап. 

Bởi đó, khi ta xem lễ hãy cầm trí cầm lòng xem B. C. 


40 Phần II: vỀ эб DÙNG VÀ VIỆC LÀM 


G. mượn tay Thầy cả tế lễ mình Người trên bàn thờ, mà 
hết lòng cung kinh thờ phượng. Lại hiệp một ý một lòng 
cùng Thầy cả mà cám tạ ngợi khen và khần xin mọi ơn 
lành phần hồn phần xác. 

2° — Học trò giúp cùng thưa kinh thế cho bồn Чао; nên 
dầu khi làm lễ chẳng có ai xem, song Thầy cả cũng đọc 
chung như thê có kẻ xem lễ đông. Уі dụ Thầy cả rằng: 
Chủa ở cùng anh em ; anh em hãy cầu nguyện, vân vân, 
nhơn vì Thầy cả thế cho cả và Hội thánh ; và học trò giúp 
thì thế cho các bồn đạo. 

2. — бас việc Thầy cả làm trong khi làm lễ có ý nhiệm 
chăng ? 

Các việc làm trong lễ thầy đều có nghĩa lý nhiệm mầu 
không lè cắt nghĩa cho hết được, chỉ cắt nghĩa môt ít điều 
cần và có ích cho bồn đạo hơn, hầu khi xem lễ có ý làm 
hoặc tưởng theo ý nghĩa ấy, cho khói lo ra đông dài; còn 
những nghĩa lý theo việc, những nghĩa lý trong các kinh 
có Ích cho Thầy cả, thì chẳng chép đây, vì phô đấng ấy có 
sách giải các điều ấy rồi: 

3. — баї nghĩa về đấu thánh Giá làm sao ? 

Trong khi Thầy cả làm lễ năng làm dấu thánh Giá, 
khi thì trên mình, khi thì trên của lễ, vân vân; và mỗi lần 
đều có ý nghĩa riêng; nay cắt nghĩa chung cho bồn đạo 
biết, hầu khi xem lễ có làm dấu thánh Giá theo Thầy cả, 
thì ít nữa là có ý theo nghĩa chung ấy. Vậy dấu thánh Giá 
là cái ẩn riêng Chúa ban cho ta dùng mà đóng vào các 
việc, cùng các của ta sửa dâng cho Chúa; bởi đó bồn đạo 
đời xưa có thói quen, khi КЫ sự làm việc gì, và khi làm 
đoạn, thì làm dấu thánh Giá; bôn đạo ta гау cũng hằng 
làm đấu ấy trước và sau khi đọc kinh xem lễ, đường như 
đóng ấn niêm cái việc lành ấy đặng dâng cho Chúa vậy. 

Ý Chúa muốn dùng thánh Giá mà cứu chữa loài người, 
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chẳng những khi chuộc tội chịu chết, mà khi cứu dàn Giu- 
dêu cho khỏi chết соп đầu lòng, trong khi Chúa phạt con 
đầu lòng dân Ê-gip-tô, thì cũng dùng dấu thánh Giá, vì 
Chúa truyền cho dân Giu-dêu làm thịt con chiên lấy máu 
роі nơi mày сба, mà bôi hình như chữ thập. Lại dân Giu- 
đêu tin dấu ấy, như dấu chỉ sự sống đời sau. 

Và khi làm dấu thánh Giá, thì miệng xung ra sự mầu 
nhiệm một Chúa Ba Ngôi, và kêu xin cùng dâng việc mình 
làm hầu thượng tiến Người. Vậy đặt tay trên trán và kêu 
tên Ð. C. Cha là Đấng vô thi vô chung cầm quờn sửa trị 
mọi sự; đặt trên ngực, miệng kêu tên B. С. Con là Đấng 
trước vỏ cùng bởi Ð. C. Cha mà sinh га, và sau đã xuống 
thai trong lòng Ð. Nữ đồng trinh; đặt tay hai bên vai, và 
kêu tên B. C. T. T. là Đấng bỡi B. C. Cha và B. С. Con 
mà ra ; tức thì ra hình cây thánh Giá, là cây Chúa đã dùng 
mà chuộc tội ta; nên mọi việc ta làm, mọi lời ta xin sẽ đẹp 
lòng Chúa vì công nghiệp B. C. G. là Đấng đã chịu chết 
trên cây thánh Giá. 

Sau nữa hình thánh Giá có bốn góc, chỉ bốn phương 
thiên hạ, bởi đó khi Thầy са dâng bánh rượu đoạn, cầm 
đĩa đựng bánh, chén đựng rượu, làm hình thánh Giá trên 
bàn thờ; là chỉ của lễ nầy dâng thế Cho cả và thế gian; 
cũng như B. C. G. chịu chết chuộc tội cả và loài người. 

Sau hết như ta thấy hai cây sắp lại ra hình thánh Giá, 
thì xem ra thành ba khúc; khúc dưới gốc, khúc trên, và 

cải then ngang; vậy khúc gốc chỉ đức tin, làm cho ta được 
vững vàng ; khúc trên chỉ đức cậy, làm cho ta trông được 
về Thiên đàng; còn then ngang chỉ đức kinh mến, một 
bên chỉ kính Chúa trên hết mọi sự, một bên chỉ yêu người 
như mình ta. 

Vậy khi ta về hình thành Giá trên trán, trên miệng và 
trên ngực, thì ta có ý xin vì công nghiệp Chúa chịu 
nạn, mở trí khôn ta dàng hiểu biết và tin sự mầu nhiệm 
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Chúa ; mở miệng lưỡi ta cho đặng ngợi khen tán tạ Chúa ; 
cùng mở lòng ta đặng mến yêu một Chúa mà thôi. 

4. — Sự bái đầu, Баі qui, qui gối, chỉ nghĩa làm sao ? 

Thầy cả làm lễ năng bài, khi thì bái đầu, khi thì bái 
qui, mà bài đầu khi thì bài sâu khi thì bái vừa; vậy sự 
bái chỉ lòng cung kính, thờ lay; khi đọc đến tên B. Ме, 
hay là tên các thánh nhằm ngày lễ bữa ấy, thì Thầy cả 
bái đầu vừa vừa, mà tỏ lòng cung kinh các đấng ấy; còn 
khi đọc đến tên B. C. G. hay là khi xây vào bái thánh Giá, 
thì bái sâu hơn, chỉ lòng cung kinh hơn; bằng khi cúi sâu 
như hồi mới tới bàn thờ ( khi chẳng có đề Minh thánh 
Chúa ); và khi cúi xuống đọc kinh < Cáo mình y, và nhiều 
lần khác như vậy, thì chỉ lòng khiêm nhượng hạ mình 
xuống thẳm sâu. Còn sự bái quì thì chỉ chẳng những cung 
kinh khiêm nhượng, mà lại chỉ sự thờ lay nữa. 

Thầy cả chẳng quì hai gối, một đứng mà dâng lễ, vì 
Thầy cả thế cho B. C. G. là Đấng đang đứng bên hữu B. 
C. Cha mà cầu khần cho ta ( Нева. vn, 2). 

Còn bồn đạo quì gối mà xem lễ, chỉ lòng ăn năn thống 
hối, và lòng khiêm nhượng bắt chước B. C. G. xưa khi 
cầu xin cùng B. C. Cha thì cũng qui gối ( Luc. xin, 41 ); 
và noi gương các thánh xưa nay khi cầu khần sự gì thì 
quì gối, như ông thánh Xi-tê-pha-nô quì gối xin Chúa tha 
tội cho kë làm khốn mình ( Аст. AP. уп, 59); ông thánh 
Phao-lồ quì gối cầu nguyện với những người Mi-lê-tô, vân 
vân. 

Nhưng vậy, nhiều khi ta phải đứng mà đọc kinh, như 
ngày Chúa nhựt và mùa Phục sinh, phải đứng mà đọc kinh 
Nhựt một, là chỉ sự vui mầng và chỉ ta trông chắc ngày 
sau sẽ sống lại. 


5. — Sự hôn chỉ nghĩa gi ? 
Khi làm lễ, Thầy cả nhiều lần hôn bàn thờ, cũng có 
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hôn sách lễ và dĩa thánh nữa ; vậy sự hôn là dấu thương 
yêu, làm hoà, chúc bằng an và là dấu tôn kinh thờ lay 
nữa. 

Đời xưa khi Thầy cả đọc: «Xin sự bằng an Chứa 
hằng ở cùng anh em >. Trước hồi chịu lễ thì Thầy cả hòn 
thầy sáu mà rằng: < Bằng an cho thầy »; thầy sáu thưa lại : 
«уа cho linh hồn Cha..» Đoạn thầy sáu hôn thầy năm và 
cũng nói cùng nhau như vậy; rồi thầy 5 xuống hôn một 
kẻ nào lớn trong bồn đạo, đoạn cứ hôn chuyền cho nhau; 
ý nghĩa là làm lành tha lỗi cùng chúc sự bình an cho 
nhau hầu dàng rước Chúa là nguồn sự bình an. Đến sau 
thì có thói trao tượng ảnh cho nhau hôn thế sự ôm nhau 
mà hôn kẻo sanh điều khó coi; lần hồi cũng bỏ thói đưa 
ảnh hôn chuyên lao ấy nữa. 

Rày khi nào làm lễ trọng thê có thầy 6 thầy 5, thì còn 
thói trao sự bằng an cho nhau mà thôi. 

6. — Sự xông hương nghĩa là gì ? 

Sự xông hương là một việc thờ phượng Chúa, nên 
trong đạo cũ B. C. T. dạy phải xông hương trước hòm bia 
mỗi ngày hai lần ( Exop. xxx, 1-7 кт 8). Vì vậy Hội thánh 
lấy sự xông hương là một việc đẹp lòng Chúa, nên khi 
làm lễ trọng thì eó xông hương; và nghĩa lý như sau nầy: 

Bình hương chỉ trái tim ta phải mở ra cho Chúa, cùng 
đóng lại chẳng cho sự thế nhập vào ; lửa chỉ sự sốt sắng 
kính mến; nhủ hương chỉ lời cầu nguyện và các việc 
lành ; khói bay lên chỉ lời cầu nguyện ta bay lên trước toà 
Chúa, như lời vua thánh ЭВа-уй rằng: < Chó chỉ lời cầu 
tôi bay thẳng lên trước mặt Chúa như hương thơm » ( Ps. 
140. 2 ); cũng chỉ việc lành ta làm, thì nên gương tốt cho 
mọi người thấy mà bắt chước. 

Cái tàu hương chỉ ta ở đời như đi ghe trong biên ; 
trong ghe ấy chở đầy của châu báu là việc lành cùng lời 
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cầu nguyện, đặng đem tới bến là đức kính mến mà trút 
vào hầu thượng tiến trước toà Đấng chỉ tón. 

Уа ghe tàu phải chở đồ dẫn cho nặng kéo phải sóng 
gió; vậy tàu hương đựng nhủ hương, chỉ ta ở nơi biên 
hiềm phải nhờ sự đọc kinh cầu nguyện cùng việc phước 
đức mới trông khỏi chim mà vào cữa bình an. 

Bình hương cũng chỉ B. C. G.; cài bình chỉ xác, lửa 
chỉ tính B. С: T., nhủ hương chỉ linh hồn, khỏi chỉ lời 
B. C. G. cầu nguyện thấu đến B. C. Cha; các xà tích dinh 
nhau, chỉ sự kết hiệp tính B. C. T. cùng tinh người ta rất 
bền chặt; cái khoen tròn chỉ sự mầu nhiệm Chúa rất thẳm 
sâu và phép tắc Chủa vô cùng vô tận. 

Sau nữa việc xông hương cũng nhắc lại việc bà Ma- 
da-len-na đã xức thuốc thơm trên mình B. C. G. xưa. Vậy 
bà ấy xức thuốc thơm cho Chúa ba lần; một lần tại nhà 
ông Xi-mon về dòng Pha-ri-siêu ( Luc. vu, 37); một lần 
nữa tại nhà Xi-mon có tật phung ( MAnc. ХІУ, 3 ); lần sau 
hết thì хс xác Chúa trong mồ ( Luc. xxi, 1). Vì vậy 
Thầy cả xông trên bánh rượu ba lần, cho được 10 lòng 
kinh của lễ ấy chút nữa sẽ trở nên Mình thật Máu thật B. 
С. G.. Còn xóng bao quanh của lễ như hình cải mão, trước 
là chỉ mão gai Chúa đội khi chịu nạn; ấy là nhắc sự 
thương khó; sau là chỉ mão triều thiên trên trời; ấy là 
nhắc cho ta rõ: nếu ta thiệt lòng chịu khó vì Chúa và hết 
lòng sốt sắng thờ phượng Người thì ngày sau được đội 
mão triều thiên trên trời. 

Còn khi xông cho cây thánh Già và cho bàn thờ, thì 
chỉ dàng kinh thờ phượng B. C. G. là Đấng đã dâng mình 
tế lễ Ð. C. Cha. 

Và xông cho bàn thờ thì xông cùng cả trên dưới; ông 
thánh Tô-ma cắt nghĩa rằng: ấy là chỉ sự tôn kính cả 
thân thè B. C. G., là Thầy cả cùng bón đạo, vì Thầy cả 
cùng bồn đạo là phần thân thê mầu nhiệm Chúa. 
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Sua nữa xông riêng cho Thầy cả, thì kính đấng thay 
mặt Chúa được quờn tế lễ; còn xông cho kẻ giúp và hết 
moi người đang xem lễ, thì chỉ kinh những kẻ ấy đặng 
phần thông công trong lễ cực trọng nầy ; và có y nhắc cho 
mọi người lo cầu nguyện sốt sàng, hầu lời khần nguyện 
bay lên toà Chúa như khói hương bay lên vậy. ( A. Du- 
RAND ). 


7. — Vi sao khi làm lễ, khi thì đọc lớn tiếng, khi thi 
đọc thầm ? 


Những phần đọc lớn tiếng là có ý cho bồn đạo nghe mà 
thưa, hoặc nghe mà hiều cùng chiêm nghiệm theo cho dễ. 
Còn những phần đọc thầm là lời cầu nguyện riêng 
Thầy cả như xưa trong đạo cũ khi Thầy cả cầu nguyện 
cho dân, thì vào cung thánh mà cầu riêng, dân chẳng nghe 
được ; hoặc là những lời Thầy cà đọc đó, thì cao trọng 
đáng kính; nên chẳng đọc lớn kẻo bồn đạo nghe quen 
thành nhàm lờn; lại có ý cho thanh tỉnh mọi người thầm 
thĩ kêu xin cho sốt sáng chăm chỉ hơn. Bồi đó khi sang-tô 
( sancfus ) rung chuông lần thứ nhứt sấp về sau, thì Thầy 
cå đọc thầm luôn; như ta sẽ nói trong khi cắt nghĩa riêng 
các phần trong lễ. 
8. — Sự chấp tay, giăng tay, vân vân, chỉ nghĩa làm зао? 
1° — Chấp tay chỉ sự khiêm nhượng cung kính; và chỉ 
lòng ăn năn nhìn biết tội mình, dường như tội nhơn phải 
trói đem trước mặt quan đoàn xét. Vậy khi ta chấp tay 
mà chầu lễ thì hãy nhìn biết tội ta mà than thở rằng : Lạy 
Chúa, xin đừng dạy trỏi tôi như lời Chúa phán trong 
Evang: « Вау Һау trỏi chơn іау nó mà bo райо tù. » ( MATTH. 
xxm, lỗ ); vì tôi đã (гоі tôi rồi, nầy tôi sẵn lòng vưng chiu 
ani sự khốn khó Chúa định cho tôi. 
2° — Thầy cả đọc lời nguyện trong khi làm lễ, thì giơ tay 
lên như thê giăng ra, chỉ B. C. G. đứng giảng tay trên cây 
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thánh Giá cầu xin B. C. Cha tha tội cho ta. Lại cũng chỉ 
sự nhắc lòng tri lên cùng Chúa, cũng như ông Môi-sen 
xưa giơ tay lên cùng Chúa mà cầu nguyện cho dàn Ï-sa-ra-e 
thắng quân A-ma-léc ( Exop. уп, 11). 

Vã bồn đạo xưa khi cầu nguyện sốt sắng cũng hay 
giáng tay ra như vậy nữa, vì làm theo lời ông thánh Phao- 
ló khuyên : « Thầy muốn cho anh em cầu nguyện mọi nơi, 
hãy giơ tay tỉnh sạch lên cùng Chúa > ( TIMOTH. II, 8). 

Rày ta thấy Thầy cả giăng tay, ta không bất chước, 
thì it nữa là nhắc lòng lên cùng Chúa, và hiệp một ý cùng 
Thầy cả mà cầu xin cho sốt sắng. 

3° — Khi Thầy cả đọc lời : < Ta häy cầu nguyện ( oremus ) 
hay là lời : Chúa ở cùng anh em ( Dominus vobiscum ) > thì 
hai tay giăng ra rồi vòng lại, chỉ sự thương yêu thuận hoà, 
hiệp một lòng một y như nhau; vì chưng “khi ta hiệp nhau 
cầu nguyện, thì trước phải thuận hoà tha lỗi cho nhau; 
bằng chẳng, thì Chúa chẳng nhậm lời, và Chúa chẳng ở 
củng ta như lời Thầy cả chúc nguyễn. 

4° — Nhiều khi Thầy cả miệng đọc, mặt thì ngước lên, 
con mắt ngó trên thánh Giá, thì hoặc có ý kêu xin, hoặc 
có ý bắt chước việc Chúa làm xưa, hoặc cho đặng nhắc 
lòng trí lên cùng Chúa, vân vân, tùy việc làm, tùy lời người 
đang đọc; trong phần thứ III sau nầy gặp các việc ấy đâu 
cũng sẽ cắt nghĩa đó. 
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Đoạn I. — TỪ ĐẦU LỄ ĐỀN DÁNG СОА LỄ ( Offertorium ) 
П. — TỪ DÂNG СОА LỄ ĐẾN SANGTÔ ( Sanctus ) 
III. — TỪ SANGTÔ ĐẾN KINH LẠY CHA ( Pater ) 
IV. — TỪ KINH LẠY CHA ĐẾN CHỊU LỄ ( Communio ) 
V. — TỪ CHỊU LỄ ĐẾN HẾT LÊ ( Postcommunio ) 
VI. — VỀ SỰ BI XEM LỄ. 
VII. — CHỈ MỘT ÍT CÁCH XEM LỄ. 


ĐOẠN THỨ I 
Từ đầu lễ đến dâng của lễ. ( Offertorium ) 


1. — Thầy cả đứng dưới bản thờ. 

Thầy са bwng của lễ lên bàn thờ, chỉ B. C. G. dâng 
mình làm của lễ tế B. C. Cha trên núi Ca-la-va-ri-ô. 

Thầy cả sang mở sách lễ, chỉ B. C. G. là con Chiên 
vẹn sạch mở sách đầy sự mầu nhiệm như đã cắt nghĩa về 
sách lễ trước. ( PHẦN II, ĐOẠN I, LỜI HỎI 8 ). 

Thầy cả mở sách lễ đoạn, vào giữa bàn thờ nghĩ mình 
hèn hạ tội lỗi, mà toan làm việc cực thánh, là dàng con 
Chiên vẹn sạch tế lễ B. C. Cha, thì sợ hãi, bèn chấp tay 
như tội nhơn, ngay xuống dưới cấp rốt, hiệp với bồn đạo 
mà xin ơn Chúa thứ tha. 
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Trước hết Thầy cà lấy tay làm dấu thánh Giá trên 
mình mà rằng: Nhơn danh Cha оа Con và Thanh Thần. 
A-men. Vốn Thầy cả biết mình hèn mon tội lỗi chẳng đảng 
làm việc cực trọng nầy, song có điều nầy làm cho người 
vững bớt sợ một chút, là người chẳng có tự ý mà bước 
lên bàn thờ tế lễ Chúa, người một đến nhơn danh B. C. 
Т. Ba Ngôi mà thôi. 

Và sự làm đấu thánh Giá trước khi làm lễ, là điều rất 
phải lẽ, vì lễ Mi-sa cũng là một lễ B. C. G. dâng mình trên 
thánh Già xưa. Lại khi ta khỉ sự làm việc gì, thì làm dấu 
thánh Giá như ấn niêm việc ấy mà dâng cho Chúa. ( coi 
lai PHẦN THỨ II, ĐOẠN THỨ II, LỜI HỎI 3 ) phương chỉ trước 
khi làm lễ, xem lễ, làm dấu thánh Giá thì có lạ gì ? 

Đoạn Thầy са đọc rằng: a Tôi toan đến Бап thờ Chúa >; 
ấy là toan đến nơi cực thánh mà tế lễ Chúa chỉ tôn, là việc 
cao trọng suy lường chẳng thấu, 

Học trò thế cho bồn đạo mà thưa rằng: « Đến cùng 
Chúa là Đấng làm cho tuôi đang xuân thì khoái lạc x; cũng 
như an ủi Thầy cả rằng: Thầy đến cùng Chúa, thì Chúa 
sẽ ban ơn cho Thầy dàng vui màng phi chí dường như 
đang lúc còn xuân xanh, vì phép thánh Thê Thầy sẽ dàng 
đây, hay sanh sự khoái lạc và lòng sốt sáng hứng vui trong 
Chúa cách lạ lùng, nên Thầy chớ ngại đến mà tế lễ. 

Bây giờ Thầy cả mượn lời ca vịnh vua Đa-vít mà xin 
Chúa phân đoán cho mình được lên bàn thờ, và ngợi khen 
Chúa là Đấng mình trông cậy. Bồn đạo cũng mượn lời ca 
vịnh ấy mà thưa theo, đường như thối thúc Thầy са hãy 
cậy lòng lành Chúa hay thương xót vô cùng, chắc sẽ nhậm 
lời Thầy khần nguyện. 

Thầy cả nghe bồn đạo thưa làm vậy, thì lòng lại đặng 
bằng an vui vẻ, liền cất tiếng tung hô rằng: < Тап ta khong 
khen Ð. C. Cha và B. С. Con và B. C. T. Thần. > Bồn đạo 
bèn tiếp rằng: < Như đã có thuở nguon sinh và bây giờ, vå 
hằng có, và đời đời chẳng cùng. A-men >. 
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Thầy cả lại rằng : < Уйу thì 101 sẽ đến cùng Chúa >. 

Bồn đạo cũng thưa như trước: « Thäy hãu dën cùng 
Chua là Bång làm cho Thäy dăng khoái lac ». * 

Thầy cả bèn làm dấu thánh Giá, là cậy vì công nghiệp 
Chúa chuộc tội, chớ chẳng dám cậy sức mình mà ràng: 
« Nhơn danh Chúa là Đăng chúng tôi trông cậu ». 

Bồn đạo liền đáp: « Chúa là Đấng đã dựng nên trời 
101; » nghĩa là: thật ta phải trông cậy Chúa là Đăng vô 
cùng phép tắc; kìa bởi không mà Chúa dựng nên trời đất 
dàng, phương chỉ гау làm cho Thây được lòng ап nắn 
xứng đáng mà đến cùng Chúa chẳng dàng sao ? 

Bấy giờ Thầy cả nhớ lại xưa các thánh Tiên trí muốn 
đến cùng Chúa, thì hằng cáo mình xưng tội lỗi mình ra 
trước mặt Chúa, mà xin Chúa thứ tha đã; và như lời sách 
thánh dạy: « Кё lành һау сао mình xưng lỗi mình ra 
trước » ( Prov. хуш, 7); nên Thầy cả bèn hạ mình cúi 
mặt xuống đất, mà đọc kinh < бао mình > và dành ngực 
ăn пап thảm thiết như người Bup-li-ca-nô xưa, Thầy cả 
chẳng những tỏ cáo tội mình cho Chúa và B. Mẹ, cùng 
các thánh, mà cũng chẳng then tó tội mình cùng bồn đạo; 
rồi xin B. Mẹ cùng các thánh và bón đạo cầu xin Chúa 
tha tội cho mình. 

Bồn đạo thấy Thầy cả ăn năn lo buồn làm vậy, bèn 
an ủi mà thưa rằng: < Xin Chúa phép tắc uó cùng thương 
xót tha thứ mọi tiên khién cho Thấy, оа дет Thầy ойо sự 
sống đời đời >. 

Thầy cả nghe vậy, 'liên mäng ngước dậy mà ràng: 
« Amen », nghĩa là chớ chỉ được chắc như уду! 

Bấy giờ bồn đạo nghĩ dàng làm Thầy cà, còn hạ mình 
ăn năn xưng tội ra, phương chỉ mình; bèn bắt chước Thầy 


* Những ca vinh näy là lời vui mang, nên khi làm lễ cho kẻ 
chết, ой trong tuần thương khó thì không dọc. 
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cả sáp mình xưng tội ra, cùng đánh ngực ăn пап mà đọc 
kinh « Сао mình >; đến tiếng: (ồi lại cáo mình xưng tội 
cùng Cha (et tibi pater ) và tiếng : оа xin Cha ( et te pater ), 
xây đầu phía Thầy cà dàng tó dấu thật lòng xưng, thật 
lòng xin, chẳng phải nói ngoài miệng không mà thôi. 

Thầy cả thấy bồn đạo ăn пап xưng tội, bèn nhớ mình 
là kẻ thay mặt Đấng đã gánh lấy tội thiên hạ, tức thì 
nguyện xin cùng Chúa rằng: < Xin Chúa phép tắc ó củng 
thương xót tha thứ các lội chủng con, và đem chúng con 
đến sự sống đời đời. » Bồn đạo liền mầng ngước dày mà 
rằng: A-men. Thầy cả lại làm dấu thánh Giá, xin vì ông 
nghiệp Chúa Cứu thế mà nguyện thêm rằng: < Xin Chúa 
phép tắc và lòng lành од cùng ban ơn đại ха tha thứ mọi 
tội lỗi chủng tôi. > Bồn đạo liền thưa: A-men, nghĩa là chớ 
chỉ đặng như lời Thầy xin. 

Đoạn Thầy cả cúi đầu chỉ lòng khiêm, mà đọc ba câu 
kinh vắn tắt, bồn đạo cũng thưa đối lại. Ba câu ấy thê 
näy: Thầy са: Гау Chúa, Chúa dodi lại sẽ lm cho chúng 
lôi mäng : nghĩa là trước bởi tội lỗi, chúng tôi phải ха 
cách Chúa, rày chúng tôi ăn năn đau đớn, thì Chúa đoái 
lại cho chúng tôi đến gần Chúa, chắc chúng tôi sẽ đặng 
sự vui màng thật. Bồn đạo thưa : vå dân Chúa sẽ hứng vui 
trong Chúa ; cũng như rằng: Vậy chúng con là dàn Chúa 
chọn cách riêng, vì cho vào Hội thánh, chắc cũng sẽ hớn 
hở chầu chực Chúa. — Thầy cả: « Lạu Chúa, xin tỏ lòng 
nhơn từ lân mẫn thương chúng tỏi » ; nghĩa là vốn sự tế lễ 
Chúa, cùng chầu chực Chúa là sự cao trọng, các thánh 
Thiên thần còn phải kinh khiếp, huống là chúng tôi là kẻ 
phàm hèn tội lỗi, nên ngửa xin Chúa lấy lòng lân mẫn 
thương xót, thì chúng tôi mới dám đến. 

Bồn đạo thưa: « Lại xin Chúa ban Đấng Cửu chuộc cho 
chúng tôi > : cũng như rằng : Kia Con Chúa vì lòng thương 
chúng tôi aš ra đời chịu nạn chịu chết mà chuộc chúng 
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tòi, lại dë Thịt Máu làm của dàng cho Chúa hàng ngày, 
nay xin Chúa ban Người xuống trên bàn thờ. 

Thây cả: « Xin Chúa nhậm lời tỏi xin. » Bồn Чао: < Và 
tiếng tỏi Кец thấu Chúa » ; nghĩa cả hai câu là: chúng tôi 
thiệt hết lòng gắn vó nài xin và trông ước Chúa nhậm lời 
chúng tôi nguyện, chẳng phải nói ngoài môi miệng mà 
thôi. 

Thầy cả khi sửa bước lên bàn thờ, thì lấy lời dịu ngọt 
chào bồn đạo rằng: Chúa ở cùng anh em; cũng như nói 
хіп Chúa ở cùng anh em dàng đốt lửa kính mến trong 
lòng anh em, hầu anh em chầu lễ cho nên. Bồn đạo thưa: 
Và ở cùng linh hồn Thäy nữa : cũng như nói: chúng con 
cũng xin Chúa ở cùng Thầy, làm cho Thầy bỏ quên mọi 
sự thể, một chỉ lo việc cực trọng là tế lễ Chúa mà thôi. _ 

Thầy cả nói lời: Chúa ở cùng anh em, lần thứ nhứt 
nầy chẳng trở mặt ngó bồn đạo, vì người đang đứng dưới 
bàn thờ ở giữa bồn đạo, cũng như ông Môi-sen ở cùng 
dân I-sa-ra-e dưới chon núi Xi-na. 

Đoạn Thầy cả nói lớn tiếng rằng: Ta hãy cáu nguyện 
( Oremus ); ấy là giục thúc bồn đạo hãy hiệp một ý cùng 
người mà cầu nguyện cho sốt sắng; bỡi đó khi Thầy cả 
nói lời: Та лау cầu nguyện, thì hai tay giơ ra và vòng 
chấp lại. ( HÃY COI LAI PHÂN п DOAN и гот HOt 8 SỐ THỨ 3°) 

Đang khi Thầy cả đứng dưới đọc kinh Cáo mình, ta 
hãy giục lòng ăn năn chê ghét mọi tội lỗi, hầu đáng chầu 
lễ cho nên. 

Thầy cả khi dà biều bồn đạo hiệp một ý cùng người 
mà cầu nguyện, tức thì chơn bước lên bàn thờ, miệng 
thầm thĩ kêu xin Chúa só mọi tội lỗi mình, hầu đáng bước 
đến nơi cực thánh. Tức thì cúi xuống đặt tay trên bàn thờ 
mà hôn. Vậy bàn thờ chỉ B. С. G.; sự đặt tay, chỉ lòng 
ước ao kết hiệp cùng Chúa; sự hôn, chỉ lòng tôn kinh mến 
yêu. Vă khi hòn bàn thờ, Thầy cå cũng có ý kính các 
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thánh là phần thân thề mầu nhiệm Chúa, vì trong bàn thờ 
( nơi đá thánh ) có xương các thánh, nên Thầy cả cũng 
nguyện xin các thánh cầu thay nguyện giúp cho mình 
nữa. 

Khi Thầy са bước lên, ta hãy đem lòng trông cậy lòng 
lành Chúa thứ tha tội lỗi ta, cùng quyết theo chơn Chúa 
luôn: và xin Người dắc ta vào chính lộ, cho ta hằng ngày 
hằng tấn tới trong việc nhơn lành. 

2. — Kinh khỉ sự vào lễ, gọi là Introitus. 

Thầy cả sang bên bài thơ mà đọc kinh khỉ sự vào lễ 
( introitus ). Bên bài thơ, chỉ dân Giu-dêu; còn bên Evang 
chỉ các dân thiên hạ; ban đầu lễ Mi-sa Thầy cả đứng bên 
bài thơ, chỉ B. C. G. tò cho dân Giu-dêu biết Người trước 
các dân khác, và B. C. G. cũng giảng đạo cho dân Giu-dêu 
trước. Sau nầy Thầy cả sang bên E-vang, chỉ B. C. G. tỏ 
cho các dân khác biết đạo. Sách lễ đề bên E-vang cho đến 
chịu lễ rồi, mới đem sang lại bên bài thơ, chỉ khi đã giảng 
đạo Chúa cho các nước rôi, đến kỳ gần tận thế thì dân 
Giu-dêu sẽ trở lại nhìn biết Chúa là Đấng Cứu thế. 

Ấy vậy, kinh nầy ( Introitus ) chỉ sự Ð. C. G. ở trên 
trời sinh ra ở thể mà chuộc tội loài người, và đưa kẻ xiêu 
lạc trở về chính lộ. Cũng chỉ các thánh Tô tông và các 
thành Tiên tri khát khao ước trông Đấng Cứu thế ra đời 
nên hằng kêu van nài xin B. C. T. sai Đấng xuống cho 
mau. 

Và kinh đọc khỉ sự làm lễ ( Introitus ), bữa thì kinh 
vui, bữa thì kinh buôn, bữa thì tỏ lòng tròng cậy, bữa thì 
tó sự sốt sáng v.v. Hội thánh đặt tùy theo ngày lễ ; có ý 
cho ta biết khi ta còn ở thế nầy, khi thì gặp sự nầy, bữa 
gặp điều kia, tùy ý Chúa định, ta phải vâng theo. 

Kinh chỉ sự vào lễ ( Introitus ) đọc lặp lại hai lần, chỉ 
Thầy cả cũng khát khao ước trông và kêu xin B. C. G. mau 
ngự xuống trên bàn thờ, như các thánh Tô tòng đã khao 
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khát vậy, Lại cũng chỉ ta phầi xét đi xét lại việc vui sự buồn 
ta gặp ở đời näy cho kỹ, và lo cho nó được trở nên phần 
ích lợi thiêng liêng cho ta. 


ở. — Ky-ri-e e-le-i-son. 


Thây са vào giữa đọc Kg-ri-e e-le-i-son, nghĩa là xin 
Chúa thương xót chúng tôi, và học trò thưa theo đủ chín 
lần ; ba lần xin B. C. Cha; ba lần xin B. С. Con; ba lần 
xin P. T. Thần; tuy B. C. Con cũng một tính một phép 
như Ð. C. Cha và B. C. T. T., song bỡi Người dà xuóng 
thể mặc lấy tính loài người, dà chịu gọi là Khi-ri-xi-tô, 
nghĩa là đã chịu xức dầu, thì ta đọc ba lần RKhi-ri-xi-tê 
e-le-i-son ở giữa, mà chỉ ta kêu xin cùng Ngôi thir hai 
thương xót. 


Và kêu xin mỗi ngôi ba lần, có ý xin cứu ta khỏi ba 
điều khốn nạn là: mê muội tối tăm, và tội lỗi, cùng hình 
phạt đáng chịu vì tội. Lại xin tha thứ các tội ta pham: vì 
lâm lỡ, vì yếu đuổi, cùng tội cố tình phạm; sau hết cũng 
xin tha các tội vì lòng lo, miệng nói, mình làm nữa. 


Sau nữa Hội thánh dùng tiếng La-tinh mà làm lễ, song 
cũng đề một it tiếng Grê-cô như Ку-гі-е e-le-i-son, và tiếng 
Hê-bê-rêu như Al-le-lu-ia, sa-ba-oth, vân vân. Chỉ xưa 
Chúa lập Hội thánh trước thì tại nước Giu-dêu, sau thì 
qua Grê-cô, sau nữa thì cả và thế gian, mà cả và thế gian 
thay qui phục quyền Đức Giáo tông ở Rôma. Vì vậy trong 
mùa lễ thì dùng tiếng La-tinh hết, chin có một ít tiếng 
hai nước Кіа mà thói. Lại xưa quan Philatồ viết tấm bản 
đóng vào thánh giá B. С. G. rằng: Giê-giu Na-da-rét vua 
Gin-dẻu ( 1. N. R. J. ) bằng ba thứ tiếng, là Hê-bê-rêu, Grê- 
cô và La-tinh ( Luc хіх, 20), nên гау Hội thánh đề một ít 
tiếng hai nước kia trong mùa lễ. Đức thánh Pha-pha Ghê- 
rê-gô-ri-ô I đã nhận và dạy phải đọc chin lần Kyrie elei- 
son nầy trong đời thứ V, 
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4. — Kinh Tán tạ khong khen: ( Gloria in excelsis ) 

Khi Thầy cả đã nài xin ơn lành Chúa đoái thương đoạn 
bèn mượn lời Thiên Thần màng hát Chúa khi ra đời, mà 
chúc tụng ngợi khen lòng nhơn từ Chúa mà rằng: « Tan tạ 
khong khen Chúa chỉ lon ngự ігёп trời chúc sự an hoa dưới 
thể cho kë ngay lành ( Gloria in excelsis Deo ). Han thật 
chẳng khi nào Chúa tỏ lòng thương loài người ta cho bằng 
khi ra đời; và trong khi ra đời, thì lúc lập phép thánh the 
to lòng thương ta hơn nữa (JOAN. xiu, 1 ), cho nên Thầy 
cả toan nhắc lại sự Chúa thương loài người, thì mượn lời 
Thiên thân mäng Chúa ra đời mà tán tạ khong khen Chúa. 

Уа khi xướng kinh ấy thì giơ tay lên một chút và chấp 
lại liền, ấy lá dấu tỏ ra Thầy cà có lòng ước ao ngợi khen 
Chúa hết sức, chẳng khác gì như muốn hó đất mà bay 
lên trời cho dàng hiệp làm một cùng B. C. T. (S. BAsIL. ) 

Khi đọc rồi, thì làm dấu thánh Giá; vì Chúa đã dùng 
thánh Giá mà chuộc ta, và dùng thánh Giá làm bàn thờ mà 
tế lễ Р. C. Cha. Vì vậy ta muốn саш tạ ngợi khen B. C. T. 
cho xứng, thì phải hiệp một ý một lòng cùng B. C. G. là 
Đấng chịu chết trên cây thánh Giá (S. Lic. ). 

Mà kinh ấy chỉ sự vui mầng, nên đọc trong các ngày lễ 
vui, còn lễ cầu cho kë chết, ngày giục lòng ăn пап thì không 
đọc. „ 

Ấy vậy, nầy là lúc ta phải nhớ ơn Chúa ra đời chuộc 
ta cho khỏi tội, mà cắm ơn ngợi khen Người. 

5 — Thầy cả chào bôn đạo và đọc lởi nguyện : 

Thầy cả cúi hôn bàn thờ, xây mặt ngó bồn đạo, tay 
giăng га và chấp lại, miệng chào : « Chúa ở cùng anh em >. 
Sự hòn bàn thờ, là chào kinh B. C. G. khi ra đời đã đem su 
bằng an cho loài người, rày cũng xin Người ban sự bằng 
an ấy cho ta ; sự giáng tay và chấp lại, chỉ đấu yêu thương, 
bỡi lòng rộng rãi mà ra, như Опа thánh Phao-lồ nói cùng 
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bôn đạo Co-rin-tò xưa rằng, « Hổi anh em, miệng thầu giảng 
cho anh em thì lòng thầu cũng tận tình või anh ет» ( Co- 
RINTH. VI. 11.) Vậy lời: Chúa ở củng anh em » là lời chúc 
cho bồn đạo được mọi sự lành; vì hễ Chúa ở trong ta, 

thì ta được mọi sự lành. 

Trong mùa lễ Thầy cả chào bồn đạo làm vậy bảy lần, 
CÓ y Xin Chúa đến ở cùng bồn đạo, và ban cho bồn đạo 
được dày bảy оп Ð. C. T. T. và được dùng bảy phép Ві 
tích cho nên, hầu khử trừ bảy mối tội cho tuyệt tận. 

Bồn đạo cũng chúc lại cho Thầy са « Xin Chúa ở cùng 
linh hồn Thầy >x, dường như trả ơn cho người. 

Вау giờ Thây cả sang bên sách lễ, ming bao các giáo nhon : 

« Ta hãy cầu nguyên, » tay gio ra và chap lại, chỉ sự hiệp 
củng nhau mà dâng lời cầu xin. Thầy cả đọc lời cầu theo 
Ні sách lễ ; những lời cầu ấy vàn tắt, song cũng xin đủ 
điều Hội thánh day xin ; đang khi đọc thì giăng tay ra một 
it, giống như B. С.С. đứng giăng tay trên thành Già cầu 
khàn cùng B. C. Cha; và cũng chỉ sự ước ao lắm, vì giáng 
hai cánh tay như muốn bay lên cùng Chúa mà cầu xin. 

Và có lời B. C. G. phán: < Bag lấu danh Tao mà хїп 
sự gi cùng D. C. Cha, thì sẽ đặng. > (JOAN. xiv, 13); nên 
mỗi lời cầu thì kết: vi cóng nghiệp B. C. G. Khi-ri-+i-tỏ là 
Chúa chúng 101, và đang khi đọc lời ấy Thầy cà chập tay 
lại, cũng lãnh lấy mấy ơn người mới kêu xin. Bồn đạo 
cũng hiệp một ý cùng Thầy cả mà xin, nên thưa: Amen; 
nghĩa là chớ chi dàng y như lời Thây đã xin. 

Vậy ta phải hiệp một ý một lòng cùng Thầy cả mà 
dàng lời cầu xin ơn nọ ơn kia cho mình và cho kẻ khác. 

6. — Đọc bài thơ' ( Epistola ) 

Thầy cả đặt tay trên giá sách, mà đọc Bài sách, hoặc 
thơ các thánh Tông dó, hoặc bài các thánh Tiên tri đã 
chép ; ấy là những điều Chúa dùng các đấng thánh ấy mà 
dạy chúng ta. 


56 “Phần III: vÉ LỄ MISA 


Thầy cà đọc lời nguyện đoạn lại đọc bài thơ, chi ta 
muốn giữ đạo nën, muốn biết thánh ý Chúa, thì chẳng 
những phải cầu nguyện, mà cũng phải học phải biết luật 
Chúa truyền mà сіт. Ау vậy, thật thì chúng ta có phước, 
vì hé sự gi đẹp lòng Chúa, thì Chúa đã tỏ ra cho chúng 
ta. ( BARUCH. IV. 4 ) 

Khi Thầy cà đọc bài thơ, thì hai tay đặt trên già sách, 
song cũng cọ vào sách, chỉ miệng đọc mà lòng cũng quyết 
giữ theo 101 sách day, sẵn lòng vàng chịu mọi sự đầu dé 
dầu khó. 

Và Bài thơ đọc trước E-vang, chỉ linh hồn phải tấn 
tới trong việc làm lành lần lần, bắt từ bậc thấp lên bậc 
cao. Lại xưa B. C. G. sai thánh đầy tớ đi giảng trước, rồi 
Người tới giảng sau. 

Mấy ngày Chủa nhựt có nhắc đến sự Chúa phục sinh, 
thì đọc Bài thơ theo Sấm truyền mới, chỉ là mùa ta đặng 
ơn nghĩa Chúa. Con các mùa khác, thì hoặc theo Sấm 
truyền cũ, hoặc theo Sấm truyền mới; chỉ hai Sám truyền 
cũng một ý đem ta đến một việc thờ phượng Chúa. Còn 
các ngày lễ B. C. Bà, đọc bài sách dạy sự khôn ngoan 
( LIBER SAPIENTI+ ) bỡi B. Mẹ là toà sự khỏn ngoan, vì 
Con Người là Đấng khôn ngoan vô cùng. 

Khi đọc Bài thơ rồi, bồn đạo thưa; сат ơn Chúa ( Deo 
gratias), vì nghe đọc Bài thơ, cũng như nghe lời dạy dỗ ; 
nghe rồi, cảm ơn Chúa đã thương cho mình biết đạo thánh 
Người, và chắc phần rỗi mình dà gần hơn khi mình mới 
tin đạo thánh. 

Khi làm 16 hát có thầy năm thầy sáu, thì ау năm chỉ kẻ 
giúp việc đạo cũ; còn thầy sàu chỉ giúp việc đạo B. C. G.. Vậy 
khi đọc Bài thơ thì là việc thầy năm ; còn hát E-vang, thì việc 
thầy sáu. Thầy nắm lành sách Bài thơ tại tay kẻ giúp lễ trao, 
chỉ xưa D. С. Т. ban lề luật đạo cũ cho các đấng Tiên trị, 
thì dùng Thiên thân mà ban, 


Đoạn I: Từ đầu lễ đến dàng của lè 57 

Thầy nắm không hôn tay Thày cà và không läuh phép lành 
trước khi đọc Bài thơ, đến khi đọc xong mới hôn và lanh phép 
lành, chỉ các thánh Tiên tri chưa được nhờ công ơn bỡi Chúa 
Cửu thế; đến khi các đẳng ấy làm hoàn các việc và chết đoạn, 
mới nhớ được ơn bổi Chúa Cửu thế. Lại xưa Chúa sai các 
đấng ấy đi giảng, thì sai cách kín nhiệm, chẳng sai cách trọng 
thế như Ð. C. G. sai các thánh Tông đồ đi giẳng đạo. 

Thây näm đọc Bài thơ dầu lớn tiếng, song cùng giọng ngay 
mà thôi, chỉ các bón đạo là anh em với nhau đều kêu B. С. T. 
là Cha, nên cũng là bằng nhau. Khi đọc Bài thơ thì bồn đạo 
ngồi mà nghe, chỉ khi các đấng Tiên tri giảng, thì thế gian đầu 
đó còn đang ngồi trong sự tối tăm lầm lạc, cho đến khi B. C. G. 
ra giảng, mới đem sự sáng thiêng liêng soi cho thiêng hạ. 

7. — Gra-du-a-le : 

Đọc Bài thơ đoạn, Thầy cả đọc một kinh gọi là gra- 
du-a-le, nghĩa theo tiếng là, ting bác; vì đời xưa đang khi 
thầy sáu bước lên bậc toà đề hát bài E-vang, thì kẻ hát, 
hát kinh ấy; lại thường kẻ hát kinh ấy, cũng lên bậc cao 
mà hát. Thầy са đọc kinh ấy, chỉ mình sẵn lòng vâng theo 
lời bài sách mới đọc đó, cùng quyết lo làm theo lần hồi, 
cũng như kẻ trẻo lên bậc thang vậy. Lại kinh ấy, ý chỉ ta 
ở đời nầy phải lo làm lành lánh dữ, đi đàng nhơn đức 
luôn. 

Mùa phục sinh khong đọc kinh ấy, vì mùa ấy chỉ kẻ 
đã được hưởng phước Thiên đàng, chẳng còn phải chịu 
khó làm lành lập công nữa. Nhưng mà chỉnh ngày lễ Phục 
sub và cả tuần ấy, thì lại phải đọc, vì có ý chỉ những kẻ 
mới chịu phép Rửa tội bữa thứ bảy tuần thánh, là mới 
được sống lại thiêng liêng, phải ra sức chịu khó lập còn g, 
hầu sau đặng sống vô cùng ở trên trời. 

8. — Al-le-lu-ia. 


Kinh gra-du-a-le chỉ sự chịu khó lập công, vậy hë 
chịu khó cho bằng lòng, thì sẽ đặng vui mầng, như lời 
Chúa phản: < Ai khóc lóc thi có phước, vi dàng an ủi. > 
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Ау vậy Thầy са doc gra-du-a-le rồi liền tiếp al-le-lu-ia 
và một cầu bỡi lời thánh Kinh; chỉ ta đầu còn ở đời nầy, 
mà bởi trông phần thưởng trên trời, thì cũng có phần vui 
mäng it nhiều như các thánh. 

Lại ong thành Hi-ê-ro-ni-mỏ cắt nghĩa tiếng AI-le-lu- 
ia, là: һау cất tổng mäng hát ngợi khen Chúa; vậy Thầy 
са đọc ba lần Al-le-lu-ia, là như biều bồn đạo hãy cất 
tiếng hát mäng tán tạ B. C. T. Ba Ngôi như các thánh trên 
trời hàng hát màng ngợi khen Chúa. 

Trac-tus: Bởi lời Al-le-lu-ia là lời vui mäng, nên 
những ngày lễ giục lòng ăn năn cầu nguyện, lễ cầu cho kẻ 
chết, thì đọc kinh gọi là Trac-fus mà thế; frac-fus nghĩa 
là kéo dài, chỉ bữa ấy lo cầu nguyện làu dài hơn là vui 
mầng. 

9. — E-vang. 

Thầy cả vào giữa bàn thờ, ngước mặt ngó lên thành 
Giá như ngỏ núi Xi-on mà trông ơn cứu giúp ( ps. 120 ); 
nhơn bởi Thầy cả sửa soạn đọc lời Chúa phán trong E- 
vang, mà nghi mình tội lỗi chẳng xứng, sợ phải диб trách 
như Chúa dá quở trách các Thầy tội lỗi xưa rằng: < Mầu 
là đứa tội lỗi, со sao dám rao truyën lề luật Тао, оа giảng 
lời giao kết Tao. > ( ps. 49. 17); nên Thầy cả củi xuống xin 
Chúa ban ơn cho lòng trí miệng lưỡi mình nên sạch như 
thánh Tiên tri I-da-ia xưa, và хіп Chúa chúc phước lành 
cho mình giảng rao lời Chúa cho nhằm cho đáng. 

Trong khi ấy ta cũng phải giục lòng ăn пап tây phá 
các tiên khiên, dọn lòng ta cho sạch mà nghe lời Chúa 
phán như hột giống châu báu rơi vào đất tốt dàng trỗ 
sanh bông trải. 

Thầy cà qua bên E-vang, chỉ Chủa dà bó Giu-đêu mà 
truyền đạo thánh Người cho các dàn nước ngoại. 

Kẻ giúp bưng sách lễ qua, thì đề xiên day lưng sách 
qua phía bắc, chẳng đề ngay, sự ấy có nghĩa thề nầy: Ta 
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phải nhờ lời Chúa phản, và các lë trong đạo thành mà khử 
trừ Lu-xi-phe, là đứa аа са gan nói phạm thượng rằng: 
Tao sẽ lèn trời, tao sẽ đem toà tao lèn trên toa Chúa... tao sẽ 
ngự bén triền phia bắc ( Isaia xiv, 13); vậy hướng bắc là 
chỉ ma qui cùng mọi tánh hư nết xấu thế gian, nên phải 
dùng lời E-vang là đạo thành Chúa mà chế trị, như lời 
thánh Tiên tri Giê-rênia rằng: < Мау tai va bõi hướng bắc 
mà tràn ra khắp thế. » ( JER. І, 14). Lai cũng chỉ các dàn 
ngoại khi chưa nghe lời E-vang, thì lòng còn lạnh lẽo, 
( bỡi phiá bắc là hướng lạnh, ) chưa có sự sốt sắng nóng 
nảy bởi đức kính mến mà ra, nên hằng ở ngang ngược 
tính nết quanh co vạy vò, nên phải giảng rao lời Chúa cho 
nó nên sốt sàng nóng nảy. ( А. DURAND. ) 

Và xưa B. С. G. sai các thánh Tông đồ đi giảng đạo 
cho người ta, thì dặn rằng: < Bay vào nhà nào, thi trước 
hết Һау chúc phước lành cho nhà ấu mà гапу : bằng an cho 
nhà nâu » ( Luc. x, 5); nên Thầy cả trước khi đọc E-vang, 
thì chào bón đạo rằng : < Chúa ở cùng anh em »; cũng như 
rằng: bằng an cho anh em, Chúa cho anh em được nghe 
lời Chúa, thì hãy sẵn lòng vàng giữ cho bền. Bồn đạo 
thưa rắng: < Cùng ở cùng linh hồn Thầu », nghĩa là cũng 
xin Chúa cho Thầy làm như lời thầy giảng rao. 

Tức thì mọi người đứng dậy, chỉ kính lời Chúa phản; 
vì theo phép linh sự, hé khi ta nghe lời ké lớn nói hay là 
biêu sự gì, thì ta phải đứng dậy mà nghe, nên khi nghe 
lời Chúa phán truyền, ta phải đứng dậy; và cũng chỉ ta sẵn 
lòng vàng nghe lời Chúa truyền dạy chẳng dám chống cài. 

Thầy са làm dấu thánh Giá trên sách lễ, cũng như 
phân phô rắng: Nầy là sách của Đứng đả chịu nạn chịu 
chết vì ta. Đoạn làm dấu thánh Giá trên tràn, chỉ mình 
chẳng hồ thẹn giẳng rao đạo Chúa, cũng như đội trên đầu 
cho mọi người thấy ; làm dấu thánh Giá trên miệng và trên 
ngực, chỉ miệng cao rao và lòng noi giữ đạo thánh ấy 

chẳng khi rời. | 
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Bồn đạo cũng bắt chước làm dấu thánh Giá trên tràn, 
trèn miệng và trên ngực: làm dấu thánh Giá trên tràn có ý xin 
B. C. Cha ban ön cho hiểu lời Chúa phán dạy ; trên miệng, 
có y xin B. C. G. ban sức mạnh hầu chịu khó giữ nghĩa 
Chúa cho đến chết; trên ngực, có ý xin B. C. T. T. ban ơn 
cho được lòng mềm mại mà yêu mến sự thật cho đến màn 
đời. Lòng cũng phải suy nghĩ rằng: tai nghe lời Chúa, 
thì hãy quyết giữ cho trọn ; cùng xin Chúa mở trí mở lòng, 
cùng miệng lưởi cho đặng hiều rõ, giữ bền, và cao rao cho 
kẻ khác nghe mà giữ với ; bởi đỏ, cất tiếng mà thưa rằng : 
« Тап tạ khong khen Chúa » ( Gloria tibi Domine ). 

Thầy cả đọc E-vang, thì tay chấp, chỉ lòng cung kinh, 
và ước ao mọi người vàng giữ lời Chúa; đọc rồi, thì hôn 
sách, chỉ lòng yêu mến, hứng vui ái mộ, và dốc quyết tuân 
giữ, và cũng xin nhờ lời Chúa cho mình khó: tội, và dàng 
làm hoà cùng Chúa. Bồn đạo bèn rằng: < Ngợi khen Chúa 
Khi-ri-xi-tô, > ( Laus tibi Christe ), cũng như поі: Cám ơn 
Chủa đã khẩng ban cho chúng tôi biết đặng đạo Chúa, 
chúng tôi sẵn lòng giữ luôn, vì kë chẳng tin thì phải đoán 
phạt đã đành, còn kẻ tin mà chẳng giữ, thì càng phải phạt 
nặng hơn nữa mà chở. 

Khi làm lễ cho kẻ chết, Thầy cả không xin phép lành 
trước đọc E-vang, và đọc rồi không hôn, vì Thầy cả chẳng 
giảng rao lời Chúa cho kẻ qua đời. 

Khi làm lễ hát có thầy năm, thầy sáu, đến E-vang, thi Thầy 
cả đọc nhỏ tiếng đủ cho thầy năm đứng hầu đó nghe mà thôi ; 
chỉ khi B. C. G. giảng đạo cho dân Giu-dêu, thì nội dân ấy 
nghe biết, các dàn khác chưa được nghe, cho đến khi Chúa 
sai các thánh Tông đồ ra giẳng rao cho thiên hạ, thì các dân 
mới nghe được. Boi đó khi thầy sáu hát E-vang thi hát lớn 
tiếng, cả nhà thờ đêu nghe đặng. 

Thầy sáu đem sách E-vang còn đóng không mỡ ra, đặt giữa 
bàn thờ, chỉ đạo D. C. G. là đạo bỡi trời ban xuống, như lời 
Người đã phán: Lời Tao giáng, chẳng phải là bởi Tao, song là 
Ьдї Đăng đã sai Tao mà chớ. ( JoAN. vu, ) 
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Thầy sáu qui xuống xin Thầy cả làm phép lành, thì Thầy 
cá ban phép lành, là chỉ сас thánh Tông đồ lãnh quờn đi giảng 
rao lời Chúa ; như lời ông thánh Phaolồ rằng: « Nếu chẳng có 
ai sai, thi những kẻ ấu ( là các thánh Tông đồ và những kë nối 
quyền phô đấng ấy ) đi giảng làm sao? ( Rom. x. 15.) 

Thầy sáu hôn tay Thầy cả, chỉ các thánh Tông đồ sẵn lòng 
vâng lời đi giảng lời E-vang, dầu phải mệt nhọc dó mồ hôi đồ 
máu ra, thì cũng bằng lòng. 

Thầy sáu xuống đi một lượt với thầy năm, chỉ Sấm truyền 
cũ cũngăn hiệp với Sím truyền mới; vì Sím truyền cũ, thì chỉ 
trước các việc trong Sấm truyền mới. 

Kẻ cầm bình hương đi trước hết, chỉ khi B. C. G. giáng 
đạo, thì danh tiếng Người đã đồn ra khắp mọi nói ( Luc. ту. 
14 ) lại cũng chỉ các nhon đức bởi đạo thánh Chúa truyền, thì 
như mùi thơm bay ra ai nấy đều cũng phải khen phải phục. 

Khi hát E-vang, thì có hai đèn chầu hai bên, chỉ sự vui 
màng và sự sáng Chúa soi cho kể còn đang ở trong bóng tối 
tăm đặng hiều sự mầu nhiệm Chúa đã phán truyền cho ta. 

Thầy sáu xông hương trên sách E-vang, chỉ tôn kính lời 
Chúa đã phán và các việc Chúa làm. Xông giữa và hai bên, 
trước là chỉ kính B. С. T. Ba Ngôi; sau là chî trọn cå sách E- 
vang là sách thánh đáng tôn kính mọi đàng. 


Thây năm bưng sách E-vang mở ra đem đến cho Thầy cả, 
chỉ Thầy cả đã rõ biết mọi điều ghi chép trong sách ấy, chẳng 
còn đề chỗ nào mà chưa biết. Thầy cä hôn sách, chỉ Thầy tả 
ưng nhận mọi điều đã giảng rao. ( А. DURAND. ) 

Và hỏi này Thầy cả đọc E-vang nhỏ tiếng một mình rồi. thì 
không hôn sách, đề khi Thầy sáu hát xong mới hôn; chỉ Ө. С. 
G. xưa ưng nhận mọi điều các thánh Tông đồ dà giảng ; còn 
khi Người giảng, thì chẳng cần phải ưng nhận. 

Đời xưa khi hát E-vang rồi, thầy năm đem sách E-vang cho 
Thầy са hôn, đoạn xếp lại và đem cho các hàng đạc đức đang 
chầu lễ cùng cả và bồn đạo hôn. Đến đời B. G. Tông Ho-no-riô 
thử HI ( nắm 1216 ) ra sắc cấm đem thë ấy cho bồn đạo, đầu 
là vua chúa mặc lòng; trừ ra vua nào đã chịu xức dầu thánh 
khi lãnh chức, thì mới đặng; và đời Đức thánh Phapha Phaolô 
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thứ III cũng chuần cho hoàng hậu nước Phô-lô-nia được phép 
hôn như vậy mà thôi. ( DIEUSOITBÉNI ) 

Thầy sáu xông hương cho Thầy cả, chỉ các thánh Tông đồ 
đi giảng đạo về thuật lại mọi việc đã làm cho B. C. G. nghe, 
và dâng mọi việc ấy cho Chúa, hầu làm sáng danh Người. 

10. — Kinh Tin Kính ( Credo ): 

Thầy cả vào giữa đọc kinh Tin kính, ấy là xưng ra 
rằng : chẳng những tin mọi sự Chúa đã dạy trong E-vang, 
mà cũng tin mọi sự các thánh Tông đồ và Hội thánh truyền 
nữa. Đến lời: và Người xuống thai... cùng nên người ta 
thật, ( et incarnatus est et homo factus est, ) thì bái qui, 
có ý bày tó lòng tôn kinh sự Ngôi hai đã ha mình xuống 
ra đời. Đọc rồi, Thầy cả làm dấu thánh Giá, chỉ mình sẵn 
lòng chịu gian nan khốn khó, và sẵn lòng chịu chết cho 
đặng làm chứng sự mình tin. 

Trong lúc ấy ta phải giục lòng tin mọi sự trong đạo 
day, chẳng дат hồ nghi điều gì, và phải nhớ lời : đức tin 
phải hiệp cùng việc phước, mới làm cho ta đẹp lòng B. C. 
T.; vì chẳng phải kể kêu rằng: Lày Chúa, lày Chúa, thì 
sẽ dàng rỗi đâu ( MATTH. vi, 21 ). 

Đọc kinh Tin kính các ngày lễ về Chúa, vì là gốc các 
sự mầu nhiệm ; các ngày lễ Ð. Mẹ, là Đấng giúp việc cứu 
chuộc loài người, nên đã tích đầy sự mầu nhiệm ; các ngày 
Chúa Nhựt vì là ngày ta phải làm việc về đức tin ; các ngày 
lê thánh Thiên thần, vì các dáng ấy đã truyền tin cùng 
màng hát sự mầu nhiệm Chúa ra đời, các ngày lẽ thánh 
Tông đồ, thánh Sử, thánh Sư, vì phó dàng ấy đã truyền 
đức tin cho ta, và ra sức binh vực đức tin. 

Lại ngày lễ bà thánh Ma-da-len-na, cũng đọc kinh Tin 
kinh, vì bà ấy tin Chúa sống lại trước hết, và về tin lại 
cho сас thánh Tòng đồ. 

Sau hết cũng đọc mấy ngày lễ Bồn mạng, có ý cho ra 
trọng thê, và như xin Chúa thêm đức tin cho dàng giữ 
đạo Chúa tử tế theo gương thánh Bồn mạng. 
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ĐOẠN THỨ II 
Từ khi dâng của lễ 
cho đến sang~tô (SANCTUS) 


— Dâng của lễ : ( 0ffertorium ) 

же са vào giữa hôn bàn thờ, tó lòng kính mến B. 
С. G. đoạn xây ra chào bồn đạo mà rằng: < Chúa ở cùng 
anh em. » Ấy là nhắc cho bồn đạo hay: đã đến hồi dáng 
của lễ cực trọng là Mình thánh Máu thánh Chúa, là Đăng 
vì lòng thương ta dâng mình tế lễ Ð. C. Cha; nên phải 
giục lòng kính mến Chúa, cùng thương yêu anh em, sẵn 
lòng thứ tha sự lỗi cho nhau, như lời Chúa đã phán 
« Khi mầu đến trước bàn thờ, toan dâng của lễ, nếu зис 
nhớ có điều gì bất thuận обі anh em, thì hãu đề của lễ đó, 
mà di làm hòa cùng anh em dă, rồi trở lại mà dàng của lē. > 
( Matth. V, 23 ). Bồn đạo thưa: < Củng хіп Chúa ở cùng 
linh hồn Thầy » : nghĩa là Chúa cho Thầy cũng dàng lòng 
kinh Chúa yêu người như vậy. Tức thì Thầy cà rằng : < Ta 
һау cầu nguyện »: ấy là hãy cầm tri, giục lòng sốt sảng mà 
cầu nguyện cho nhau; rồi Thầy cả đọc một it lời kinh, 
hoặc cầu xin, hoặc khuyên đạy v. v. tùy theo lễ; đoạn 
bwng đĩa bánh dàng lên ; kinh đọc hồi đó, ta gọi là of-fer-to- 
rỉ-am, nghĩa là dáng ; vì xưa đang khi hát kinh ấy, thì bồn 
đạo đem của lễ tới mà dâng, 

Và đời xưa khi đọc E-vang và kinh Tin kinh rồi, thì 
thầy вап rao lớn tiếng cho ai này biết, đã đến hồi dâng của 
lễ, ai đáng chầu lễ thì ở lại, ai chưa đáng thì hãy đi vë, vì 
xưa chẳng cho kê chšu nhưng, hoặc kẻ mắc va Hội thánh, 
chầu phần lễ sau ; lại rao làm vậy, đặng ai đem của lễ tới 
dàng, thì lo giao cho thầy nắm thâu đem lên bàn thờ; vì 
xưa bồn đạo mỗi lần đi xem lễ, thì đem bánh và rượu mà 
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dâng cho Thầy cả tế lễ, rồi bồn đạo chịu lẽ; cũng có kẻ đem 
tiền bạc, đèn sáp v. v. mà cúng cho Thầy cả dùng trong 
việc nhà thờ nữa. 

Thầy cả bưng đĩa thánh đựng bánh dâng lên, mắt ngó 
lên trời, miệng cầu xin cho mình, cho bón dao v. v. ; bất 
chước B. C. G. khi gần dàng mình tế lễ, thì ngửa mặt lên 
хіп B. C. Cha rằng: « Lay Cha, đã đến giờ, хіп Cha làm 
sảng danh Con... xin Cha gìn giữ chúng nó v. v. ( JOAN. 
хуп, 1-11) 

Đoạn Thầy са bưng đĩa mà làm hình thánh Giá, chỉ 
của lễ nầy, cũng một của lễ đã dâng trên thánh Giá xưa, 
dàng đền tội cả và bốn phương thiên hạ. 

Khi Thầy cả dâng bánh đoạn, thì đề bánh trên khăn 
thánh, còn cái dĩa thánh thì đút đưới khăn thành cho 
khuất một nửa, còn một nửa, thì sau lấy khăn lau chén 
thành mà đậy lại. Nhơn bởi đời xưa dĩa thánh lớn và sâu 
đựng bánh bồn đạo đem dàng như đã nói trước ; nên khi 
đã dàng bánh đoạn, thì cất đĩa di kéo đề choán chỗ; lại 
cũng chỉ hồi B. C. G. chịu nạn thì các Tông đồ bo trốn đi. 

Và khi làm lễ hát, thầy пат cầm dĩa thánh bao Кіп đừng 


trước bàn thờ mà giơ lên, thì chỉ các sự mầu nhiệm về lễ Mi- 
sa đạo mới, thì đạo cũ có nói có biết, song chẳng rõ ràng như 
ta bây giờ, dường như có màn che khuất уйу: ( hay nhớ : trong 
khi làm lễ, thầu nàm chỉ kẻ giúp рїёс đạo сї. ) Mà khi làm lễ cho 
kể chết, thì thầy năm không cầm thẻ ấy ; vì đời xưa hễ lễ đồ đen, 
bồn đạo không chịu lễ, nên dùng dĩa thánh nhỏ như ta bây giờ, 
nên chẳng lấy khăn phủ cất. 

Thầy cả rót rượu vào chén thánh, cũng rót một chút 
nước trộn vào, chỉ sự Ngôi Hai xuống thể, tính B. C. T. 
hiệp làm một cùng tính loài Người ; rượu chỉ tính B. C. T. 
còn nước thì chỉ tính loài người. Lại cùng chỉ nước bởi cạnh 
nương long Chúa chảy ra làm một cùng Máu thánh Người. 

Và lại rượu chỉ B. C. G., còn nước chỉ bồn đạo, như 
lời ông thánh Су-ргі-а-пӧ rằng: Thầy cả chế nước vào 
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rượu trong chén thánh, chỉ bồn đạo kết hiệp với Chúa 
Khi-ri-xi-tô, cho nên rót ít giọt nước mà thôi, vì bồn đạo 
sánh với Ð. C. G. thì như không ; mà nước chế vào rượu 
thì lộn cùng nhau, không phân lìa, ấy là Hội thánh chẳng 
hề lìa khỏi Chúa. 

Thầy cả làm phép lành trên nước rồi mới rót vào chén 
thánh, chỉ bồn đạo phải nên tốt lành như của đã làm phép 
mới kết hiệp đặng cùng Chúa. Mà làm lễ cầu cho kẻ chết, 
thì không làm phép lành trên nước, vì kẻ ở trong luyện 
tội, thì có ơn nghĩa Chúa rồi, chẳng cần phải chịu phép 
lành, cũng một ý ấy, khi làm lễ cho kẻ chết không ban 
phép lành hồi sau. ( P. CADRO ) 

Vã Thầy cả làm phép lành trên nước, mà chẳng làm 
trên rượu, vì rượu chỉ B. C. G., mà B. C. G. là Đấng rất 
thánh chẳng mắc tội gì, nên chẳng cần phải làm phép cho 
nên sạch mà dâng cho B. C. Cha. 

Thầy cả dâng bánh riêng rượu riêng, vì trong lễ Misa 
có hai hình ; là hình bánh riêng, hình rượu riêng. Lại chỉ 
sự B. C. G. trước thì phú mình cho quân dữ bắt, sau mới 
chịu đồ máu mình ra. Mà khi Thầy cả dâng chén thánh 
thì đọc rằng : chúng tỏi dáng ; ; vì khi ấy bồn đạo cũng đồng 
dâng làm một với Thầy cả, vì trong chén thánh có chút 
nước, mà nước là chỉ bồn đạo như đã nói trên. 

Thầy cả dâng đoạn, cầm chén về hình thánh giá, chỉ 
Máu thánh đã đồ ra vì tội bốn phương thiên һа; đoạn cúi 
xuống đọc một kinh vắn xin Ð. C.T. T. là Đấng đã lấy phép 
tắc vô cùng làm cho B. Mẹ chịu thai, nay hãy đến làm 
phép lành trên của lễ nầy : rồi Thầy cả lại về hình thánh 
giá trên của lễ, chỉ của lễ nầy cũng một của lễ trên thánh 
giả xưa. 

Trong lúc Thầy cả dâng bánh rượu, ta cüng phải dâng 
linh hồn và xác ta cho Chúa, cho nên phải đọn lòng ta cho 
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sạch, cùng lo sửa lại tính nết ta cho ra tốt, hầu nên của lễ 
mà dâng cho Người. 


2. — Thâg cả rửa tay ( Lavabo ) 

Dầu trước khi ra làm lễ, Thầy cả rửa tay rồi, song bây 
giờ còn rửa nữa, chỉ chẳng những phải sạch mọi tội trọng, 
song cũng phải chê bỏ mọi tội nhẹ, mới xứng đáng tế lễ 
Chúa. Уа trong kinh Thây đọc khi rửa tay dạy đủ các 
điều ta phải giữ cho đặng nên thánh : một là sạch tội; hai 
là ghét tội ; ba là nhịn nhục; bốn là bền đỗ; năm là việc 
nhà Chúa ; sáu là năng chạy đến cùng Chúa; bày là rán 
nên trọn lành một ngày một hơn. Khi đã xin Chúa rửa 
mọi bon nhơ tội lỗi đoạn, thì Thầy сат tạ đội ơn Chúa 
mà đọc kinh: Тап tạ (gloria ); mà kinh ау chỉ sự vui 
màng, nên không đọc ngày làm lễ cầu cho kë chết, và 
trong tuần thương khó. 

Trong lúc Thầy са rửa tay, ta hãy suy rằng: ở đưới 
thể gian nầy mà giữ linh hồn vẹn sạch thì rất khó, nên ta 
hằng phải хіп ơn Chúa giúp, Кёо ta sa phạm tội lỗi, cùng 
xin rửa linh hồn ta cho sạch, hầu đáng rước Mình thánh 
Người. 

Đoạn Thầy cả cúi xuống tỏ lòng khiêm nhượng xin 
Ө. C. T. Ba Ngôi nhậm của lễ mình dàng, dàng nhớ công 
ơn B. C. G. chịu nạn chịu chết, sống lại và lên trời, cùng 
xin dàng cho được tỏ lòng tón kinh B. Mẹ cùng các thánh, 
vì Ð. Mẹ và các thánh dàng sang trọng vinh hiển cũng 
bởi công ơn Chúa chuộc tội mà ra; và xin các dáng ấy 
bàu chữa cầu xin cho mình nữa. 

З. — Anh em hãy cầu nguyện : ( Orate fratres ) 

Thầy cả đã xin các thánh cầu nguyện, nhưng vậy cũng 
chẳng nệ xin giảo nhơn đang chầu lễ giúp lời cầu thay, vì 
biết rằng: Chúa nhận lời cầu kẻ hiệp nhau, bèn xây ra 
mà rằng: < Anh em hãu cầu nguyên, hầu Chúa nhậm của 
lễ Thầu và anh em dâng đâu. > Đang khi xây ra, thì giăng 
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tay cùng chấp lại, chỉ mọi người phải hiệp một ý một lòng 
cùng nhau mà cầu nguyện, thì Chúa mới nhậm lời; cùng 
to ra lòng Thầy hết sức ước ao các giáo nhon giúp lời cầu 
thay nguyện giúp cho mình nữa. Đoạn xây luôn qua phía 
kia mà trở vô bàn thờ, chẳng trở lại phía сӣ; chỉ ý từ giã 
bồn đạo, đặng cho dë đến gần Chúa hơn; bởi đó từ bây 
giờ cho đến khi chịu lễ rồi, Thầy cả không xây mặt ra 
nữa. ; 

Thầy cả bào bồn đạo cầu nguyện, trước là bắt chước 
B. C. G. khi vào chịu nạn, thì thổi thúc các Tông đồ hãy 
cầu nguyện ( MATTH. xxvi, 41. ); vì Thầy cả biết chút nữa 
mình sẽ dâng của lễ cực trọng là Minh thánh Máu thánh 
Chúa cho Ð. C. Cha; và cũng dâng chính mình cùng bồn 
đạo làm của lễ cho Chúa nữa, nên Thầy bảo bồn đạo hãy 
lo cầu nguyện mà đọn lòng trí cho sốt sắng. Sau là nhắc 
cho bồn đạo nhớ của lễ Thầy dâng đây, chẳng phải của 
riêng Thầy, bèn là của chung, nên phải hiệp một ý cùng 
nhau mà dàng. 

Bồn đạo bèn thưa rằng : < Dám xin Chúa nhậm của lễ 
bởi tay Thầu, häu tôn kinh ой sáng danh Người, lại nên ích 
cho chúng tỏi cùng cà và Hội thánh. 

Thầy cả thưa thầm rằng: Amen ; nghĩa là chớ chi 
được như vậy ; chớ chỉ Chúa nhậm như lời anh em cầu xin. 

Bấy giờ Thầy cả đọc thầm những kinh cầu xin Chúa 
nhậm của lễ hầu sáng danh Chúa, cùng làm ích cho bồn 
đạo và Hội thánh. Mấy kinh ấy Thầy са đọc thầm, vì 
cầu nguyện cách riêng cho chăm chỉ hơn. Đến mấy tiếng 
sau rốt là: Khắp muôn đời muôn kiếp ( рег omnia sæcula 
sœculoruam ) thì đọc lớn tiếng, chỉ nghĩa nhắc cho bồn đạo 
hay: Nầy chẳng phải đem trí về việc thế gian, song phải 
chăm lo việc thiêng liêng việc đời sau mà chớ. Lại mấy 
tiếng ấy là lời kết, Thầy cả đọc lớn cho bồn đạo nghe mà 
thưa Amen, là ưng muốn chớ chỉ được như lời Thầy đã 
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nguyện xin, vì sự gì Thầy kêu xin, thì chúng tôi cũng 
khần nguyện như vậy. 

4. — Prefatio 

Tiếng Praœ-fa-tio nghĩa là lời nói trước, ấy là nhắc bảo 
mọi người lo dọn lòng mình cho thanh tịnh mà chầu chực 
Chúa chút nữa sẽ ngự xuống trên bàn thờ. Vậy Thầy cả 
cất tiếng lên mà rằng: « Chúa ở càng anh em »; ấy là xin 
anh em cầm lòng cầm trí nhớ có Chúa ở trong lòng và 
trước mặt. Khi Thầy cả nói mấy tiếng ấy, thì hạ tay đề 
trên bàn thờ, chỉ người chẳng dám cậy sức mình, một 
cậy lòng lành Chúa cho được đọc lời rao trọng thề nầy 
(Przfatio). Bồn đạo thưa: < Và ở cùng linh hồn Thầu »; ấy 
là cũng chúc cho Thầy cả như vậy. Thầy cả cứ xây mặt tại 
bàn thờ luôn, khỏng xây ra, vì người đứng trước mặt Chúa 
như ông Môi-sen xưa ở trên núi Xi-na, chẳng ngó dân 
đứng dưới chon núi, một chắm lo nói khó củng Chúa. 
Lại vì xưa theo lễ nhạc nhiều nơi, như theo sách lễ ông 
thánh Gia-cô-bê, ông thánh Ba-di-liô chép xưa, thì trước 
khi đọc Pra-fa-tio, thì dạy kéo cái màn ngăn che bàn thờ, 
bồn đạo chẳng còn thấy Thầy cả nữa; bởi vậy khi Thầy 
cả nói: < Anh em häy cầu nguyện, » thì xây luôn giáp một 
vòng dường như từ giã bồn đạo như mới nói nơi số 3 trên 
dó ( P. Capro ). 

Вау giờ Thầy cả giơ tay lên, nghĩa là dấu khuyĉn bồn 
đạo phải đem lòng trí lên cùng Chúa mà rằng: < Hãy nhắc 
lòng lên. Bồn đạo thưa như dân I-sa-rae đã thưa củng ông 
Môi-sen mà rằng: < Chúng {бі sẵn lòng ở cùng Chúa, » ấy 
là chúng tôi chê bó hết mọi sự thế nầy, chỉ đem lòng đến 
cùng Chúa mà thôi. 

Thầy cả nghe vậy thì mầng, bèn chấp tay mắt ngó lên 
rồi gục đầu xuống mà rằng: « Chúng tỏi cảm đội ơn Chúa 
là Chúa chúng tỏi »; các việc Thầy cả làm đó, chỉ lòng cảm 
mến khiêm nhượng ước ao và cung kính; còn lời nói, ấy 
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là khuyên moi người hãy cảm ơn B. C. G. vì đã lập phép 
thánh Thê, là mạch mọi ơn mọi phước. 


Bồn đạo thưa lại rằng: » Thái dang và công bình lắm > 
nghĩa là ta mắc nợ Chúa nặng lắm, vì Chúa dà ban ơn cực 
trọng dường ấy cho ta, nay ta cảm ơn thì rất thậm phải. 


Đoạn Thầy cả kê những điều đáng cảm tạ thờ phượng 
ngợi khen, và nhắc cho bồn đạo biết Chúa là Đấng cao 
trọng oai quờn, đến đỗi các thánh Thiên thần chầu chực 
còn phải run sợ kinh khiếp. Nhưng vậy, ta cậy lòng nhơn 
từ Chúa thương, thì cũng xin hiệp lời ta cùng lời các 
thành Thiên thần mà tán tạ tung hô Chúa Trời: < Thanh 
tai, thánh tại, thánh tai; са và trời đất đã đầu dẫu sự oai 
quờn sang trọng Chúa ; van tuế van phước Đãng ngự trên 
rời». Thầy са cúi đầu mà đọc mấy lời ấy, chỉ lòng khiêm 
nhượng kính lạy B. C. T. Ba Ngôi, cũng như các thánh 
Thiên thần hàng tán tạ thờ lay Chúa trên trời ( APoc. ту, 8); 
rồi ngước dậy, tay làm dấu thánh Giá trên mình, miệng 
đọc rằng: Kính màng Đấng lấy tên Chúa mà đến, van шё 
Đấng ngự trên trời, xin thương cứu chúng 101. Ấy là người 
xưng ra B. C. G. đã xuống thế làm người chịu chết trên 
thánh giả má chuộc tội thiên hạ. 


Tiếng Ho-san-na, nghĩa là chúc vạn tuế, mà cũng có 
nghĩa là xin thương cứu; Thầy cả đọc tiếng ấy hai lần: lần 
trước xin B. C. T. Ba Ngôi thương cứu ; lần sau xin B. C. G. 
thương cứu, vì Người là Đẳng đã lấy tên Chúa mà đến. 

Và lời: Kính mäng Đấng lấu lên Chúa mà đến, là lời 
dân Giu-dêu hát reo mäng, khi rước B. C. G. vào thành 
Giê-ru-sa-lem ; rày Hội thánh muon lời ấy mà màng B. C. 
G. một chút nữa së ngự xuống trên bàn thờ; và xin Người 
ban ơn cho ta đừng có ở phụ bạc với Người như dân Giu- 
dêu xưa, гео mäng rước Chúa đó, rồi trở kêu lên xin quan 
Phi-la-tô đóng đỉnh ! 
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Thầy cả doc Prz- fa- -tio lớn tiếng, một là cho được bắt 
chước các thánh Xê-ra-phim hát mầng Chúa trên trời; hai 
là cho được đền lại những tiếng quân Giu-dêu kêu xin 
quan Phi-la-tö đem đỏng dinh B. C. С. 

Vậy khi ta nghe Thầy cả đọc lời Praœ-fa-tio cách trọng 
thê khoan thai, nhắc bièu ta đem lòng tri lên cùng Chúa 
mà cám tạ ngợi khen, thì ta hãy thật lòng chê bó mọi sự 
sung sướng thế gian, và tưởng nhớ sự vui về trên trời, 
củng xin hiệp với các thánh Thiên thần mà tàn tạ tung hó 
Chủa trời. 

Lại khi nghe tiếng chuông rung, chỉ sự vui mầng, cùng 
là tiếng nhắc ta cho biêt đã gần đến giờ cực trọng, cùng 
phải cầm lòng cầm trí hơn nữa. Ấy vậy, ta nghe tiếng 
chuông, thì qui gối 10 lòng khâm sùng cung kinh, chầu 
chuc Đấng chí tôn hòng ngự đến trên bàn thờ, chớ khả lo 
ra đông dài, Кёо vô phép. 


ĐOẠN THỨ III 
Từ Sang-tô rôi cho đến kinh Lạy Cha. 


1 — ба-поп: 

Vốn từ đầu lễ đến đây, là những phần dọn trước, hầu 
đến phần cực trọng nầy ; vì các kinh Thầy cả đọc, các việc 
Thầy cả làm trong mấy phần ấy, chẳng qua là đọn lòng 
minh cho xứng đáng làm phép cực trọng, là làm cho bảnh 
rượu trở nên Mình thật Máu thật B. C. G.; cùng dọn lòng 
bồn đạo cho tình tấn thanh tịnh mà chầu chực củng rước 
B. C. G. sẽ ngự đến trên bàn thờ mà thôi. 

Ấy vậy, Thầy cả vào phần nầy cũng như Thầy cả đạo 
сӣ vào cung cực thánh, một mình nói khó cùng B. C. T., 
nên từ bây giờ Thầy cả đọc thầm các kinh, chẳng cho bồn 
đạo nghe nữa. Vậy phần trọng nầy gọi là Са-поп, nghĩa là 
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luật chắc chan, buộc nhặt không đồi khi nào, làm lễ cho kẻ 
chết hay là cho kẻ sống, làm lễ hát làm lễ thường, thì phần 
nấy cũng cứ một cách ; nên khi đến đây, Thấy cả phải chắm 
chỉ hơn đặng đọc và giữ mọi điều cho kỹ, chẳng được đồi, 
thêm, bớt thứ từ và lời đọc, vì cứ lời công đồng Tri-đen- 
ti-nò dạy, thì kinh Ca-non bởi chính lời B. C. G. và lời 
các thánh Tông đồ, cùng lời các đấng Giáo tông đời trước 
đã truyền lại, cho nên dàng kính chuộng lắm. 

Và trong 400 năm đầu Hội thánh chẳng cho in cho 
viết kinh Ca-non ra, kẻo rủi kẻ ngoại thấy được mà nhạo 
báng, đọc chơi cách vô phép ; nên thủơ xưa các Thầy cả 
phải học thuộc lòng mà thôi ; khỏi 400 năm việc đạo thánh 
được bằng an, thì mới có phép іп các kinh ấy ra. ( GUILL. 
DURAND ) 

Bởi đó, khi Thầy cả vào Ca-non về sau, thì bồn đạo 
phải cầm lòng cầm tri, giữ nghiêm trang nết na hơn. Vậy: 

Thầy cả lật sách lễ đầu phần Са-поп, liền thấy hình 
ảnh thánh giá, và tiếng đầu hết ( Te igitur ) có chữ T cũng 
là hình thánh giá ; có ý cho ta biết, nầy là của lễ cũng như 
của lễ trên thánh già xưa. 

Thầy cả giáng tay, giơ lên và. chấp lại, cùng ngước 
mặt lên, dàng 10 lòng sốt sắn nóng nảy, ước ao kết hiệp 
cùng Chúa; đoạn cúi xuống, là tỏ lòng khàm sùng kinh 
so oai quờn cao trọng Chúa; miệng đọc những lời nài xin 
D. C. Cha nhơn từ, là Đấng chẳng tiếc Con một Người, 
song dà phú cho chúng ta ( Row. уш, 32); пау xin nhậm 
lấy và làm phép của lễ nầy. Vừa đọc đến đó, thì Thầy cả 
hôn bàn thờ, mà tổ lòng yêu mến kinh trọng của lễ ấy chi 
thiết. 

Đoạn Thầy cả về ba hình thánh Giá trên của lễ, mà 
chỉ của lễ пау, tuy chẳng chày máu ra, song cũng là Bạn 
của lễ đã đồ máu ra trên cây thánh Giá cho bốn phương 
thiên hạ đặng nhờ. Làm ba hình thành Giá mà chỉ việc mầu 
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nhiệm người toan làm là đọc lời truyền phép, làm cho bánh 
rượu trở nên Minh thật Máu thật B. C. G. là việc cả thề 
bởi phép B. C. T. Ba Ngôi mới làm được. 

Đoạn thì Thầy cà xin B. C. Cha vì công nghiệp của lë 
cực trọng ấy, ban cho Hội thánh đặng bằng an ( pacificare ) ; 
khói kẻ nhiễu hại ( custodire ); được sum hiệp ( adunare ), 
là xin cho quân rối trở về đàng chính, và kë ngoại được 
vào một ràn cùng các con chiên; được thạnh trị ( regere ) 
là xin cho có nhiều kë nhơn đức coi sóc chăn giữ đoàn 
chiên Chúa, và nhiều người thánh làm gương cho thiên hạ 
noi theo. Xin cho B. G. Tông là dáng thay mặt Chúa đang 
cai trị Hội thánh ; xin cho B. Giảm mục là đẳng thay mặt 
B. G. Tông cai quản địa phận, và xin cho các dáng bậc 
thay thảy được mọi ơn lành. 

2. — Câu cho kẻ sống : ( Memento ) 

Thầy cả lại giơ tay lên một ít cùng chấp lại, ấy là có ý 
khàn xin điều khác nữa. là xin cho kể nọ người kia tùy ý 
Thầy ; hoặc kẻ xin Thầy làm lễ, kẻ xin Thầy cầu nguyện ; 
và Thầy cũng nhớ đến kẻ đang xem lễ dó hiệp một ý cùng 
Thầy mà dâng lễ tế B. C. T. ; bỡi đó, Thầy nhớ đến những 
kẻ ấy trước khi đọc lời truyền phép, còn sự cầu cho kẻ 
chết thì sau khi truyền phép rồi mới cầu như ta sẽ nói sau. 

Và xưa người kẻ trộm phải đóng đỉnh ở bên hữu B. 
C. G., kêu xin cùng Chúa rằng : Xin Chúa nhở đến ( memen - 
to ) tỏi, ( Luc. xxi, 42 ), thì được B. С. G. thương xót thê 
nào, rày Thầy cả cũng dùng tiếng ấy mà xin Chúa thương 
xót, àt sẽ được Chúa đoái thương như vậy. ( CADRO ) 

Sau nữa Hội thánh dâng lễ Mi-sat hì có bốn ý nầy: 1 là 
tán tạ nggi khen ; 2 là đền bồi cứu uớt, З là khần cầu kêu 
хіп ;4 là phượng thờ kinh lay. Вӧі đó lúc bày giờ Thầy cả 
đọc những lời theo bốn ý ấy ; là: chúng tôi dâng của lễ nầy 
dàng tán ѓа ( sacrificium laudis ); cho dàng cứu linh hồn... 
( pro redemptione animarum ); cho được trông phần rỗi 
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( pro spe salutis ; sau nữa cho được giữ lời khẩn hira cùng 
Chúa ( Tibique reddunt ), nghĩa là dâng trót mình thờ 
phượng Chúa. 

Ấy vậy, đang khi Thầy cả cầu nguyện, ta phải hiệp 
một y cùng người mà cầu cho Hội thánh càng ngày càng 
thạnh theo ý nghĩa Thầy cả đọc; xin cho mình được ơn 
nọ ơn kia; xin cho cha mẹ anh em, bạn hữu v.v.. Lại cũng 
hiệp một ý cùng Thầy mà dâng lễ Mi-sa theo bốn ý đã nói 
trước. 


ở. — Kinh chúng tôi thông công. ( ommunicantes ) 

Thầy cả biết mình hèn hạ chẳng đáng làm việc tế lễ, 
cùng kêu xin Chúa sự gì, bèn xin thông công và cậy Ð. Mẹ 
cùng các thánh là những đẳng có thần thế trước mặt Chúa ; 
nhon vì công nghiệp các đãng ấy, thì Chúa sẽ nhậm việc 
mình làm, lời mình xin, cüng như dân I-sa-ra-e xưa, khi 
kêu xin cùng Chúa sự gì, mà muốn cho đắt lời, thì nhắc 
đến tên các thành Tô tông. 

Vậy Thầy cả nhắc đến rất thánh B. C. Bà Maria. vì 
người là Nữ vương trên hết các thánh; lại của lễ Thầy cả 
dâng đây là B. C. G. là Con thật B. Mẹ; ví bằng B. Mẹ 
chẳng ban B. C. G. cho ta, thì ta lấy đâu được của lễ cực 
trọng ấy mà dâng cho B. C. Cha? Thầy cả nhắc đến tên 
тифі một Tong đồ là những dàng đã xem thấy Chúa lập 
phép Thánh Thê, cùng đặng quờn tế lễ đầu hết; mà chẳng 
nhắc tên ông thánh Mat-tia, vì khi Chúa ngự về trời rồi 
mới chọn ông thánh ау. ( ACT. АР. І, 23-26 ); song nhắc tên 
ông thánh Phao-lồ vì chính B. C. G. đã dạy người cho biết 
Chúa lập phép thánh Thê làm sao ( CORINTH. п, 23 ), và nhắc 
tên ông thánh ду tiếp theo ông thánh Vê-rô, vì Hội thánh nhớ 
công ơn người dà hiệp lực cùng ông thánh Vê-rô mà giảng 
truyền đạo thánh tại Rô-ma cùng chịu chết vì đạo trong 
một ngày tại Rô-ma; nên hê nhắc đến òng thánh Vê-rô, 
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thì liền nhắc đến ông thánh Рһао-1ӧ. Sau nữa nhắc tên 
mười hai đẳng Tử đạo có danh tiếng hơn tại Rô-ma trong 
bón đời trước hết. 

Ý Hội thánh nhắc tên mười hai thánh Tông đồ và 
mười hai thánh Tử đạo là hai mươi bốn, theo số hai mươi 
bốn ông lão mặc ào tốt lành đội mão chàu báu chầu chuc 
nơi toà Chúa, ông thánh Gioang dà thấy và chép trong 
sách A-po-ca-lip-si; ( APoc. rv, 4.) Lại Hội thánh nhắc 
đến các tháng Tử đạo mà thôi, vì các đấng ấy đã đồ máu 
mình ra vì Chúa, thì ám hap và xứng cho ta nhắc trong 
khi ta dâng lễ Mi-sa, là lễ nhắc đến sự thương khó Chúa 
đã đồ шаи ra vì ta. 

Và không nhắc đến tên các thánh Tu hành, Viện tu v.v., 
là hoặc khi Hội thánh đặt kinh Ca-non nầy, thì chưa làm 
lễ các thành ấy, vì đến đời thứ V mới thấy có lễ kính các 
thánh ấy. 

Thầy cả dầu biết nhờ công nghiệp B. Mẹ và các thánh 
thì đắt lời, nhưng cũng tin chắc lời các dáng ấy được mạnh 
thế và đẹp lòng B. C. Cha, cũng оі công nghiệp Chúa Cứu 
thế, nên câu kết lại thì rằng: > Vi công nghiệp cũng mót Ð. 
C. G. là Chúa chúng tôi. ( Per eumdem Christum ); đoạn 
Thầy cả thêm tiếng Amen chẳng đề cho bồn đạo thưa, vì 
là lời Thầy cả kêu xin riêng cho mình, bồn đạo không nghe 
được, không biết được. Trong lúc ấy Thầy cả chấp hai 
tay lại cho được chỉ sự người sốt sáng nài xin; và từ đây 
về sau khi nào thấy Thầy cả làm như vậy, thì cũng phải 
hiều một nghĩa ấy. 

4. — Kinh xin Chúa nhậm của lễ nầy ( Hanc igitur ) 

Thầy cả úp hai bàn tay trên của lễ mà đọc kinh tiếp 
sau, là chỉ Thầy cả thay mặt Hội thánh nhận lấy B. C. G. 
và công nghiệp Người làm của riêng mình và của riêng Hội 
thánh, đề mà dâng cho B. C, Cha, dàng đền vì tội thiên 
hạ. 
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Trong đạo cũ khi nào Thầy cả dâng lễ đền tội, thì dem 
của lễ vào cung thánh, Thầy cả đặt hai tay trên của lễ, 
dường như đồ các tội dân đã phạm trên cũa lễ ấy, rồi mới 
thiêu đi mà tế lễ, cũng như xin Chúa phạt của lễ ấy mà 
tha cho dân. Rày Thầy cả đạo mới cũng úp hai tay trên 
của lễ cực trọng, có ý xưng mình và bồn đạo là kẻ tội lỗi, 
đáng chịu phạt, mà bỡi mình cùng bôn đạo có chịu phạt 
mấy cũng không сап xứng tội, thì đồ các tội ấy trên mình 
B. C. G., xin Người gánh lấy mà chịu pbạt thế vì mình và 
các bồn đạo nữa. 

Sau nữa Thầy са úp hai tay trên của lễ та xin bốn sự 
nầy: Một là xin B. C. T. vui lòng nhậm của lễ Thầy cả và 
bồn đạo dâng. Hai là xin vì của lễ ấy, cho Thầy và bồn 
đạo được bằng an phần hồn, phần xác: ( diesgue nostros 
in tua pace disponas. ) Ba là xin cho Thầy cùng bón đạo 
ngày sau khỏi khốn mà được rỗi: ( ab æterna damnatione 
nos eripi ). Bốn là biên vào sô ké Chúa chọn vào nước 
Thiên đàng: ( in electorum tuorum jubeas grege numerari. ) 

Kinh nầy ( Hanc igitur ) mới thêm vào Ca-non đời Ð. 
thánh Phapha Ghê-rê-gô-riô thứ I năm 540, đời trước nữa 
chưa CÓ. 

5. — Kinh xin B. G. Cha đoái thương : ( Quam oblationem ) 

Thầy cả chấp hai tay lại, có ý hiệp bồn đạo với mình 
làm một cùng B. C. G. là của lễ mà dâng cho B. C. Cha ; 
tức thì ming Thầy cà xin B. C. Cha doài thương nhậm 
lấy, chẳng những B. C. G. vì chắc B. C. Cha nhậm rồi ; 
song xin nhậm lấy Thầy và bồn đạo, vì Thầy cùng bồn đạo 
là phần thân thề mầu nhiệm B, C. G., và cũng là của tế lễ 
đây nữa. Vậy thì xin 1s là cho Thầy và bồn đạo nên như 
của lễ thánh ( benedictam, ) là được nhờ mọi công nghiệp 
B. C. G. cho dàng nën thành ; 2° là xin cho Thày cüng bón 
đạo được kë vào sô kë sẽ lên Thiên dàng, (adscriptam ); 8° là 

хіп cho được, làm tỏi Chúa luón, là hằng giữ ơn nghĩa 
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thánh, chẳng còn lia khói Chúa ( ratam ); 4° là xin cho 
được cứ nhơn đức tin day mà làm mọi vic, đừng còn theo 
sự xác thịt muốn ( rationabilem ); 5° là xin cho hằng đẹp 
lòng Chúa luôn ( accepfabtlem ). 

Ôi! Trong lúc ấy ta phải dọn lòng sửa tính là dường 
nào! hầu ta đáng xin mấy ơn ấy, cùng khi xin, thì quyết 
giù cho trọn theo sự ta xin ! 

Trong khi Thầy cả đọc năm lời xin ấy, thì vẽ ba hình 
thánh Giá trên của lễ, chỉ xin cùng Ð. С. Т. Ba Ngôi 
nhơn vì sự khốn khó sỉ nhục B. C. G. chịu thằng Giu-dà 
nộp ba phen, là nộp cho các đầu mục Thầy cả, ( MATTH. 
xxvi, 14-16 ); cùng nộp cho quân ký lục (хи, 2 ) và nộp 
cho dân Giu-dêu ( MATTH. xxvi 17-50); đừng đề cho mình 
và bồn đạo ăn ở bội bạc như thằng vô phước ấy. 

Sau nữa Thầy cả đọc ít lời xin thêm sự nầy: là xin 
của lễ näy trở nën Minh thanh Máu thánh Ð. C. G. cho 
chúng 101. 

Vốn Thầy cả biết chắc và tin һап rằng : Nếu mình đọc 
lời truyền phép trên bánh rượu, tức thì trở nên Mình thật 
Màu thật Chúa; song người oon xin, là xin bánh rượu trở 
nên Mình thành Máu thánh Chúa làm ích cho mình và 
cho bồn đạo ( ut nobis fiat ) vì người sợ kéo Mình Máu 
thánh Chúa trở nên lý đoán cho mình hay là cho bồn đạo; 
vì kë rước Mình Máu thánh Chúa chẳng nên, thật là rước 
lý đoán phạt mà chó! ( I CORINTH. XI, 27 ) 

Đang khi Thầy đọc bấy lời ấy, thì vẽ hai hình thánh 
Giá, một trên bánh, một trên rượu; ấy là xin vì sự thương 
khỏ B. C. G. đã chịu trên xác thánh và trong linh hồn 
Người, hãy cho mình đọc lời truyền phép cho xứng đáng 
kẻo phải phạt như đã nói trên. 

6. — Lúc truyền phép: 

Thầy cả toan làm một phép lạ cực trọng, là làm cho 
bảnh rượu trở nên Minh thật Máu thật Ð. C. G., thì cúi 
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xuống tỏ lòng khiêm nhượng hết sức; hai cánh tay dựa 
vào bàn thờ, chỉ hiệp một lòng một ý cùng Chúa ; đoạn và 
thuật lại và bắt chước mọi việc B. C. G. đã làm xưa khi 
lập phép Thánh Thê; nên Thầy cầm bánh, cầm chén đựng 
rượu, mặt ngó lên trời đội ơn B. C. Cha, và làm phép 
lành trên bánh trên rượu, và đọc lời truyền phép thể cho, 
Chúa, tức thì B. С. G. bởi trời phải xuống ngự thật tại nơi 
hình bánh hình rugu; bánh chẳng còn tính bánh, rượu 
chẳng còn tánh rượu, còn cải hình bề ngoài mà thôi. Ау 
là việc cực trọng dầu thành Thiên thần làm cũng chẳng 
dàng! 

Thầy cả đọc lời truyền đoạn, thì bái qui cho dàng tó 
lòng thờ lạy B. C. G., rồi dâng lên cho bồn đạo thờ lay, 
mà cũng có ý nhớ sự quân dữ đóng dinh B. C. G., đoạn 
dựng cây thánh Giá lên. 

Sự đọc hai lời truyền là trên bánh riêng, và trên rượu 
riêng, có ý chỉ sự thương khó B. C. G. trên xác và sự 
Người phải dó màu ra. Nhưng vậy rày xác thánh B. C. G. 
đã sống lại rồi, chẳng hề phân riêng khỏi Máu thánh, và 
Máu thánh chẳng Па khỏi Xác thánh nữa, bởi đó trong 
hình bánh cũng có Máu thánh, và trong hình rượu cũng 
trót Minh thánh B. C. G.. 

Khi Thầy cả dâng Mình Máu lên, thì mắt người hằng 
ngó theo, chỉ lòng người triếu mến Chúa, hằng nhìn xem 
Chúa. 

Học trò lên quì nâng áo lễ) là có ý nhắc việc đời xưa, 
vì áo lễ xưa rộng dài, khi Thầy cả dâng Mình thánh, thì 
kẻ giúp phải 10 cho đề hơn, như đã nói khi cắt nghĩa về 
áo lễ. Học trò rung chuông, ấy là chỉ sự vui mầng, và 
cũng là hiệu lịnh cho bồn đạo biết mà thờ lạy Mình thánh 
Máu thánh Chúa. 

Vốn đời xưa khi đọc lời truyền phép rồi, không dâng 
Mình Máu thánh lên ; đến đời XII độ năm 1200 có quản lạc 
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đạo Bê-ren-ga-riô nồi dậy nói lộng ngôn phạm đến phép 
Minh Máu thánh Chủa, nó chối không tin phép cực trọng 
ấy; nên Hội thánh muốn cho giáo hữu đem lòng tin vững 
vàng và tung hô thờ lay phép thánh Thè, thì dạy khi truyền 
phép đoạn, Thầy cả phải dàng Mình Máu thánh lên, và ra 
hiệu cho giáo nhơn thờ lạy. Khi ấy cũng đánh chuông 
đánh trống, có chỗ bắn súng, đốt lói v.v. cho dàng mäng 
ró; mà nhứt là cho kẻ mắc việc hoặc coi nhà, hoặc đau 
không đi chầu lễ đặng, khi nghe hiệu lịnh ấy thì cũng 
thông công mà thờ lay Minh thánh Máu thánh Chúa nữa. 

Mà sự đốt pháo đang khi dàng Minh thánh Chúa, vốn chẳng 
cấm, song thật là việc vô ích, cùng sanh cở cho trẻ nhỏ lo ra, 
nên thà bỏ đi thì hay. 

Vä khi nghe chuỏng trống dang Minh Máu thanh Chúa 
та thờ lay làm våy, thì được nhờ một năm ап ха. 

Sau khi dàng Mình thánh, Thầy са giữ bốn ngón tay, 
hai ngón cải cứ nhập với hai ngón trỏ, không го đến cái 
gì nữa, một đề cầm Minh thánh mà thôi; có ý giữ kéo 
những vụn hình bánh có dinh đỏ rơi chỗ khác; mà cũng 
có ý chỉ lòng trí người hằng giữ chẳng rời khỏi Chúa. 


Ấy vậy những kẻ được ơn đi chầu lễ, đến lúc nầy càng 
phải ở nghiêm trang, nết na khiêm nhượng cùng sốt sáng 
kinh mến thờ lạy Chúa đang ngự trên bàn thờ. 


Vä hê ai khi thấu Cha dâng Minh thánh Chùa lên trong 
khi xem lễ và khi chầu phép lành, mà mắt ngó theo, miệng 
đọc thầm thi rằng: Lạy Chúa tôi, Chúa trời tôi ( Dominus 
meus et Deus meus ), thi được ân xả Бау năm cùng Бау mùa ; 
ра nến làm như vây luôn đủ một tuần thì được nhờ mội 
đại ха, song bữa ấu phải rước lễ cùng cầu nguyên theo ü Ð. 
Giao tong. ( s. с. 18 Мап 1907 ) 

7. — Kinh Lạy Chúa chúng tôi nhớ đến: ( Unde et 
memores ) 
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Thầy cả giơ hai tay trước ngực, chỉ sự sốt sắng và 
chăm chỉ, mà đọc một kinh nhắc ba sự mầu nhiệm là: su 
Chúa chịu (hương khó; sự Chúa sống lại; và sự Chúa lên 
(rời; dàng giục lòng ta kính mến Đấng đã chịu nạn chịu 
chết vì ta, nay còn dâng mình tế lễ, cũng như chết cách 
thiêng liêng vì ta; và giục lòng ta tin vững vàng Đấng ấy 
đã chịu nạn chịu chết, song dà sống lại vinh hiền, nên 
Người là Chúa phép tắc vô cùng. Sau hết giục lòng ta cậy 
trông ta sẽ được lên trời, vì Đăng chịu nạn chịu chết đã 
sống lại, thì cũng đã lên trời ngự bên hữu B. C. Cha đang 
cầu bàu cho ta. 

Vã trong kinh ấy Thầy cả cũng nói đến bồn đạo và 
gọi bồn đạo là dán thánh ( plebs tua sancta \, nhon vì mọi 
người có đạo đều được nhờ Mình thánh Máu thánh Chúa 
cho đặng nên thánh, miễn là ăn ở cho xứng là kẻ có đạo; 
kia ông thánh Vê-rô cũng gọi ta là dàn thánh (І PETR. п, 
9 ) thì ta phải lo cho nên thánh. 

Thầy cả làm năm hình thánh Giá: ba cái chung trên 
Mình thánh và Máu thánh; còn hai thì làm riêng. Vậy ba 
dấu thánh Giá trước làm chung trên Mình thánh và Máu 
thánh, chỉ cả hai ấy là một của lễ, là trót mình B. C. G. 
linh hồn và tính B. C. T. đều có trong hình bánh hình 
rượu; và cũng chỉ có cà ba Ngôi hiện tại đó nữa. Còn hai 
dấu thánh Giá làm riêng trên hình bánh và trên hình rượu, 
thì chỉ B. С. G. chịu chết trên thánh Giá, thì Máu thánh 
Người chảy ra ở riêng. Sau nữa cả nám dấu thánh Giá, 
thì chỉ năm dấu thương tích nơi mình B. C. G. 

Vã từ khi Thầy cả đọc lời truyền phép về sau, hễ có 
làm dấu thánh Giá vào trên hình bánh hình rượu, thì 
chẳng phải là làm phép lành, song là dấu cho ta biết Mình 
thánh Máu thánh Chúa đang ngự trên bàn thờ đây, cũng 
là Mình thánh đã chịu treo trên thánh Giá xưa, và cũng là 
một Máu thánh đã đồ ra xưa mà thôi ; nên khi ta thấy 
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Thầy cả làm dấu thánh Giá lần nào, hãy nhớ Chúa chịu 
nạn lần ấy, mà giực lòng kính mến người. 

8 — Kinh Lạy Chúa xin ghé mắt đoái thương : ( Supra 
дог propitio ) 

Thầy cả biết chắc và tin thật của lễ trên bàn thờ đây 
rất đẹp lòng B. C. Cha, vì là chỉnh mình B. C. G.; nhưng 
mà kể giúp việc đâng của lễ là Thầy cả, cùng bồn đạo, thì 
hèn mọn xấu xa tội lỗi lắm; bởi vậy trong kinh nầy Thầy 
cả nài xin B. C. Cha ghé mắt đoái thương tha thứ đừng 
chấp tội lỗi mình, đừng chê lòng hën hạ bồn đạo. một ghé 
mắt nhìn đến của lễ cực trọng nầy, mà thương đến mình 
và bồn đạo, cùng nhậm lấy cùng như một vật lễ tiến dâng 
cho Chúa. Vậy trong kinh nầy Thầy cả chẳng xin B. C. 
Cha nhậm Minh thánh Máu thánh B. C. G., vì tin chắc 
bề nào B. C. Cha cũng nhậm, song là xin nhậm lấy kẻ 
giúp việc dâng của іё là Thầy cả cùng bồn đạo mà thôi. 

Ấy vậy, trong kinh ( Unde et memores, ) Thầy cả xin 
dàng Mình Máu thánh B. C. G. cho B. G. Cha, còn trong 
kinh Lạy Chúa, xin ghé mắt... ( supra quz propitio ) nầy, 
thì Thầy cả dàng mình mầu nhiệm B. C. G., là chính mình 
Thầy cả cùng bón đạo, xin cho được đẹp lòng Chúa như 
ông A-bê-lê, và được đức tin mạnh mẽ như ông A-ba-ra- 
ham, cùng được lòng kính mến như ông Men-ki-xê-đét 
xưa, hầu xứng đáng dâng mình làm của lễ cho Chúa; và 
cũng xin cho Thầy cùng bồn đạo được thanh sạch như 
ông А-Ьё-1ё, tin cậy như ông A-ba-ra-ham, lòng đạo đức 
như ông Men-ki-xê-đét, hầu dâng Mình thánh Máu thánh 
B. C. G. cho B. C. Cha, như các ông ấy đã dâng của lễ xưa. 

Hội thánh nói đến tên ba dáng dà dàng của lễ xưa, vì 
ba dăng ấy là hình bóng chỉ B. С. G. rõ hơn các dàng 
khác; như ông A-bê-lê là người công chỉnh thật thà, đã 
chọn những con chiên tốt mà tế lễ Chúa, thì Ð. C. G. là 
đắng thanh tịnh công bình chánh trực, là con chiên hiền 
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lành đã dâng mình làm của lễ tế B. C. Cha; A-bê-lê phải 
Ca-in ghen ghét cùng phải giết, B. C. G. bị quân Giu-dêu 
giết cũng vì lòng ganh gó ghen ghét. Còn òng A-ba-ra-ham 
bỡi có lòng tin cậy và lòng vâng lời B. C. T., nên đã đem 
con một mình lên núi mà tế lễ Chúa, thì B. C. G. đã chịu 
lụy B. C. Cha cho đến chết, nên đã phú linh hồn cho B. C. 
Cha. Sau hết ông Men-ki-xê-đét là vua cùng là Thầy cả 
dùng bánh rượu làm của lễ mà dâng cho Chúa, thì Ð. C. 
G. là vua cả cai trị trời đất, cùng là Thầy cả trên hết, đã 
dùng bánh cùng rượu mà lập phép Thánh Thê; nhon vì 
sự Яу trong kinh nầy gọi của lễ ông Men-ki-xê-đét là của 
lễ thánh, của lễ chẳng đúng bon nhơ ( Sacrificium sanc- 
tum immaculatam hostiam ). 

Vày trong khi Thäy cà doc kinh näy, ta häy giųc lòng 
sốt sång kêu xin Chúa sửa lòng ta cho chỉnh trực, cùng 
thêm đức tin, lòng đạo đức cho ta, hầu đáng dâng của lễ 
là lòng ta cho Chúa. 

9. — Kinh Lạy Chúa .xin cho Thiên Шап: ( Supplices te 
rogamus ) 

Thầy cả chấp tay đề trên bàn thờ, chỉ cầm lòng trí 
hiệp cùng Chúa; Thầy cả lại cúi xuống sâu mà đọc kinh 
nầy, chỉ lòng khiêm nhượng sấp mình xuống trước mặt 
Chúa; và cũng bắt chước B. C. G. khi đứng trên thánh 
Giá, thật là hạ mình xuống chịu khốn khó như đứa tội lỗi ; 
và đang khi chịu cực dường ấy, thì hằng kêu xin B. C. Cha 
tha tội cho ta. 

Trong kinh nầy Thầy cả hiệp cùng bôn đạo xin B. C. 
T. cho Thiên thần đem các lời mình và bồn đạo cầu nguyện 
lên trước toà Chúa, hầu cho Thầy và những kë được thông 
công lễ Mi-sa Thầy dâng đây, dàng nhờ mọi ơn củng mọi 
sự lành trên trời ban xuống. 

Và có nhiều đấng cắt nghĩa kinh nầy thế khác rằng: 
là Thầy cả xin chính mình B. C. G. là Đẳng sách thánh 
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gọi là Thiên thần chỉ bảo оіёс cả thề, ( magni consilii ange- 
lus ) ( Isar. Ix. 6 ), là Đấng dang phú mình cho Thầy cả 
làm của lễ mà dâng tại bàn thờ đây, hãy đem chẳng những 
của lễ cực thánh ấ ау, mà cũng hãy đem сас kẻ được thông 
công trong của lễ ấy nữa, lên dâng trước toà B. C. Cha; 
hầu những kẻ được thông công trong lễ nầy, là những kẻ 
được rước lễ thật, hoặc rước lễ thiêng liêng, thầy dàng 
mọi ơn cùng mọi sự lành bỡi trời ban xuống. 

Thầy cả đọc đến lời : tai bàn thở näy, thì cúi xuống 
hôn bàn thờ, vì ba lë nầy; 1° là chỉ B. C. G. khi dâng mình 
làm của lễ trên thánh Giá, thì đã liệu cho loài người ta 
làm hoà cùng B. С. T., vì sự hôn là đấu thương yêu làm 
hoà cùng nhau. 2° là có ý đền lại sự thằng Giu-dà hôn mặt 
Chúa mà nộp Người cho quân dữ bắt ( Marc. xıv, 45 ). 
3° là tó ra lòng Thầy cả ước ao thông công các ơn bởi bàn 
thờ là toà Chúa đang ngự. 

Thầy cả làm ba hình thánh Giá; một cái trên Mình 
thánh ; một cải trên Máu thánh; còn một cải nữa thì trên 
mình người; chỉ ba sự nầy: Một là B. C. G. chịu treo 
dựng giáng chon tay trên thánh Giá. Hai là Máu thánh 
Người phải đồ ra chứa chan. Ва là chi сас ơn lành bỡi sự 
thương khó Chúa đều thông ra cho người, và cho bồn đạo. 
Bỡi đó khi Thầy cả làm dấu thánh Giá lần thứ ba thì tay 
tà úp vào ngực. 

Vậy trong khi Thầy cả đọc kinh nầy, ta hãy nhắc lòng 
ta rằng: chút nữa ta sẽ được rước Chúa, hoặc rước thật 
hoặc rước cách thiêng liêng, àt là ta sẽ dàng mọi ơn lành 
Chúa chẳng sai; và ta đốc quyết chớ ở bội bạc với Chúa 
như thằng Giu-dà, một ở thuận hoà cùng Chúa, nghĩa là 
hàng giữ nghĩa Chúa luôn. 


10. — Сао cho kẻ chết : ( Memento etiam ) 


Trước khi dâng Minh Máu thánh Chúa, Thầy cả đọc 
kinh cầu cho kẻ sống như ta đã nói trong Đoạn thứ III số 
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hai rồi ; bây giờ Thầy cả mới nhớ đến kẻ qua đời, vì các 
lề sau nầy : 1° là trong khi có Chúa đang ngự thật hiện tại 
nơi bàn thờ, thì lời cầu xin mới đắt hơn. 2° là vì ké sống 
đang xem lễ thì hiệp cùng Thầy cả mà dâng lễ tế Chúa; 
còn kể chết, thì chẳng dàng hiệp một ý cùng Thầy cả mà 
dâng, chin nhờ công nghiệp ơn ích bỡi lễ đã dâng mà thôi. 
3° là cho ta nhớ: B. C. G. sinh thì đoạn, thì mồ kẻ chết 
mở ra ( MATTH. ххуп, 52); và linh hồn B. С. б. xuống 
Lâm-bỏ viếng thăm an ủi linh hồn các thánh TŠ tông. 

Vậy khi Thầy cả đọc lời cầu cho kẻ chết, thì mở tay 
ra và giơ lên một chút cùng chấp lại; ấy là chỉ dấu "Thầy 
cả cầu xin sốt sáng và ước ao hết sức. Đang khi Thầy cả 
làm thinh nhớ đến linh hồn nọ linh hồn kia, Thầy cả có ý 
cầu, thì con mắt Thầy cả chăm ngó nhìn Mình thánh 
Chúa, hầu thêm lòng sốt sáng kính mến và trông cậy B. 
С. G. sẽ nhậm lời người xin. 

Khi Thầy cà nhớ đến những linh hồn, Thầy xin cách 
riêng đoạn, thì Thầy ngửa mặt giơ tay trước ngực mà đọc 
các lời tiếp theo kinh ấy ( Memento ). Trong kinh nầy 
Thầy cả nói kë đã qua đời là kë đi trước èhúng tôi, hầu 
nhắc lại sự Thầy cả và bồn đạo it lâu cũng sẽ phải theo 
поб đó, là phải chết. Nhưng mà chẳng phải là cầu cho hết 
mọi người đã chết thảy thảy đâu, một cầu cho kẻ chết có 
іп dấu đức lin, nghĩa là kẻ có đạo đã chịu phép Rửa tội ; vå 
ngủ bằng an, nghĩa là chết khi còn có ơn nghĩa cùng Chúa, 
chẳng mắc tội trọng nào mà thôi. 

Thầy cả nguyện xin cho những kẻ đã qua đời được 
lên chốn thanh thoi mái mẻ, vì biết chắc nơi Luyện tội là 
chỗ khốn khó nồng nàn; xin cho được về nơi sảng láng 
bằng an, vì biết thật Luyện tội là nơi tối tắm sầu khô. 

Cuối kinh ấy Thầy cả kết rằng: vi công nghiệp cùng 
một Chúa Khi-ri-xi-tô là Chúa chúng tôi. Amen. 
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Thường hë câu kết có tên Giê-giu, thì Thầy cả mới bái 
đầu, mà trong lời kết nầy dầu chẳng có tên Giê-giu, song 
Thầy cả cũng bái đầu, dàng tó lòng khiêm từ sốt sáng nài 
xin B. C. Cha thương đến các đẳng linh bồn. Lại có kë 
cắt nghĩa sự bái đầu ấy, chỉ B. C. G. ở trên thánh Giá gục 
đầu ưng nhận lời nguyện kë trộm lành kêu xin. 

Trong lúc Thầy cả cầu cho kẻ chết, ta hãy nhớ cầu 
nguyện cho ông bà cha mẹ, bà con, cô bác, bạn hữu ta đã 
qua đời, chớ bỏ dịp rất tốt nầy bao giờ. 


11. — Kinh chúng (tôi là kẻ có tài: ( Nobis quoque pec- 
catoribus ) 

Khi Thầy cả cầu nguyện cho các đẳng linh hồn đoạn, 
thì nhớ mình và bồn đạo đang chầu lễ đây, đều là kẻ tội 
lỗi, sợ chết rồi, cũng phải chịu phạt như các đẳng, nên 
Thầy xin Chúa vì lòng nhơn từ tha tội cho mình và cho bồn 
đạo, hầu sau khi chết đoạn, thì được một hai phần phước 
và được làm bạn cùng các thánh trên trời. Thầy cả đọc 
những lời: Chúng tôi cũng là kẻ có tội, thì đọc lớn tiếng 
một chút, là nhắc cho bồn đạo nghe, mà suy mình là kë 
tội lỗi. Thầy cả nói và đấm ngực, hầu tỏ dấu ăn năn xưng 
ra mình tội lỗi như người kẻ trộm lành xưa xưng 
rằng : < Chúng ta chiu làm ойу, thì thậm phải, và xứng lôi 
іа, đoạn trở mặt lại cùng B. C. G. mà rằng: Khi Chúa vë 
nước Chúa, хіп hãu nhở đến tôi.» ( Luc. xxur, 41-42 ); vậy 
Thầy cả đầu được dâng lễ Mi-sa, mà nhắc lại sự Chúa chịu 
chết trên cây thánh Giá, thì cũng nhớ đến tội lỗi mình như 
người kẻ trộm ау; nhưng vậy cũng đem lòng trông cậy 
Chúa thứ tha, và cho mình được xen hàng cùng các thánh 
trên trời. Mà vì lòng khiêm nhượng chẳng дат xin cho 
được bằng các thánh, một xin cho được một hai phần như 
các thánh ( pariem aliquam ) mà thôi. 

Уа trước khi Thầy cả toan làm lễ, đã lo cho khỏi tội 
trọng: khi rửa tay cũng xin cho sạch tội nhẹ, mà đến đây 
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cũng còn nói mình là kẻ có tội; cho ta đặng biết vốn ta là 
vật hën tội lỗi, sinh ra trong sự tội, như lời vua thánh Đa- 
vit rằng: < Näy tồi mắc tội trong khi còn ở trong thai, và mẹ 
toi dä chịu thai trong sự tôi > ( Ps. 50. 7 ); nên ta hằng phải 
nhìn ta là kẻ có tội luôn ; bằng chẳng, âu là ta đối ta, như 
lời Опе thánh Gioang đã dạy trong thơ thứ I, đoạn thử I, 
câu thứ 8 mà chớ; vì chưng chẳng ai dám nói lòng mình 
thanh sạch chẳng có tội gì ( Prov. xx, 9 ) 

Bây giờ Thầy cả kề tên mười lăm đấng thánh, nam 
nữ đủ mọi đẳng bậc trong Hội thánh; là: trong các thánh 
Tiên tri thì kë ông thánh Gioang Bao-ti-xi-ta; trong các 
thánh làm Thầy sâu, thì kë ông thánh Xi-tê-pha-nô ; trong 
các thánh Tông đồ, thì kê ông thánh Mat-tia, là đắng Chúa 
chọn làm Tông đồ sau khi đã sống lại, bởi đó trước khi 
truyền phép chẳng nhắc đến người ( hãy coi lại số 3° Com 
municanfes ). Trong các thánh đầy tớ Chúa, thì kề ông 
thánh Ba-na-ba; trong hàng Giám mục, thì kề ông thành 
I-na-xiô ; trong bậc Giáo tông thì kê ông thánh A-lê-xan-rô ; 
trong hàng Linh mục thì kề ông thánh Ma-xen-li-no ; trong 
các chức nhó thì kề ông thánh Vê-rô ; trong bậc có đôi bạn, 
thì kê bà thành Phê-li-xi-ta-tê, và bà thánh Bê-bê-tu-a, 
trong các thánh đồng trinh thì kề năm bà thánh, là A-ga- 
ta, Lu-xt-a, A-nê, Xê-xi-li-a và A-na-ta-xI-a. 

Trong sö ấy chẳng sắp thứ tự theo chức phận các 
đấng ấy như khi ở thế, cho ta đặng biết: các thánh trên 
trời ở bậc nào ta chẳng biết, vì hoặc có đấng khi ở thế thì 
ở bậc hèn, mà trên trời là bậc cao; bởi đó sách Gương 
phước dạy ta đừng bàn bạc cãi cọ về thánh kia thánh nọ 
trọng hơn hèn hơn làm chỉ, (GƯƠNG PHƯỚC, собм ш, 58, 2); 
một phải kính vì kêu xin mà chớ. 

Khi Thầy cả kề tên các thánh và xin Chúa lấy lòng 
rộng гӣі ban ơn cho Thầy củng bồn đạo, sau được hiệp 
củng các thánh ấy, thì kết lại là: Vi công nghiệp Ð. C. б, 
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là Chúa chúng tôi ; tức thì Thầy lại tiếp luôn rằng: B. C. G. 
là Đấng B. C. Cha hằng dùng mà sanh dựng mọt sự lành 
nầu : nghĩa là Thầy nghĩ đến sự mầu nhiệm bánh rượu 
trở nên Mình Máu thánh Chúa, thì cám đội ơn Chúa đã 
dùng Ngôi hai mà sanh dựng hai vật qui ấy, đề cho loài 
người dùng mà truyền phép Mình thành Màu thánh Chúa. 
Lại Thầy cũng cám ơn ngợi khen B. C. Cha đã dùng B. C. 
G. mà làm cho bánh rượu nên thanh, ban sự sống, ban ơn 
lành, ban mọi sự cho chúng ta, ( Sanctificas, vivificas, bene- 
dicis, et præstas nobis ), nghĩa là Thầy cả đội ơn B. C. Cha 
đề cho B. C. G. chọn hai vật ấy mà làm việc cực thánh, là 
làm cho trở nên Mình thánh Máu thánh Chúa ; và nhờ hai 
vật ấy, đề làm cho ta được sống đời đời, cùng được mọi 
ơn lành, và lại ban của ấy đặng nuôi linh hồn ta ở đời 
nầy nữa. 

Đang khi Thầy са đọc lời: làm cho nên thánh, ban sự 
sống, ban phép lành; thì Thầy làm ba hình thánh Giá trên 
hình bánh và trên hình rượu; chỉ B. C. G. phải chịu ba 
hình khó: một là chịu đan đớn trên xác thánh, vì phải đánh 
đòn, phải đóng đỉnh; hai là chịu khốn khó trong linh hồn; 
là phải buồn bực ưu phiền sợ hại; balà chịu mất danh 
діа, là phải nhạo cười nhiết mắng. Lại cũng chỉ ba sự nầy: 
một là mọi ơn ta dàng phần hồn phần xác thảy đều bỡi công 
nghiệp Chúa chuộc tội; hai là lễ Mi-sa dâng Mình thánh 
Máu thánh cũng bỡi công nghiệp Chúa chịu nạn trên thánh 
Già ; ba là xưng ra chỉnh B. C. G. làm cho bánh rượu nên 
của thánh và ban sự sống cùng ban ơn lành. | 


Sau hết, Thầy cả biết rằng: muốn kinh lay chúc tung 
B. C. T. cho xứng, thì phải nương nhờ B. C. G., phải hiệp 
một ý cùng Người ; phải làm mọi việc vì Người, thì mới 
tán tụng cùng làm sảng danh B. C. Cha và B. C. T. Thần. 
Vậy Thầy tiếp rằng: Nhở Người, обі Người, trong Người 
mà kính Іау tán tụng Ð. C. Cha phép tắc од cùng làm một 
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tiếng thê nầy: 1° Nhờ Người ( per Ipsum ) là Đẳng cầu Баи 
cho ta trước mặt B. C. Cha, thì mới đẹp lòng B. C. T.. 
2° Với Người ( cum Ipso ) là hiệp một ý một lòng cùng B. 
C. G., thì việc ta làm mới sảng danh B. C. T. 3° Trong 
Người ( in Ipso ) vì B. С. G. là như cội cây, ta là nhánh 
nhóc; vậy nhánh phải dính với cây mới sống, và ra bông 
trái thề nào, ta cũng phải ở trong B. C. G. Ње ấy, mới làm 
được việc lành việc tán tạ B. C. T. 

Trước khi Thầy cả đọc lời ấy, thì cất tấm ( palla ) đang 
đậy trên chén thánh, rồi bái quì, tay hữu thì cầm Mình 
thánh Chúa mà làm năm dấu thánh Giá, miệng thì đọc các 
lời ấy ; Thầy làm ba dấu thánh Giá trên miệng chén thánh, 
và hai dấu ngoài miệng chén. 

Vậy Thầy cất tấm đề đậy chén thánh ( palla ) mà Thầy 
cầm Mình thánh Chúa làm dấu thánh Giá ba lần trên miệng 
chén; hầu tó ra phép Mình thánh Máu thánh và lễ Mi-sa bởi 
công nghiệp Chúa chịu nạn chịu chết trên cây thánh Giá 
cho rõ hơn. Còn làm dấu thánh Giá hai lần, là chỉ Ngôi thứ 
Nhứt, Ngôi thứ Ba chẳng có chịu nạn chịu chết trên cây 
thánh Giá, song về tỉnh B. C. T. thì Ba Ngôi hằng hiệp nhau 
chẳng hề lià dàng, nên gọi là B. C. T. chịu nạn; lại sự cầm 
Mình thánh Chúa ra khỏi miệng chén, cũng chỉ linh hồn 
B. С. G. ra khỏi xác mà sinh thì. Sau nữa có kẻ cắt nghĩa 
chung năm dấu thánh Giá ấy, chỉ nắm dấu thương tích Ð. 
C. G.đã chịu. 

Khi Thầy cả đọc lời: moi sự kinh lay tán іа ( Omnis 
honor et gloria ), thì cầm và Minh thánh và chén thành mà 
giơ lên một chút. Việc ấy chỉ nghĩa là: xưa loài người 
phạm tội, tặng mình lên cướp quờn Chủa, làm cho ё] danh 
Chúa, mà khi B. C. G. hạ mình xuống chịu dóng đỉnh treo 
lên trên cây thánh Giá, thì làm cho sáng danh Ð. C.T., 
vì nhờ việc Chúa chịu nạn chịu chết mà cứu lấy ta, thì sự 
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ngợi khen tán tạ mới cỏ thê bồ lại sự loài ta làm nhơ danh 
Chúa. 

Lại việc ấy cũng nhắc lại xưa đến chỗ nầy mới dàng 
Minh thánh Máu thánh lên cho bồn đạo thờ lay từ паш 
1200 về sau mới có luật buộc Thầy cả phải dâng Mình 
thánh Máu thánh khi truyền phép đoạn, như ta đã doän; 
( hấu coi số 6 lúc truụền phép. ) 

Thầy са cất tấm ( palla ) đậy chén thánh là chỉ hoàn 
dà lấp cửa mồ B. C. G. ( MATTH. xxvii, 60). Cũng có kẻ cắt 
nghĩa là đảm mây che khuất B. C. G. khi Người về trời 
( Аст. ÁP. 1. 9). Đoạn Thầy са bài qui mà thờ lay Minh 
thánh Chúa. 

Bấy giờ Thầy cả đọc lớn tiếng ràng: < Khắp cả đời 
đời kiếp Кіёр > ( рег omnia sæcula ѕесшогит ) йау là lời kết 
kinh này; và cũng là lời kết hết các kinh Thầy cả đọc thầm 
từ vào Са-поп đến đây; Thầy cả chẳng đọc lớn câu nào 
cho bồn đạo nghe mà thưa, đến đây mới đọc lớn, bồn đạo 
nghe mà thưa: < Amen y. Nghĩa là ưng nhàn mọi điều 
Thầy đã xin, và ước ao chớ chỉ các lời Thầy đã cầu xin 
được thấu đến toà Chủa và Chúa nhậm lấy hết. 


ĐOẠN THỨ IV. 


Từ kinh Lạy Cha cho đến khi chịu lễ. 


1. — Kinh Lạy Cha. 

Đây đã đến lúc Thầy cả và bồn đạo gần chịu Mình 
thánh Máu thánh Chúa, nên Thầy lo dọn lòng mình và 
biều bồn đạo cũng phải lo don; mà cho dàng dọn lòng cho 
tử tế, thì phải ra sức cầu nguyện cho sốt sắng; nên Thầy 
cất tiếng lên mà rằng: < Ta hãy cầu nguyện > ( Oremus ), 
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nghĩa là hãy cầm trí câm lòng hiệp một ý cùng Thầy mà 
cầu xin cho sốt sắng. 

Và trong các kinh ta doc mà cầu xin, thì có một kinh 
Lạy Cha là kinh trọng hơn hết, vì chính mình B. C. G. đã 
đặt ra, và dạy ta phải đọc mà cầu xin cùng B. C. Cha. 
Bởi đó, Thây cả muốn cho B. C. T. nhậm lời mình và bồn 
đạo cầu xin, thì đọc kinh ấy lớn tiếng cho bồn đạo nghe 
mà đọc hay là tưởng theo. 

Lại trước khi Thầy đọc kinh ấy, thì thêm một ít lời 
củng như mở đàng mà rằng: « Chúng tỏi nâng lời rất lành 
Chúa đã phản, và nương lời Chúa đã dau, thì chúng tôi тої 
dám đọc rằng: » Ấy là những lời khiêm оа Thày са 
xưng minh chẳng dáng mở miệng mà gọi B. C. T. là Cha, 
chin nhờ lời Chúa biều mới đám mà thôi. 

Вау giờ con mắt Thầy cứ chăm nhìn Mình thánh 
Chúa, cho dàng hiệp một ý một lòng cùng B. C. G. mà đọc 
kinh Chúa đã dạy đọc mà xin bảy điều cần ta phải xin; 
tay thì giăng ra bắt chước B. C. G. đứng giáng tay trên 
thánh Già. 

Sự cắt nghĩa. kinh Lạy Cha thì đã có trong sách Thiên 
rồi, đây chẳng giải ra làm chi, chi nói lược sơ bảy điều ta 
xin trong kinh ấy thề nào. hầu khi nghe Thầy cả đọc thì 
lòng ta tưởng đến mà xin theo. 

Điêu thứ 1 — Chúng tỏi nguyện danh Cha cả sáng : Ta 
ước ao mọi người tử phương thiên hạ tán tạ ngợi khen 
danh Chúa, cho cả sáng danh Người; ta xin cho kẻ ngoại 
nhìn biết danh Chúa; cho kẻ có tội ăn пап trở lại đừng 
làm б danh Chúa, cho kẻ có nhơn đức được bền đỗ trong 
việc làm sàng danh Chúa khắp mọi nơi. 

Điều thứ 2 — Nước Cha trị đến: Ta xin ơn Chúa sửa 
trị lòng ta củng tâm tình mọi người, hầu như nên ngai 
Chủa ngự trị; và xin cho ngày sau ta cùng mọi người được 
lên nước Thiên đàng. 
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Điều thứ 3 — Vâng у Cha làm dưới đất bằng trên trời : 
Ta xin ơn Chúa ban cho ta được vâng theo thánh y Chủa, 
hé định cho ta thề nào, ta xin vâng theo chẳng dám cải 
hay là phàn nàn nan trách; cũng như các thánh ở trên 
trời hằng vâng theo ý Chúa. 

Điều thứ 4 — Chúng tôi хіп гау hằng ngày dùng đủ: 
Ta hãy xin của ăn phần xác dùng đủ hằng ngày, mà nhứt 

thiết là xin của nuỏi linh hồn, là ơn B. C. T. cùng Minh 
thánh B. C. G., ta hãy hết lòng ước ao rước Chúa hôm 
nay vào lòng ta, bằng ta chẳng được rước Chúa thiệt, thì 
it nữa là rước cách thiêng liêng. 

Điều thứ 5 — Và tha nợ chúng 101 như chúng tỏi cũng 
tha Ке có nợ chúng tôi : Ấy là xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi 
ta đã phạm mất lòng Người; lại nếu có ai trong anh em 
làm mất lòng ta, thì ta cũng tha hết, chẳng đám đuôn giận 
nó nữa. 

Điều thứ 6° — Lại chớ đề chúng tôi phải sa cảm dỗ : Là 
xin ơn Chúa ban cho ta thắng mọi chước cảm dỗ, đừng đề 
cho ta sa phạm tội mất lòng Chúa 

Bồn đạo đọc lời cầu thứ 7: Bèn chữa chúng tôi cho 
khỏi sự dữ : Nghĩa là xin Chúa cứu chúng tôi cho khói mọi 
sự dữ phần xác, mà nhứt là sự dữ phần hồn là sự tội, vì 
có một sự tội là sự dữ hơn hết mọi sự dữ mà thôi. 

Thầy cả thêm lời : Amen ; nghĩa là chớ chỉ được như 
vậy ; chớ chi Chúa nhậm những lời chúng ta đã xin. 

2. — Kinh xin Chúa cứu ( Libera nos ) 

Khi đọc kinh Lạy Cha rồi, thì Thầy kéo cài dĩa thánh 
ra và lấy khăn mà lau cho sạch bụi, vì chút nữa sẽ đựng 
Mình thánh Chúa; vốn dĩa ấy đã sạch mà Thầy cả cũng 
lau; ấy là dạy tay ta cho biết: khi ta toan chịu Mình thánh 
Chúa, dầu biết mình sạch tội trọng, song cũng còn phải 
giục lòng ăn năn chê ghét các tội cũ và tính hư nét xấu 
nữa, kéo còn chút bon nhơ nào dinh trong lòng ta chăng. 
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Đoạn Thầy саш dĩa dựng gần khăn thánh, sự ấy chỉ 
người là đấng chính quyền tế lễ đä đọc lời truyền phép 
Minh thánh Máu thánh Chúa ; và chúc ấy Thầy cả đọc nhỏ 
tiếng một kinh tiếp theo kinh Lạy Cha là: Гау Chúa xin 
cứu lấu chúng tôi cho khói mọi sự dữ (Libera nos. ) 

Trong kinh nầy Thầy cả xin Chúa cho ta khỏi mọi sự 
dữ đã qua, đang có bây giờ và sẽ có sau. Vậy những sự dữ 
trước, là những tội đã phạm xưa, dầu ta đã ăn năn đã 
xưng, nên đã khỏi rồi; song những sự thiệt hại bởi các tội 
ау mà ra, thì cùng còn; nên ta phải xin cho khỏi các sư 
thiệt hại ấy, như lời sách thánh dạy: Hổi con, hẳn con đã 
phạm tội chở? Thôi đừng phạm nữa, оа phải lo buôn vë tội 
củ, hầu Chúa tha cho con, ( EccL. xxI, 1) 

Còn những sự dữ bây 910, là những chước cám dỗ, 
những dịp mở đàng cho ta phạm tội, và những tỉnh hư 
nết xấu trong mình ta. 

Sau hết những sự sẽ có, là những hình phạt ta đáng 
chịu vì các tội lỗi ta; mà những hình phạt ấy hoặc ở đời 
nầy, như thần КЫ ôn dịch, tật nguyền binh hoạn; hoặc 
trong nơi Luyện tội. 

Và Thầy cả muốn cho lời minh xin đắt hơn, thì cậy 
nhờ rất thánh B. C. Bà Maria, là dáng xưa đứng một bên 
thánh Giá B. C. G., đã chịu đau đớn như gwom sắt аи 
qua lòng ruột, và xin ông thánh Vê-rô cùng ông thành 
An-rê là hai đấng đã bằng lòng chịu chết một cách như 
p. C. G. là chịu đóng đỉnh vào cây hình khó; cùng ông 
thánh Phao-lồ là dáng đã mang nắm dấu thánh Chúa trong 
mình ( GALAT. vị, 17) và các thánh hết ау cầu thay 
nguyện giúp. 

Bấy giờ Thầy cả cầm dĩa thánh làm dấu thánh Giá 
trên mình, rồi hôn dia; miệng thì đọc: < Xin Chúa Бап 
cho chúng tỏi được sự bằng an trọn dòi, hầu chúng tỏi nhờ 
ơn Chúa giúp thì pen sạch tội lỗi, cúng mọi sự xỏn xao. » 
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Ấy là Thầy cả xin sự bằng an bề trong và bề ngoài ; bằng 
an bề trong là sự vẹn sạch tội lỗi, vì như lời Chúa phản : 
< Kẻ dữ chẳng hề được bằng an. > ( Isai. 48, 22); sự bằng 
an bề ngoài, là xin cho khỏi đói khát gươm dao tật nguyền 
v.v., ấy là những sự làm cho xôn xao mất sự bằng an. 

Thầy cả miệng xin sự bằng an, mà tay thì cầm dĩa 
thánh làm dấu thánh Giá trên minh: vậy cái dĩa thánh là 
đồ đề đựng Mình thánh Chúa, là Đấng ban sự bằng an cho 
chúng ta ( EPH. п, 14); còn dấu thánh Giá ấy, thì chỉ B. 
C. G. chịu chết trên thánh Giá đã làm cho mọi sự bằng an 
( CoLos. 1, 20) 

Thầy cả hôn dĩa thánh tỏ ra lòng kính, vì chút nữa 
dĩa ấy sẽ đựng Mình thánh Chúa ; và sự hôn là chỉ sự hoà 
thuận, bằng an, nên sư hôn dĩa đây cũng chỉ dấu chắc 
Thầy được làm hoà cùng Chúa và chắc được sự bằng an. 

3. — Thầy cả rẽ phân hình bánh : 

Khi Thầy са đọc lời kết cuốn kinh xin Chúa cửu, 
( Libera nos ) là: < Vi công nghiệp cũng một Ð. C. G. Khi- 
гі-х1-15 là Chúa chúng tỏi, > thì tay Thầy phân hình bánh 
ra làm ba phần. Sự phân hình bành là bắt chước B. C. G. 
khi lập phép thánh Thê đoạn, thì phân ra mà chia cho các 
thánh Tông đồ chịu lễ ( MATTH. xxvi, 26 ); nên sự phân rë 
hình bành là việc B. C. G. truyền lại, và Hội thánh bắt 
chước luôn; bởi đỏ đời xưa gọi lễ Mi-sa là phân bánh, 
( fractio panis ). 

Lại cũng chỉ sự B. C. G. sinh thì, là linh hồn Người 
lìa ra khỏi xác. Lại cũng chỉ cạnh nương long Chúa phải 
lưỡi dong đâm xé ra, trước khi hạ xác Người xuống và 
táng vào huyệt đá; bởi đó Hội thánh đề hồi gần chịu lễ 
mới phân hình bảnh, vì khi ta chịu Mình thánh, thì cũng 
như tàng xác Chúa trong lòng ta như sẽ cắt nghĩa trong 
đoạn thứ V sau. 

— Vã khi cạnh nương long Chúa phải đâm thề ấy, thì có 
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màu ra nước tuôn xuống, đề chuộc cùng rửa linh hồn các 
giáo nhơn cho khỏi tội cùng nên sạch và nên thánh. Mà 
khi B. C. G. chịu lưỡi đòng đâm cạnh nương long, thì 
sanh dựng Hội thánh, cũng như ông A-dong xưa, khi ngủ 
thì Chúa lấy xương sường nơi nương long mà dựng bà E-và. 

Vậy Thầy cả cầm Mình thánh Chúa đề trên miệng chén 
thánh, ấy là chỉ xác B. C. G. đứng trên thánh Giá; Thầy 
cả phân hình bánh ra, chỉ B. C. G. chết linh hồn lia xác; 
Thầy cả bẻ một phần nhỏ bên hữu hình bánh, ấy là chỉ 
nương long B. C. G. phải xé ra. 

Sau nữa phần hình bảnh cho đặng nhớ việc xưa, vì 
đời xưa dùng bánh lễ to lớn mà truyền phép; đến khi gần 
chịu lễ thì Thầy cả phân ra làm ba phần; một phần nhỏ 
dë bỏ vào chén thánh như bây giờ ; một phần lớn đề chia 
cho Thầy cả cùng bồn đạo rước; còn một phần nữa cũng 
vừa vừa đề dành lại, có ai liệt thì cho chịu lễ như của ăn 
đi đàng. Mà bởi sự phân hình bánh ra nhiều phần đề cho 
bồn đạo rước, và cho kẻ liệt chịu, thì rơi nhiều vụn, có 
khi lượm lại chẳng hết, nên Hội thánh bó cách dùng bánh 
lễ to lớn ấy, và dạy dùng bánh lễ nhỏ như ta thấy bây giờ 
cho tiện, nhưng mà sự phân hình bánh làm ba phần thì 
còn giữ, vì có ý nghĩa mầu nhiệm thề nầy: 

Là Mình thánh B. C. G. thì chỉ mình mầu nhiệm Hội 
thánh, nghĩa là B. C. G. là đầu, còn các giáo nhơn là mình 
vóc chơn tay, như lời ông thánh Phao-lồ rằng: « Ta dầu 
đóng, song cüng là một bánh, một thân thê, pi mọi người 
thông công trong một bánh là Minh thánh Chúa >» ( CORINTH. 
x, 17 ); mà mình vóc chơn tay ấy là các giáo nhơn lại chia 
ra làm hai, là kẻ sống ở đời nầy, và kẻ đã qua đời còn ở 
nơi luyện tội. 

Vậy Thầy cả phân hình bánh ra làm ba phần, thì chỉ 
ba phần mầu nhiệm Hội thánh thê nầy : 

Phần bỏ vào chén thánh thì chỉ xác B. C. G. đã sống 
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lại lên trời ngự tri vui màng cùng B. Mẹ và những đấng 
thánh đã được Chúa rước lên Thiên đàng; ấy là chỉ phần 
Hội thánh thắng trận. 

Còn một phần đề cho Thầy cả chịu, thì chỉ phần Hội 
thánh đang chiến trận ở thế nầy, vì đầu Thầy cả và bồn 
đạo được rước Chúa chí tôn vào lòng, song còn phải chịu 
chước саш dỗ tình tư dục khuấy khoả luôn. 

Còn phần thứ ba là phần thuở xưa đề dành đem cho 
kẻ liệt chịn như của ăn đi đàng, thì chỉ Hội thánh đang 
chịu khó; vì kẻ liệt chịu lễ đoạn, khi chết thì xác còn nằm 
nơi bụi đất cho đến ngày tận thế, còn linh hồn có khi phải 
vào Luyện tội mà rửa cho sạch bợn nhơ, mới được lên 
Thiên đàng. 

Vậy dầu bây giờ chẳng giữ phần ấy đề dành cho kẻ 
liệt, vì có hình bánh khác đề dành trong nhà tạm, song vì 
ý nghĩa mầu nhiệm như mới nói đó. thì Hội thánh cứ giữ 
thói phép phân hình bảnh ra ba phần như đời xưa. 

Khi Thầy cả phân hình bánh ra ba, hai phần đề trên 
dia thánh, còn phần nhỏ thì cầm trong tay giơ lên miệng 
chén thánh, và đọc lớn tiếng : Khắp mọi nơi muôn đời muôn 
thuở ( per omnia sæcula sœculoram ); mấy lời ãy là lời cuối 
câu kết kinh: xin Chúa cứu ( Libera nos); Thầy cả đọc lớn 
cho bồn đạo nghe mà thưa: Amen, nghĩa là ưng mọi sự 
như Thầy cả đã xin trong kinh ấy, cũng như rằng: Chớ chỉ 
Chúa là Đấng quản trị muôn đời cứu chữa chúng tôi cho 
khỏi mọi sự dữ và dáng mọi sự bằng an như lời Thầy đã xin. 

Bấy giờ Thầy cả cầm phần nhỏ ấy mà làm ba dấu 
thánh Giá trên miệng chén, và nói lớn tiếng rắng: < Chó 
chỉ sự bằng an Chúa hằng ở cùng anh em luôn ( Pax Domini 
sử semper pobiscum ). Bồn đạo thưa. < Và ở cùng linh hồn 
Thầu nữa. > ( Et cum spiritu tuo ) 

Sự bằng an Thầy cå cùng bồn đạo chúc cho nhau, là 
sự bằng an B. С. G. đã đem xuống cho loài người ta, và 
cũng là sự bằng an khi Chúa sống lại hiện đến chúc cho 
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các thánh Tông đồ, sự bằng an ấy thì trọng hơn mọi sự 
bằng an thế gian. 

Ba dấu thánh Giá Thầy cả làm đây, chỉ ba bậc bằng an: 
Một là sự bằng an cùng Chúa, là sự giữ trọn ơn nghĩa cùng 
Người. Hai là sự bằng an củng minh, là lòng thú chịu phục 
lòng thần, xác thịt vâng phục linh hồn. Ba là bằng an cùng 
người fa, là sự ăn ở thuận hoà, chẳng làm mất lòng ai, 
chẳng buôn giận ghen ghét ai. Mà ta có được ba bậc bằng 
ап ấy, thì cũng bởi nhở cong nghiệp B. C. G. đã chịu chết 
trên cây thánh Già mà chớ. . 

Thầy nói mấy tiếng : Chó chỉ sự bằng an Chúa, v.v. lớn 
tiếng cho bồn đạo nghe mà thưa: Và ở càng linh hồn Thầy; 
mà cũng cho đặng nghe mà mầng, vì là lời rất dịu dàng 
êm аі an ủi ta. 

Đang khi bồn đạo thưa: Và ở cùng linh hồn Thầy, thì 
Thầy cả bỏ phần nhỏ hình bánh vào chén thánh cùng đọc 
ít lời уйп vẫn than thuở kêu xin Mình Máu thánh B. C. G. 
Thầy cả đã truyền phép, hòa hiệp nhau mà nên của đặt 
cọc cho Thầy và bồn đạo, là kë së rước Mình Máu thánh 
ấy, được sống đời đòi. Lời ấy dạy ta cho biết: hễ ai dọn 
mình tử tế mà rước lễ cho nên, thì là dấu chắc sẽ đặng lên 
Thiên đàng, vì Chúa đã phán hứa rõ ràng rằng: < Ai ăn 
thị Tao cùng uống máu Tao, thì được sự sống đời đời, vå 
đến ngày tận thế Tao sẽ cho nó sống lại vinh hiền. » ( JOAN. 
VI, ĐỖ. ) 

Sự Thầy cả bỏ Mình thánh vào hiệp cùng Máu thánh, 
thì có hai nghĩa như vầy: Một là chỉ sự Ð. C. G. sống lại: 
vì những việc Thầy cả làm tử đầu lễ đến đây, thì nhắc lại sự 
Chúa chịu thương khó cùng chịu chết; đến đây thì nhắc 
lại sự linh hôn Chúa hiệp cùng xác mà sống lại. Bỡi đó 
Thầy cả khi bó phần hình bánh vào chén thánh thì nói : 
« Chó chỉ sự bằng an Chúa hằng ở cùng anh em » ấy là nhắc 
lại lời Chúa sống lại chúc cho các thánh Tông đồ mà rằng: 

Bằng an cho bay > ( Luc. XxIV. 36.) 
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Hai là chỉ cách B. C. G. kết hiệp cùng ta khi ta chịu lễ, 
vì như Minh thánh bó vào Máu thánh liền thấm khắp cả 
thề nào, thì ta rước lễ, Ð. С. G. cũng thấm khăp linh hồn 
ta thê ấy. 

Lại hê ai năng rước Chúa vào lòng và kết hiệp cùng 
Người cho xứng đáng khi còn ở thê, thì chắc sẽ được kết 
hiệp làm một cùng Người trên trời. 


4. — Kinh con chiên Chúa. ( Agnus Dei ) 

Thầy cả cúi đầu, chấp tay mắt ngó vào Minh thánh, 
miệng đọc hai lần : Соп chiên Chúa gánh lột thiên hạ, һау 
(hương xót chúng tỏi; và một lần: Con chiến Chúa ganh 
tội thiên hạ, Һау ban sự bằng an cho chúng tỏi. Đang khi 
Thầy cả đọc ba lần ấy thì Thầy cả đấm ngực. 

Từ đầu lễ đến đây, Thầy cả đọc những kinh cầu xin 
cùng B. C. Cha, hoặc B. C. T. Thần, hoặc xin chung cả ba 
Ngôi, mà chưa đọc kinh nào cầu xin riêng cùng B. C. G., 
vì từ đầu lễ, nhứt là từ vào Ca-non cho đến đây, Thầy cả 
suy B. С. G. như của lễ dâng mình chịu chết trên bàn thờ 
vì tội thiên hạ, và đã sống lại, cùng hòng ngự vào lòng ta: 
Vậy từ đây cho đến hồi chịu lễ, thì Thầy đọc những kinh 
chỉ về B. C. G. hầu xin Người ban ơn cho Thầy, và cho 
bồn đạo dọn mình rước lễ cho sốt sắng xứng đáng. 

Воі dó từ đây ta càng phải chăm chỉ chiêm nghiệm 
các lời Thầy cả kêu xin và các việc Thầy cả làm hầu giục 
lòng ta khiêm nhượng sốt sàng mà rước Chúa cho xứng 
đảng. 

Trước hết Thầy cả gọi B. C. G. là Con Chiên Chúa, vì 
Con Chiên là hình bóng chỉ sự hiền lành sạch së, non nót ; 
lại cũng là một vật đề dùng làm của lễ dâng cho B. C. G., 
như ta thường nghe Sấm truyền cũ thuật điều ấy ; lại máu 
con chiên có sức được dân I-sa-ra-e khỏi chết con đầu 
lòng. ( GEN. xv. 5 ). 
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Và lời ấy cũng ăn hiệp cùng lời Kinh thánh gọi Chúa 
Cứu thế là соп chiên, như lời tiên tri I-gia-i-a chép гапа: 
Chúa Cứu thế đâng mình chịu chết, và chẳng hề mở 
miệng than trách chút nào, Người như con chiên phải đem 
di git. » (Is. 53, 7). Lại ong thánh Gioang Bao-ti-xi-ta khi 
thấy B. C. G., thì chỉ cho môn đệ mà rằng: < Nú là con 
chiên D. С. T. > ( Joan. 1, 29 ) 

Thầy cả gọi B. C. G. là con Chiên Chúa gánh tội thiên 
hạ, vì B. С. G. đã gánh lấy tội ta, đã chịu giết mà tế lễ B. 
С. Cha, dàng đền bồi thế cho ta dàng sống, như lời ông 
thánh Vê-rô rằng : « Con chiên thanh sạch Chúa chẳng dùng 
vàng bạc, là våt hay hư nát, та chuộc tôi ta, song đã lấu 
тап thánh mình dáng chuc mà thoi >x ( t PETR. 1, 18). 

Thầy cả đọc ba lần: Con chiên Chúa gánh lội thiên 
hạ, là chỉ lòng người gắn vó kêu xin B. C. G. thương tha 
tôi, ban ơn nghĩa, cùng sự bằng an. Lại cũng chỉ ta mắc ba 
thứ tội, là: lỏng lo, miệng nói, mình lam, ta phải kêu xin 
Chúa tha. 

Và kinh nầy B. Giáo tỏng Sê-rê-gi-ô thứ I đã đặt trong 
đời thứ VI; và đời ấy đọc ba lần con chiên Chùa gánh lội 
thiên hạ, thì cũng tiếp ba lần : xin Айу thương xót chúng 101, 
cho đến năm 1100, Hội thành đang mắc nhiều sự gian nan 
lắm, thì B. G. Tông truyền đọc lần thứ ba: xin hãy ban 
cho chủng tỏi sự bằng an, thế lại lời: xin Һау thương xót ; 
ấy là xin Chúa hạ những kẻ làm nghịch cùng Hội thánh 
xuống, đừng còn khuấy khoả Hội thánh nữa. 

Khi thầy đọc những lời: Xin hãu thương xót, v.v., xin 
hãy ban, v.v., thì đấm ngực, ấy là chỉ sự người ăn nàn lo 
buồn ghét tội, vì nó làm cho ta mất nghĩa cùng Chúa, mất 
sự bằng an trong linh hồn. 

Khi làm lễ cho kể chết, thì đọc hai lần: Xin cho các 
dàng đăng nghi ngơi, thay vì xin thương xót chúng tỏi ; còn 
lần thứ ba, thì thêm tiếng : dởi dòi : nhon vì Thầy cả lo cầu 
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cho các linh hồn nơi Luyện tội được khỏi hinh khô, được 
nghỉ ngơi đời đời trên Thiên đàng, chẳng cầu cho mình, 
nên khi đọc bấy lời ấy, thì không đấm ngực. 

5. — Kinh Lạy ơn В. С. G. хіп sự bằng an: ( Domine Jesu.) 

Thầy cà hiều biết sự bằng an là điều qui trọng, cần 
kíp cho kẻ toan chịu Mình thánh Chúa lắm, nên gắn vó 
kêu xin sự ‚Ау nhiều lần, та nhứt là trong kinh nầy; vi 
Thầy cả hiểu biết hē kể nào chẳng có ơn nghĩa cùng Chúa, 
chẳng hoà thuận cùng anh em, ấy là mất sự bằng an, thì 
chẳng dáng rước Chúa ngự vào lòng. Bởi đó Thầy cả cúi 
xuống tỏ lòng khiêm nhượng, chấp tay đề trên bàn thờ, 
chỉ kết hiệp cùng Chúa; mắt ngỏ đến Mình thánh tỏ lòng 
trông cậy; miệng kêu van cùng Ð. С. G. xin ban sự bằng 
an, và nhắc lại lời Chúa phán cùng các thánh Tông đồ 
rằng: « Thầu đề sự bằng an cho chẳng con ; Thầu ban sự 
bằng an Thầu cho chúng con y (Joan. XIV, 27 ) Thầy cà 
nhắc lại lời ấy mà tỏ ý mình xin hai sự bằng an ; một là 
sự bằng an Chúa trối lại cho các Tông đồ; hai là sự bằng 
an của Chúa đã ban cho các dàng ấy. 

Hai sự bằng an ấy mới nghe, thì như một, song suy 
nghiệm thì là khác nhau, vì chưng cứ như lời ông thánh 
Au-eu-xi-tinh дау thê nầy: sự bằng an Chúa trối cho сас 
thánh Tông đồ là sự được ơn nghĩa. cùng P. C. T.; kẻ dàng 
sự bằng an ấy, thì được an lòng trí trong phần thượng; 
song cũng có khi phải bối rối xao xiến trong phần hạ. Còn 
sự bằng an của Chúa ban, là sự bằng an thật, dầu trong phần 
thượng dầu trong phần hạ chẳng hề có xao xiến bối rối 
bao giờ; ấy là sự bằng an các thánh được hưởng trên trời. 

Lại Thầy cả kêu xin Chúa ban sự bằng an chẳng những 
cho mình, mà lại cũng xin cho các đẳng bậc Hội thánh 
được an hoà hiệp nhau theo ý Chúa muốn nữa, ( pacificare 
el coadunare... secundum voluntatem... ); vì Thầy cả biết ý 
Chúa muốn cho mọi người trong Hội thánh được hiệp một 
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ý thương yêu, hoà thuận cùng nhau, như lời B. C. G. đã 
xin cùng B. C. Cha rằng: < Xin Бап cho chúng nó được 
thương yêu, hiệp một ý môt lòng cùng nhau như Та 0ậu. 
( JOAN. хуп, 11 ). 

V lại Thầy cả cũng biết rằng: mình là kẻ tội lỗi, nếu 
xin ơn gì cho kẻ khác, thì ít trông đắt lời; nay mình xin 
Chúa ban sự bằng an cho Hội thánh, thì e không được, 
nên Thầy cả tó lòng khiêm nhượng, xưng mình tội lỗi, xin 
Chúa chớ xem đến tội lỗi mình, một ngó đến đức tin Hội 
thành đặng ban ơn mà thôi ( Non respicias peccala mea, sed 
fidem Ecclesiæ, v.v. ) 

Khi làm lễ cho kë chết, thì Thầy cà không đọc kinh 
nầy; vì trong kinh Con Chiên Chúa ( Agnus Dei ) lần thứ 
ba Thầy cả không đọc: Xin ban sự bằng an cho chúng tỏi, 
một rằng: Xin cho các linh hồn dáng nghi ngoi đời đời ; lại 
vì các đẳng linh hồn ở nơi Luyện tội dầu” chịu buồn bực 
rát rao, song chẳng hề bất thuận rầy rà với nhau, một cam 
lòng chịu khó, hằng ở thuận hoà cùng nhau luôn. 

6. — Ban sự bằng an : 

Trong phần thứ II, Đoạn thứ П, lời hỏi thứ 5, về sự hôn, 
dà nói qua về việc ban sự bằng an, nay đến nơi cũng phải 
nhắc lại chút: là khi làm lễ hát trọng thê, Thầy cả đọc 
kinh Lau ơn B. C. G. xin ban... đoạn, thì cúi và hai tay đề 
trên bàn thờ mà hôn bàn thờ, ấy là chỉ Thầy cà lãnh sự 
bằng an bỡi Chúa ban ra, đoạn day mặt lại, hai tay đề trên 
vai thầy sáu cùng áp má tả vào má thầy sáu mà rằng: 
« bằng an cho thầu ; » thầy sáu thưa: «và cho lĩnh hồn Cha 
nữa, » rồi thầy sảu xuống ban cho thầy nắm cũng một cách 
ау; đoạn thầy năm xuống ban cho một đấng có chức trong 
Hội thánh, rồi các đấng ấy ban lại cho đẳng khác liên tiếp, 
dáng nầy ban cho đẳng nọ. Lại đời xưa bồn đạo khi xem 
lễ đến chỗ đây, cũng ban sự bằng an cho nhau cho đến 
năm 1150, thì Hội thánh bo thói ấy cho dến rày; nhưng 
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vậy bên tây cũng có một hai chỗ còn giữ thói lành ấy trước 
khi vào rước lễ. Lễ phép nầy chỉ tỏ sự hoà thuận thương 
yêu nhau trong Chúa Khi-ri-xi-tô; vậy khi làm lễ chẳng có 
thầy sáu thầy năm, thì không giữ lễ phép ấy; lại đầu bón 
đạo chẳng còn giữ thói ban sự bằng an cho nhau như đời 
xưa, song khi ta xem lễ đến lúc nầy, cũng phải xin Chúa 
ban sự bằng an cho ta, và nếu có ai mất lòng ta, thì hãy 
tha thứ cho nó, cùng dốc lòng ở thuận hoà với hết mọi 
người. 


7. — Kinh Lạy B. C. G. là Con B. C. Cha hằng sống ( Do- 
mine Jesu...) và kinh Lạy B. C. G. dầu tôi chẳng đáng ( Per 
ceptio Corporis ) 

Đời xưa ban sự bàng an rồi, thì Thầy cả chịu lễ liën; 
đến sau Hội thánh mới thêm hai kinh nầy. Vậy hai kinh 
nầy là lời Thầy, са nguyện riêng cho mình mà thôi, bởi 
Thầy cả nghĩ đến mình là ké hèn mon tội lỗi, chẳng dám 
rước Chúa vào lòng, паў giờ rước lễ đã gần đến, nên cúi 
xuống mà đọc hai kinh nầy, hầu хіп Chúa tha tội cho 
mình nên sạch, và xin cho được ăn mày những ơn ích bỡi 
sự chịu lễ mà ra; kéo mình rước lễ chẳng nên, mà ra như 
rước lý đoàn phạt đời đời chẳng. 

Vậy trong lúc Thầy cà cúi đọc ba kinh như mới kë 
trên, ta cũng phải hết lòng kêu хіп Chúa ban ơn cho ta 
đẹp được các sự mơ tưởng ước ao phần hạ, kẻo long ta 
phài bối rồi xôn xao mà mất su bằng an. Lại ta quyết lòng 
ở hiền lành thuận hoà với hết mọi người, dầu ta gặp kë ta 
chẳng ưa, thì ta cũng chào kính. 


S; — 
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РОАМ THỨ V 
Từ chịu lễ cho đến hết lễ, 


.— Chiu Minh thánh : 


PM Thây cả đã đọc hai kinh mà cầu riêng cho mình 
được khói tội, v.v. đoạn, thì bái quì mà thờ lay Minh thánh 
Chúa, rôi tay сат Minh thánh, lòng khát khao ước ао 
rước Chúa, miệng bèn đọc ràng: Tỏi sẽ chịn lấu của ăn bởi 
trời, vå sẽ nggi khen danh Chúa; cũng như nói rằng: Lạy 
Chúa, tỏi xin Chúa cho tỏi được ăn bánh trên trời là Mình 
thánh Chúa tỏi, hầu tỏi được sống đời đời : 

Thầy cả than thở bấy lời, thì ý muốn rước Mình 
thánh, song lại nhớ đến tội lỗi mình, thì lại sợ hãi, bèn 
cầm Mình thánh trong tay mà sáp mình xuống ăn пап 
thống hối, vì biết lòng khiêm nhượng ăn пап thåm thiết 
thì Chúa chẳng từ (Ps. 50.19). Вау giờ Thầy са mượn lời 
quan cai dà kë trong Evang ( MATTH. VII, 8), mà than thở 
cùng Chúa rằng: Lau Chúa, tỏi chẳng đáng rước Chúa одо 
nhà linh hồn tỏi, song le Chúa phản một lời thi linh hồn tỏi 
liền đã. Thầy са đọc lời ấy ba lần, và đọc và đấm ngực, 
đặng chỉ lòng ăn năn chê ghét mọi tội bỡi lòng lo, miệng 
nói, mình làm. 

Bấy giờ Thầy cả được vững lòng, nên cầm Minh thành 
Chúa làm đấu thánh Giá và nói rằng: < Nguyện xin Minh 
thánh Ð. C. G. Khirixrttỏ gìn giữ linh hồn 101 cho dược sống 
đời đời. Lời ấy chỉ Mình thánh Chúa là của cầm cho linh 
hồn ta chắc được sống đời đời, và là thuốc linh nghiệm 
giữ linh hồn ta cho khỏi hư mất, như lời Ð. С. G. đã phán: 
« Ai ăn bánh näy thì đặng sống vô cùng x (JOAN. VI, 50 ). 
Thầy са cầm Minh thành làm dấu thành Giá, là có у nhắc 
lại Minh thánh người đang cầm trong tay và toan rước 
vào lòng đây, cũng là Minh thật Ð. С. G. đã chịu dong 
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đỉnh trên thành Giá xưa; lại khi người nói đến tên B. C. 
G. thì bái đầu cho được tổ lòng cung kinh тёп yêu. Đoạn 
Thầy cả phú mình trong tay Chúa nhon từ lần тап, bèn 
củi xuống mà rước Minh thành Người; rước đoạn ngước 
lên, tay chấp, mặt tròng xuống, lòng trí nghĩ đến Chúa mà 
thầm thi cắm đội ngợi khen. 

Đang khi Thầy са cầm Minh thánh Chúa và nói và 
đấm ngực, thì học trò rung chuông, ấy là đấu hiệu nhắc 
ta ăn nắn thống hối tiên khiên, hầu đảng rước Chúa ngư 
vào lòng. 

2. — Chịu Máu thánh. 

Khi Thầy cả đã chịu Mình thánh và thầm thĩ nói khó 
cùng Chúa, thì hiệu biết mình phải cảm tạ ơn Chúa khôn 
kẻ xiết, người bèn mượn lời ca vịnh vua thánh Đavit mà 
than thở cùng Chúa rằng: « Tỏi lấy di gì mà dâng lại cho 
Chúa, dë `g đền lại những ơn Chúa đã ban cho tỏi? аи là 
tỏi sẽ chịu Іау chén phần rỗi và sẽ Кёи danh Chúa ( Ps. 115. 
12). Tỏi sẽ ngợt khen Кёп đến Chúa, thì Chúa sẽ cứu tỏi 
cho khói Fë nghịch thù ( Ps. хуп, 4). Thầy cà đọc mấy lời 
ау to ra lòng Thầy muốn cảm ơn Chúa lắm, song chẳng 
có của gì và việc gì mà dàng tạ ơn Chúa cho cân xứng; 
chin có Máu thành B. C. G. là của rất chàu báu sắn đây, 
thì Thầy xin chịu lấy hầu cảm tạ ơn Người mà thói: vì Máu 
thánh Chúa là của lễ dàng mà đền tội cùng phạt tạ B. C. 
T. thay vì ta. 

Va lại Thầy nói rằng : Tòi sẽ chịu lấu chén phần rỗi ; 
mà tiếng chén phần rỗi cũng có nghĩa là sự chịu khốn khó, 
vì chưng trong sách thánh gọi sự khốn cực là chén đẳng 
(Мхлттн. xxvi, 39). Vậy Thầy са xin lãnh mọi sự khốn khó 
Chủa ban, và cam lòng chịu cho được cảm đội ơn Chúa. 
Lại Thầy cũng rò biết, nếu có vui lòng chịu gian nan theo 
thánh ý Chúa, thì chén đẳng ấy sẽ trở nên chén phần rỗi, sẽ 
làm ích cho người, vì sẽ được khỏi chước kẻ thù nhiễu hại. 
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Ay cũng là bài dạy ta cho biết: Nếu ta muốn cảm tạ 
ơn Chúa, vì mọi ơn lành ta đã dàng, thì hãy cam lòng chịu 
mọi sự gian nan khốn khó Chúa gởi cho ta. Mà hễ ta vui 
lòng chịu khó, thì ta sẽ được công trên trời. 

Trong khi ấy Thây cà cất tấm ( palla ) che chén thành 
và bài qui mà thờ lạy Máu thánh, cùng lấy dia xúc vụn 
hình bánh đã rơi trên khăn thánh mà bỏ vào chén thánh, 
vì Thầy tin vững vàng mọi phần nhỏ mọn ấy đều có trót 
Mình thánh Chúa, nên chẳng dám bó rơi mất. 

Khi Thầy cà đã bo các vụn hình bánh vào chén thánh 
đoạn, thì câm chén thánh giơ lên làm hình thánh Giá, và 
nguyện rằng: Xin Mau thanh Ð. C. G. Khi-ri-mi-tó là Chúa 
chúng tỏi, gin giữ linh hồn tỏi dàng sống đời đời. Thầy 
nguyện bấy lời, liền rước Máu thánh; nhon bởi Thầy biết 
máu con chiên xưa là hình bóng Máu thành B. C. G. đã 
cứu đân Isa-ra-e cho khỏi chết phần xác thê nào, thì rày 
Máu châu báu Chúa sẽ cứu linh hồn Thầy cho được sống 
đời đời thè ấy, nên Thầy cậy lòng lành Chúa, mà rước 
Máu thành Người. 

Và xưa B. C. G. dàng mình chịu chết trên thánh Già 
đoạn, thì đã chịu tàng xác trong huyệt dà, nay Thầy cả 
dàng lễ Mi-sa nhắc lại sự Chúa chịu :hết là khi truyền 
phép và dâng Minh thánh Máu thánh; đến khi chịu lễ thì 
nhắc lại sự tàng xác Chúa. 

Vì xưa ông thánh Giu-de và ông thánh Ni-cò-dê-mò 
lấy thuốc thơm xức xác B. C. G. cùng lấy khăn sạch sẽ 
vấn xác thánh ấy, đoạn táng trong huyệt đá thê nào, thì 
nay Thầy cả lấy các nhơn đức tin cậy kính mến, và lòng 
khiêm nhượng sạch sẽ như của châu bàu mà liệm cùng 
táng Mình thánh Chúa vào lòng mình thê ấy. 

3, — Cho bồn đạo chịu lễ. 


B. C. G. lập phép thánh Thè chẳng những cho các 
dáng có quờn tế lễ được chịu, mà lại cũng cho bón đạo 
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được chịu nữa, vì Ө. C. G. hằng ước ao cùng thúc giục moi 
người đến cùng Chúa, như lời Người dà phán : < Ở những 
kẻ khó nhọc, cùng дапћ nặng, hết thay һап đến cùng Tao, 
thị Tao sẽ bô sức cho bay» ( Marra. Ix, 28 ); lại như lời 
гапо: < Вау һау dën ăn bánh оа uống rượu Tao dọn cho 
рау > ( Prov. 1x, 5 ). Bằng ai chẳng khẩng đến rước Chúa, 
thì Người lại ngắm đe phạt, như lời rằng: < Tao nói that 
cùng chúng bay, nếu bay chẳng ăn thịt Tao cùng chẳng 
nống тап Tao, thi bay chàng dàng sống đời đời» ( JOAN 
VI, 54 ). 

Boi do Hội thánh hằng ước ao và thúc giục mọi người 
năng rước Mình thánh Chúa, nhứt là kẻ được đi xem lễ, 
như lời công đồng Tri-đen-ti-nỏ dạy rằng: < Thành công 
đồng ước ao chớ chỉ bồn đạo hễ xem lễ lần nào, thì hãy 
don mình chịu lễ lần ау... » 

Ấy vậy, khi Thầy са chịu Máu thánh đoạn, thì ai có 
don mình sẵn, hãy đến mà rước lễ. Và cách rước lễ đời 
xưa thì khác cách đời nay, nên sẵn đây cũng thuật lại cách 
đời xưa một chút, rồi sẽ chỉ cách thức đời nay. Vậy: 

Ä — Cách chịu lễ đời xưa : 

Từ đời các thánh Tông đồ cho đến độ nám 1200, bồn 
đạo khi xem lễ mà rước lễ, thì chẳng những rước hình 
bánh, song cùug rước hình rượu nữa; bằng kể chịu lễ khi 
chẳng xem lễ, như kẻ liệt rước lễ tại nhà, hay là kẻ tới nhà 
thờ, mà rước lễ khi Thầy cả đã làm lễ rồi, thì rước nội 
hình bánh như bồn đạo ta bày giờ mà thôi. 

Vậy đến giờ chịu lễ, thì Thầy sáu nói lớn tiếng cho 
mọi người trong nhà thờ nghe, rằng: « Sự thánh là phần 
riêng những người thánh, » ( Sancta Sanctis ) cũng như 
rao cho ai nấy hay: có một kë sạch tôi trọng và đã dọn mình 
đủ. thì mới nên rước Chúa chỉ thánh vào lòng; bằng ai 
biết mình ó uë vì còn mắc tội trọng, thì chớ khả vào rước 
Chúa, kẻo mắc lý đoản phạt đời đời. ° 


Đoạn У: Từ chiu lễ cho đến hết lẽ. 105 


————>---———— 


Bấy giờ những người đã dọn mình rước lễ, đứng dậy, 
tay chấp, mặt nghiêm trang, chơn bước khoan thai vào 
поі cước lễ, dön òng riêng don bà riêng, quì gối hoặc đứng 
mà lãnh của án trên trời. 


Thầy са đem Mình thành trao cho bồn đạo, thì chẳng 
trao vào miệng như thói bày giờ, song người dòn ông thì giơ 
tay hữu mà cầm (ау, còn don bà thì giơ khăn trắng sạch 
sẽ, đã såm riêng đẻ lãnh lấy Minh thanh Chúa, khăn ấy gọi 
là khán Chúa ( Dominicale ). Đang khi Thầy са trao Minh 
thánh cho mỗi người, thì nói rằng: < Nšy là Mình thánh 
B. C. G. Khi-ri-xi-tò ( Corpus Christi); kê lãnh Minh thánh 
Chúa thưa гапа: < Amen », nghĩa là tỏi tin thật như vậy. 
Rồi ai nấy lấy lòng sốt sång cung kinh trao Mình thánh 
Chúa vào miệng mình аА ăn củng nuốt vào lòng. 


Khi mọi người chịu Mình thánh Chúa đoạn, Thầy са 
đem chén đựng Máu thánh, chén ấy có cái vòi dàng dé 
cho chịu Màu thánh; vậy Thầy cả đem chén ау đến, thì 
nói rằng: < №у là Máu thánh Chúa, là chén phần rỗi » 
( Sanguis Christi calix salutis ), thì kẻ chiu lễ thưa « Amen » 
nghĩa là tôi tin thật như vậy. Đoạn Thầy cả cho mỗi người 
chịu Máu thánh; mà bởi kẻ rước lễ đông, và rước cách ấy 
fhì làu dài lắm, nên đang khi cho chịu lễ, thì kë hát trong 
nhà thờ hát bài са vịnh 33 vua Đa-vit, là ca vịnh Be-ne-di- 
cam, và hát kinh rày gọi là kinh Com-mu-ni-o. 


Cách cho rước lễ nầy có nhiều đều bất tiện, nên đến 
đời thứ XII Hội thánh đã bãi, và day cho rước lễ như cách 
ta thấy bây giờ đây. 


Vũ bây giờ ta chẳng dàng rước hình rượu mặc lòng, 
song rước nội hình bánh mà thôi, thì cũng chịu trót cả 
Minh thánh và Máu thánh nữa, vì trong hình bánh hình 
rượu cả và hai đều có trót Mình và Máu thánh Chúa; ấy 
là điều thuộc về đức.tin, ai chẳng tin, thì chẳng đặng rỗi. 
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B — Cách chịu lễ bây gio. 


Khi Thầy cà toan chịu Máu thánh, thì kẻ đã don mình 
rước lễ đứng dậy đi cách nghiêm trang nết na vào nơi đề 
chịu lễ, quì xuống mà đọc kinh Сао mình có у giục lòng 
ăn nắn ehè ghét tội, hầu don mình rước Ð. C. G. vào lòng 
cho xứng đảng hơn nữa. Tuy kẻ toan vào rước lễ, thì đã 
đọn lòng mình sạch tội rồi, song khi gần giờ chịu Minh 
thành Chúa, còn phải hạ mình xuống ăn năn nữa, vì như 
lời Sách thánh dạy: Ké nhơn đức càng phải ra sức có 
nhơn đức nữa, kẻ nên thánh càng phải lo nén thánh hơn 
( Арос. XXI, 11 ). 

Khi bón đạo дй đọc kinh « Cáo minh > rồi, thì Thầy 
cả xây ra mà rằng: Xin Chúa phép tắc thương xót anh em, 
vå tha lột cho anh em cùng đem anh em đến nơi hằng sống 
đời đời. Bồn đạo thưa: Amen. 

Đoạn Thầy cả giơ tay làm dấu thánh Giá trên Кё toan 
rước lễ, hầu tó ra cho ai nấy biết, những Кё ấy được khỏi 
tội la bỡi công nghiệp Chúa Cứu thế chịu nạn chịu chết 
trên cây thành Giá; và trong khi ấy Thầy nguyện rằng : 
« Xin Chúa phép tắc lòng lành vô cùng ban ơn đại xả tha 
thứ cho anh em khỏi mọi tội. » Bồn đạo nghe vậy thì mầng, 
bèn thưa: < Amen >, cũng như rằng: chúng con tin thật 
Chúa lòng lành tha thứ tội lỗi chúng con. 

Вау giờ Thầy cả xây vào bái qui thờ lay Minh thánh, 
đoạn tay tả cầm đĩa hoặc bình đựng Mình thánh, còn 
tay hữu cầm Minh thành giơ lên, miệng đọc lớn tiếng 
oai nghiêm rằng: « Näy là Con Chiên Ð. C. T., näy là 
Dàng ganh lội thiên hạ. » Thầy cà mượn lời ông thành 
Gioang Bao-ti-xi-ta xưa đã nói cùng chỉ B. C. G. cho môn 
đệ mình ( Joan. 1, 29 ), hầu nhắc cho kê toan rước lề biết, 
cùng giục lòng tin vững vàng mình sẽ rước B. C. G. là con 
chiên vẹn sạch đã dàng mình chịu chết, cùng là B. C. T. 
thật, nay chẳng në àn mình trong hình bánh nầy cho được 
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làm của nuôi linh hồn người ta; nên hé ai biết mình sạch 
tội trọng, thì hãy rước Người. 

Mọi người khi ấy sấp mình kính lạy, và nên mượn lời 
kinh ta quen đọc trong mùa lễ mà rằng: « Ó Mình thánh 
Chúa cực thanh cực tịnh, ớ Máu rất châu báu Chúa tỏi, 
dáng kinh thờ trên trời đưới đất, ó lương thực ngon ngọt 
тї vị, hay nuôi đường linh hồn chúng tôi... > 

Thầy muốn giục lòng kë rước lễ hạ minh xuống trước 
mặt Chúa, thì mượn lời quan cai đã thưa cùng B. C. G. 
mà nói cho những kẻ ấy nghe rằng : < Lay Chúa, tỏi chẳng 
dáng rước Chúa ngự vào nhà linh hồn tỏi, song le Chúa 
phản một lời thì linh hồn liền đã. > Thầy са đọc lời ấy Ба 
lần, có ý cho kẻ toan rước lễ nghe đi nghe lại cho thấm vào 
lòng, mà tôn kinh mến yêu cùng hạ mình xuống hết sức. 
Trong khi ấy kẻ toan rước lễ hãy thầm thĩ như trong kinh 
nầy rằng: « Lạy Chúa, chúng tôi chịu ơn mọn Chúa còn 
chẳng đáng thay, huống là ơn rước Mình thánh Chúa. 
Linh hồn chúng tôi nhuốm bịnh lâu ngày yếu đuối, vì tội 
chủng tôi sa phạm đã đầy, xin Chúa phản một lời, thì 
linh hồn chúng tôi liền đã. > 

Thầy cả bước xuống trao Mình thánh cho mỗi người, 
thì nói rằng: Xin Minh thanh B. C. G. Khi-ri-xi-tỏ là Chúa 
chúng tỏi gin giữ linh hồn con cho đặng sống đời đời. 
Amen » Trong khi Thầy đọc lời.ấy thì cầm Mình thánh 
Chúa mà làm dấu thánh Giá, cho kế rước lễ biết Mình 
thánh Chúa mình sẽ rước đây là thật B. C. G. đã chịu chết 
trên thánh Già xưa. 

Khi ấy Кё rước lễ qui gối thẳng lên, tay cầm khăn giơ 
ra trước ngực, mặt mũi nghiêm trang nết na, khiêm 
nhượng, hả miệng vừa phải, lưỡi đưa ra cho khỏi hàm 
răng dưới mà chịu lấy của châu báu là Minh thánh B. C. 
G., đoạn nuốt liền một cách cung kính; rồi đứng dậy bái 
qui mà lui ra cách đắm thắm, chớ ngó ngang tròng ngửa, 
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một phải cầm trí mà suy ơn cực trọng mình mới chịu, 
cùng thầm thi nói khó với Chúa và cầu xin ơn nọ ơn kia 
cho minh và cho cha mẹ anh em gia thất mình; һап thật 
khi пау ta xin sự gì thì chắc đất lời, nên chớ bó qua Чї» 
tốt đường ấy. 

Trước ta đã nói rằng : đời xưa khi Thy cà trao Mình 
thánh Chúa cho bồn đạo thì nói rằng : « Nauta Minh thanh 
D. C. G. Khi-ri-ei-tỏ ; > kë lãnh Minh thành phải thưa 
гапо: < Amen »; song đời плу khi Thầy са trao Mình thành 
Chúa vao miệng kẻ rước lễ thì nói: < Xin Mình thành B. 
уап vàn... và nói luôn tiếng Amen, không dë cho kẻ с hiu lễ 

‚ kẻo bất tiện, vì kẻ ấy đang ngậm Mình thánh Chúa 
Bi miệng. Mà trong khi Đức Giảm mục làm 16 phong 
chức, đến khi cho những người chịu chức từ thứ sàu sap 
xuống rước lễ, thì người không nói tiếng Amen, kë rước lễ 
phải nói; ấy là giữ đấu tích cách rước lễ đời xưa. 

Vã khi ta xem lễ mà không được rước lễ, thì khi ау 
kẻ khác đi rước lễ, ta phải giục lòng ước ao rước Chúa 
chỉ thiết; ấy là cách chịu lễ thiêng li cũng được nhiều 
ơn ich lắm. Lại chẳng những khi xem lễ, mà hễ khi nào 
ta vào chầu Minh thánh Chúa, và có lòng ước ao rước 
Chúa, thì cùng gọi là chịu lễ thiêng liêng nữa. 

4. — Trảng chén : 

Khi Thầy cả cho bồn đạo rước lễ đoạn, thì trở lên bàn 
thờ cất tấm ( palla ) dày chén thánh, cùng đưa chén thánh 
cho học trò rót chút rượu hay là nước mà tráng chén lần 
đầu ; trong khi ấy Thầy cả đọc lời nguyện thể nầy rằng : 
« Lay Chúa, xin cho chúng tỏi lấu lòng thanh sạch ma chira 
Minh thanh Chúa chúng tôi тої rước nơi miệng lưỡi, vå 
cho ơn tạm trở nën phương linh nghiệm chữa chúng tỏi đời 
đời, » Thầy cả đọc lời nguyện nầy có ý xin chung cho người 
và những kẻ mới rước lễ, được giữ lòng sạch tội luỏn, thì 
mới giữ được những ơn Ích рої sự rước lè mà ra. 
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Và ơn Chúa ban cho ta ở đời tạm nầy, sẽ trở nên thuốc 
linh nghiệm cứu chữa ta đời đời; vì Mình thánh Chúa ta 
chịu vào lòng, thì ở tạm một chút trong ruột ta, rồi tiêu 
hoá ngay ; song nếu ta cứ giữ lòng thanh sạch luôn, thì ơn 
¡ch bởi Mình thánh hằng cứu chữa binh vực ta mãi mãi. 
Boi đó ta phải ra sức giữ ơn nghĩa thánh trong linh hồn, 
hầu phép thánh Thê nên của nuôi ta luôn. 

Bồn đạo đời xưa khi chịu lễ röi, thi tráng miệng liền ; vậy 
có các Һу giúp bwng chén rượu hoặc nước mà cho mỗi hgừời 
dà rước lễ hớp một miếng mà tráng miệng ; đoạn đọc lời nguyện 
ta đã nói trên đó, làm một cùng Thầy cả. Вау Hội thánh không 
còn giữ thói tráng miệng thê ấy, chỉ còn giữ trong khi Giảm 
mục làm lễ phong chức các thầy mà thôi. 

Và trong địa phận ta cũng có thấy một đôi người bày việc 
lạ, nhứt là kẻ giàu sang, һб có đi rước lễ thì Ыси tôi tớ đem 
bình nước chè chuc sắn, rước lễ đoạn, rót ra tráng miệng 
liên. Thói ấy nên phá, vì sinh nhiều điều khó coi. 

Khi Thầy cà đã uống rượu, hoặc nước tráng chén lần 
đầu đoạn, thì hai tay bưng chén thánh ra góc bàn thờ, 
đưa cho kề giúp rót rượu hoặc nước trên đầu mấy ngón 
tay Thầy cà dà đá đến Minh thánh, rồi Thầy cả lấy khăn 
lau шау ngón tay ấy, cùng uống rượu hoặc nước trắng 
chén lần thứ hai. Đang khi Кё giúp rót rượu hoặc nước 
trên mấy đầu ngón tay, thì Thầy đọc một lời nguyện riêng 
cho Thầy được giữ ơn Chúa luôn, và được khỏi mọi sự б 
đi bỡi tội mà ra nữa. 

Đời xưa khi tráng chén lần thứ hai nầy, thì Thầy cả 
không uống, song có chỗ riêng trong nhà thờ đề đựng rượu 
hay là nước ấy ; đến sau có nhiều Thầy vì lòng cung kính 
phép thánh Тһе, không muốn đồ rượu hay là nước ấy, 
một uống lấy mà thôi ; và Hội thánh cũng lấy sự ấy làm 
phải lẽ, nên đã ra luật buộc phải uống chẳng nên đồ nữa. 

5. — Вет sách lễ qua phía Bài thơ : 

Khi Thầy са đang dọn chùi lau cùng đậy chén thánh, 
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thì kë giúp bưng sách lễ qua phía Bài thơ ; đoạn Thầy qua 
đó mà đọc kinh chịu lễ ( Com-mu-ni-o ), vì đời xưa hát kinh 
ấy đang khi bồn đạo rước lễ, như ta mới nói trong số thứ 
3 trước nầy ; гау kinh ấy ra như lời cảm ơn уйп tắt, song 
rất ám һар; vì thường là một hai câu trong ca vịnh vua 
thánh Đa-vit hay là một hai câu trong sách Ѕат truyền 
hoặc cũ hoặc mới tùy nghỉ, tùy ý nghĩa những kinh ầy theo 
lễ và theo mùa. Trong mùa Áp-ven-tồ, thì dùng những lời 
ước ao trông Đăng Cứu thế ra đời; trong mùa chay, thì 
dùng những lời giục bảo giáo nhơn lo buồn ăn năn đền 
tội, làm việc lành phước đức. Trong mùa Phục sinh, thì 
dùng lời vui mầng ngợi khen Chúa sống lại ; trong những 
ngày lễ các thánh, thì có những lời cao rao danh vọng các 
thánh, vân уап. 

Và sự đem sách lễ qua bên Bài thơ, và Thầy cả qua đó 
đọc kinh chịu lễ và các kinh cảm ơn như sẽ nói sau, là 
hình bóng chỉ sự khi gần đến ngày tận thế, sẽ giảng đạo 
cho dân Giu-dêu một lần nữa, vì khi ấy nó sẽ йп пап trở 
lại nhìn biết Chúa Cứu thề. 

Khi Thầy са đọc kinh chịu 16 đoạn, thì vào giữa hôn 
bàn thờ cùng xây ra chào bồn đạo rằng: « Chúa ở cùng 
anh em » Thầy hôn bàn thờ cũng như xin lãnh mọi ơn 
phước bởi Chúa dàng đem chúc mäng bón đạo, vì mới 
dàng ơn qui trọng, là rước Chúa ngự vào lòng. Thầy mở 
tay ra như ôm bón đạo cách mến yêu, cùng biều bồn đạo 
giữ lòng sốt sáng kính Chúa yêu người cho thật; Thầy са 
chúc ràng: < Chúa ở cùn anh em » như nói ràng: anh em 
mới chịu ơn trọng Chúa, хіп anh em hãy giữ ơn ấy trong 
lòng anh em luôn, đừng nghe theo ma qut, xác thịt, thể 
gian, mà xua đuôi Chúa ra khỏi lòng anh em. 

Bồn đạo nghe Thầy cả bão vậy, thì vui mầng mà thưa 
rằng : < Cũng xin Chúa ở cùng linh hồn Thầu, » cũng như 
nói rằng : Thầy dà chúc cho chúng con thê nào, chúng con 


Đoạn У : Từ chịu lễ cho đến hêt lễ. 111 


cũng ước ao cho Thầy giữ như vậy. hầu kẻ chăn và đoàn 
chiên được bền vững trong ơn nghĩa Chủa luôn. 

Thầy cả xây bên sách lễ mà rằng: € Ta Айу cầu 
nguyện ; » ấy là Thầy bảo bón đạo rằng : «Ta mới được ơn 
Chúa, ta muốn giữ ơn Chúa trong linh hồn ta luôn, thì phải 
hiệp nhau cầu nguyện, trước là cám tạ ơn Chúa đã đoái 
thương ngự đến trong lòng ta; sau là xin Người gìn giữ ta 
kẻo sa phạm tội mất lòng Người. Đoạn Thầy giơ tay ra trước 
ngực mà đọc những kinh Cám ơn, ( Post Com-mu-ni-o ) 
đặng xin Chúa ban ơn thêm sức cho mình và bồn đạo giữ 
những ơn ích bỡi sự rước lễ xem lễ mà ra cho bền vững. 

6. — Kinh riêng cho dân : 

Mấy ngày thường trong tuần cả mùa chay, nếu Thây 
cả làm lễ đồ tím, thì đọc kinh cảm ơn ( розі communio ) rồi, 
Thầy cà lại thêm một kinh, gọi là kinh riêng cho dân ( Oratio 
super populum ); nhon bởi đời xưa Hội thành phạt kẻ có 
tội phải đền tội chán chường, khi xem lễ phải ở ngoài cữa, 
hoặc phải qui riêng, vân vân, mà có nhiều kẻ vì lòng khiêm 
nhượng, chẳng phải đền tội, cũng xen vào chỗ kẻ đền tội 
phải quì, trong những ngày thường trong mùa chay cả ; mà 
hễ ở cùng kẻ đền tội làm vậy, thì không được chịu lễ những 
ngày ấy, nên chẳng đặng nhờ lời cầu nguyện trong kinh 
cảm ơn. Vậy Hội thánh đặt ra một kinh đề cầu riêng cho 
những kë ấy, nên gọi là kinh riêng cho dàn, là những Кё 
chẳng đặng rước lễ. Rày tuy chẳng còn sự đền tội chán 
chường như vậy, song Hội thánh còn giữ thói đọc kinh ấy 
trong mấy ngày thưởng trong tuần cả mùa chay. 

Vậy trước khi Thầy cả đọc kinh ấy, thì bái thánh Già 
mà rằng: «Ta һйу cầu nguyện ; anh ет hãu khiêm nhượng 
củi đầu ігибс mặt Chúa» ( oremus humiliate саріа pestra 
Deo ); Thầy bái thánh Giá mà bảo : « Ta hãy cầu nguyên, » 
äy là ta muốn xin ơn tha tội cùng các ơn khác, thì phải cậy 
nhờ công nghiệp Chúa chịu nạn trên thánh Giả. Thầy cả 
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bào rằng : < Anh em häi Ụ khiêm nhượng củi dâu trước mặt 
Chúa; » ấy là nhắc cho mọi người biết: kế khiêm nhượng 
hạ mình xuống thì Chúa thương xót, còn kẻ kiêu ngạo 
Chúa sẽ từ bỏ, như lời Chúa đã phản; < Ai hạ mình cuống 
sẽ dáng nhắc lén, còn ai tặng mình lèn sẽ phái hạ vuông » 
( Luc. хуш, 14. ) Đoạn Thầy cả đọc một lời cầu, trong lời 
cầu ấy thì là những lời giục lòng ta ở khiêm nhượng bỏ 
lòng cứng cỏi kiêu căng, cùng lo ăn năn chê ghét mọi tội. 


7. — Anh em hãy về ( Ile Missa est ) 

Khi Thầy đọc hết các kinh như đã nỏi trên, rồi thì xếp 
sách lễ, chỉ đä xong lễ Mi-sa rồi ; Thầy hôn bàn thờ cùng xây 

ra chào bồn đạo rằng : < Chúa ở cùng anh em », cũng như 
từ già bón đạo và chúc cho bồn đạo hằng nắm giữ ơn Chúa 
luôn. Bồn đạo thưa: < Và cũng ở cùng linh hồn Tha ; ; 5 
cũng là lời tạ ơn Thầy và chúc xin Chúa hẳng ở cùng 
Thầy luôn, 

Thầy cả lại rằng : « Anh em hãu di vê, » cũng như rằng: 
lễ Mi-sa dà hoàn tất, lời cầu nguyện anh em đã gòi lên toà 
Chúa ; của lễ anh em dâng Chúa đã nhậm, cùng xuống cho 
anh em nhiều ơn trọng; thôi anh em về bằng an, cùng lo 
nhớ những lời anh em đã khấn hứa cùng Chúa, chớ hề 
quên. 

Bồn đạo thưa rằng: « Cảm оп Chúa > ( Deo gralias у; 
cũng như rằng : Chúa đã thương chúng tôi dường ấy, thì 
chúng tôi hết lòng сат đội ơn Người. 

Và trong mùa Ap-ven-tö, mùa chay, những ngày làm 
lễ đồ tím là những bữa giục lòng ăn năn đền tội, thì Thầy 
cả chẳng nói: « Anh em hãu оё» ( Ite Missa est ) vì lời 2 йу 1А 
lời vui mäng, không xứng ngày lo buồn, song Thầy cả nói 
rằng, < Ta ћау ngợi khen Chúa >x ( Benedicamus Domino ); 
cũng như nói rằng: thà anh em đừng vë, hãy ở lại cầu 
nguyện ngợi khen Chúa cùng Thâầy tbì hơn; vì đời trước 
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trong mùa chay, mùa Áp-ven-†ồ, làm lễ rồi, thì hát kinh 
chiều ( Vesperæ ) hay là đọc kinh khác tiếp theo. 

Còn khi làm lễ cho kẻ chết, thì Thầy xướng rằng; «Xin 
cho các đẳng linh hồn nghi an đời đời » ( requiescant in 
pace ), thể cho lời < anh ет hãy di vë > ( Пе Missa est ) vì 
ngày ấy Thầy cả những lo cầu cho các linh hồn trong nơi 
Luyện tội, không nghĩ đến sự khác. Bồn đạo thưa : « Ámen » 
nghĩa là chớ chỉ được như vậy, ấy là bồn đạo cũng ước 
ao xin Chúa thương các linh hồn cho ra khỏi nơi khốn khó 
đặng về chầu Chúa trên trời. 

8. — Ban phép lành và Evang sau hết. 

Khi Thầy cả đã chào cùng từ giã bồn đạo về bằng an, 
thì người xây vào bàn thờ củi xuống mà đọc một kinh xin Ð. 
C. T. Ba Ngôi thương xót ưng nhậm lấy lễ cực trọng người 
mới dâng, cùng ban cho người và những kẻ người có y 

dàng lễ, dáng ăn mày mọi ơn ích Ьбі lễ Mi-sa ấy mà ra. 

Và bồn đạo nghe Thầy bảo đã hết lễ hãy đi về, song 
chưa muốn đi, còn xin Thầy cả chúc phước lành cho mình 
dà, thì mới đi về; cũng như ông Gia-cóp xưa nói củng 
Thiên thần rằng: « Tôi chẳng buông ngươi ra cho đến 
khi ngươi làm phép lành cho tôi ( GEN. XXXII, 26 ). Vậy 
Thầy cả cúi hôn bàn thờ, cũng như lãnh lấy mọi ơn lành 
ở nơi bàn thờ đề phân cho bồn đạo ; Thầy lại ngước mặt 
trông lên, cùng giơ tay lên, dường như vói lấy các ơn bỡi 
trời ban xuống; rồi người chấp tay lại, như thê người đã 
được ơn trên ban vào tay rồi ; nên người nói: Xin b. C. T. 
phép tắc chúc phước lành cho anh em, đoạn xây ra làm dấu 
thánh Giá trên bồn đạo và гапа: < B. C. Cha và Ð. C. Con 
ба Ð. С. Т. Thần. > Thầy cả và nói và làm thê ấy, dáng xưng 
ra người là đầy tớ Chúa dùng đặng ban phát ơn lành cho 
bồn đạo mà thôi, còn chính Đấng ban ơn là B. C. T. Ba 
Ngôi mà chớ ; lại các ơn lành ta được thảy đều bỡi công 
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nghiệp Chúa chịu chết trên cây thánh Giá, cho nên Thầy 

làm hình thánh Giá trên bồn đạo mà chúc phước lành. 
Thầy cả làm phép lành cho bồn đạo thè nầy, là nhắc 

lại sự B. C. G. trước khi ngự về trời, thì giơ tay làm phép 

lành cho thánh Tông đồ cùng mọi người đang có mặt ở 

đó tại nơi núi Ôli-vê-tê xưa ( Luc. XXIV, 51 ). 


Bồn đạo khi ấy cúi xuống lãnh phép lành, thì thưa ; 
« Amen >, nghĩa là ước ao chớ chỉ được mọi ơn B. C. Т. 
ban xuống. Khi làm lễ cho kẻ chết, thì chẳng ban phép 
lành, vì Thầy cả chẳng làm phép lành được cho kë ở trong 
Luyện tội, một cầu nguyện cho các kẻ ấy mà thôi. 

Khi Thầy cả đã làm phép lành cho bồn đạo đoạn, thì 
quày luôn qua bên рма E-vang mà ràng: < Chúa ở cùng 
anh em; > ấy là từ giã bồn đạo lần sau hết ; bồn đạo Шиа: 
« Và ở cùng linh hồn Thầy ; cũng như cảm ơn và chúc cho 
Thầy cả được mọi sự lành. Đoạn Thầy cả làm dấu thánh 
Giả hoặc trên bàn thờ, hoặc trên sách lễ, mà đọc bài E-vang, 
nghĩa lý mọi điều cũng như khi đọc E-vang lần trước. 
( COI LAI PHÂN III, ĐOẠN THỨ I SỐ THỨ 9.) 

Thường mỗi ngày làm lễ, đều phải đọc bài đầu E-vang 
ông thánh Gioang khi cuối lễ, trừ ra ngày có E-vang riêng, 
mà trong mùa lễ chưa đọc, thì mới bỏ bài đầu E-vang ông 
thành Gioang mà đọc E-vang riêng ấy. 

Đời xưa Thầy cả khi làm phép lành cho bồn đạo rồi, 
thì trở về phòng mà côi áo, dọc đàng và đi và đọc bài đầu 
E-vang ông thánh Gioang mà cảm ơn Chúa; đến năm 1570 
Đức Giáo Tông Phiô thứ V ra luật buộc các Thầy cả, cuối 
lễ, phải đứng lại bên E-vang mà đọc cho hết bài đầu E-vang 
3y, mới vô phòng ; mà xét cũng phải lë, vì bài E-vang ấy 
kë sự mầu nhiệm Ngôi Hai ra đời khi xưa, và nay trong lê 
Misa Ð. C. G. cùng ngự xuống trên bàn thờ như vậy. 

Khi Thầy cà đọc đến lời: < Ngỏi Hai xuống thế làm 
người và ở cùng chúng tôi » ( et Verbum caro factum est ), 
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thì bái qui mà kính sự Chúa Cứu thế xuống thai trong lòng 
B. Mẹ mà chịu sinh ra cho dàng chuộc tội. Hết bài E-vang 
thì bồn đạo thưa < Сат ơn Chúa y. 

Sau hết những kinh Thầy cả xuống quì đọc dưới phản 
vọng, là những kinh Ð. G. Tông Lê-ô thứ XIII mới dạy 
đọc từ năm 1884, dàng cầu nguyện cho Hội thánh dàng 
bình an thạnh trị ; tuy chẳng thuộc về lễ Misa, song ta phải 
đọc cho sốt sáng, chớ bỏ ra về mà không đọc; vì mỗi lần 
đọc kinh ấy có ân xá 300 ngày. Lại đọc ba lân < Rất thánh 
Trái tim B. C. G., thương xót chúng tôi > mới thêm trong 
đời B. G. tông Phi-ô thứ X; và mỗi lần đọc lời ấy như 
vậy, thì được ân xá bảy năm cùng bảy mùa. 

Ay là các việc Thầy cả làm trong lễ Mi-sa từ đầu đến 
cuối; chớ chỉ mọi người giáo hữu học biết cho tường, 
hầu khi xem lễ thấy Thầy cả làm đến phần nào, thì suy 
nghĩ theo cho dễ. 


ĐOẠN THỨ VI 
Về sự đi xem lê. 


1. — Ta phải năng đi xem lễ chăng ? 

Chẳng những ta phải đi xem lễ mấy ngày Hội thánh 
buộc ta phải đi, mà các ngày khác nếu có thê dàng, thì 
phải ràn mà đi, vì hai lề sau này: 

Lë thú I: Lễ Mi-sa là việc trọng nhứt trong đạo thánh 
B. С. T., vì chưng cũng là một của lễ xưa B. C. G. đã dâng 
trên cây thánh Giá, và cũng là một Đấng tế lễ là Ð. С. G. 
nữa. Vậy như lễ B. C. G. dâng mình trên núi Ca-la-va-ri-ó 
đã làm sáng danh B. C. Cha, đã có sức đền tội thiên hạ, 
đã mở сва Thiên dàng thè nào, thì nay lễ Mi-sa cũng làm 
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được đủ các việc trọng ấy, vì cũng là một của lễ và một 
Đấng tế lễ như xưa; chin khác hai điều nầy mà thôi : Л0/ 
là xưa B. C. G. chết thật trên cây thánh Giá, Máu thánh, 
đồ ra khói xác; còn bây giờ trong lễ Mi-sa thì Chúa chẳng 
chết đặng nữa, một chết cách thiêng liêng mầu nhiệm ; 
lại Máu thánh Người chẳng còn đồ ra khói xác nữa ; nên 
trong hình bánh thì cũng có Máu thánh, và trong hình 
rượu cũng có Mình thành nữa. Hai là xưa thì chính B. C. 
G. dâng mình Người, mà nay thì dùng tay Thầy cả mà 
làm việc ấy; nên khi thấy Thầy са làm lễ, thì chớ ngờ đó 
là chinh Đấng tế lễ, song phải hiều B. C. G. mượn tay Thầy 
cả dàng tế lễ mình mà thôi. ( Conc. Твір. 22. c. 2 ) 

Vậy ta biết trong đạo đang làm việc cưc trọng đường 
ấy, và ta có thê đi xem đi chšu, mà chẳng đi, thì làm sao 
cho phải lề? Kia những đám bội bè, cúng tế, là việc hèn 
hạ quái gő, mà người ta còn ham đi xem, huong chỉ việc 
cực trọng dường ấy, mà ta biếng nhắc làm sao ? 

Kia vua thánh Lu-y dầu mắc trở muôn việc mặc lòng, 
song chẳng hề bỏ xem lễ bữa nào; lại đầu vua nghe nhiều 
kë chê trách sao phá ngày giờ mà đi xem lễ, thì người min 
cười mà trà lời rằng: < Phải chỉ гаг đi coi дат trò hát, 
hay săn bắn, dầu hao tốn mấy giờ, cũng chẳn gai phàn nàn, 
song trẫm đi chầu vua cả trời đất một chặp, thì có người 
trách móc. » 

Lë thứ II: Xét ý lễ Mi-sa, thì ta hiệu biết phải năng 
xem lễ. Vì B. C. G. lập lễ Mi-sa thì có bốn ý nầy: 1° là 
nhìn biết B. C. T. là Chúa cao trọng đáng kính thờ trên 
hết mọi sự. 2° là cho được cắm tạ đội ơn, vì mọi ơn lành 
Chúa xuống cho ta xưa nay. 3° là xin tha tội tha vạ cho ta. 
4° là xin ban cho ta ơn lành phần hồn phần xác. 

Vậy thứ nhứt: Bởi ta phải thờ phượng Ð. C. T. và 
nhìn biết Người là Chúa cao cả trên hết mọi sự, mà Người 
là Đẳng cao trọng vô lượng vô biên, nên phải thờ phượng 
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một cách уб cùng тот cân xứng; song ta là loài có cùng, 
biết làm sao mà thờ lạy Chúa cho xứng ? 

Vậy ta nhờ B. C. С. bỡi lòng thương, muốn giúp ta trả 
no ấy cho cân xứng, thì đề của lễ trọng vọng vô giá là 
Minh thành Máu thành Người cho ta dùng mà dâng thượng 
tiến B. C. Cha. Mà bởi ta chẳng có phép dâng lễ cực trọng 
ấy, chin các dàng có chức Thầy са mới được mà thôi. - 

Nhưng vậy, Chúa lòng lành cũng ban phép cho ta khi 
xem lễ, được hiệp một ý cùng Thầy cả cho đặng dàng lễ 
cực trọng ấy mà thượng tiền B. C. Cha nữa; bỡi đó ta phải 
năng di xem lễ, hầu dàng hiệp một ý cùng Thầy cả mà 
thờ phượng ngợi khen B. C. T. cho cân xứng. 

Có một lần bà thánh Ma-ga-ri-ta ở thành Cor-to-na, 
nghĩ Chúa tốt lành đáng ngợi khen, thờ phượng chẳng 
biết chừng nào, thì than thở rằng: < Phải chỉ tôi có muôn 
vàn сај lưỡi, có lòng nhiều hơn các ngôi sao trên trời và hột 
cát dưới biền, đặng tán tạ khong khen mà thờ lạy Chúa!» 
Bóng chúc người nghe tiếng B. C. G. bảo rằng: «Ở con, nếu 
con xem một lễ Mi-sa cho sốt sáng, thì con làm phi nguyền 
lòng Cha, và đẹp lòng B. C. Cha hơn muôn vàn lưỡi ngợi 
khen. » 

Thử hai: Ta phải cảm tạ ơn Chúa, vì mọi ơn Người 
đã ban cho ta xưa nay, song ta là vật rất hèn, và nghèo 
cực khó khăn lắm, biết lấy gì đặng đền ơn Chúa cho xứng ? 
Nhưng mà có B. C. G. đã dâng mình mọi ngày trên bàn 
thờ, hầu cám tạ đội ơn B. C. T. thay vì ta. Hàn thật một 
lễ Mi-sa được đội ơn Chúa hơn muôn vàn lời thần thánh 
chúc tụng cắm ơn đời đời. Bồi đó ta phải nàng xem lễ 
dàng hiệp một ý cùng Thầy cả mà cảm đội ơn Chúa vì mọi 
ơn Người đã ban cho ta. 

Xưa bà thánh Тё-гё-ѕа, suy các ơn Chúa ban cho 
mình khôn kề xiết, thì bối rối chẳng biết lấy gì mà trả 
nghĩa Chúa cho cân xứng, thì than thở rằng: < Lạy Chúa, 

nầy tôi bần tiện khó khăn, biết lấy gì mà đền ơn Chúa ? » 
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Bóng chúc nghe Chúa phán rằng : < Con hãy năng xem lễ, 
ấy là cách đền ơn cho Cha hơn các việc khác. » 

Thứ ba: Та hằng ngày hằng sa phạm tội lỗi mất lòng 
Chúa, nên phải lo làm phi nguyền phép công bình Chúa. 
Nhưng mà ta là ai cho đáng Chúa nhậm lời mà tha tội 
ta ? Vì ta chẳng có sức có thề làm cho Chúa nguôi ngoai 
mà làm lành với ta; song B. C. G. vì lònh thương ta, thì 
đề thịt máu mình làm của lễ mọi ngày dàng xin B. C. Cha 
tha tội cho ta. Tội lỗi ta kêu nài Chúa phạt, thì Máu thánh 
B. C. G. hằng kêu xin B. C. Cha thứ tha và làm lành 
cùng ta. 

Xưa quan kia tên là An-bu-kê, trầy tàu bị phong ba, 
tàu hòng chìm, thì quan bồng một đứa trẻ con còn sạch 
tội, giơ lên trời mà than rằng: « Lạy Chúa tôi, xin Chúa 
tha phạt chúng tôi, vì đứa nhỏ nầy sạch tội. » Bỗng chúc 
gió liền thôi nhẹ, tàu khỏi chìm. Ấy Chúa tha phạt những 
người trong tàu vì một đứa nhỏ sạch tội, phương chỉ khi 
Thầy cả dâng Minh thánh Máu thánh Chúa lên, dàng xin 
B. C. Cha tha phạt chúng ta, mà B. C. Cha chẳng nghe 
sao? Vậy ta phải năng xem lễ hầu hiệp một ý cùng Thầy 
cả mà dâng Minh Máu thánh B. C. G. dàng xin Chúa thứ 
tha mọi tội lỗi ta. 

Thử bốn : Ta biết mình là kẻ thiểu thốn mọi bề, nên 
hằng phải kêu xin cùng Chúa, mà B. C. G. dà hứa: nếu ta 
xin sự gì cùng B. C. Cha, thì hãy xin vì danh Người àt sẽ 
dàng. Vậy nếu ta chẳng những vì danh B. C. G. mà lại 
dàng chính mình B. C. G. cho B. C. Cha dàng xin ơn nọ 
ơn kia, 1ё nào B. C. Cha chẳng nhậm lời ta xin sao? 

Bởi đó ta phải nắng đi xem lễ, đặng hiệp cùng Ð. C. 
G. mà xin mọi ơn lành phần hồn phần xác cho ta. cho cha 
mẹ anh em; cho kë còn sống và kẻ dà qua đời, át là Ð. C. 
Cha sẽ nhậm lời chẳng sai, 

Ông thánh Bê-đa thánh sư đã thuật tích rằng : Có mội 
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người bị bắt đi làm tôi phương xa, cha mẹ ở nhà xin lễ 
cho con; mà bỗng chúc người ấy thấy xiềng toả rớt khỏi 
mình, nên trốn được mà về bình an. 

Xưa ông thánh I-si-đô-rô nông phu ở trai cày cho chủ 
nhà kia, hằng ngày người đi xem lễ rồi về mới làm việc 
cho chủ; những trai khác thấy vậy chẳng ưa, bèn thưa 
chủ rằng: < I-si-đô-rỏ làm biếng, giả hình nhon đức dàng 
mảnh việc. > Ông chủ bèn tin kêu người mà диб trách, 
song người thưa cách khiêm nhượng rằng: < thưa ông, tôi 
làm tôi ông, song phải làm tôi Chúa trước ; mà nếu ông sợ 
ông phải thiệt hại vì sự tôi đi xem lễ, thì tôi xin đoan cùng 
ông: đến mùa nếu ruộng tôi làm có muộn trễ hay là thua 
sút hơn ruộng kẻ khác làm, thì tôi chịu ở thí công cho ông 
mà bồi phần thiệt hại. » Song đến mùa gặt thì ruộng I-si- 
đô-rô làm, lại được lúa hơn ruộng khác. 

Lại có một lần ông chủ đi ra thắm ruộng, không thấy 
I-si-đô-rô cày, vì mắc đi xem lễ, thì tức mình ; song ngỏ 
ra thấy hai người trai tốt lành đang cày nơi ruộng, bën 
lấy làm lạ; lúc I-si-dó-ró xem lễ vë, chủ bèn hỏi ai cày đó ? 
thì người sững sờ mà rằng: « Có ai đâu » Chủ ngó lại, thì 
chẳng còn thấy nữa, bèn hiệu là Thiên thần Chúa đến cày 
thế cho 1-51-00-го. 

Ấy ta coi: sự đi xem lễ chẳng làm thiệt hại việc làm 
ăn phần xác, mà lại làm cho ra lợi hơn; hẳn thật như lời 
Chúa phán: < Trước hết bay hãy lo lim nước Thiên đàng, 
và kiểm phương thế cho được nhơn đức, hầu sau được lên 
đó, còn các ріёс phần xúc thì Chúa së liệu gia thêm cho bag » 
( MATTH. vị 33). Thương thay! nhiều Кё chẳng tiếc cả 
ngày cả giờ chơi bời chuyện уйп, lại tiếc đôi khắc làm việc 
có ích cho hồn cho xác thì làm sao ? 


Ау vậy tX hãy đốc quyết từ nầy về sau, ngày nào có thê 


đi xem lễ, thì chớ bó qua, vì ké xem lễ nên thi dàng các 
ơn ích sau nầy : 
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1° Kẻ có tội được ơn ăn năn thống hối mà trở lại cùng 
Chúa. 

2° Kế lành được khởi tội nhẹ hoặc bởi sức lễ Mi-sa 
hoặc bỡi việc lành mình làm khi xem lễ. 

3° Đăng đền tội mình ở đời nầy, sau khói đền đời sau. 
và có sức giúp các đẳng mau ra khỏi Luyện tội. 

4° Đặng những ơn riêng giúp mình mà chống trả ba 
thủ, và tấn tới trong đàng nhơn đức. 

5° Đặng những ơn lành phần xác, như đủ ăn đủ mặc, 
khỏi sấm sél, chết tươi, hay là ơn nào mình muốn xin cho 
cha mẹ anh em và trong gia đạo. 


2. — Khi xem lễ phải có lòng cung kinh và sốt sắng chăm 
chỉ thề пао? 


I Trước hết phải có lòng tin ping vàng ; viphép thành 
Thë dày dày những sự mầu nhiệm quá trí loài người ta 
hiều không thấu ; nên cần phải có lòng tin vững vàng, thì 
mới xem lễ nên. Vậy phải giục lòng tin có B. C. G. đang 
ngự trên bàn thờ, đang dùng tay Thầy cả mà làm việc tế 
lễ B. C. Cha; có muôn vàn Thiên thần đang khép пёр chšu 
chuc xung quanh. Bồi đó ta phải giữ nét na nghiêm chỉnh 
bề trong bề ngoài, chớ khá xem ngang ngỏ ngủa, chuyện 
trò, giởn chơi cùng làm điều gì vô phép và làm cớ cho kë 
khác lo ra. 

Có một lần vua Phi-lip- -phê thứ II là vua nước I-pha- 
nho xem lễ, thấy hai quan cận thần nói chuyện cùng nhau 
trót mùa lễ, thì chẳng bằng lòng. Lễ tất, vua ngự ra khỏi 
nhà thờ, đòi hai quan ау | та phàn диб ršng: < Hai nguoi 
đã xem lễ thê ấy, thì từ nầy chớ có vào đền hầu hạ trẫm 
nửa. » Hai quan nghe lời quở ấy dường như tiếng sấm sét 
sa xuống trên đầu; khỏi hai ngày một quan khi không 
phải chết twoi; còn một quan thì phát điên cuồng. 

Bà thánh No-na là bạn quan thái thủ thành Na-đi-an- 
xê, sau cũng làm Giảm mục thành ау, và cũng đã nên 
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thánh, bà thành nầy hàng ngày đi xem lễ, thì hằng giữ 
nết na nghiêm trang đến đỗi chẳng dàm ho hay là cụ cựa 
kéo làm cho kẻ khác lo ra, người hằng tập luyện ba con 
đi xem lễ nết na tử tế như mình, nên ba con được lòng 
sốt sång поп đức cùng được nën thánh, là ông thánh 
Ghê-rê-go-ri-ỏ Na-di-an-dê-nô và опе thánh Xê-da-ri-ô 
cùng bà thành Gor-go-ni-a. 

II Phải chăm chỉ, vì nếu ta tin vững vàng đi xem lễ 
là đi chầu vua cả sang trọng vỏ cùng đang lặng tai nghe 
lời ta cầu xin khán nguyện, cùng đang coi ta ăn ở nết na 
thê nào, thì lề nào ta дашт lo ra chẳng chăm chỉ đến việc ta 
đang làm đây sao ? Vậy khi xem lễ, häy cầm lòng cầm trí 
mà suy nghĩ hoặc theo lời kinh mình đọc, hoặc theo các 
việc Thầy cả làm, hoặc theo mấy cách ta sẽ chỉ sau nầy, 
muốn lựa cách nào ám hap hay là tiện hơn, thì cứ йо; đừng 
có vô xem lễ mà như dựng nộm, là chẳng có ý gì hay có 
mặt đó, song lòng trí ở nơi khác, thì sự xem lễ ra vô ích 
và mất lòng Chúa. 

Ông thánh Tô-ma Mau-rô làm quan chưởng ấn vua 
nước Hồng-mao, dầu mắc nhiều việc mà chẳng hề bỏ xem 
lễ; mà khi vào xem lễ, thì hằng chắm chỉ chẳng dám ngỏ 
đâu một chút kéo lo ra; lần kia khi người đang xem lễ, có 
kẻ đến bảo người rằng : < Đức vua đòi quan lớn về, vì có 
việc trọng, phải về cho kíp. » Song người cứ ở yên chu 
chắm ngó trên bàn thờ, dường như chẳng nghe lời kẻ bảo 
mình ; người kia thấy vậy, thì lại nói nữa rằng : « Xin quan 
về vì vua đòi gấp. » Ông thánh nầy trả lời nhỏ tiếng rằng: 
< Tôi mắc đang chầu vua cả trời đất sang trọng hơn ; lễ rồi 
tôi sẽ về.» 


т — 


122 Phần III : vË LỄ MISA 


ĐOẠN THỨ УП 
Chỉ ít cách xem lē. 


Bởi ta là kẻ yếu đuổi, nhẹ da nhẹ tỉnh, it cầm lòng tri 
đang khi xem lễ, thì phải dùng một cách nào trong mấy 
cách sau nầy cho dễ cầm lòng cầm tri hơn. 

Cách thứ nhứt : bồn đạo ta quen dùng, là cách có trong 
sách Mục lục, quen gọi là, kinh đọc đang khi xem lê, hoặc 
gọi là kinh Giản lễ ; cứ thứ tự dó mà theo trong mấy phần 
lễ, thì cũng bớt lo ra ; nhưng mà miệng đọc lòng phải tưởng 
theo, chớ có đọc ngoài miệng không mà thôi thì vô ích. 

Vã khi xem lễ người ta mắt đọc kinh dọn mình chịu 
lễ, hoặc đọc kinh theo ngày lễ, hoặc lần hột vân vân, thì 
mình cũng đọc theo hay là nghe mà suy tưởng theo nghĩa 
các kinh ấy, thì cũng là một cách xem lễ tử tế. 

Cách thứ hai: là cách ông thành Phan~xi-cô-Sa-lê-di-ô 
chỉ, cách ấy chia lễ Mi-sa ra sáu phần như sau nầy : 

1° Từ khi Thầy са mới ra và đứng dưới bàn thờ đọc 
kinh : < Cáo minh » thì con hãy giục lòng ăn пап chê ghét 
tội trót cả đời con, và nài xin Chúa thứ tha ; cùng nhớ con 
ở trước mặt Chúa oai nghỉ phép tắc, mà hạ mình xuống, 
xưng con chẳng đáng ở trước mặt Người. 

2° Từ khi Thầy bước lên mà đọc các kinh, cho đến 
sang E-uang ; con hãy nhớ chung sự Ngôi Hai ra đời, sự 
Người sinh trong hang dà ; sự Người ở cùng B. Mẹ, sự 
Người chịu lụy vâng lời, nết na, hiền lành, vân vân. 

3° Từ khi Thấy cả sang E-vang cho đến hồi dáng của 
lê, con hãy ' nhớ sự B. C. G. ra giảng đạo, và giục lòng tin 
các điều mầu nhiệm trong đạo thánh Chúa ; mỗi bữa con 
giục lòng tin mỗi điều, và dốc lòng làm việc theo sự con 
tin; ví dụ : con giục lòng tin có tòa phản xét, thi dốc lòng 
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làm việc lành, chê bố tội nọ tội kia, kẻo sau соп đến tòa 
phán xét chẳng có việc lành mà lãnh phần thưởng, chin 
có việc іё phải án phạt mà thôi. 

4° Từ dâng của lễ cho đến hồi Thầy cả và nói: « Chúng 
tỏi là kẻ có lội > và дап ngực ( Nobis quoque peccatoribus ), 
thì con hãy gẫm sự thương khó B. C. G., nhứt là nhớ B. 
C. G. chịu đóng đỉnh trên thánh Giá đồ hết màu mình ra; 
lại con hiệp một ý cùng Thầy cả mà dâng lễ nây cho B. C. 
Cha đặng làm sàng danh Chúa, dàng đền vì tội con và cho 
con đặng rỗi. 

5° Từ khi Thầy cả nói : chúng tỏi là kẻ có tội, cho đến 
khi chiu lē; con hãy giục lòng con yêu mến B. C. G. và ước 
ao rước Người vào lòng con hết sức; nếu con đặng rước 
lễ bữa ấy, thì cả lòng trông cậy lòng lành Chúa mà phú 
mình cho Người ; bằng con không được rước lễ, thì hãy 
giục lòng khát khao ước ao, hầu con rước Người cách 
thiêng liêng. 

6° Từ khi chịu lễ cho đến hết lê; соп hãy сат ơn Chúa 
vì dà ra đời chuộc tội con cùng lập thánh Thè cho con 
nhờ; аа cho con vào chầu Chúa và rước Người hôm nay... 
Đoạn con xin cho con, hoặc cho cha mẹ anh em, kẻ thiết 
nghĩa, vân vân, ơn nọ ơn kia phần hồn phần xác ; xin cho 
Hội thành cho cha mẹ, bà con gia đạo; và chớ quên các 
đẳng trong Luyện tội. Sau hết con củi xuống chịu phép 
lành Thầy cả, cùng dốc lòng chira tội nọ tội kia cùng dốc 
lòng bữa sau đi xem lễ nữa. 

Cách thứ ba. Là cách rất đơn sơ của thầy dòng kia dốt 
không biết chữ nghĩa gì mà đọc sách, chỉ dùng cách nầy 
mà xem lễ mọi ngày, đến khi bề trên hỏi, thì thầy lấy lòng 
khiêm nhượng khai ngay rằng : Con dốt nát không coi được 
sách gì, nên con dùng sách lạ nầy có ba tờ, một tờ đen, một 
tờ dó và một tờ trắng. Tờ đen chỉ tội lỗi соп; tờ dó chỉ sự 
thương khó B. C. G. ; tờ trắng chỉ sự rược lê và хіп ơn, 
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Từ dầu cho đến khi Thầy са dàng bánh rượu ; con cứ 
coi tờ đen là nhớ các tội lỗi con, và giục lòng ăn năn chê 
ghét nó hết sức, vì nó làm cho con xa Chúa, và Chúa xa 
con, nó làm cho con không dám ngỏ Chúa, và Chúa chẳng 
muốn nhìn đến con; làm cho con xa Thiên dàng xa thần 
thánh, mà gần địa ngục và làm bạn với ma qui, vân vân. 

Từ Thầy cả dâng bánh rướu cho đến khi chịu lễ, con 
giơ tờ dó ra, mà nhớ các sự khốn khó, các thương tích B. 
C. G. đã chịu vì con; và tin thật trong lễ Mi-sa nầy nhắc 
lại sự thương khó ấy, thì con giục lòng kinh mến B. C. G. 
và xin Người thương con nhu dà thương đến người kẻ trộm 
xưa ; con cũng xin B. Mẹ và bà thánh Ma-da-len-na cùng 
ông thành Gioang xưa đứng áp bên thánh Giá Chúa mà wu 
sầu thảm thiết, cầu bàu cho con đặng lòng ghét tội mà yêu 
тёр Chúa. 

Từ khi Thầy cả chịu lễ về sau, thì con lật tờ trắng ra, 
mà giục lòng ước ao rước B. C. G. ngự vào lòng con ; nếu 
con không được rước lễ thiệt, thì con rước lễ thiêng liêng: 
đoạn con ra sức cảm ơn Chúa, và xin B. Mẹ và các thánh 
cảm tạ Chúa giùm với con ; rồi con lo cầu nguyện cho con 
và cho kẻ con phải cầu nguyện. 

Cách nầy thật là đơn sơ, và дё cho mọi người làm theo; 
nhưng vậy không cần phải theo từng phần hết làm chi, nếu 
đến phần nào mà lòng mình càm động hơn, muốn suy di 
nghĩ lại lâu hơn, thì cứ giữ phần ấy mà suy nghĩ cho đến 
hết lễ thì cũng tốt. 

Cách thứ bốn : Là cách giúp kë có tội trọng xem lễ cho 
nên. Nếu khi tới xem lễ, thấy mình đang mắc tội trọng 
chưa xưng kịp, thì cũng vào xem lễ, hầu nhờ ơn giục lòng 
ăn.năn trở lại. 

Vậy 1° Khi Thầy cả đứng dưới bàn thờ mà đọc kinh 
« Сао minh » thì hãy bắt chước người Búp-li-ca-nô xưa, 
sáp mình xưống đánh ngực ăn năn khóc lóc vì tội lỗi mình 
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dà phạm mất lòng Chúa tốt lành nhơn từ vô cùng. Trong 
lúc ấy hoặc đọc kinh ăn năn tội, kinh Cáo mình, hoặc 
không đọc kinh gì hết, cứ giục lòng chê ghét tội và dốc 
lòng chừa cho thiệt, thì đã đủ. 

2° Khi Thầy cả bước lên bàn thờ, hãy nhớ bài tội lỗi 
minh, nên đã phải xa cách mặt Chúa, cùng sa xuống nơi 
cực khốn; hãy cậy tay Chúa nhơn từ dắc lên, cùng đem 
về đàng chính, hầu được ăn năn trở lại, và được thông 
công trong lễ cực trọng này. 

З Khi Thầy cả đọc kinh < Tan ѓа >, là lời vui mäng 
cho kẻ lành, chúc sự bằng an cho ké sạch tội, còn mình 
đang mắc tội, chẳng được vui màng, không được bằng 
an. Hãy nhớ khi mình chưa mắc tội, thì được vui mäng 
bằng an trong lòng là đường nào! Vậy phải dứt ста tội 
cho thật , và nài xin Chúa huờn lại ơn B. C. Т. Thần trong 
lòng mình, hầu được vui mäng về phần rỗi ( Ps. 50). 

4° Khi Thầy đọc Bài thơ, hãy nhớ những lời đã nghe 
Cha giảng dạy ; những lời Cha giải tội chỉ bày; ; những lời kẻ 
khác nhắc bảo mình chừa tội, mà đã chẳng thëm nghe 
theo, nên mới mắc tội thê nầy, và giuc lòng thương tiếc 
ngày giờ mình đã bó qua chẳng lập công cho dáng phần 
thưởng đời đời, vì khi mắc tội trọng thì việc lành mình 
làm không đáng phần thưởng đời sau. 

5° Khi Thầy qua E-vang, hãy nhớ những ơn Chúa soi 
lòng mình làm. lành lánh đữ, khi gặp dịp nọ dịp kia, thì 
có ơn bảo mình xa lánh, mà hằng từ chối ơn soi lòng ; nên 
đã bó Chúa mà theo ma qui; chẳng kë chi lời Chúa răn 
day, một theo xác thịt mà thôi. 

6s Khi Thầy са đọc kinh < Tin Kinh >, һау nhớ mình 
dầu còn đức tin, song là đức tin chết, vì đang mắc tội ; lại 
đức tin phải hiệp cùng у1ёс phước, mới làm cho được rỗi 
linh hồn, nên phải hết lòng ăn nắn tày trừ tội lỗi, hầu đức 


tin được sống lại mà làm việc lành cho đáng phần thưởng 
đời đời. 
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7° Khi Thầy са dàng bánh rượu, һау suy mình phàm 
hèn tội lỗi chẳng đáng hiệp một ý cùng Thầy cả mà dâng 
của lễ vẹn sạch cho Ð. C. Cha, một cả lòng kêu xin B. C. 
G. là Đấng đã dâng mình tế lễ B. C. Cha, thứ tha tội lỗi 
cho mình được ăn mày thông công trong việc dâng của lễ 
trên bàn thờ nầy. 

8° Khi Thầy са bảo < Anh ет Айу cầu nguyên. > Hãy 
suy lời cầu nguyện kẻ có tội thật chẳng đáng cho Chúa 
nhậm, song cũng có thê giục lòng Chúa thương xem ban 
ơn cho đặng ăn năn trở lại, nên cũng hết lòng cầu xin, 
và cậy nhờ lời cầu nguyện kẻ lành giúp cho mình được 
trở lại cùng Chúa. 

9° Khi Thầy cả cúi xuống đọc < Thánh tai, thánh tai, 
thánh tai >, ấy là lời các thánh hát mầng ngợi khen Chúa 
trên trời, thì hãy nhớ mình xa nước Thiên đàng, đáng ở 
địa ngục vô cùng; chẳng được hát màng ngợi khen. Chúa 
cùng các thánh, một phải пећіёп răng, trôi phách với ma 
qui mà thôi! Vậy phải chê ghét tội là sự độc dữ làm hại 
là dường nào. 

10° Khi Thầy cả dâng Mình thánh Chúa; hãy thờ lạy 
và hết lòng trông cậy Máu thánh Chúa sẽ rửa tội lỗi mình 
vì một giọt Máu thánh Chúa, có sức tha hết mọi tội lỗi 
thiên hạ sa phạm muôn đời, huống lựa là Chúa đã đồ 
hết máu trong mạch chảy ra cuộn cuộn chẳng có sức tha 
tội mình sao? Miễn là mình hêt lòng chê ghét các tội ấy, 
àt là Chúa sẽ tha, như đã tha cho người kẻ trộm xưa. 

11° Khi Thầy cả nói: « Chúng tỏi là kë có lội. > Hãy 
đấm ngực mà thưa rằng: Thật tôi là kẻ có tội chẳng đáng 
ở trước mặt Chúa, và chẳng đáng Chúa thương xem, song 
tôi са lòng xin Chúa, như người tật phung xưa mà rằng : 
Nếu Chúa muốn, thì Chúa sẽ làm cho lôi nên sạch ( MATTH. 
уш. 2 ). 

12° Khi Thầy cả đọc kinh < Lạy cha », thì hẩy suy гапа: 


Đoạn VII: Chi it cách xem Ië. I 127 


vốn tôi dà làm mất lòng Cha nhơn từ, nên chàng dám 
ngửa mặt lên kêu Chúa là Cha, một xin Chúa kë tôi là một 
đứa làm thuê mướn mà thôi ( Luc. xv, 10). Song tôi biết 
rõ lòng Cha nhơn lành chẳng në bó con xiêu lạc hư mất 
( MATTH. хуш, 11), một nhìn đến vàzcho vào sô các con 
khác. 

13° Khi Thầy са đọc: < Con Chiên Ð. C. T. gánh tội 
thiên hạ >, thì than rằng: Lạy B. C.G., xin Chúa đoái xem 
cứu lấy, và xuống ơn trong linh hồn tôi ; Chúa thật là Con 
Chiên vẹn sạch đã dâng mình tế lễ B. C. Cha, bỡi Chúa 
đä gánh lấy tội lỗi tôi, thì tôi mới khỏi chịu phạt VÔ cung; 
xin Chúa tha muôn vàn tội lỗi, cho tôi đặng sống lại phần 
hồn. 

14° Khi Thầy ca chịu lễ và cho người ta rước lễ ; hãy 
củi xuống đánh ngực than trách phận mình, vì chẳng được 
chịu ơn cực trọng là rước Chúa vào lòng, vì còn tanh nhơ 
góm ghiếc; suy nghi như thằng con hoang đàng đã suy : 
Kìa những kẻ trong nhà Cha tôi được ăn no nê, còn tôi 
phải đói khát. ( Luc. xv, 17) Chớ chi linh hồn tôi dàng 
sạch, thì tôi đặng nhờ phước гаї lành ! Vậy tôi dốc lòng 
đi xưng tội hầu tôi đặng hưởng tiệc vui vẻ nầy cùng các 
anh em tôi! 

15° Từ tráng chén về sau, thì hãy cảm ơn Chúa đã 
thương cho mình được chầu lễ và được ăn пап thống hối, 
và dốc quyết sẽ gở mình ra cho khỏi dây buộc cầm trong 
đàng tội lỗi, cùng đi xưng tội cho kíp, chớ lần lựa rày 
mai nữa. 

Ау là cách giúp ké đang mắc tội trong dàng xem lễ cho 
nên hầu được ơn ăn năn trở lại. 

Trong sách chép truyện các thánh tu hành có truyện 
thầy kia là môn đệ ông thánh An-tôn thề näy: Có một lần 
thầy ấy vào xem lễ thấy một thầy khác cũng đang vào, 
song mặt mũi buồn bà, lại có hai thăng qui dứng hai bên, 
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con mắt lào luân, giơ tay nám đầu thầy ấy nhận xuống ; 
còn Thiên thần giữ mình thầy ấy thì đứng xa, mà xem ra 
buồn bực lắm, và linh hồn ấy đen diu xấu xa gớm ghiếc 
quá sức. Thầy ấy thấy vậy thì nghĩ là chước ma qui bày 
cho mình lo ra và'nghi sự xấu cho anh em, nên ép mình 
không ngó đến, cứ chăm chỉ xem lễ mà thôi; song khỏi 
nửa mùa lễ, lại bắt ngó thử lại một chút, mà phen nầy 
thấy khác hết, vì thấy thầy nọ mặt mày bằng an, linh hồn 
trắng trẻo tốt lành, ma qui đi đâu mất, còn Thiên thần thì 
đứng một bên hớn hở. 

Lễ đoạn, thầy ấy trình bề trên xin hôi thầy kia cớ sự 
thê nào, mà có các sự ấy, хіп tổ ra dàng làm sáng danh 
Chúa cùng giúp dạy dỗ aah em. Thầy nọ lấy lòng khiêm 
nhượng xưng thật rằng : Khi con sửa đi xem lễ, thì bị sa 
chước cám dỗ tư tưởng quấy quá mà chẳng bỏ, nên phạm 
tội trọng, song vì đến giờ xem lễ không xưng tội kịp, thì 
cũng vào, mà lương tâm cắn гас và lòng thiệt lạt lëo lắm; 
nhưng mà con cũng gắng sức cầm lòng theo các phần Thầy 
cả làm lễ, và giục lòng ăn năn tội, nhờ ơn Chúa thương vì 
công nghiệp lễ Mi-sa, thì con đã được ăn пап tội cách trọn 
và được bằng an trong lòng như trước. 

Ấy ta coi: Kẻ có tội mà xem lễ cho nên, thì được ơn 
ăn năn trở lại là thê nào! Vậy đầu ta rủi ro phạm tội mất 
lòng Chúa, mà lương tâm сап гас, làm cho ta га lạt lẽo sợ 
sệt không muốn vào chầu Chúa tốt lành, thì chớ khá sờn 
lòng, một bắt chước thầy näy, àt sẽ được ơn ăn пап trở lại. 

Sau nữa ta phải biết điều nầy: là khi có đôi ba Thầy 
cả làm lễ một lượt nơi bàn thờ kế cận, ta quì dưới xem 
đủ hết, và xin nhờ các ơn Ích bỡi mấy lễ ấy mà ra, thì đều 
được nhờ cả Шау; nhưng vậy, chớ ngờ rằng: xem nửa lễ 
Thày cả nầy, rồi xem nửa lễ Thầy са kia là được đâu, phải 
xem cho nguyên lễ thì mới được. Lại nếu khi mắc coi nhà 
hay là đau đớn, hoặc mắc trở việc gì, mà đi xem lễ chẳng 
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dàng, thì ở nhà mà có ý thông công cùng kẻ xem lễ và khi 
nghe hiệu chuông trống hãy sấp mình kính lạy, thì cũng 
được nhở ơn ích bởi lễ ấy mà ra nữa. 

Sau hết ta khuyên những kẻ biết giúp lễ, hãy sắn lòng 
giúp, và giúp cho tử tế; vì nếu kẻ xem lễ được nhiều phần 
ích 01 lễ Mi-sa mà ra, phương chỉ kẻ giúp trong việc tế lễ 
mà chẳng nhờ ơn ích hơn sao? Và kẻ giúp lễ là sứ thần 
bồn đạo sai đến chầu chực gần bàn thờ hơn, hầu thưa đối 
thay vì mình, ắt là việc rất trọng đáng yêu chuộng hơn 
chức hầu cận vua bội phần. 

Kia vua thành Vin-xét-lau là vua nước Bo-he^mi-a, 
lấy sự giúp lễ là sự ngon ngọt vui vẻ, nên häng xin giúp lễ 
mỗi ngày. Nọ quan chưởng ấn Mau-rô mỗi bữa đến nhà 
thở sớm cho được giúp lễ, và có kế can người đừng làm 
như vậy kẻo nhẹ thê đi, thì người trả lời rằng: < La thay! 
người ta thấy tôi ở gần vua thể gian, thì lấy làm tốt phước; 
mà thấy tôi đến ở gần vua cả trên trời, thì sợ hèn thê di! 
Ai lấy sự giúp lễ làm hèn. mặc ý ai, còn tỏi được giúp thì 
lấy làm may phước lắm.» Còn ông thánh Gioang Bê-rê- 
mang khi còn nhỏ mỗi ngày giúp đôi ba lễ mới đi học; và 
người nói rằng: Ngày nào tôi được giúp lễ, thì học mau 
thuộc, bài vở làm cỏ ý tứ mặn màn, còn bữa nào không 
được giúp lễ, thì trí Iù mù, học chẳng thuộc, bài уб chẳng 
nên dáng. » 

Vậy hãy lấy sự giúp lễ làm trọng. có ích cho phần hồn 
phần xác, chớ bao giờ tránh trút nạnh he. Lại kẻ làm cha 
mẹ khi thấy con biết giúp lễ, hãy vui mầng, vì nó được ở 
gần Chúa, thì quí báu hơn ở gần vua thế gian mà chớ. 
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Đoạn І. — VỀ su pÉ MÌNH THÁNH CHÚA. 
П. — VỀ SU ĐI VIẾNG MÌNH THÁNH CHÚA. 
III. — VỀ SỰ CHẦU PHÉP LÀNH. 
IV. — Мо: CHUNG VỀ SỰ ĐI KIỆU. 
V. — VỀ SU BI KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA. 


ĐOẠN THỨ I 
Về sự đề Mình thánh Chúa, 


1. — Vi sao đề Minh thánh Chúa? 


D. C. G. lập phép thánh The chẳng những đề làm của 
lễ tế dàng dàng cho B. C. Cha, và muốn nên của nuôi linh 
hóa chúng ta mọi ngày, mà lại cũng muốn ở cùng chúng 
ta đếm ngày nữa, như lời Chúa phản rằng: « Tao йу sự 
ở cùng con người ta làm vui mång khoái lạc lắm > ( Prov. 
уш, 31 }. 

Bỡi dó Hội thành từ xưa đã đề Mình thánh Chúa [rong 
nhà thờ, chẳng những đặng đẹm cho kẻ liệt chịu làm của 
ăn di đằng, và kẻ muốn chịu lễ mà tới không kịp khi làm 


lễ, song cũng có у dë cho ai muón dën chšu chuc nói khó 
cùng: Chúa thì cũng đặng, 
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Lại chẳng những đề đành Mình thánh Chúa thề ấy 
trong nhà thờ, mà cũng đề trong nhà riêng bồn đạo ; như có 
truyện ông thánh Xi-phê-ri-a-nô thuật lại rằng: « Có một 
người nữ kia mở cái tủ trong có hộp đựng Mình thánh 
Chúa [топе nhà nó, song bởi tay nó do, thì Chúa cho ngọn 
lửa trong tü loà ra, nó liền thất kinh thụt tay ra không 
đám mó đến. > Lại ông thánh Ba-di-li-ô nói các thầy Яп 
tu hằng đem Mình thánh Chúa về đề dành mà thờ kinh, 
và Tây nhan chịu lễ, vì chẳng có Thầy cả làm lễ cho các 
thầy ấy xem cùng chịu lễ mỗi ngày. 

Ta nghe làm vậy, chớ ngờ bồn đạo xưa được phép 
rộng thê ấy, có khi khinh đề không có lòng tôn kính Mình 
thánh Chúa chăng; chớ ngờ làm vậy, vì bồn đạo xưa có 
đức tin mạnh më và lòng sốt sàng phi thường, nên hê được 
đem Minh thánh Chúa về đề tại nhà, thì hằng cung kính 
hết lòng hết sức, biết rð ràng của ấy là của trọng vô giá. 


2, — Đề Minh thánh Chúa cách nào? 


Đời xưa Hội thánh chưa dùng bình đựng Mình Chúa 
gọi là bình Œiborium, và chưa có nhà tạm nhỏ như đờt 
bây giờ, thì đề Mình thánh trong dĩa hoặc trong hộp, hoặc 
trong trắp sạch së qui báu, hoặc đề trong cái hòm riêng 
( gọi là разіорћогіа ) hình giống như cái giường; và đề các 
đồ ấy một nơi riêng trong nhà thờ. Đến đời thứ V lại có 
thói đề Mình thành Chúa trong hộp. làm bằng vàng hay là 
bằng bạc, mà hộp ấy thì hình giống như chim bò F 
đoạn treo trên bàn thờ. Đến đời thứ XIII, mới có thói 
Minh thánh Chúa trong nhà tạm như ta Шау bây giờ. 


Vã lại những đồ đựng Mình thánh Chúa đời xưa, như 
hộp, trắp, bò câu, vân vân, thấy đều có màn qui báu che 
đậy kín đáo; nên khi đã có thói dùng nhà tạm mà đề Mình 
thánh Chúa, cũng còn giữ thói lấy дат hàng báu tốt mà 
che; rày ta gọi đồ che ấy là ảo nhà tạm như sẽ nói sau. 
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3. — Muốn 08 Mình thánh Chúa phải có nhà thở thë nào? 
Theo luật Hội thánh bây giờ, đâu có phép Giảm mục 
cho đề Mình thánh Chúa, thì phải đề trong nhà thờ, chẳng 
được đề nơi nhà tư như đời xưa, trừ ra khi có phép riêng 
Toà thánh mà thôi; mà nhà thờ phải cho chắc chẳn, kin 
аао, sạch sẽ. | 

а) Chắc chan, là it sợ lửa củi, bão lụt dë làm hại hư 
nát, nên phải lợp ngói, hay là lợp tranh mà trong có trần 
bản, hoặc bó đất, như nhà xứ Quảng-ngãi, Bình-định, 
Phủ-yên quen làm; còn phên vách hoặc хау gạch, hoặc 
làm bằng đất mà chắc chắn ít sợ gió xô ngã. 

b ) Kin đáo, là cửa ngõ có then sài khoá đóng; dàng 
ban đêm gài đóng chặt chịa, kẻo kẻ trộm vào; lại kẻo đề 
những chỗ trống thì gió vào tắt đèn hằng phải chong 
trước Mình thành Chúa. 

e ) Sạch sẽ, là chẳng nêh đề do dảy bầy hầy, rác rến, 
bụi bặm, chiếu manh liếp rách xơ xải, mà chẳng xứng 
đáng nơi Vua cả trời đất ngự. Воі đỏ phải giữ dừng ăn 
irau. hút thuốc khac gió trong nhà trong xó, trên cột, ngoài 
vách, vân vân, nhà thờ; chớ đề trẻ nhỏ chơi сіб trước 
tiền đàng, cùng ngoài hè, kéo nó ха rác, và làm om sòm 
chẳng xứng đáng chăng. 

4. — Nhà tạm lả làm sao ? 

Về nghĩa lý nhà tạm ta đã nói sơ trong Phần thứ 1, 
Đoạn thứ П, lời hỏi thứ 5 trước, đây chin còn nói it điều 
пйу: 

lo Nhà tạm làm bằng thứ gì càng quí, và cham trŠó 
sơn thếp được chừng nào, thì càng hay chừng ấy; vì là 
toà Chúa ngự, ta có làm tốt thề nào chưa đám gọi là xứng 
đáng. Nếu làm bằng gỗ, thì phải lựa cây danh mộc, cho 
khỏi sợ mối mọt; lại phía trong tứ vi phải lót lụa hay là 
hàng trắng; mà chớ dán bằng hồ, kéo sinh sâu, một phải 
Чопа đỉnh hoặc dán bằng kéo, giăng cho thẳng thớm. 
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2° Cửa nhà tạm phải có bản lề chắc chăn sát sao, và 
phía trong cũng phải lót bao lụa trắng nữa ; cùng phải có 
khoá, và chìa khoá thì giao cho Cha sở giữ. 

3° Phải có áo che nhà tạm cho kin; áo ấy làm bằng lụa 
hàng gấm vóc chi cùng được, miễn là cho sạch và báu tốt, 
và có thêu thùa bỏng hoa chỉ vào cho đẹp thì càng tốt; lại 
có được sắc đó, xanh, tím, mà treo trong những ngày làm 
lễ theo những sắc ау thì hay; bằng không thì cứ sắc trắng 
luôn cũng được, mà không khi nào nên làm sắc đen. Mà 
may ào nhà tam thi phài chừa hai mí mở trước cữa nhà 
tạm, dàng cho Thầy са dễ mở cữa nhà tạm. 

4° Phải trai khăn thành phía trong, đặng đề bình đựng 
Mình thánh Chúa trên khắn ấy. 

Song nếu nhà tạm làm bằng vàng bạc, hoặc cần đá 
ngọc châu báu, hoặc làm bằng gỗ, mà chạm trô sơn son 
thếp vàng ánh chói, thì cũng được đề trần khỏi bao áo 
ngoài; nhưng vậy, thường phải làm hai miếng lụa, hoặc 
gẵm trắng thả thòng như màn che phía trong cửa, dàng 
khi mở са nhà tam ra thì thấy màn che chẳng thấy bình 
đựng Mình thánh Chủa trong. 

Và sẵn đây cũng nên nói luôn thê, là các bình đựng 
Minh thánh Chúa đề trong nhà tạm, cũng phải có áo che ; 
áo ấy làm bằng gấm hay là bằng lụa, song phải sắc trắng 
mà thỏi. 

Vậy Hội thánh dạy phải che nhà tạm cùng bình dựng 
Mình thánh Chúa, trước là có ý cho ra thê điện oai nghỉ, 
vì hē của châu báu thì phải cho Кіп, kéo người ta thườag 
thấy mà lấy làm nhàm lòn chăng; sau là bắt chước việc 
xưa, vì đời xưa những đồ đừng Mình thánh Chúa đều có 
màng che, như ta da nói sơ trên lời hỏi thứ 3. Sau hết 
cũng có y nghĩa thiêng liêng nữa, là chỉ lòng tỉnh sạch tốt 
lành, và các nhơn đức bồn đạo phải có, hầu nên ảo qui 
báu cho B. C. G. mặc; cũng như ba khăn trải trên bàn thờ 
khi làm lê. 
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5° Chẳng những không nên đề vật gì trong nhà tạm, mà 
cũng không nên đặt vật gì khác trên hay là đặt choản trước 
са nhà tạm nữa; chin được đề trên nhà tạm nội một 
tượng ảnh chuộc tội mà thôi; và nếu có đề cải lầu đặng 
đặt hào quang, thì nên cắm đèn vòi dinh vào trụ lầu, chớ 
chẳng được đề chơn đèn trong lầu; còn trước cữ nhà 
tạm thì được đề nội tấm Canon khi cha làm lễ mà thôi; 
chẳng được chưng bỏng hoa hay là vật gì choán trước, môt 
phải đề vẹt hai bên. 

5. — Gái đèn chong trước Mình thánh Chúa thê nào? 

Hội thánh buộc hễ có đề Mình thánh Chúa, thì phải có 
it nữa là một cải đèn chong luôn đêm ngày, như xưa trước 
hòm bia phải có đèn chong luôn đêm ngày vậy ( LEV. XXIV, 
2); đèn ấy chỉ trong nhà tạm có Đấng hằng sống đời đời, 
và sự sảng Chúa soi cho thiên hạ, vì B. С. G. là sự sàng 
thật đề soi cho mọi người ở trong sự tõi tắm ( Joan. І, 5 ); 
lại cũng chỉ là bồn đạo phải làm gương sáng cho người 
thấy mà bắt chước ( MATTH. v, 16 ). 

Mà cho đặng chong đèn ấy, thì chỉnh phép phải алас 
đầu Oliva, hoặc dầu ép bởi trái cây khác mà ra, vì nhằ¡n 
nghĩa thiêng liêng; là dần hay tươm ra, đề soi sinz, đề 
nuôi người ta, và đề làm thuốc chữa binh. Vậy сл: đều йу 
thảy chỉ về B. C. G. là Đấng hàng ban bố cùn th +: mại 
ơn lành cho ta, hay soi sáng lòng ta, cùng là слао 1)ï và là 
thuốc linh nghiệm chữa linh hồn ta nữa. 

Trong xứ ta đây dùng dầu phóng hoặc dầu dừa dŠ 
chong đèn trước Mình thánh Chúa, thì phải lë; như1g mà 
bỡi nhiều sở nghèo sắm không nói đầu ấy mà chəag cà 
năm, thì Hội thánh đã chuẩn cho ta dùng đầu lửa ( pétro- 
le ); chỉ như dùng đầu lửa, thì không nhằm phép đâu. 

Sau nữa kẻ có việc coi đèn chong trưa Mình thánh 
Chúa, phải lo cần thận cho sạch sẽ, mà chẳng nên 42 đèn 
ấy tắt; nếu vì biếng nhát sơ sài, đề cho đèn tắt luôn hoặc 
một hai đêm, hoặc cả ngày thì chặc phải mắc tội trọng. 
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ĐOẠN THỨ П 


Về Sự vào nhà thờ viếng 
Mirh thánh Chúa. 


1. — Khi уло nhà thờ có Mình thánh Chúa phải làm 
thê nào ? 

Khi vừa burre vào, thì gits lòng tin thật có D. С. G. là 
Chúa cả cao trọng vô củng dang ngự trong nhà tạm, có 
muon vàn Thiên thần ding châu chu: ngợi khen; đoạn 
phải bái qui mà thờ lay Chúa; rồi qui gối mà chầu chuc 
nói khó cùng Chúa. 

Vậy nếu có việc gấp như lấy vật gì, bay là làm sự gì, 
du gấp гас cũng phải quì mà than thở thâm thĩ với Chúa 
mật chút đả, rồi mới lấy vật ấy hay là làm việc ấy; chớ 
сб vào bái пі rồi chạy ngay đến chỗ mà lấy vật mình quyết 
vào lấy, rồi trở ra liền; hay là vào bái quì, tức аг việc 
mình quyết làm. Ví dụ vào 18у cái khăn hay là cái chuỗi 
minh bó quên trong nhà thờ, hoặc vào dàng quét hay là 
khiêng cái gì, thì vào bái qui đoạn, qui gối xuống mà thầm 
thï cùng Chúa một chút, rồi hãy đi lấy khăn lấy chuỗi hay 
là quét, khiêng, vân vân. Е 

Lai khi ở trong nhà thờ mà di га, và môi lần di ngang 
qua trước bàn thờ thì phải bái qui. ° 

"үа lại bái quì thì-phåi giữ cho dám thắm chững chàng, 
đừng làm cách lật đật xeo xo kẻo ra việc làm lấy có lấy rồi; 
bài quì thì đầu gối chơn hữu phải cham cho tới đất, hai tay 
һойг chấp hoặc khoanh, hoặc vin trên đầu gói tả; lưng 
và đầu cho nzay thẳng, chớ xiên bên nọ nghẻo phía kia; 
con mắt hoà: ngó lên bàn thờ, hoặc ngõ xuống đất, chớ lức 
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láo ngỏ ngang xem ngửa; mặt mũi bằng phẳng nghiêm 
trang nết na dịu dàng, chớ vúc vác cười ngón ngoen. 

Khi đọc kinh xem lễ, lúc đứng lúc quì, lúc ngồi đều 
phải giữ phép tắc nghiêm trang të chỉnh mọi bê. Khi dọn 
nhà thơ, hoặc quét tước treo màn trải chiếu, vån vàn, 
chớ nói chuyện cười chơi, giởn сої, nếu có việc cần phải 
nói, thì nói nhỏ tiếng, khỏng nên la lối bao giờ. 

Khi làm xong việc, cũng phải qui обі một chút mà cảm 
tạ ơn Chúa vì đã cho phép mình ở trước mặt Chúa, cùng 
xin tha các lỗi mình đã ở vô phép cách nào chăng. 

2. — Bi viếng Minh thánh Chúa là gì ? 

Là vào nhà thờ có đề Mình thánh trong nhà tạm, mà 
chầu chuc, nói khó cùng B. C. G. đang ngự trong phép 
thánh Thê. Vua thế gian ngự dâu thì muốn cho có quan 
quyền linh trắng, và kẻ sang trọng đến chšu chuc hầu hạ, 
và ai được vào chầu thì lấy mình làm kẻ có phước ; mà B. 
G. G. là vua cả trời đất vì lòng thương ta, nên mới đành 
ngự trong nhà tạm đêm ngày, mà chẳng phải là đòi kẻ 
sang trọng đến chầu chực, song ban phép cho mọi thứ 
người, sang hèn, giàu nghèo thỏng dốt chỉ đều được tới 
hầu hạ thảy Һау. Lại khi đến chầu thì được nói khó cùng 
Chúa, được ngợi khen, cảm tạ; được kêu xin ơn này sự 
nọ củng Người. 

Bởi đỏ thật ta có phước, vì có Chúa hằng ở với ta thật 
như lời Sách thánh dạy rằng: « Chẳng có dân nào được lối 
phước là được các thần ở vöi nó, như Chúa chúng ta hằng 
ở cùng ta » ( DEUT. IV, 7). 


3. — Khi đến viếng Minh thánh Chúa phải đọc kinh gì ? 

Chẳng buộc phải đọc kinh gì cả, vì là việc trí khôn, 
việc trong lòng, chẳng phải việc ngoài môi miệng; bỡi dó 
phải cầm trí suy nghĩ, giục lòng tin cậy kính mến; và thầm 
thi trong lòng mà kêu xin'ơn lành cho mình, và cho gia 
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đạo mình, vì Chúa thấu bièu mọi sự ta tư tưởng mơ ước, 
chẳng cần phải nói ra miệng thì Chúa mới nghe ( MATTH. 
ут, 6. ) Nhưng vậy, nếu hoặc mình đốt nát không biết suv 
nghĩ thể nào, hoặc nếu có làm thinh mà giục lòng tin cậy kêu 
xin, vàn vân, thi hay lo ra, chúc ấy phải đọc kinh nào mình 
thuộc lòng hay là coi sách mà đọc cùng tưởng suy theo lời 
mình doc; chớ có đọc ngoài miệng không mà thôi, thì уб 
ich và phải Chúa quở trách như đã quo trách dàn Giudêu 
xưa ( MATTH. xv. 7, 8 ); và cũng đừng ham đọc cho nhiều, 
vì đọc nhiều mà không sốt sáng, chẳng tưởng suy lời mình 
đọc, thì nào dàng ích gì? Boi dó B. C. G. da dạy ta khi cầu 
nguyện chớ nói nhiều lời, nghĩa là nói dòng dài, và vô у 
vỏ tử như kë ngoại, vì по tưởng phải nói nhiều lời thì mới 
được việc ( MATTH. vị, ¿ ). 


4. — Ta phải năng đi viếng Minh thánh Chúa chăng ? 


Ta càng năng đi viếng Minh thánh Chúa chừng nào, 
thì càng hay chừng ấy; vì chưng, nếu có vua hay là quan 
nào vì lòng thương ia, đến ở cùng ta cho dàng binh vực 
cùng giúp đổ ta sự nọ sự kia, âu là ta chẳng đám vô ơn 
bội bạc bó vua hay là quan ау hiu quanh một mình, át ta 
sẽ đến hầu hạ viếng thăm luôn. Phương chỉ B. C. G. là vua 
са trời đất, vì lòng thương ta nên chẳng nê ngự trong nhà 
tạm mà ở cùng ta cho dàng ban phát mọi ơn lành và binh 
vực ta mọi bề khốn cực, lề nào ta lại bó Người hiu quanh 
mot minh sao? 

Và B. C. G. ở trong nhà tam hằng đợi chờ trông đến 
viếng mà nói khó cùng Người, như lời Người đã phản: 
« Ó những кё khó nhọc cùng gánh nặng hấu dën cùng Tao > 
( MATTH. хт, 28); kin nếu con nào nghe tin cha mẹ ở phương 
xa tới thắm, mà dung dưng không thèm ra đón rước, 
chẳng thèm đi đến đặng mầng thăm cha mẹ, thì có đáng 
gọi là con thảo chăng? Vậy B. С. G. là Cha nhơn lành, 
thấy ta côi cút chốn phàm trần, thì Người ở trên trời xuống 
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thắm ta và ở cùng ta, 16 nào ta không đến viếng thắm, đề 
cho Người ngồi tròng đợi sao ? 

Sau nữa mếu ta di уіёлз Minh thánh Chúa, thì dryc 
nhiều ơn ích lắm, vì D. С. б. ngự trong phép їпап Thể 
nên mặch hằng слу mại ơa lành cho КЗ đến múc lấy, nà 
lời Tiên tri I-gia-i-a гала: « Вау h3 (ау lòng vai тіло 
đến тйс nước пої mach Chia Ctra th? ( Is. хи, З). Vậy ta 
là kê đôi khát thốn thiết mại bề, со sao chẳng плаз đổi 
cùng Chúa là mach mọi sự Nan, сло đáng mác lay? 

Ay vậy ta hãy năng đến viếng thăm B. С. G. chớ dë 
Người hiu quạnh một mình ngồi chờ đợi ta; hãy đến mà 
kêu xin mại ơn lành cho mình và cho ké khác, cho cha mẹ 
anh em kẻ thiết nghĩa cùng ta và kë xin ta cầu nguyện 
những người còn sống và những kể đã qua đời nữa. 

Sau n Tà chẳng những ta phải nàng đi viếng Mình thánh 
Chúa, mà cùng phải thối thúc kẻ thuộc về ta năng đi viếng 
nữa. Воі đó kẻ làm cha mẹ và kẻ làm thầy dạy, phải bày 
cách đi viếng Mình thánh Chúa cho con trẻ, như sự bái 
qui, sự nghiêm trang nét na trước mặt Chúa, và dạy cách 
cầu xin khi đến viếng Chúa, ví dụ: biều đứa nầy hòm nay 
đi viếng Minh thánh Chúa, hãy xin ơn nầy, đứa khác phải 
хіп ơn nọ, vân vàn. Nếu cha mẹ biết dạy con như vậy, àt 
con cái sẽ nên khôn ngoan đạo đức. 

Vậy ta hãy.bắt chước gương các thánh xưa nay hằng 
năng đi viếng Mình thánh Chúa, các gương ấy không sức 
kề hết, đây chỉ một hai gương cho mà thôi. No gương ông 
thánh A-lo-y-đi-ô là bồn mạng riêng trẻ xuân thì phải noi 
theo: ông thánh ấy từ khi nh đã ham đi viếng Mình thánh 
Chúa, nên hễ người rảnh hồi nào, thì chẳng chơi bời như 
các trẻ khác, một vô nhà thờ quì gối viếng Chúa cùng nói 
khó với Chúa trót giờ mà chẳng lấy làm Ча thêm. Khi 
người ở nhà dòng, bề trên thấy người yếu đuối bịnh hoạn 


`? 


mà cử ở hoài trong nhà thỏ, thì cấu: người ở làu, vì sợ 
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thêm binh hơn chăng, nên khi người vào viếng Minh 
thánh Chúa một chặp thì phải đi ra; song -khi ra thì 
phải năn nỉ xin Chúa đề cho mình đi ra, vì đường như có 
sức thiêng nào kéo cầm người ở lại vậy ; lại mỗi lần người 
đi ngang qua nhà thờ có Minh thánh Chúa, thì cũng thấy 
có sức thiêng kéo người vào, mà vì phải đi làm việc khác 
thaỏ luật nhà day, không #6 nào viếng Chúa dàng, thì 
người xin Chúa rằng: « Lạy Chúa, xin Chúa buông tôi ra, 
đề tôi đi làm việc theo luật dạy tôi. » 

Bà đáng kính tên là Phê-ri-a là соп nhà sang trọng, 
từ thuở nhỏ hằng thao m2 đi viếng Mình thánh Chúa, và 
lấy sự nói khó cùng Chúa làm ngọt ngào lắm; đến lớn 
người vào nhà phước bà thành Ca-la-ra, củng ham đi 
viếng Mình thánh Chúa, vànói khó cũng Chúa lâu dài lắm, 
đến đôi người ta quen nói gọi người là bạn lành phép thánh 
Thẻ, Lần kia có ké hồi người làm việc gì trước nhà tạm 
làu đài thề ấy, thì người than thở mà trả lời rằng:.« Оі! 
phải chỉ tòi được ở trước nhà tạm đời đời, thì tôi lấy làm 
phi chi là đường nào, vì ở đó tòi được Đấng làm cho các 
thành Tiên thần vui mäng, là của nuôi các thánh, là vui 
vë Thiên đàng, mà chẳng muốn ở sao ? Lạy Chúa tôi, cớ 
sao người ta hồi tôi làm gì trước mặt Chúa ? Tỏi kính mến 
Chúa, tôi ngợi khen Chúa, tôi cắm ơn Chúa, tôi xin ơn 
cho tôi và cho kẻ khác, kẻ còn sống, người dà qua đời. Kia 
kẻ đội khát nghàa khô đến nhà giàu thì nó làm gì? Kẻ 
liệt lào đến trước mặt thầy одг, thì nó làm sao? Kẻ 
khát khao tới nơi mạch nước, thì nó làm việc gi? Tôi 
tới trước nhà tạm cùng lun bấy nhiêu việc ấy. > 

Người nhì quê kia dya sơ chất phát, mỗi lần vào nhà 
thờ viếng Minh thánh Chúa, thì chu chu chắm chẳắm ngó 
trên nhà tam luôn. Người kia thường thấy vậy nên hỏi 
thử rằng: < Anh ngó luôn trên nhà tạm làm gì vậy? sao 
anh chẳng đọc kinh gì cứ làm thỉnh mà ngỏ ? » Người ấy trả 
lời rằng: < Tôi ngó Chúa, Chúa ngỏ tôi, cả hai hiểu ý nhau; 
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tôi biết Chúa thương tôi, nhớ tôi, trông tôi, muốn tôi đến 
thắm Chúa, dàng Chúa ban phát оа nọ ơn kia cho tôi. 
Chúa biết tòi đến đây có y gì, nên tỏi cứ làm thính mà 
nghĩ các điều ấy trong lòng, thì 101 lấy làm sung sướng vui 
mầng hơn đọc kinh. » 

Ấy vậy ta hãy bắt chước gương người đơn sơ nầy, й! 
sẽ đặng vui màng trong Chúa. 


ĐOẠN THỨ III 
Về sự chầu phép lành. 


1. — Châu phép lành là làm sao ? 

Là tới nhà thờ đặng chầu chực hầu hạ cùng kính lạy 
Minh thánh B. C. G., khi Thầy cả trương ra cho bón đạo 
xem thấy mà kính lay. Vậy sự trương Minh thánh Chúa 
ra thê ấy có hai cách: Một là cách đơn thường; hai là 
cách trọng thể. 

Cách đơn thường. Là khi Thầy cà mở cữa nhà tam 
ra, mà nếu phía trong cửa có màn еһе, thì cũng vet ra cho 
bôn đạo thấy bình đựng Mình thánh Chúa mà chầu chực 
hầu hạ, thờ lay; nhung vày chàng được đem bình ấy đề 
ra ngoài, trừ ra khi chẳng có hào quang, và có phép Giám 
mục cho, thì mới nên dem bình đựng Mình thánh đề ra 
ngoài, mà cách ấy thì ra cách trọng thê rồi, như së nói sau. 

Cách trọng thể. Là khi Thầy cả đề Mình thánh Chúa 
vào hào quang cùng đặt trên bàn thờ trước cửa nhà tạm, 
hoặc đặt lên trên lầu đề trên nóc nhà tạm. Mà cách trọng 
thề nầy, thì có khi là trọng thể vừa, có khi hết sức trọng 
thê. Trọng thê vừa là khi đề một hai giờ cho bồn đạo chầu,. 
rồi làm phép lành, như ta thường thấy trong mấy ngày 
Chủa nhựt lễ cả. 
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Còn khi đề Minh thánh Chúa hết sức trọng thê, là khi đề 
са рибі hoặc cả ngày cho bồn đạo chšu; bên tày có chỗ đề 
Minh Chúa cách trọng thê nầy đủ 40 giờ. Trong nhà thờ 
rất thánh Trái tim B. С. G. tại thành Pha-ri đề Mình thánh 
Chúa trọng thê đêm ngày luôn luôn, và cũng có người ta 
chầu luôn nữa. 

Bë Mình thánh Chúa làm vậy trong những ngày lễ 
trọng nhắc đến sự Chúa lập phép thánh Thể; như ngày lễ 
Mình thánh Chúa, hoặc đặng cám tạ ơn Chúa, như trong 
ngày lễ Ba vua; hoặc cho dàng cầu xin ơn gì са thê, như 
xin cho được mưa, xin cho khỏi dịch khi, vân vân. 

2. — Khi làm phép lành phải có những đồ gì ? 

Đây chẳng chỉ các lễ phép Thầy cả làm cùng các Кё 
giúp phải làm, vì dà có sách lễ nhạc rồi, chỉn nói lược qua 
it điều cho bồn đạo biết mà thôi. Vậy: 

1° Khi làm phép lành cách đơn sơ, thì trên bản thờ 
phải thắp sáu cây đàn sáp, còn bông hoa don ít nhiều tủy 
tiện. Lai 'Phầy cả phải mặc áo các phép cùng dây stola sắc 
trắng đăng mở cửa nhà tạm, và khi cầm bình đựng Mình 
thánh Chúa mà ban phép lành cho bôn đạo, thì phải có 
khăn choàng vai dàng bao phủ tay Thầy са cho kin, vì khi 
ấy chính B. C. G. ban phép lành cho người ta, chẳng phải 
là Thầy cả ban, nên phải giấu không cho thấy tay Thầy cả. 

2° Khi làm phép lành cách trọng thê, thì bàn thờ nhà 
thờ hãy dọn oai nghi rực rở được chừng nào hay chừng 
ấy ; và thấp đèn nhiều mày cũng tốt, mà phải thắp đèn sáp 
it nữa là sáu cây. Lại Thầy cả phải mặc ào choàng lớn, gọi 
là áo Сарра cho trọng thê và khăn choàng vai khi cầm 
Minh thánh Chúa mà dâng lèn; và phải có bình hương 
nhủ hương đặng Thầy cả xông kính Mình thánh Chúa. 

Nếu có Thầy cả hay là thầy sàu giúp cho dàng mở cữa 
nhà tạm, đặt Mình thánh Chúa vỏ hào quang và đề hào 
quang lên trên lầu, vân vân, thì Thầy cả hay là thầy sáu 
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ấy phải mặc áo các phép cùng phải mang đây stola sắc 
trắng đang khi làm các việc đã nói đó; vì hē Thầy са hay 
là thầy sáu khi phải đá đến các đồ đựng Mình thành Chúa, 
thì phải mang dây stola; mà khi đã hết làm việc rồi, thi 
phải côi ra, vì Thầy cả hay là thầy sáu ây là kẻ giúp việc 
mà thôi. Nhưng mà khi có thầy nắm thây sáu giúp Thầy 
cả làm phép lành trọng thê, thì thầy sắu mang dày slola 
luôn trong áo cảnh cũng như khi giúp lễ trọng thê, song 
khỏng đeo dày manipulum, yà Thầy c ca thầy nám cũng 
không đeo dày ấy nữa; vì dây ấy chỉ sự buôn. ( Coi lại 
phân iht II, đoạn thứ I). 

Còn các kinh hát khi làm Phép lành thì địa phận ta 
dày được hát được đọc kinh Annam trước và sau, miễn là 
có hát một kinh Latinh Tantum ergo và Thầy cả đọc oratio 
trước khi đàng Mình thánh Chúa thì đã đủ, 


3. — Vi ý nào Hội thánh day đề Mình thánh Chúa ra cho 
ta chầu ? 

Hội thánh có bốn ý nầy : Мф! là: cho ta chšu chuc thờ 
lay B. C. G. là vua cả đã đến ở cùng ta, cũng như chúng 
mục đồng và ba vua đến kính lay B. С. G. trong máng có 
xưa; lại cho đặng bắt chước các thánh trên trời hằng chầu 
chuc ngợi khen Chúa rằng: Kinh lạu Chùa là Chúa chủng 
tỏi dang ngự toà sảng láng, khỏn ngoan vinh hiền, phép tắc 
mạnh тё đời đời kiếp kiếp ( Apoc. уп, 10-12. ). 


Hai là: Hội thánh có ý giục lòng bôn đạo сат tạ đội 
ơn Chúa vì mọi ơn Chúa đã ban, nhứt là ơn dà lập phép 
thánh Thê hầu ở cùng ta cho đến tận thế, cho ta đăng nhớ 
Người luôn, cùng nên lượng thực пио linh hồn ta. Vậy ta 
hãy mượn lời Ð. Ме đã hát màng cám đội ơn Chúa, mà 
cắm tạ rằng: < Linh hồn tôi tán. tụng Chúa trời, lòng tỏi 
hứng vui mäng Chúa chuộc, vi Chúa đã dodi đến phần hën 
lôi ta Người... ( Luc. r, 46 ). 
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Ba là: Hoi thành muốn cho ta phạt tạ B. С. G. vì 
những sự sĩ nhục Người đã chịu từ ngày lập phép thánh 
Thè cha dën гау; vì chưng chẳng những kẻ ngoại cùng 
quản lạ? đạo làm si nhu: cho Người, là nó không tin phép 
mầu nhim ấy, và nói phạm thượng nhao рапа phép cực 
trọng ấy, song nhữữag kẻ có đạo là con riêng Chúa yêu đấu, 
cũng hằng khinh mạn đề duôi phép bí tích nầy, vi hằng ở 
vô tình lạt 1ёо khi đến trước mặt Chúa, khi đi xem lễ, và 
khi rước lễ; lại có kẻ cà gan dám phạm sự thánh là rước lễ 
khi còn đang mắc tội trong! Ôi Chúa phải chịu sỉ nhục từ 
ngày lập phép bí tích nầy cho đến rày biết là bao nhiêu ! 
Vậy Hội thánh muốn cho ta phạt tạ Chúa, thì truyện đề 
Mình thánh Chúa ra cho ta thờ lay dàng làm ph? nguyền 
Người một chút. 

Bốn là Hội thánh muốn cho ta xin mọi ơn lành ta thiếu 
thốn, cùng xin cho đạo thánh càng ngày càng thạnh, xin 
cho kẻ còn sống được bằng an, kẻ qua đời được hưởng 
phước; vì B. С. G. ngự ra nơi bàn thờ, có ý ban phát mọi 
ơn lành cho kẻ đến cầu xin; Người bång phán cùng ta như 
đã phán cùng những kẻ mù xưa rằng: < Bay muốn Tao làm 
di gi cho bag? > ( MATTH. xx, 32 ).“Vậy ta muốn swg, thì 
hãy xin sự ấy, vì là dịp rất ám hap cho ta xin. 

Và Hội thánh dạy làm phép lành cũng có ý nhắc sự 
B. C. G. đã làm phép lành xưa. Trong sách E-vang kê hai 
lần Ð. С. G. dà làm phép lành: một lần Người làm cho соп 
nit ( Marra. xix, 13 ); lạt một lần khi Người lèn núi O-li- 
vo-tẻ toan nợ về trời giơ tay ban phép lành cho các thánh 
Tông do và mọi người ở dó ( Luc. XXLV, 15.) 

Vậy aa hãy sap mình xuống trước mặt B. C. G. mà xin 
Người làm phép lành cho ta đượa nên khiếm nhượng thật 
thà trong sạch như con nit, бла sau được lên Thiên dàng. 
Lai ta căng xin B. C. G. đôi lòng ta ra manh më, 501 sẵng, 
mà sẵn lòng chịu mọi sự khốn khó vì Chúa như các thánh 
Топо đồ xưa. 
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4. — Khi chầu Phép lành phải ăn ở thê пао? 

Phải có sự cung kính bề trong và bề ngoài. 

I Bề trong: Là cầm lòng cầm trí suy mình dang ở 
trước mặt Chúa, đặng cảm tạ ngợi khen, và kêu xin; nên 
chớ khá lo ra đông đài; hãy lựa những cách thê cho dàng 
giúp mình chầu Chúa cho sốt sắng. Những cách thể ấy thì 
tùy theo lòng sốt sắng mỗi người: kẻ thì lặng tai linh hồn 
nghe Chúa phán dạy ủi an, như thánh Ma-da-len-na xưa; 
người thì thưa hỏi Chúa về những sự mình nghỉ nan mà 
xin Chúa dạy về đem đàng hầu tấn tới trong sự trọn lành 
như ông thánh Ni-cô-đê-mô xưa. Kë thì nhớ tội lỗi mình 
đã làm miất lòng Chúa, nên hết sức ăn năn thống hổi và 
xin Chúa thứ tha như thẳng con trai hoang đàng trở về 
cùng cha. Kẻ thì biết mình thiếu thốn ơn này sự nọ, bèn 
cầu xin như mấy đứa tật phung xưa kêu xin cùng B. C. 
G.. Ке khác lại muốn xin ơn cho con cái, cho gia đạo, thì 
kêu nài Chúa như bà Mat-ta và Ma-da-len-na gởi tin xin 
B. C. G. về cứu em mình là La-da-rỏ, và quan cai kia xin 
Chúa cứu con mình. Sau nũa có kẻ suy nghĩ lòng lành 
Chúa thương ta vô hồi, s chẳng những ra đời chịu chết mà 
chuộc ta, mà lại đề thịt màu mình làm của nuôi ta, vân vân. 


e 


Ấy vậy tùy ý ai muốn dùng cách gì chó khỏi lo ra chšu 
chực Chúa, thì tìm lấy, hoặc đọc kinh hay là nghe người 
ta đọc mà suy tưởng theo nghĩa các kinh ấy; trong sách 
Mục lục có nhiều Кіп chầu Mình Chúa, hãy đọc cho khoan 
thai mà suy nghĩ theo. 


Lại “йи thấy mình khỏ khan, lạt 1ёо không thấy chút 
gì sốt sàng ái mộ, thì cũng chớ ngã lòng, cứ cầm lòng bền 
đỗ mà chầu Chúa, hãy bắt chước các quan triêu chuc hạ 
vua, đầu không nghe thấy vua biều việc gì, dầu chẳng 
trông xin ơn cùng vua, song cũng cử hầu hạ chẳng dám 
bỏ vua mà về. 
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II Bề ngoài : Phải ở nghiêm trang nết na hết sức, chớ 
ngó ngang xem ngửa, đừng nói chuyện hay là ở vô phép 
cách nào; kia khi vua ngự ra có ai đám ăn ở vô phép 
chăng? Có sao ta ở trước mặt B. С. С. là vua cả trời đất 
oai nghỉ phép tắc vô cùng, mà ta lại dám dë nguoi? 

Vậy đang khi chầu Minh thánh Chúa һау qui gối, hoặc 
đứng mà chầu, bằng ở lâu có mỏi, thì cũng được ngồi, 
song phải cho nết na nghiêm chỉnh hết sức. 

Lại khi ở ngoài mới vô, hay là muốn đi ra, cùng khi có 
việc phải đi ngang qua trước Mình thánh Chúa, và КЫ ở 
chỗ nầy sang nơi nọ, thì phải qui hai gối củng cúi xuống 
thờ lay Minh thánh Chúa cách cung kính diu dàng. 

Ta hãy bắt chước ông thánh Pha-ca-lê mà cung kính 
phép thánh Thê. Thuở người còn nhỏ, vì cha mẹ nghèo, 
phải đi ở mướn chăn tràu bò cho người ta, mà lòng hằng 
ước ao đi xem lễ, rước lễ, và đi chầu Minh thánh Chúa 
lắm; nên mỗi lần đang khi chăn trâu nghe hiệu chuông 
trống nhà thờ, chỉ dà đến giờ Thầy cả dâng Mình thánh 
Chúa, người bën xây phía ấy và qui gối kính lay B. C. G. 
củng hết lòng ước ao chầu chực Chúa. Vậy có một lần 
đang khi người còn quì và ước ao thê ấy, bỗng chúc thấy 
Thiên thần đem Mình thánh Chúa đến cho người kính lay, 
thì người vui mầng quá bội, bèn sấp mình xuống thờ lạy 
ngợi khen cám tạ ơn Chúa đã thương yêu đến kẻ hèn mon 
thë ấy. Khi người đã lớn thì may phước được vào nhà 
dòng giúp đỡ các thầy, người càng sốt sắng kinh mến Chúa 
hơn nữa; đến sau dàng vào só các thầy dong, và tu thân 
tích đức cho đến chết. 

Khi người qua đời đoạn, đem xác vào nhà thờ mà làm 
lễ, theo thói nhà đòng thì quan tài không đậy nắp ; vậy khi 
Thầy cà-dàng Mình thánh Chúa lên, thì người liền mở mắt 
ra ngó Minh thánh Chúa cũng như khi còn sống vậy. 
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ĐOẠN THÚ IV 
Nói chung về sự đi kiệu. 


( Theo lễ thì phải đề đoạn näy nơi khác, vi chẳng ăn hiệp 
обі phần näy ; nhưng bởi đoạn sau nói vë оіёс di kiên Minh 
thánh Chúa, nên phai đem vào đâu cho tiện. ) 

1. — Ві kiệu là gì và có từ thuở пао? 

‚ Đi kiệu là cuộc đi cách trọng thê có thứ tự lớp lang 
dàng cám tạ ngợi khen, khần cầu, hay là nghĩnh tiếp Đăng 
mình tôn kinh cho dàng tó lòng hoan hi. 

‚ Vốn các dàn thiên hạ xưa nay tự nhiên lấy cuộc đi 
kiệu là việc trọng thề cho dàng nghĩnh tiếp, tung hò đấng 
mình muốn tôn kinh, hoặc cho được khần cầu cùng đấng 
mình thờ, ban ơn nọ sự kia; như dân An-nam ta cũng có 
cuộc bầu giả ngự, rước sắc, cầu an đảo уб, vân vân. Dân 
Giu-dêu khi ở nước E-giếp-tô trở về đất Ca-na-an, dọc 
đàng hằng đi kiệu, vì hē ở chỗ nầy sang nơi nọ, thì đi có lớp 
lang thứ tự, cứ theo đám mây che nhà xếp đề hòm bia 
truyền Thiên Chúa ( Ехор. 40-34), và khi đã an cư lạc 
nghiệp, thì cũng hay đi kiệu hòm bia nữa. ( í REG. vị, 5, 
12 vân vân ); lại đời ông E-đơ-ra làm tướng đem dàn ấy 
ở đất Ba-by-lon về, thì đã đi kiệu xung quanh thành Giê- 
ru-sa-lem mà tạ ơn Chúa ( п ESDRAS XII ). 

Còn trong Hội thành thì cuộc đi kiệu đã có lâu đời, 
song lập ra khi nào chẳng rõ. Đời xưa khi đến ngày lễ nào 
trọng thê, Đức Giáo tông định làm lễ tại nhà thờ nào, thì 
mọi người tựu lại một nơi đợi Đừc Giáo tông đến, rồi sắp 
hàng ngũ thứ tự mà đi và hát kinh cho đến nhà thờ đã 
định, thì Đức Giáo tông mới làm lễ, cuộc kiệu ấy gọi là 
chặng (statio ). Lại thường cũng hay kiêu hài cốt các thánh 
tử đạo tới thành nọ thành kia ; và khi có hoạn nạn gì như 
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ôn dịch, mất mùa, vân vân, thì Hội thánh cũng kiêu ảnh 
mà cầu xin cho khỏi tai nạn ấy, như ta có nghe tích ông 
thánh Ghê-rê-go-ri-ô, Giáo tông thứ I, trong đời thứ V đã 
đi kiệu mà cầu xin cho thành Rô-ma khỏi cơn ôn dịch rất 
gớm ghê; khi dà đi kiệu đến cửa lầu kia, bỗng chúc thấy 
một Đức thánh Thiên thần đứng trên lầu, tay cầm gươm 
còn đầy những máu mà xô vào vỏ, miệng hát mầng rằng : 
« Lay Nữ nương thiên đàng hãu vui mång, màng thay là 
mäng... Lay Bà Ma-ri-a đồng trình hãy hi hoan khoái lạc 
mäng thay là mäng »... Đức Giáo tông liền thưa tiếp rằng: 
« Xin cầu cùng Chúa cho chúng tôi, » tức thì trong thành 
liền hết ôn dịch : ấy là gốc tích kinh Nhựt một mùa Phục 
sinh ta đọc bây giờ, 


2. — Вау trong Hội thánh còn giữ cuộc đi kiệu nào? 


Rày còn giữ những cuộc đi kiệu trong những ngày lễ 
riêng như lễ B. C. Bà đem B. C. G. vào đền thánh; ngày 
Chúa пш lễ lá ; lễ ông thánh Ma-rô-cô, và ba ngày trước 
lễ Thăng thiên ; ngày lễ Mình thánh Chúa, cùng các ngày 
lễ khác theo thói quen chỗ nọ chỗ kia hay đi kiệu ảnh. Mà 
trong сас cuộc đi kiệu, thì cuộc đi kiệu Mình thánh Chúa 
là trọng thề nhứt. 

Уй về nghĩa các cuộc đi kiệu như kiệu дёп, kiệu 1а 
vân vân, thì trong phần thứ V sau nầy khi nói đến những 
ngày lễ có cuộc ấy së nhắc lại và cắt nghĩa; trong đoạn 
nầy đây chỉ nói các điều chung phải giữ trong các cuộc đi 
kiêu, và trong đoạn thứ V sẽ nói về cuộc kiệu. Mình thánh 
Chúa. 

3. — Khi kiệu phải sắp đặt cùng phải giữ phép thë nào? 

I — Về sự sắp đặt : Kẻ cầm thánh Giá và hai người cầm 
đèn hầu thánh Giá đi trước hết; vì thánh Giá là cờ Vua cả 
chúng ta đã thắng trận khởi hườn, nên phải đi trước dàng 
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đem đàng cho ta; bỡi dó kẻ cầm thánh Giá phải đề hình 
ảnh B. C. G. ngó tới trước, cũng như Ð. C. G. dẫn dàng 
cho ta theo sau. Hai bên thành Giá có đèn chầu, chỉ sự: 
sàng Chúa soi cho mọi người khói tối tắm lạc đàng rồi 
linh hồn. „ 

Và lại tuy nói rằng : Кё cầm thành Giá trước hết, song 
cũng có khi lại có kë cầm bình hương đi trước nữa; vậy 
nhũ hương chỉ gương lành và ơn thánh Chúa; ta phải theo 
mùi thom tho Chúa hầu lãnh ơn Người ban cho; mà bỡi 
thánh Giá thì trương lên cao là chỉ B. C. G., nên phải nói 
thánh Giá đi trước hết ; mà khi đi. kiệu Minh thánh Chúa, 
thì kể cầm bình hương phải ở sau, đặng và đi và xông 
trước Mình thánh Chúa. 

Sau thánh Giá và đèn chầu thì bồn đạo tiếp theo, cý 
thứ tự đi hai hàng, nhỏ đi trước, lớn đi sau; nữ theo nữ, 
nam theo nam, từng khoản phân biệt nhau, không nên 
lộn xộn. 


Nếu trong cuộc kiệu ấy có nhiều sở chung lại, thì mỗi 
sở cứ thứ tự như Cha sở chỉ định mà đi, và phải giữ sự 
phân biệt mới nói đó. Vậy mỗi họ phải chỉ hãi người 
trưởng thượng danh giá sắp đặt hàng ngũ trong sở mình, 
hai người ấy đi ngoài hàng ngũ, đặng coi chừng và nhắc 
người ta đi chậm mau, song không nên đức lác la lối đầy 
xô, phải giữ sự nghiêm trang dịu dàng làm gương cho kẻ 
khác. 

Sau bồn đạo thì tiếp các đấng có chức trong Hội thánh, 
rồi đến những người giúp lễ; sau hết thì Thầy cả chủ sự 
kiệu, nếu phải là kiệu ảnh B. Mẹ hay là đấng thánh nào, 
thì khiêng kiệu tượng ảnh ấy sau Thầy cả, bằng phải là 
kiệu Mình thánh Chúa, thì Thầy cả cầm đi dưới cải tàn 
che; sau bàn kiệu hay là tàn phải có ba bốn ông chức việc 
đi hầu đặng giữ kẻo kẻ ngoại vào coi cách vô phép. 
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П — Về sự phép tắc : Phải đi chậm rải khoan thai, giữ nết 
na nghiêm chỉnh, chớ chạy tới thụt lui, sang bên nầy qua 
bên nọ, xô người nầy đầy người kia ; đừng ngó ngang xem 
пета, chỉ trỏ kêu réo hay là nói chuyện уйп cười chơi; 
mot lo chăm chỉ cầu xin thầm thi hay là hát kinh đọc 
kinh chung với nhau. 

4. — Khi đi kiệu nên cầm những vật gi? 

Đi kiệu đèn kiệu lá, thì cầm đèn cầm lả, bằng kiệu 
Mình thành Chúa, thì mọi người được cầm đèn, bông hoa, 
và cờ hèo, song cờ ảnh hay là cờ về thêu hình thánh Giá, 
hoặc chữ gì chỉ tên Chúa, chỉ dấu mầu nhiệm, như cờ về 
thêu Trải tim, hay là cờ khong thêu về gì, một cấm coi cho 
lịch mà thôi, như cờ ngũ hàng ta quen dùng, mà không 
được dùng sắc đen; còn những cò có thêu tứ linh: long 
làn qui phụng hay là đồ bát cửu là bầu rượu, thủ quyền 
vân vân, thì không nên cầm cũng đừng diện ra đặng coi 
cho lịch nữa; lại chẳng nên xách bưng gánh, vân vân, dó 
án vật uồng chì đi xen vào hàng ngũ. Thường trong địa 
phận ta mỗi họ có thói quen sắm đồ riêng cho trẻ đồng 
nam đồng nữ mặc và cầm khi đi chầu lễ trọng, và khi đi 
kiệu ảnh kiệu Mình thánh Chúa, ấy là việc tốt đáng khen, 
song phải lo cho chúng nó đi theo nhau khoản riêng 
nghiêm chinh; còn trống chiêng nhạc, vân vân, thì cũng 
được dành, song tủy ý Cha sở chỉ nơi. 

Và lại cầm cờ xí cho tốt là уіёе trọn thẻ bề ngoài mà 
thôi, nên đừng có chăm lo nó mà bỏ việc cầu nguyện đọc 
kinh hát kinh, đừng có so sánh của họ nầy tốt, sở kia хап, 
của họ mình coi đẹp, vân vân? mà ra việc đua tranh vô ích, 
chẳng đẹp lòng Chúa chút nào, một sanh tội kiêu ngạo 
mà thôi. 


— 
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ĐOẠN THỨ V 
Về sự kiệu Mình thánh Chúa. 


1. — Vi ý пао Hội thánh lập cuộc kiêu Minh thánh Chúa ? 

Có ba ý nầy: Một là kinh xác B. C. G. đã hiệp cùng 
linh hồn và tính B. C. T. mà khởi huờn thẳng trận hiền 
vinh; vì Chúa đã dùng xác thánh ấy mà khử trừ ba mũi 
giặc hại ta, là sự tội, sự chết, cùng ma qui, nën nay Hội 
thánh muốn tón kính xác quí trọng ấy, thì lập cuộc dàng 
kiệu xác thánh ấy trọng thê, cùng bièu ta hiệp nhau đi hát 
màng như dân màng quản tướng khởi huờn vậy. 

Hai là cho được phạt tạ Ð. C. G., vì những sự sỉ nhục 
xác thánh Người đã chịu vì lòng thương ta. Khi Chúa lập 
phép thánh Тре, biệu các thánh Tòng đồ rằng: < Вау häu 
làm sự nâu mà nhớ đến Tao »( Luc. ххи, 29 ), nghĩa là 
nhớ đến sự thương khó Tao đã chịu vì bay; vậy ý Chúa 
lập. phép thánh Thê cho ta hằng nhớ sự thương khó Người 
đã chịu xưa, mà lại rày cũng hày còn chịu nhuốc nha sỉ 
hồ luôn trong phép nầy nữa, vì những kể ngoại và quân 
lạc đạo không tin phép thánh Thè, thì hằng nhạo Бапа 
khinh đề; kë có đạo dầu tin có Chúa ngự thật trong phép 
ấy, song ở lạt lëo bội bạc, hằng đề Chúa quanh hiu không 
thăm viếng; lại có kẻ cả gan rước Chúa vào lòng khi còn 
mắc tội trọng. Оі! những sự xấu hồ nhuốc nha ấy làm cực 
lòng Chúa hơn khi Chúa chịu chết xưa! Vậy Hội thánh 
muốn cho ta đền bồi phạt tạ vì các sự sỉ nhục ấy, thì dạy 
ta đi kiệu Mình thánh Chúa mà cao rao hát mầng ngợi 
khen Chúa, hầu bù lại các lời khinh chê và sự nhuốc hồ 
Chúa chịu trong phép thánh Thê. 


Ba là: Hội thánh có ý cảm ơn B. С. G. vì dà thương 
xót mình quá bội, аа lập phép thánh Thể пёр mạch tuỏn 
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xuống mọi ơn phước cho mình ; nhờ phép cực trọng nầy, 
thì Hội thánh chẳng phải như người дой bua chết mác, 
song có B. B. G. là Bạn yêu dấu hàng ở cùng mình mà 
giúp đỡ ủi an, cùng ban cho mình được sinh nhiều con 
cái khắp mọi nơi mọi đời; nhờ phép nầy thì Hội thánh 
dầu con ở chốn khách dày, cũng được hưởng Chúa như 
các thánh trên trời, bỡi dó Hội thành ra như quên mình 
còn ở chốn biền hiềm, nơi súng khóc lóc. những màng hát 
khong khen сат tạ Chúa dường như dà ở trên trời vậy. 

2. — Phải dọn thề nào mà kiêu Minh thánh Chúa ? 

I — Bề ngoài: Nhà thờ bàn thờ và mấy chặng nghỉ, hãy 
dọn đẹp trau giði oai nghi rực rỡ được chừag nào hay 
chừng ấy; đàng sà quét dọn sạch sẽ, cắm cờ chưng bông 
hoa càng nhiều càng đẹp bao nhiêu, thì ra sức làm bấy 
nhiêu: Vậy mọi người hãy ra sức dọn cuộc kiệu Minh 
Chúa, đừng so đo nạnh hẹ; chớ tiếc công làm chỉ; vì nếu 
ta lo dọn tước vua thể gian, còn đua nhau làm cho trọng 
thê lịch sự, cớ sao dọn rước Chúa là Đấng cao trọng vò 
cùng, mà ta chẳng làm cho hết sức? * 

Còn về sự sắp đặt và giự phép tắc thì đã nói trong 
đoạn trước. 

II — Bề trong : Phải cho sạch tội ít nữa là sạch tội trong; 
nếu bữa ấy có dọn mình trước lễ được càng quí, vì chẳng 
những được lòng sốt sắng hơn mà lại được nhờ ơn đại 
xả nữa. 

Đang khi đi kiệu hãy hết lòng sốt sáng kính mến, hát 
màng ngợi khen cảm tạ Chúa, như lời Hội thánh hát ngày 
ấy rằng: < Sức dùng đặng ngắn nào, thì xin hữu làm cho 
kiệt lực, hết lời căng chưa đủ, vi qua hơn các tiếng tung hó. > 

Bỡi dó mỗi người hày lo dọn lòng mình cho thanh 
tịnh mà đi kiệu Mình thánh Chúa cho được ơn ích, cùng 
nhắc bảo thốt thúc con cái tòi tớ mình ngày ấy đi kiêu cho 
sốt sắng xứng đáng, ắt cả gia đạo mình được mọi ơn lành, 
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3. — Phải có những vật gi dàng đi kiệu Minh thánh 
Chúa ? 

1° — Phải có cái tàn, nếu làm vuông, thì bốn người 
ăn mặc tử tế khiêng cải tàn ấy dáng che Mình thành Chúa; 
mà nếu đem cái. tàn vô cửa nhà thờ không lọt, phải đề 
ngoài, thì khi Thầy cả đệ Minh thánh Chúa đi ra, phải có 
cải tàn nhỏ hoặc lọng, che cho đến nơi đề cải tàn lớn; cái 
tàn phải lợp bằng lụa hàng hay là vải mà sắc trắng; có 
thêu vë bông hoa vô càng tốt. 

2° — Phải có hai bình hương và hai người cầm bình 
hương ấy đi trứơc Mình thánh Chúa, và đi và đưa qua đưa 
lại cải bình lương cho nó bay khỏi hương lên. 

3° — Phải со 1 lá bốn cây đèn chấu và bốn người cầm 
đèn ấy đi trước hai người cầm bình huong; mà phải thắp 
bằng sáp, cùng phải có ống kính hay là bao cách nào kẻo 
đèn ấy tắt đi. 

4° — Nếu không có thầy năm thầy sàu giúp hầu hai 
bên Thầy cả, thì cũng phải có hai người mặc đồ giúp lễ, 
đi hầu hai bên mà râng áo Cappa cho Thầy cả. 

5° — Thầy са mặc y phục như khi làm lễ, song không 
mặc ао lễ, và dày Manipulum, mà mặc ảo Сарра và choàng 
khăn vai ngoài đặng câm hào quang cho khuất hai bàn 
tay người. 

6° — Nếu có một it người biết hát tiếng Latinh dàng 
hát kinh đi dọc đàng thì tốt lắm. Lại nếu có nhiều bình 
hương, thì tập trẻ đồng nam cầm bình hương mà xông 
với trẻ vải hoa nữa thì càng báu. 

7° — Nếu có dọn bàn thờ nơi chặng đàng mà nghỉ, thì 
khi kiệu Mình thánh Chúa đến, phải thắp ít là sáu cây đèn 
sáp nơi bàn thờ ấy và phải dọn cái đãy thánh có khăn 
thánh sẵn đó, dàng khi Thầy cả tới nơi thì đặt Mình thánh 
Chúa, đoạn hát Tantum ergo, xòng hương, dọc oratio, và 
làm phép lành; rồi cử việc đi kiệu lại như thường cho 
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đến khi trở vë nhà thờ; về đến rf cũng làm mọi việc như 
mới nói dó, song nếu kiệu rồi mới làm lễ trọng thê, thì 
đặt Mình thánh trên lầu, rồi cứ làm lễ, lễ đoạn làm phép 
lành, hoặc đề chiều mới làm cũng được, song phải có 
người ta chầu, và thắp ít là зап cây đèn sáp luôn. Và khi 
Mình thánh Chúa qua đâu, thì mọi người ở dó phải qui 
gồi sấp mình kính lay. 

4. — Gòn sự đem Minh thánh Chúa cho kë liệt thì thề 
nảo ? 

Sự đem Mình thánh Chúa cho kẻ liệt là việc gấp; nên 
chẳng don gì oai nghi rực rỡ được, và có khi phải đem 
thầm chẳng ai hay biết. Nhưng mà khi nào có lễ đem trọng 
thê được, thì càng hay; khi đem trọng thê thì phải có hai 
người cầm đèn sáp đi hầu; một người cầm cái lọng che 
Minh thánh Chúa, một người cầm cài đẩy thánh, cuốn 
sách các phép và hai khăn, một cái đề lau tay, một cải đề 
kẻ liệt cầm mà chịu lễ, cùng cài chuông nhỏ mà rung dọc 
đàng; và ai không mắc việc gì hãy đi đưa hầu, có єйїп đèn 
cầm cờ xí đưa đi cho ra trọng thê càng tốt. Hë Minh thánh 
Chúa đến đâu, thì mọi người ở đó phải sấp mình thờ lạy 
như khi đi kiêu trọng thê vậy. 

Và những kẻ đi chšu Mình Chúa khi Thầy cả đem cho 
kẻ liệt được ân xà như sau näy: 

1° — Кё cầm đèn theo hầu Minh thánh Chúa khi Thầy 
са đem cho kẻ liệt như ăn đi đàng ( viaticum ) thì đặng àn 
xá bảy năm cùng bảy mùa, mà nếu mắc việc cần, phải đưa 
cho ké khác cầm thế dàng đi về, thì được ân xá ba năm 
và ba mùa. 

о — Kẻ đi theo chầu mà khong cầm đèn, thì dàng ân 
xà năm năm cùng nắm mùa. 

3° Kẻ mắc trở việc đi theo chầu chẳng đặng, mà đọc 
một kinh Lạy Cha một kinh Kính mầng mà thế lại, thì 
dàng àn xà 100 ngày. 
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4° — Kẻ đi chầu Minh thánh Chúa khi Thầy cả dem 
đi cho người đau thường ( khôhg phải chịu của ăn đi đàng ), 
thì dàng ân xà 100 ngày, bằng có cầm đèn đi hầu thì được 
200 ngày ап xà. 

5. — Tại nơi nhà kẻ liệt phải dọn thề nào ? 

Sẵn đây thì nói cho luôn thê, vốn đã có dạy trong sách 
Tử hầu rồi; уду hé biết гапа: Cha sửa dem Minh thánh 
Chúa cho ai, thì chức việc phải lo coi biều nhà ấy dọn 
đẹp trải chiếu liếp sạch sẽ, và phải có một ghế vuông sẵn ; 
trên ghế ấy trải khăn trắng sạch sẽ, và đề một tượng ảnh 
chuộc tội và hai cày đèn; lại chén nước thánh và que гау, 
cùng một chén nhỏ đựng nước hầm hầm đặng Cha cho 
chịu lễ rồi rửa mấy đầu ngón tay, và đưa cho kẻ liệt tráng 
miệng. Khi Cha đem Mình thành Chúa gần đến, thì những 
người trong nhà kẻ liệt phải đọc kinh giúp kẻ liệt đọn 
mình rước lễ cho sốt sàng. 

Khi Cha đem Mình thánh Chúa đến nơi, mọi người 
phải qui gối kinh lay. Khi kë liệt rước lễ đoạn, phải có 
người đọc kinh саш ơn cho kẻ liệt nghe mà сат ơn theo. 


јо д 


155 


PHẦN THƯ V 


VỀ CÁC MÙA VÀ CÁC NGẮY LỄ 
TRONG NĂM HỘI THÁNH. 


————x 
Đoạn Z — VỀ CÁC VIỆC TRONG MÙA ÁP-VEN-TỒ. 
H — VỀ LỄ SINH NHỰỤT B. C. G. VÀ CÁC LỄ TRONG 
TRONG MÙA SINH NHỰTT. 
HI — VỀ các VIỆC TỪ CHÚA мнут 70 ĐẾN TUẦN 
THÁNH. 
IV — VỀ CÁC VIỆC TRONG TUẦN THÁNH. 
V — VỀ CÁC LỄ TRỌNG TỪ PHỤC SINH CHO ĐẾN LỄ 
Ð. С. Т. BA NGÔI. 
VI — Từ LỄ Ð. С. Т. BA NGÔI ĐẾN HẾT LỄ MiNH 


THÁNH CHÚA. 

ҮП — VỀ CÁC LỄ TRONG HOẶC CÓ VIỆC RIẾNG, TỪ 
THÁNG MARTIÔ ĐẾN THÁNG JUNIÔ. 

VIII— То THÁNG JUNIÔ ĐẾN THÁNG OCTOBRE. 

IX — Tú THÁNG OCTORRE ĐẾN собі NĂM. 


MỘT ÍT ĐIỀU MỞ ĐÀNG. 
1° — Кё năm Hội thánh thê пао? 


Thuở xưa kë năm Hội thánh, thì từ lễ Phục sinh cho 
đến lễ Phục sinh, ấy là giáp một năm; còn bây giờ thì kê 
từ Chúa nhựt thứ I mùa áp-ven-tồ, cho đến Chúa nhựt I 
mùa áp-ven-tồ, gọi là một năm Hội thánh. Bỡi đó đầu 
sách lễ và sách kinh các thầy phải đọc theo mùa và theo 
ngày lễ, thì khỉ sự tại Chúa nhựt thứ I mùa áp-ven-tô. 
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Nhưng vậy, bỡi lịch các nước bên phương tây, thì khỉ sự 
tại ngày 1 tháng Ja-nu-a-ri-ô, rồi kë cho đủ 12 tháng gọi 
là một năm, thì lịch Hội thánh cũng làm theo như lịch các 
nước mà đặt các lễ theo tháng theo ngày. Vì vậy lịch Hội 
thánh thì lấy ngày lễ Đặt tên B. C. G. 1 Ja-nu-a-ri-ô làm 
ngày đầu năm. 


2. — Năm Hội thánh nhắc và chỉ sự ді? 


Trong cả và năm Hội thánh nhắc những việc Ð. C. G. 
đã làm khi còn ở thể; và chỉ thế gian nầy xưa trông đợi 
Chúa Cứu thể thê nào, lại chỉ sự thế gian nầy sau sẽ hết. 

Vậy mùa áp-ven-tồ nhắc sự các thánh Tô tông trông đợi 
Chúa bốn ngàn năm; lễ Sinh nhựt, nhắc tích Chúa giảng 
sinh; lễ Đặt tên nhắc sự Chúa chịu phép cắt bì ; lễ ba Vua 
nhắc tích ba Vua ở bên đồng đi tìm Chúa mà thờ lay, v.v. 
Sau hết những Chúa nhựt sau lễ B. C. Thánh Thần hiện 
xuống, thì chỉ thế gian nầy còn lại từ ngày B. C. Thánh 
Thần hiện xuống trên các thánh Tông đồ cho đến ngày tận 
thế. Mà bỡi chừng nào tận thế thì khong biết; nên пау 
Chúa nhựt sau lễ B. C. Thánh Thần hiện xuống, thì không 
chừng, có năm nhiều, có năm Ít. 

3. — Ngày Chúa nhựt lá gì ? 

Là ngày ta phải nghỉ việc phần xác, đề mà lo việc thờ 
phượng Chúa cách riêng. Trong đạo cũ, thì B. C. T. dạy 
dân Giu-dêu phải nghỉ việc phần xác ngày thứ VII, dàng 
lo việc thờ phượng Chúa, hâu cảm tạ ơn Người đã tạo 
thành vạn vật trong sảu ngày, hay là sáu khoản, và đến 
ngày hoặc khoản thứ Бау, thì B. C. T. thôi chẳng còn tạo 
thành vật gì nữa. ( GEN. II, 2. EXOD. xx. 8). 

Còn trong đạo mới, thì Hội thành chọn ngày thứ I sau 
ngày thứ VII dân Giu-dêu, đề nghỉ việc phần xác đặng lo 
thờ phượng Chúa, vì là ngày B. C. G. đã làm việc chuộc 
tội ta hoàn tất, cùng đã sống lại sàng làng vinh hiên; lại 
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cũng là chinh ngày B. C. Thánh Thần hiện đến cùng các 
thánh Tông đồ, ban phát ơn thiêng cho các đẳng ấy có sức 
mà đi giảng đạo cho thiên hạ. Vì vậy ta gọi ngày ấy là Chúa 
nhựt nghĩa là ngày riêng của Chúa, đặng ta dùng ngày ấy 
mà làm việc thờ phượng kính lạy tạ ơn Người. 

Уа ngày ấy là ngày vui mầng, vì là ngày B. C. G. sống 
lại sáng láng tốt lành, và B. C. Thánh Thần hiện đến cùng 
các thánh Tông đồ, làm cho phô dàng ấy phấn chẩn vững 
vàng xưng đạo thành Chúa ra trước mặt thiên hạ: bỡi đó 
ngày ấy ta đứng mà đọc kinh < nhựt một >. 

Vậy trong một năm thì có 52 ngày Chúa nhựt, ta phải 
dùng cho tử tế mà сат tạ Chúa. 

Ấy là một ít điều mở đàng cho biết năm Hội thánh thề 
nào: mà trong một năm: thì có nhiều mùa, mỗi mùa thì có 
lễ nọ lễ kia nhắc những việc B. С. G:đã làm xưa; lại trong 
một näin có 12 tháng mỗi tháng cũng có lễ nầy lễ khác đề 
kinh hoặc sự mầu nhiệm, hoặc B. C. Bà Ma-ri-a, hoặc ông 
thánh по bà thánh kia. Вӧ đó trước thì ta nói riêng mỗi 
mùa, sau sẽ nói đến từng tháng. 


ĐOẠN THỨ I 
Về các việc trong mùa áp~ven~tô. 
KHOẢN I: vỀ MÙA ÁP-VEN-TỒ. 

1. — Tiếng áp-ven-tô nghĩa là gì ? 

Tiếng áp-ven-tồ ( adventus ) theo nghĩa đen là sự đến ; 
còn theo ý nghĩa đen ấy, thì chỉ sự B. C. G. đến; bỡi đó 
đời xưa dùng tiếng dp-pen-fö mà chỉ ngày lễ Sinh nhựt B. 
С. G., còn các ngày Chúa nhựt trước lễ Sinh nhựt, thì cứ 


thứ tự mà kêu: Chúa nhựt thứ 1, thứ 2 v.v. trước lễ áp- 
ven-tồ, ấy là trước lễ Sinh nhựt B. C. G. 
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Và B. C. G. đến cùng ta có ba cách hay là ba khoản: 

Một là да đến khi Người xuống thai trong lòng B. Mẹ, 
cùng sinh ra trong hang đả thánh Bê-lem. 

Hai là hằng đến ngự trong lòng ta; là khi ban ơn cho 
ta được ơn nghĩa cùng Người, nhứt là khi ta được rước lễ. 

Ba là sẽ đến oai nghỉ trong ngày tận thế mà phán xét 
chung cả và loài người ta. 

1. — Hội thánh lập mùa áp-ven-tồ làm chỉ? 

Hội thánh lập mùa áp-ven-tồ có ba ý näy 

1° — Cho dàng nhắc sự các thánh Tô tông trông đợi 
Chúa Cứu thế hơn bốn ngàn năm. Bỡi đó đời xưa mùaáp- 
ven-tồ có 40 ngày, dàng chỉ 4000 năm, bắt đầu từ lễ ông 
thánh Mát-ti-nho Giảm mục cho đến lễ Sinh nhựt B. С. G. 
là 40 ngày. Đến đời B. Giáo tòng Ni-cü-lao thứ I mới định 
lại mùa áp-ven-tồ có 4 ngày Chúa nhựt; bắt đầu từ Chúa 
nhựt nào gần lễ òng thành An-rê Tông đồ, thì gọi là Chúa 
nhựt thứ 1; đoạn kề cho đủ 4 Chúa nhựt thì tới lễ Sinh 
nhựt B. C. G., là ngày 25 tháng Dê-cem-bre. Vậy 4 Chúa 
nhựt ấy thể vì bốn ngàn nắm xưa. / 

Trong mùa ảp-ven-tồ thì Hội thánh dùng những lời 
các thánh Tó tông than thở kêu van ngóng trông Chúa Cứu 
thế ra đời, nhờ lời: < Hổi trời, Һау xuống sương sa, hỡi 
mâu, hãy mưa Đấng thánh. » ( Isara 45,8 ). : 

Và dầu ta biết Chúa giáng sinh rồi, song còn phải than 
thở kêu xin như các Tô tông xưa, vì khi nguyên tô ta 
phạm tội, mà Chúa lấy lòng thương xót đã hứa sẽ cho 
Đấng cứu chuộc, thì Chúa đã buộc cả loài người phải kêu 
vua ngóng trông Đấng ấy; vậy ta là một phần trong loài 
người, nên phải kêu van hầu làm trọn phần ta. 

2° — Hội thánh có ý giục ta sữa tính ham mình, dọn 
lòng sốt sàng паі xin Chúa đến trong khoản thứ hai, nghĩa 
là xin Chúa ban ơn thánh cho kẻ có tội được ăn năn trở 
lại; nởữười sạch tội được nên trọn lành, và cho mọi người 
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được đầy dẫy ơn lành Chúa sẽ ban trong ngày lễ Sinh nhựt. 
Bởi đó Hội thánh dạy dùng sắc tím khi làm lễ theo mùa 
nầy: lại trong ngày Chúa nhựt thứ 1 Hội thành mượn lời 
ỏng thánh Phao-lồ mà bào ta rằng: < Anh em hãu bit ; thì 
näy là giờ ta phải thức dây, chở còn mê ngủ nữa v.v. » 
( Row. xi. 11 ). 

3° — Hội thánh là mẹ nhơn lành, thấy con cái mình 
hằng chịu bắt bở ức oan, thì chạnh lòng thương, nên cũng 
ngóng tròng Đẳng công bình phân đoái, ấy là trông Chúa 
đến trong kỳ thứ ba, là đến phán xét thiên hạ. Nhưng vậy 
Hội thánh thấy trong con cái mình nhiều người làng lơ, 
ăn ở không xứag người có đạo, nên sợ Chúa đến phán xét 
sẽ phạt nó chăng; vì vậy Hội thánh giục bảo phải nhớ 
ngày phán xét Chúa sẽ đến oai nghi mà xét tra mọi điều 
nghiêm nhặt. Bởi đó ngày Chúa пої thứ 1 Hội thánh dạy 
đọc bài E-vans nói những sự sẽ xảy ra trong ngày tận thế. 

3. — Trong mùa ảp-ven-tồ ta nghe thấy những sự gi 
khác thường ? 

Ta nghe hoặc thấy những sự nầy: 1° — Nghe rao lịch 
rằng: < chẳng nên cưới hỏi trọng thể > ; бі mùa nầy ta phải 
ăn năn lo dọn lòng cho sạch, đặng rước Chúa sẽ ngự đến 
cùng ta, nên chớ khá lo đến cuộc vui chơi phần хас. Bồn 
đạo đời xưa cả mùa áp-ven-tồ phải ăn chay kiêng thịt như 
mùa chay cả vậy. Đến sau Hội thánh chuẩn ăn chay, song 
còn buộc kiêng thịt. Đời bây giờ thì Hội thánh chuần hết, 
chin còn buộc không được làm đảm cưới hỏi trọng thê 
mà thôi. 

‚Ау vậy, ý Hội thánh muốn cho ta hám mình đừng làm 
yến tiệc vui chơi, nên ta chẳng những là không làm đảm 
tiệc, mà lại cũng đừng dự đến cuộc cờ bạc rượu chè bội 
bè v.v. một lo don linh hồn cho tỉnh tấn. 

2o — Та xem lễ bữa nào thấy Thầy cà mặc đồ lễ sắc 
tím, thì không nghe đọc Gd-ld-ri-a ( Gloria in excelsis ) ,vì là 
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kinh Thiên thần mầng hát Chúa ra đời, mà đang lúc nhắc 
sự các thánh ТО tông tròng đợi Chúa Cứu thế, nếu đọc 
kinh ấy, thì chẳng hạp ý, vì kinh ấy chỉ sự vui mầng; lại 
Chúa chưa giáng sinh, thì Thiên thân chưa màng hát. Та 
cũng không nghe Thầy cả nói: < Anh ет hãy vë > ( Ite mis- 
sa est ) song nghe: Ta hãy nggi khen Chúa ( Benedicamus 
Domino ); vì chưng đang lúc Hội thánh bảo ta lo đọn lòng 
tử tế mà rước Chúa, thì cũng thúc giục ta năng đọc kinh 
cầu nguyện, hầu xin ơn Chúa cho được dọn mình nên; vì 
vậy, ta nghe lời: < Ta hãy nggi khen Chuủa » thì cũng như 
biêu ta rằng: anh em hãy ở lại cầu nguyện cho sốt sàng. 
( GUILL. DURAND ). 

3° — Ta thấy Thầy cà mặc đồ lễ tím: và trên bàn thờ 
chẳng chưng bông hoa rực гё; ấy là dấu buồn bực ; nhưng 
mà ngàv Chúa nhựt thứ III, thì ta thấy Thầy cả mặc áo lễ 
sắc hoa hường, càng đặt bông hoa trên bàn thờ bon bề, ấy 
là dấu vui mầng một chút; nhơn vì Hội thánh là mẹ nhơn 
lành, thấy con cải lo buôn lâu, thì pha sự vui bề ngoài một 
chút, đặng an ủi kẻo phiền mà lơ việc dọn mình chăng; vì 
vậy Hội thánh trong ngày nầy muon lời ông thánh Phao~ 
lồ mà khuyên ta rằng: « Anh em hãu vui mång trong Chúa 
luỏn y ( PHILIPP. IV. 4 ). 

4° — Và trong mùa nầy tuy buồn, mà chẳng phải buồn 
như mùa chay cả, vì ta biết và tin Chúa đã giảng sinh rồi, 
chẳng phải trông đợi như dân Giu-dêu đâu; lại hằng ngày 
ta được Chúa đến viếng ta, nên cũng có sự vui pha lộn 
cùng su buồn. Vì trong mùa nầy còn nghe đọc lời al-lëé-In- 
ia nhiều lần; ( alleluia nghĩa là màng thay là тапа). 

3 


KHOẢN II: VỀ SỰ CHAY MÙA VÀ SỰ ÁP LỄ. 


1. — Sự chay mùa là làm sao ? 
Trong một năm có 4 mùa là: xuân, hạ, thu, dòng, Hội 
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thánh day bồn đạo mỗi đầu mùa phải ăn chay ba bữa, là 
thứ IV, thứ VI và thứ УП. 

Vậy chay mùa đông, thì nhằm trong mùa áp-ven-tô, 
trong tuần Chúa nhựt thứ II; còn chay mùa xuân trúng 
tuần Chúa nhựt thứ Í trong mùa chay cả; chay mùa hạ, thì 
nhằm trong tuần lễ B. C. Thánh Thần hiện xuống; sau hết 
chay mùa thu nhằm trong tuần thứ ba tháng 9 tây 
( septembre ). 

Hội thánh dạy ta đầu mỗi mùa phải ăn chay kiêng 
thịt, trước là có ý dâng việc lành cho Chúa như của đầu 
mùa; sau là xin Chủa thứ tha các tội đã pham trong mùa 
trước, cùng xin Chúa ban ơn cho ta phần hồn, phần xác 
trong mùa nầy; sau hết có ý cầu xin Chúa xuống ơn cho 
những kẻ dọn mình chịu chức trong Hội thánh, như sẽ 
nói trong lời hỏi sau, dàng chịu chức cho xứng dáng, sau 
giữ việc bồn phận cho nên. 

Và trong mỗi kỳ chay mùa thì có ba bữa, vì trong 
một mùa thì có bạ tháng, nên mỗi bữa chay là thế cho 
một tháng. Lại ăn chay ngày thứ IV, thì có ý đền lại sự 
quân Giu-dêu đã công luận trong ngày ấy dàng bắt B. C. 
G. mà giết; ăn chay ngày thứ VI dàng nhớ sự thương khó 
B. C. G.; còn ngày thứ VII, thì nhắc sự các thánh Tông đồ 
lo buồn, vì thấy Chúa chết và chịu táng xác trong huyệt đá. 

Ấy vậy dầu bây giờ Hội thánh chẳng còn buộc ta phải 
ăn chay kiêng thịt trong các ngày chay mùa như xưa, ( trừ 
ra ngày thứ VI, vì phải kiêng thịt như các ngày thứ VI 
khác ); song cũng còn bảo ta phải cầu nguyện như ý Hội 
thánh; vì vậy trong lịch hằng chỉ mấy bữa chay mùa 
cho bồn đạo biết. 

2. — Sự phong chức trong các ngày chay mùa thề nào ? 


Từ đời B. Giáo tông Ghê-lê-men-tê thứ I trong đời 
thứ I cho đến B. Giáo tông Xim-phê-li-xi-ô trong đờit hw V, 
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đã có lệ phong chức các thầy giúp việc Hội thành trong 
ngày thứ VII chay mùa đồng là thứ VII trước Chúa nhựt 
thứ IV trong mùa áp-ven-~tồ. 

Vậy các thầy dọn mình chịu. chức ăn chay cầu 
nguyện cấm phòng cả tuần ấy, đến thứ IV, thì phải tới 
trước mặt Giám mục mà chịu hạch các lễ nhạc, và các 
việc bồn phận mình phải biết phải giữ; đoạn cứ việc cấm 
phòng luôn đến chiều thứ VII tựu mà chịu chức. Cả đêm 
thứ VII bồn đạo tựu đến xem các lễ nhạc B. Giám mục 
phong các chức theo thứ tự cho đến sáng Chúa nhựt mới 
hoàn tất các lễ phép. Bởi vậy đời xta ngày thứ УП và 
ngày Chúa nhựt thứ IV mùa ảp-ven-tô6, thì có một lễ Mi- 
sa. Đến sau vì có nhiều điều bất tiện, nhứt là sự giữ chay 
lòng cả ngày và cà đêm thứ VII cho được chịu lễ, nên Hội 
thánh bãi không còn giữ cách ấy, và dạy làm lễ phong 
chức tại ngày thứ УП. Vi vậy гау còn giữ một chút dấu 
tích xưa, là bài Ê-vang thứ VII và Chủa nhựt thứ IV 
mùa: áp-ven-tồ cũng một bài; lại bài Ê-vang thứ УП và 
Chúa nhựt thứ П mùa chay cả cũng có một, vì xưa tuần 
thứ I.mùa chay cả cũng làm lễ phong chức như mới 
nói trên, 

; Đến đời В. Giáo tông Xim-phê-li~xi-ô sắp về sau, bỡi 
bën đạo càng ngày càng đông thêm khắp xứ mọi nơi, nên 
phai có các thầy giúp việc dóng hơn, nên Hội thành dinh 
VIỆC phong chức trong cả bốn mùa; (địa phận ta đâu 
chẳng giữ luậ. ấu, vi D. Giám mục ta có phép chuản ). 

3. — Trong mày ngày chay mùa ta xem lễ thấy sự gì 
khác lạ ? 

Ta xem lễ ngày thứ IV, thứ VII chay mùa, nếu Thầy 
cả làm lễ dùng đồ sắc tim, thì ta thấy sự khác lạ một chút; 
là ngày thứ IV, khi Thầy cả đọc 9 lần Ku-ri-e đoạn, chưa xây 
rả chào bồn đạo: Chúa ở cùng anh em; song người qua 
bên sách lễ bái qui và nói ràng: < Ta hãy qui gối > ( fIecta- 
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mus ТЕ ау là bào ta ЕТ qui gối cầu xin Chúa hài ơn 
cho kẻ dọn mình chịu chức và cầu cho Hội thánh. Bồn 
đạo thưa: < Xin Tháu һау đứng dạy » ( levate ); cũng như 
гапе: phần chúng соп qui, còn Thầy xin hãy đứng, vì 
Thầy là kẻ thay măi B. C. G. là Đấng đang ngự bên, hữu 
B. C. Cha mà cầu bàu cho chúng con. 

Đoạn Thầy cà đọc một lời nguyện và mot bài sách 
Sấm truyền єй, cùng đọc một kinh gọi là tir bậc ( graduale ) 
( Аду coi lại phần III, đoạn 1, số 7). Lễ phép nầy nhắc tich 
xưa các kẻ dọn mình chịu chức chính ngày nầy phải chịu 
hạch trước mặt Giảm mục như mới nói trong lời hỏi trên. 

Còn trong ngày thứ VII, thì khi Thầy cả đọc 9lần Ky- 
гі-е rồi, cũng làm như mới nói trên đó, lại đọc ё 5 lời 
nguyện và ð bài Sâm truyền cũ và kính fữ bác ( graduale); 
sau mỗi bài Sâm truyền, thì bôn đạo thưa : «сат ơn Chúa » 
( Deo gratias ); và Thầy cả cũng bái qui cùng nói: fa hầu 
qui qói, như mới nói trên ; nhưng vậy bài Sấm truyền sau 
hết, thì Thầy cả chẳng bái quì và cũng không bảo bồn đạo 
bái quì; lại bồn đạo chẳng thưa: сат ơn Chùa. 

Nhơn bỡi bài Sam truyền đọc sau hết đó là bài sách ông 
thánh Tiên trí Đa-ni-e thuật truyện ba con trẻ chẳng chịu 
qui lay hình tượng vua Na-bu-cỏ-đỏô-nỏ-do, nên phải bỏ 
vào lò lửa, song Chúa dà cho ha trẻ ау chẳng ; phải chảy, một 
hát mäng ngợi khen Chúa. Vậy Thầy cả chẳng bái qui, 
dàng nhắc tích ba trẻ ау chẳng chịu quì; bồn đạo không 
thưa « Сат ơn Chúa x, vì mắc hiệp một ý cùng "Thầy са 
hát mầng với ba con trẻ ấy. Vã lại trong lễ chay mùa hạ 
nhằm tuần lễ B. C. Thánh Thần hiện xuống, là tuần vui 
mäng, nên Thầy cả chẳng bái qui và không bảo bồn đạo 
qui, một cứ việc đọc luôn cho đủ năm bài sách. 

Khi Giám mục làm lễ phong chức trong kỳ chay hon 
mùa, thì hê Giám mục đọc rồi một bài sach và kinh như 
đã nói trên; thì phong một chức nhỏ. 
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4. — Sự áp lễ là làm sao ? 


Thuở xưa mấy ngày trước các ngày lễ trọng, đều có 
ăn chay kiêng thịt, ta gọi là ngày chau thánh, ấy là chay 
áp lễ. 

Hội thánh lập điều lệ nầy, có ý bảo bồn đạo đọn mình 
tử tế dàng bữa sau chầu lễ cho sốt sáng; bởi đó đời xưa 
bồn đạo chẳng những ăn chay kiêng thịt, mà tối bữa áp lễ 
đều tựu tới nhà thờ nghe giảng, đọc kinh, cầu nguyện 
thâu đêm, đến sáng xem lễ chịu lễ rồi mới về. Rày Hội 
thánh chuẩn cho ta khỏi ăn chay kiêng thịt trong các ngày 
áp lễ khác, chin còn phải ăn chay ngày áp lễ Sinh nhựt B. 
C. б. cùng lễ B. С. Bà mông triệu thăng thiên. Уй năm 
nào ba bữa tết An-nam trúng ngày phải š ап chay hay là 
kiêng thịt, thì É. Giám mục chuần bữa ấy, song đến áp lễ 
B. C. G. thăng thiên phải ăn chay hay là kiêng thịt thế lại: 

Vì vậy bồn đạo ta biết được có mấy ngày áp lễ có chỉ 
trong lịch địa phận mà thôi, còn các ngày khác, như áp lễ 
các thánh Tông đồ, lễ B. C. Bà chẳng hề mắc tội tô tông 
v.v, thì khỏng biết; nhưng vậy cũng có dấu nầy cho mà 
biết là, mấy ngày áp lễ, thì Thầy cả mặc áo lễ sắc іт; 
bằng bữa ấy Thầy cả phải làm lễ nào khác, thì thấy người 
đọc bài Ê-vang ngày áp lễ ấy sau hết, thế bài Ê-vang ông 
thánh Gioang. 


— Am. 
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BOAN THỨ II 
Về lễ Sinh nhựt B. C. G. và ngày lễ 


trong trong mùa Sinh nhựt. 


KHOẢN thứ I:VỀ Lễ SINH мнут B. C. G. 
1. — Ngày lễ Sinh nhựt B. C. G. là ngày nào? 


Hội thánh mầng lễ Sinh nhựt Э. C. G. trước đời thứ 
ПІ; song khong hiệp một ngày với nhau ; bên Đông thì tại 
ngày 6 tháng giêng tây ( Januario ); bên Tây thì tại ngày 
25 tháng chạp tây ( Décembre ). Đến đời thứ V mới có nghị 
định đâu đó phải màng ngày lễ ấy một bữa như nhan là 
25 tháng chạp tây. Hội thánh chỉ định ngày ấy, vì theo sử 
truyền lại, thì ngày ấy là chính ngày quan Qui-ri-nò mở 
cuộc khai số tịch tại xứ Ga-li-lê-a. Lại theo lịch dân Rô-ma 
ghi ngày ау là ngày khí đóng chí, nghĩa là đến độ số mặt 
trời đến huỳnh đạo bắc, khi trở lại phía huỳnh đạo nam, 
nên Hội thánh chọn ngày ау mà màng B. C. G. là mặt trời 
công chính đến soi cho thiên hạ ( DIEUSOITBÉNI ). 


2, —-Vì sao làm ba lễ trong ngày Sinh nhựt B. С. 6. 1 


Ngày lễ Sinh nhựt Ð. C. G. mỗi Thầy cả được làm ba 
lễ: lễ nhứt làm hồi nửa đêm; lễ nhì làm khi rạng đồng ; 
còn lễ ba làm hồi thiệt sáng. 

Ngày hôm nay Hội Thánh làm ba lễ vì ba ý nầy : 

Ý thứ I: là nhắc lại ba việc dã xảy ra khi Ð. C. G. ra 
đời. Mọi là : nhắc sự Thiên thần mång hát Chúa giáng san#, 
vì khi Đức Mẹ sinh B. С. G. nơi hang dà thành Bê-lem, 
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thì có Thiên thần xuống bát mäng tận ta khong khen Chúa. 
Vi vậy 16 nhứt làm nửa đêm và khi hát so-lo-ri~a ( Gloria 
in excelsis ), thì rung chuông dành trống dáng tó sur vui màng 
сппа сае thánh “Thiên thần lại trong bài Ê-vang lễ ấy thì 
thuật sự Chúa Cứu thế giáng sinh cùng sự Thiên thần 
mäng hát ( Loc. HE). 

Hai là nhắc tích mục đồng nghe "Thiên thần bảo, liền 
đến nơi màng có mà thờ lay Chúa Hài đồng. Mà phó 
chúng mục đồng đến thờ lay Chúa, thì gần rạng đông, nên 
lễ nhì lam hồi tảng sáng; và bài [суа lễ ấy cũng "nhục 
tích các mục đồng rủ nhau đến hang đá mà chầu Chúa, 
(Luc. П. 15 ). 

Ba la : nhắc sự Chúa tô mình ra cho thiên hạ biết; vì 
vậy lễ nầy làm giữa bạch nhựt và trọng thê hơn hai lễ kia. 
Và bỡi lễ thứ ba đề kính sw B. C. G. bởi B. C. Cha mà 
sanh ra như sẽ giải trong ý thứ П sau, nên bài Ê-vang trước, 
thì đọc bài đầu É-vang ông thánh Gioang nói: Từ trước vó 
cùng đã có Ngỏi hai, v.v.; còn E-vang сибі lễ nhì kê tích 
Ba Vua đi tìm B. C. G. mà thờ lay. 


Ý thứ II: Hội thánh làm ba lễ ngày Sinh nhựt B. C. G. 
đăng kinh sự mầu nhiệm Chúa Ngôi hai sinh ra. 

Một là : kính sự B. C. G. sinh ra bởi Đức Nữ đồng trình 
nơi hang đả thành Bê-lem đang nửa đêm; ấy là đang khi 
са loài người ta mê. theo sự tõi tắm lầm lạc, thì Nuôi hai 
như mặt trời đến soi sàng cho mọi người dàng vào đàng 
công chính. Vì vậy lễ nhứt làm nửa đêm. 

Hai là: kính sự B. C. G. sinh ra cách thiêng liềng trong 
linh hồn ta; là khi ta bič: chê bó sự tõi tăm, là tội lỗi mà 
trở lại cùng Chúa, thì Chúa liền đến ở cùng ta và ơn thánh 
sẽ giúp ta theo sự sàng láng, là làm việc lành phước đức. 
Bỡi đỏ lễ nhì làm hồi rạng đỏng. 

Ва là: kinh sự B. C. G. bòi B. C. Cha mà sinh ra tù 
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trước vỏ cùng, nên Người thật là B. C. T. một tính một 
phép cùng P. C. Cha và B. C. Thánh Thần. Vì vậy lễ ba 
làm ban ngày và trọng thê hơn. 

Ý thứ III: Hội thành làm ba lễ hom nay dàng cảm ơn 
p. C. T. đã xuống cho loài người ta từ ông A-dong cho 
đến tận thể. Vã loài người chia ra làm ba khoản. 

Khoản đầu hết : từ ông A-dong cho đến khi B. C. T. 
ban lë luật cho òng Мӧі-ѕеп trong khoản ấy có it kế nhìn 
biết Chúa mà thờ phượng, vì chẳng mấy người giữ luật tự 
nhiên Chúa đã in trong lòng, phần nhiều ở trong bóng tối 
{йїп lầm lạc. Vậy làm lễ nhứt hồi nửa đêm dàng сат ơn 
Chúa đã xuống cho loài người trong khoản ấy. 

Khoản thứ hai: từ Chúa ban 16 luật сро dàn Giu-dêẻu 
cho đến khi Chúa Cứu Thể ra đời; trong khoản nầy nhờ 
có lề luật Chúa chỉ dẫn, nên có nhiều người nhìn biết và 
thờ phượng Chúa hơn khoản trước, nhưng vậy cũng chẳng 
được bao nhiêu. Vậy lễ nhỉ làm hồi rạng đông, chỉ loài 
người trong khoản ấy hãy còn mờ mit chưa thấy гб các 
việc phần rỗi, vì các việc trong đạo cũ là hình bóng chỉ về 
đạo mới. ` 

Khoan sau hết : là từ Chúa Cứu Thế ra đời cho đến tàn 
thế ; trong khoản nầy người ta nhờ ơn B. C. G. là sự sáng 
thật soi cho biết гб các việc phải làm hầu dàng nhờ phần 
rồi, thì dòng vỏ số. Vậy làm lễ ba trọng thề ban ngày mà 
tạ ơn B. C. G. đã ban cho ta đủ mọi phương thế cho được 
rỗi linh hồn. 

3. — Về máng có thê пао? 

Trong bài Ê-vang lễ nhứt có lời rằng: < D. Me sinh 
Соп đầu lòng đoạn, thi lầu khăn vän Соп оа đặt ойо mang 
cổ > ( Luc. r, 7). Vậy máng có ấy rày hãy còn, song chẳng 
được nguyên như cuu, tại thành Ró-ma, vì đến đời thứ 
VII Toà thành dạy đem về Rò-ma, đựng trong hòm quí 
báu, cùng đề trong một phòng riêng tại đền thờ lớn B. С, 
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Bà, quen gọi là đền thờ Ð. С. Bà dë máng có; lại hằng 
năm đến ngày lễ Sinh nhựt P. C. G. thì đem ra cho bồn 
đạo thờ kinh. 

Còn thỏi làm máng có đặt tượng ảnh Chúa Hài đồng, 
một bën đề tượng ảnh B. Mẹ, một bên đề tượng ảnh ông 
thánh Giu-de v.v. thì chỉnh ong thành Рһар-хі-сӧ khó 
khăn đã lập ra trước hết; người có ý nhắc sự tích B. C. 
G. giáng sinh cách nghèo nàn khốn cực cho tươi tắn, hầu 
giục lòng người ta yêu mến Chúa, mà chê bỏ sự vinh 
hiền thể gian. Mà Hội thánh cũng ưng nhận thói ấy, nên 
từ đó đến nay, mọi nơi đến lễ Sinh nhựt B. C. G. đều dọn 
máng со, đề ảnh Hài đồng v.v. Lại nhiều nơi trong đêm 
lễ Sinh nhựt cũng kiệu ảnh Hài đồng trọng thê. 

Ấy vậy, ta hãy đến viếng màng có mà thờ lạy Chúa Hài 
đồng, cùng giục lòng kinh mến Người, cùng lo bắt chước 
Người mà chê bô những sự vui chơi theo các cuộc sung 
sướng thế gian. 

4 — Mùa Sinh nhựt là mùa nào và đề làm chi? 

Mùa Sinh nhựt 40 ngày sau lễ Sinh nhựt B. C. G., kề 
từ 25 tháng chap tây ( Ðécembre ) đến 2 tháng 2 tây 
( Februario ) lễ Ð. С. Bà đem B. C. G. vào đền thánh, ấy 
là mùa Sinh nhựt. 

Hội thánh đề khoản 40 ngày ấy mà vui mầng cùng suy 
ра sự mầu nhiệm Ngòi hai га đời, cho dàng bắt chước 
B. Mẹ hay tích lấy các điều dà nghe thấy mà suy di nghĩ 
lại luỏn ( Luc. u. 19). Lại Hội thánh cũng đề khoản ấy 
mà màng kính B. Mẹ, vì được sinh Con qui trọng vỏ giả 
mà hẩy còn trọn vẹn đồng trinh sạch së, nên cả mùa ấy 
Hội thành hàng hát mäng tung hó rằng: « Lạy rất thánh 
B. Mẹ Chúa Trời, là dàng sau khi sinh Con, mà hãy còn 
đồng trinh vẹn sạch; xin hãy cầu cho chúng tôi ». ( Post 
partum Virgo... ) Ñ 


` 
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KHOAN thứ П: VỀ САС LỄ TRONG MÙA SINH NHỰT. 
SO I. VỀ BA LỄ TIẾP SAU LỄ SINH NHỰT B. С. G. 


1 — Kë tiếp sau lễ Sinh nhựt B. C. G. thi Hội thánh 
mảng những lễ nào ° 

Hội thánh mäng ba lễ näy một là lễ ông thánh Xi-tê- 
pha-nỏ Trí mạng chỉ thủ ; hai là lễ ong thánh Gioang 
Tông đồ; ba là lễ các thánh Anh hài. Vậy : 

1° — Ông thánh Xi-tê-pha-nô là một thầy sáu, các 
thánh Tòng đồ đã chọn, dàng giúp việc các đứng ấy ( Аст. 
AP. VI, 1-7); người đã liều sự sống mình vì đạo thánh 
Chúa trước hết, nên gọi người là Tri mạng chỉ thủ ; người 
đã theo gương B. C. G. mà tha thứ cho kẻ làm nghịch cùng 
mình và cầu nguyện cho nó. ( ÁCT. AP. уп, 59 ). 

2 — Ông thánh Gioang Tông đồ là dàng B. C. G. 
yêu dấu cách riêng, vì trọn đời giữ mình đồng trinh, nên 
đăng dựa vào lòng B. C. G. như con nằm dựa lòng mẹ 
( Јолм.хш 22 ); lại được B. С. G. trôi làm con B. Mẹ, và 
D. Mẹ cho người nuôi dưỡng ( GIOANG хіх, 26. ). Va опа 
thánh này có nhiêu chức: là chức thánh Tông dô, vi Ө C. 
G. dà chọn làm tông đồ; là thánh Sử, vì người đã chép 
sách Ê-vang; là thánh Tiên tri, vì đã chép nhều điều-mầu 
nhiệm hậu lai cho Hội thánh trong sách A-pho-ca-lip-xi ; 
là thánh đồng trinh, vì cả đời giữ mình sạch sẽ; là thánh 
Tử đạo, vì đã chịu bo vào vac đầu đang sôi vì đạo thánh 
Chúa ; là thánh Tu hành, vì người qua đời khi đã già cả, 
nên Thầy cả làm lễ người, thì mặc đồ lễ sắc trắng. 

3° — Các thánh Anh hài, là những con nit ở thành 
Bê-lem và các nơi làn cận đã phải vua He-ro-de giết 
( Маттн. и, 17 ); vốn các con trẻ ấy chưa biết nói chưa 
xưng đạo thánh Chúa, một chịu chết thế cho B. C. G. thì 
cũng gọi là thánh Tử đạo. 
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2— Vi sao Hội thánh máng ba lễ ấy kế tiếp lễ Sinh 
nhựt B. C. G. ? 


Hội thánh có ý mầu nhiệm пау : là Chúa giảng sanh 
dưới thể, cho đăng sinh ra các thành trên trời; vậy ta 
mång ngày Chúa ra đời, cũng phải mäng các thánh được 
lèn châu chuc Chúa. Mà trong các thánh, thì òng thánh 
Xi-tê-pha-nỏ đã dó máu mình ra vì Chúa trước hết, nên 
phải máns lễ người trước hết; còn ong thánh Gioang đặng 
B. С. G. thương hơn các thánh Tỏng đồ, và người được 
nhiều chức hơn, nên màng lễ người tiếp theo; sau hết 
những con trẻ đã phải chết oan vì cớ Chúa giáng sinh, 
bỡi vua He-ro-de nghe ba Vua nói vua Giu-đẻu mới giáng 
sinh, thì sợ quởn mình sẽ mất, nên day giết các hài nhỉ mới 
sinh ra may có trúng Chúa Hài đồng chăng. Vì vậy bởi 
Chúa giáng sinh nên các con trẻ ấy phải chết, thì ta mäng 
lễ các trẻ ấy tiếp sau lễ Sinh nhựt thì thậm phải. 


— Vi sao ngày lễ các thánh Anh hài thì dùng sắc tim 3 
Hội thành dạy dùng sắc tím ngày nay vì hai lẽ näy: 
1° — Vì dầu các thánh ấy chịu chết vì Chúa mặc lòng, 
song cũng chưa đặng lên Thiên đàng, còn phải ở nơi Làm- 
bo đợi trông B. C. G. làm việc chuộc tội hoàn thành mới 
— lên. 


— Là Hội thánh nhớ những mẹ các trẻ ấy than thở 
е. van, vì Шау con mình chết oan ức ; nên dầu Hội thánh 


VUI, song cũng pha sự buôn vào trong lễ nầy đôi chút; vì 
vậy dùng sắc tím, chẳng đọc go-lo-ri-a, v.v. 


Nhưng vậy, nếu ngày lễ nầy nhằm ngày Chúa nhựt, 
thì Hội thánh dạy dùng sắc đỏ, mà kính các thánh 4 ау là 


thánh Tử đạo; vì ngày Chúa nhựt, thì nhắc sự Chúa sống 
lại, dem các thánh ấy ra khỏi Làm-bỏ. 
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SỐ II. VỀ LỄ ĐẶT TÈN VÀ LỄ KÍNH TÈN B. C. G. 
4. — Vi sao lễ Sinh nhựt khỏi 8 ngày thì đến lễ Đặt tên ? 


Bởi trong luật đạo cũ day: Hë ai sinh con trai, khỏi 
tam ngày, thì phải làm phép Gất bì cho con trẻ mới sinh 
ấy; ( Lev. XI, 3); và ngày ау cũng đặt tên cho con trẻ nữa. 
B. C. T. truyền cho ông A-ba-ra-ham lập phép nầy, đặng 
nên dấu tó là dàn riêng Chúa ( GEN. хуш ) và cũng nhờ 
phép ấy mà khỏi tội tó tông, vì phép ấy là hình bóng phép 
Rửa tội P. С. С. sẽ lập sau, và làm cho Ке giữ đạo cũ được 
thông công on Đấng Cứu thể. 

Vậy về phần B. C. G. là B. C. T. là Đăng đã ban lề 
luật, thì chẳng phải giữ luật ấy; lại Người là Đấng vẹn 
sạch, nên chẳng cần chịu phép Cắt bì làm chị; song Người 
muốn tỏ ra mình là con cháu ông A-ba-ra-ham, kéo dàn 
Giu-đêu chẳng nhận; lại muốn tỏ lòng thương ta quá bội, 
vì chịu đồ màu mình ra khi còn non nớt; sau nữa muốn 
làm gương cho ta sự vâng giữ luật Chúa cho trọn. 

Ау vậy, КЫ Ð. С. G. sinh ra khỏi {ат ngày, thì chịu 
phép cắt bì, và cũng ngày ấy Người đã lãnh tên Giê-giu, 
là tên Thiên thần đặt khi Người xuống thai trong lòng B. 
Mẹ ( Luc. и. 21). Bỡi dó ta gọi ngày lễ nầy là lễ Đặt єп Ð. 
C. G. 

Và lai Hội thánh lập lễ nầy cũng có ý cho bôn đạo xa 
lãnh việc di đoan kẻ ngoại, và các cuộc ăn chơi với kẻ 
хаи; vì ngày ấy là ngày đầu nắm theo lịch các nước bên 
phương tây, và nhứt là dàn Rỏ-ma xưa hay làm những 
điều đị đoan ngày ấy, cũng như dân An-nam ta quen làm 
trong ngày tết. Воі đó đời xưa dầu hôm пау làm lễ trọng 
thể, song phải ăn chay cùng hát kinh cầu các thánh, đặng 
đền bồi các sự xấu kẻ ай phạm đến Chúa. Đến sau bởi 
các nước phương tày trở lại đạo gần hết, nên Hội thành bãi 
thỏi ап chay ngày ấy. 
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5. — Còn lễ Kính tên В. С. G. thê nào ? 


Gốc tích lễ Kính tên B. C. G. thê nầy: Trong đời thứ 
ХУ, có một thầy dòng ông thành Phan-xI-cỏ, tên là Ber- 
na-di-nỏ rất nhơn đức và có tài khéo giảng lắm; khi 
người giảng sự ăn пап đền tội trong nước I-ta-li-a, thì 
thiên hạ tuón tới nghe giảng đông quả sức; mà khi người 
ra giảng, thì đem theo một tấm có đề ba chữ: J. Н. S. 
( Jesus hominum Salvator ), nghĩa là: B. C. G. là Chúa 
chuộc loài người; bốn phía ba chữ ấy có hào quang ria ra 
sàng láng; hồi đang giảng, thì người chỉ vào đó cho mọi 
người xem, cùng nói những lời thiết yêu giục lòng ai nấy 
kinh mën B. C. G. và chè ghét đàng tội lỗi. Giảng rồi người 
giơ lên cho ai nãy thờ lạy tên cực trọng Chúa. Nhờ việc ấy 
mà nhiều người ăn пап trở lại cùng Chúa đông vò số. 

Bấy giờ có kẻ đến B. Giáo tòng mà cáo ông thánh Ber- 
na-đi-nỏ rằng: bày việc mới lạ, thì B. Giáo tòng cho tra 
xét. Khi Toà thánh tra xét mà thấy việc lành ấy rất làm 
ích cho bồn đạo, thì chẳng cấm, mà lại ban phép làm lễ 
riêng kính Tên B. C. G.. Vậy ban đầu thì nội dòng ông 
thánh Phan-xi-cò được làm lễ ду; đến đời B. Giáo tông In- 
no-xen-xi-ô thứ XIII năm 1721 đã nhắc lễ ấy lên bậc nhì, và 
ban cho mọi nơi được màng lễ ấy tại ngày Chúa nhựt thứ 
П sau lễ ba Vua; гау Toà thánh dạy màng lễ ấy ngày Chúa 
nhựt sau lễ Đặt tên. 

Va ba chữ I. H. S. rày lại thêm hình thánh Giá trên 
chữ H, có ý nhắc lại sự B. C. G. chịu chết trên cây thành 
Giá. Vậy khi ta thấy Tên cực trọng Chúa và thấy hình khô 
Người phải chịu mà chuộc tội ta, thì. ta hết lòng kinh mến 
mà đền ơn trả nghĩa cho Người. 

Vi vậy ta hãy năng kêu Tên cực trọng B. C. G. nhứt 
là khi bị cám dó, và trong lúc ta phải sự gian nan; vì Tên 


ау có sức xua duoi та qui, cùng an ủi ta trong mọi cơn 
khôn khó. 
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Vš lại mỗi lần kêu tên Giê-giu mà có lòng cung kinh 
mến yêu, thì được ân xá 25 ngày. Và mỗi lần lấy lòng cung 
kính mà nguyện rằng: < Ngợi khen Chúa Кһі-гі-х1-0, 
A-men > thì được ân xá 100 ngày. Hoặc kë nghe xướng 
lời: ngợi khen v.v. mà lấy lòng cung kính thưa lời: Amen, 
thì cũng được ân ха 100 ngày nữa. 

Sau nữa khi ta kêu tên B. C. G. thì chớ quên kêu tên 
В. Mẹ và ong thánh Giu-de, vì ba Đăng ау hàng kết hiệp 
cùng nhau luôn. Vậy môi lần đọc ba cầu sau пау, thì được 
ân xá 300 ngày; bằng đọc một câu mà thôi, thì được 100 
ngày, là: 

Giê-giu, Ма-гі-а, Giu-de, tôi xin dàng lòng tri рй mạng 
sống tỏi cho ba Đăng. 

(iẻ-gin, Ма-гі-а, Giu-de, xin giúp tỏi chưng kỳ lâm tử. 

Giê-giu, Ma-ri-a, Giu-de, xin cho tôi dáng ơn chết lành 
trong tay ba Đăng. 

Ấy vậy chớ chỉ ta được kêu tên cực trọng ấy trong hơi 
thở sau hết, thì rất có phước là đường nào! 


SỐ Ш. VỀ LỄ BA VuA. 


6. — Lễ Ba Vua là lễ nảo ? 


Là lễ nhắc tích khi B. C. G. giáng sinh, thì có ngôi sao 
lạ mọc ra, và có ba người sang trọng giàu có cùng thông 
thái ; nhờ ơn Chúa soi sàng giục lòng, bèn đem lễ vật trầy 
đi tìm Chúa mà thờ lay. Mà ba ông ấy bỡi sang trọng, làm 
lớn trong xứ mình như vua vậy, nên ta gọi là ba Vua, 

Vậy hôm nay Hội thánh làm lễ kính màng sự B. C. G. 
đã khẩng tô mình ra là Chúa trời đất cho dân ngoại nhìn 
biết, nên ngày lễ nầy gọi là Tó ra ( Epiphania ); còn ta gọi 
lê Ba Vua, là cho bồn đạo dë hiều, vì nay nhắc tích ba 
Vua đi tìm D. C. G. mà thờ lay. 
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Và lại Ð. C. G. tò mình ra có ba lần, và Hội thành có 
ý gồm ba lần ấy trong ngày hòm пау: 

Lần thứ 1 là Chúa dùng ngòi sao chỉ cho ba Vua biết, 
cùng soi sáng cho ba đẳng йу đi tìm Chúa mà thờ lay. 

Lần thứ 9 : là khi B. C. G. chịu ông thánh Gioang Bao- 
ti-xi-ta làm phép rửa tại sông Giu-dong, mà khi Người 
vừa bước lên, thì các tầng trời mở ra, và B. С. Thánh 
Thần 14у hình chim bò câu xuống đỗ trên đầu Người, 
cùng có tiếng bởi trời phản rằng: < Nåy là Соп Tao rất yêu 
dấu lắm. Người đẹp lòng Tao > ( MATTH. їп. 16 ). 

Lần thứ 3: là khi B. C. С. làm phép lạ đầu hết, là làm 
cho nước trở nên rượu ngon tại nhà đám cưới & làng Ca- 
na, xứ Ga-li-lê-‹a ( Joan. n, 11); hầu cho môn đệ biết 
Người là Chúa có phép tắc vô cùng. 

Vậy dầu Hội thánh hôm nay muốn màng sự Ð. C. G. dà to 
mình ra là Chúa trời đất trong ba lần ấy, song vì mắc màng sự 
B. C. G. 10 mình ra cho ba Vua là dàn ngoại, nên không nói 
đến hai lần kia trong khi làm lễ ; mà trong kinh các thầy phải 
hát hay là đọc ban chiều hôm nay, thì có lòi nhắc đến hai lần 
ấy thể nầy: < Chúng tôi màng ngày lễ nàu vi ba sự tạ: là hỏm 
пау ngòi sao đã chỉ аап Ба Vua đến máng cô Ð. C. G.; hôm nay 
nước là trở nën rượu ngon trong tiệc cưới; hôm пау Chúa Khi- 
ri-xi-lỏ chịu ông Gioang làm phép rửa tại sóng Giu-dong, hầu cứu 
chữa chúng tôi » ( ANT. AD MAGNIE. ). 

Trong kinh ấy dòi thử tự: lần thứ hai đem lại thứ ba, nhơn 
vi lần thứ hai thì D. C. G. to mình ra cho dàn Giu-dêu, mà nó 
chàng muốn nhận Người là Chúa Cửu thế; còn lần thứ ba, thì 
Chúa to mình ra cho các thánh Tông đỏ, và các đấng ấy nhận 
thiệt; nên phải đề lần sau tới trước là nhằm lý. ( GUILL. DU- 
RAND ). 


¡. -— Ba Vua ấy tên gì, và sau ra thể nào ? 

Tên ba Vua ấy là: Men-ki-ỏ ở xứ A-ra-bi-a; Cas-par 
ở nước Sa-ba; và Ban-tha-da ở nước “Thiên trước ( India ). 

Cú theo lời di truyền, thì nghe гапе: khi ba Vua chầu 


Đoạn thứ П: Về lễ Sinh nhựt В. С. G. 175 


—— —— — —  . ma _ _.. U 


chực kinh lav Chúa đoạn, thì đi về nước nhà. liền từ bỏ 
mọi sự thể gian, đem nhau đi ап tu nơi vắng vẻ; những 
ап сһау cầu nguyện, những suy gẫm sự Chúa Cứu thế ra 
đời chẳng khi nhàm. Đến khi B. C. G. chiu nan chiu chët 
và sống lại lên trời; mà các thánh Tông đồ phân nhau đi 
khắp thế giảng đạo, và òng thánh Tô-ma lãnh phần đi 
giảng đạo bên đông, thì đã gặp ba Vua cùng giảng mọi sự 
về Chúa Cứu thể chịu nạn chịu chết sống lại lên trời thề 
nào. Ba Vua tin mọi điều củng chịu phép Rửa tội, lại lãnh 
quờn đi giảng đạo cho thiên hạ và được phước tử vì đạo 
nữa. Hài cốt ba Vua trước thì táng tại thành Mi-lan, sau 
thì đem táng ở thành Co-lo-ni-a, bên nước A-lê-ma-nha 
cho đến rày. 


8. — Gua lễ ba Vua là vật gì và có nghĩa làm sao ? 


Của lễ ba Vua dàng cho P. C. G. là vàng, nhũ hương, 
và một dược. 

Hội thánh cắt nghĩa hai ý mầu nhiệm về ba của lễ ấy 
thể này: 

Y thứ nhứt : Ba Vua дайа vàng cho B. C. G. mà nhìn 
Người là vua cả trời đất, vì vàng là thứ dân phải nộp thuế 
cho vua. Dàng nhũ hương, dàng xưng B. С. G. là thầy cả 
trên hết các thây cả, cùng là Chúa trời đất; vì có một đẳng 
có chức thầy cà mới được xóng hương tế lễ Chúa ; và hương 
là chỉ lời cầu nguyện mà có một mình B. С. T. được nhậm 
lời ta cầu xin mà ban ơn cho ta mà thỏi. Còn dàng mot 
được, thì xưng B. C. G. đã mặc lấy tỉnh nhơn loại, nën 
cũng thật là người ta; vì một dượo là thứ thuốc đề ướp xác 
kẻ chết cho khỏi thúi. 

Y thứ hai Vàng chỉ lòng sốt sàng kính mến B. Œ.G.; 
nhũ hương chỉ lời cầu nguyện kêu xin cùng Chúa; mòt 
dược chỉ sự hàm mình ăn chay đền tội. 

| Vậy ta phải bắt chước ba Vua mà dàng vàng cho Chúa, 
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là nhìn biết Người là Đăng cai quản sửa trị trong ngoài ta, 
và lo kính mến Người hết lòng hết sức. Ta hãy dàng nhũ 
hương cho B. C. G. là tin thật Người là Chúa cả trời đất, 
thì hãy giục lòng tin cậy thờ phượng, cùng kêu xin Người 
phù hộ. Sau hết ta hãy dâng một dược, là nhờ ơn Chúa 
chịu nạn chịu chết và chịu táng xác trong huyệt dà mới vì 
ta, cùng lo ăn năn hãm mình mà đền các tội lỗi ta. 

9. — Mấy ngày Chúa nhựt sau lễ ba Vua thì thề nào ? 

Sau lễ ba Vua thì có sáu Chúa nhựt, nhưng mà có năm 
đủ năm thiếu; năm nào có ít thì mấy Chúa nhựt dư dó sẽ 
đem sụt lại sau mãy Chúa nhựt sau lễ B. С. T. T. hiện 
xuống; уа Chúa nhựt sau lễ B. C. T. T. hiện xuống thì có 
24; mà năm nào sau lễ ba Vua có ít Chúa nhựt, thì sau lễ 
P. С. T. Т. hiện xuống có nhiều Chúa nhựt hơn. Hội 
thánh làm thê ấy cho đặng chỉ ngày tận thế không biết là 
chừng nào, như ta đã nói lược nơi các điều mở đàng 
trong đầu phần thứ V nầy. 

Và trong các Chúa nhựt sau lễ ba Vua, thì dùng sắc 
xanh lá cây (ngại ) chỉ sự tròng cậy, vì ta thấy Chúa dà 
kháng cho ta vào đạo thánh Người, thì ta tròng chắc sau 
sẽ được hiệp cùng Người trên Thiên đàng. 


SỐ HI. VỀ LỄ B. С. ВА pem B. С. G. VÀO ĐỀN THÁNH. 


10. —Lễ B. C. Bà đem B. С. G. vào đền thánh làm sao 9 


Vốn lễ nầy là bậc nhì không buộc bón đạo đi xem lễ, 
song vì hôm nay có làm phép đèn thánh và kiệu đèn, lại 
nay là cuối mùa Sinh nhựt nên phải nói đây ít điều. 

Vậy lễ nầy nhắc sự B. Mẹ vâng giữ luật ông Моу-ѕеп 
dạy: hễ đờn bà sinh con trai phải ở nhà 40 ngày, đoạn 
phải đem của lễ là đỏi chim bò câu, đặng thầy cả dâng lễ 
cho mình nên sạch ( Lev. XI. 6-8 );lại nếu sanh con trai 
đầu lòng phải đem con vào dâng cho Chúa ( Exod. XIII, 9 ) 
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và dâng của lễ là con chiên đực, nếu nghèo thì dâng đôi 
chim bò сац; và chuộc con lại. Hàn thật B. C. Bà chẳng phải 
giữ luật ấy chút nào, vì trước khi Người chịu thai, và khi 
chịu thai cùng sinh B. C. G. ra thì hãy còn đồng trinh 
sạch sẽ, nên chẳng cần phải giữ 40 ngày mới được vào 
nhà thờ, và khỏi dâng của lễ cho mình nên sạch. Còn B. 
C. G. là B. C. Т. thật, Người đã ra luật thì chẳng cần phải 
giữ; nhưng vậy B. Mẹ và P. C. G. vì lòng khiêm nhượng 
muốn giữ trọn mọi lề luật, đầu luật chẳng buộc giữ thì 
cũng chẳng bỏ, hầu làm gương cho ta sự vâng giữ” mọi lề 
luật cho trọn. 

Bỡi đó sau lễ Sinh nhựt 40 ngày thì Hội thánh làm lễ 
mà nhắc sự Ð. Mẹ vâng giữ luật ông Môi-sen, cho đặng 
dạy ta noi gương B. Mẹ mà giữ lề luật B. C. T. cùng luật 
Hội thánh. 


11. — Sự làm phép đèn thánh thi làm sao ? 


Trong ngày lễ B. C. Bà đem B. C. G. vào đền thánh, 
Hội thánh dạy làm phép đèn cho bồn đạo cầm đi kiệu 
xung quanh nhà thờ. Gốc tích sự làm phép đèn, thì dà có 
trước trong nước Lang-sa và nước I-pha-nbo ; đến đời B. 
Giáo tông Ser-gi-ô năm 687 mới dạy làm tại Rô-ma; còn 
sự đi kiệu đèn, thì đời Ð. Giáo tông Bê-nê-đi-tô thứ XIV 
đã lập tại Rô-ma cho được phá việc dị đoan kẻ ngoại làm 
trong ngày ау; vì dân Rô-ma tối bữa ấy quen thắp đèn 
đuốc hát múa đi xung quanh thành mà mầng kính bụt thần. 

Vậy Hội thánh lập phép đèn thánh cùng đi kiệu thê 
йу, có ý mầu nhiệm như уйу: đèn chỉ B. С. G. là sự sáng 
thật, soi cho mọi người biết đàng rỗi linh hồn ; sáp chỉ xác 
D. C. G.; tim chỉ linh hồn, ngọn lửa chỉ tính B. C. T.. 

Ta cầm đèn trong tay và đi và hát ngợi khen Chúa mà 
vào nhà thờ, dàng bắt chước B. Mẹ атп B. C. G. vào đền 
thánh thành Giê-ru-sa-lem nên phải và đi và suy nghĩ đến 
su mầu nhiệm Chúa ra đời, cũng ra sức kính mến Người. 
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Và Đức Mẹ là dáng vẹn sach moi bon nho tội lỗi, mà 
còn vào đền thánh dâng của lễ, huống chỉ ta là kẻ tội lỗi 
vô ngàn, thì phải vào nhà thờ mà dàng sự ăn пап khóc lóc 
xin Chúa thứ tha, hầu nên sạch sẽ trước mặt Người. Bỡi 
đó khi làm phép đèn và khi đi kiệu đèn thì Thầy cả dùng 
sắc tim, mà chỉ sự lo buồn ăn năn tội. 

Lại đèn cũng chỉ đức tin ta, vì nhờ nhơn đức tin chỉ 
dẫn cho ta biết sự mầu nhiệm đạo thánh; mà đức tin phải 
có việc làm mới đặng phần thưởng; vậy ta cầm tiên đi 
kiệu là làm việc lành cho dàng đẹp lòng Chúa, và nên 
gương cho kë khác theo đòi. 


ĐOẠN THỨ III 
Về các việc từ Chúa nhựt 70 
đến Tuần thánh. 


SỐ I: VỀ CÁC VIỆC TRONG BA CHÚA NHỤT TRƯỚC. 
1 — Sao ba Chúa nhựt trước mùa chay gọi là 70, 60, 50 ? 


Bỡi mùa chay là mùa buồn bực ăn пап thống hối, nên 
Hội thánh sợ bồn đạo đang vui mà thình lình xảy đến 
sự buồn, thì khó chịu, nên lập ba Chúa nhựt trước mùa 
chay, và trong ba tuần ấy, thì dạy làm sự nọ điều kia 
tó dấn buồn lần lần cho bồn đạo dọn mình mà vào mùa 
chay; mà Chúa nhựt đầu mùa chay là Chúa nhựt Bõn 
mươi ( Quadragesima ) nghĩa là chỉ mùa chay 40 ngày; nên 
Chúa nhựt trước, phải kêu liên tiếp là Năm mươi, rồi kế 
зап mươi, Бау mươi. 

Và ngày Chúa nhựt 70 cũng như nhắc rằng: còn 70 
ngày thì sẽ đến lễ Phục sinh là lễ rất trọng ta phải lo đọn 
lòng ta cho tỉnh tấn, rồi hai Chúa nhựt sau cũng kêu kế 
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tiếp rằng 60,50 cho dễ, đến Chúa nhựt thứ I mùa chay, 
thì kêu Chúa nhựt 40, cũng như nhắc lại rằng : còn chừng 
40 ngày nữa sẽ đến lễ Phục sinh, phải lo ăn chay һап 
minh đền tội. 

2 — Vi ý nào Hội thánh lập ba tuân ау? 


Trước ta đã nói ba tuần ấy là như dọn lòng bồn đạo 
sửa soạn vào mùa chay cho sốt sắng, mà Hội thánh cũng 
có ý mầu nhiệm khác nữa, là có ý nhắc tích dân Giu-dêu 
phải làm tòi nước Ba-by-lon 70 năm; trong 70 năm ấy 
chúng nó hằng khát khao ước trông trở về quê tó. Vậy 
Hội thánh dùng số 70 mà nhắc sự chúng nó phải khách 
đày 70 năm, hầu bảo con cái mình nhớ thể gian nầy là 
chốn khách đày, phải trông mau về quê thật là nước 
Thiên đàng. 

Bởi đó trong ba tuần nầy, dầu Hội thánh chẳng buộc 
ăn chay kiêng thịt, song tó nhiều dấu buồn bực sầu khó, 
như khi làm lễ thì dùng sắc tím, và không đọc gô-lo-ri-a 
( gloria in excelsis ); lại bỏ hết al-lê-lu-ia, sau nữa không 
bảo : anh em hãy vë; một bảo : ѓа hãu ngoi khen Chúa, ( be- 
nedicamus Dno ) ấy là những dấu giục lòng ta ăn năn lo 
buồn. 

Về lời al-lê-lu-ia có sự nầy cũng nên nói chút : là xưa chiều 
thứ VII sáng Chúa nhựt 70, thi có bài tự già lời ấy ; гау cũng 
còn dấu tích nầy : là khi các dáng phải đọc kinh theo Hội thánh 
buộc ( Breviarium ), đến chiều tới chỗ: Ta häy ngợi khen 
Chúa ( Benedicamus Domino ) thì phải thêm hai lần al-le-luia ; 
và khi thưa: cảm ơn Chua ( Deo gratias ) cũng thêm hai al-le- 
lu-ia như vậy. 


SỐ II. VỀ'MÙA CHAY CẢ CÙNG LỄ TRO. 
3 — Mùa chay cả là gì và có ý nghĩa lảm sao ? 


Mùa chay cà là mùa ta phải ăn chay kiêng thịt, hầm 
mình đền tội, dọn lòng cho sạch đặng nhớ đến sự thương 
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khó Chúa đã chịu vì ta, cùng mäng Chúa sống lại vinh hiền. 

Hội thánh lập mùa chay có y nhớ sự B. C. G. ăn chay 
cầu nguyện trên rừng 40 ngày ( MATTH. IV 2 ). 

УЯ lại xưa ông Môi-sen trước khi lãnh điều гап Chúa, 
thì cũng ăn chay cầu nguyện 40 ngày ( DEUTER. Ix 9-18 ); 
ông Tiên tri Ê-li-a trước khi đến núi B. C. T. chỉ là Ho-rép 
mà nghe linh “húa truyền, thì cũng ăn chay cầu nguyện 
40 ngày ( ш REG. хіх ). Vậy Hội thánh muốn cho ta trong 
khi nghe kề lại sự Thương khó B. C. G. và trước khi 
mầng Chúa sống lại, và nghe lời Người truyền dạy, thì 
phải ăn chay 40 ngày mà don lòng cho thanh tịnh. - 

Ау vậy dầu гау Hội thánh chuẩn bớt cho ta sự ăn 
chay và kiêng thịt trong mùa nầy, song ta cũng phải ra sức 
làm việc lành phước đức, đọc kinh xem lễ, xưng tội chịu 
lễ v.v. cho sốt sàng, cùng xa lánh các sự vui chơi cờ bạc 
rượu chè v.v. hầu dọn mình tỉnh tấn như ý Hội thánh 
đã định. 


4. — Gốc tích lễ tro làm sao, lại vì sao đầu mùa chay là 
thứ ТҮ? 


I — Gốc tích lễ tro thê nầy : Đời xưa những kẻ mắc tội 
chàng chường thì phải đền tội chàng chường ; vậy những 
kẻ ấy đầu mùa chay cả phải mặc áo nhặm, đi chơn không 
đến trước cita nhà thờ mà lãnh việc đền tôi; mà trước khi 
B. Giám mục chỉ việc đền tội, thì ray nước thánh trên các 
kẻ ấy, đoạn lấy tro bỏ trên đầu chúng nó, rồi chỉ việc 
phải làm hoặc nặng hoặc nhẹ mà đền vì tội đã phạm, tùy 
tội nặng lắm hay là nặng vừa; và lo đền cho đến ngày thứ 
V tuần thánh mới đặng chịu phép Giải tội. Đến sau nhiều 
kẻ nhơn đức vì lòng khiêm nhượng, đến bữa kẻ có tội đi 
lãnh việc đền tội thì cũng mặc áo nhặm, đi chơn không 
xen vào mà chịu bó tro trên đầu như kẻ có tội vậy; lần 
lần thành thói ai ai cũng đi chịu xức tro thê ấy, dàng tó 
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lòng ăn пап thống hổi tiền khiên, nên từ đời XII đến гау, 
đầu chẳng còn thói đền tội chẳng chườag, song hé đầu 
mùa chay thì mọi người đến cho Thầy са хос tro trên đầu 
mình và dặn rằng: « Hỡi người hãu nhớ тау là tro bụi, й 
lâu sẽ trở оё tro bụi. > Ау là gốc tích lễ tro. 

II — Còn tại sao đầu mùa chay là bữa thứ IV, thì tại 
mùa chay phải có 40 ngày dàng nhắc sự B. C. G. ăn chay 
40 ngày và đời xưa thì са mùa chay ngày nào 21g ăn chay, 
trừ ngày Chúa nhựt mà thói; vậy m t hất bẩn ngày Chúa 
nhựt, nên Hội thánh dạy thêm bốn ngày trước Chúa nhựt 
thứ Ë vô cho đủ 40 ngày chay; bỡi đó thì ra ngày thứ tư 
lễ Tro là đầu mùa chay cả. 

5 — Y nghĩa mầu nhiệm về lễ Tro làm sao ? 

Sw bỏ tro trên đầu là dấu tó sự ăn пап lo buôn, vì 
xưa dàn Giudêu mỗi lần ăn năn trổ lại cùng Chúa, thì bó 
tro trên đầu mà than van kêu xin Chúa thứ tha, và hê lần 
nào các thánh Tiên tri giạc bảo dân ау ăn nắn, thì 
dạy phải lấy tro rắc trên đầu ( JEREM. xxv. 34 ); vậy 
trong mùa chay là mùa ăn пап tội, thì Hội thánh dạy ta 
trước khi vào mùa ấy phải bô tro trên đầu mà nhớ ta là 
tro bụi, sau cũng trở về bụi tro, dàng ta chê bỏ sự sung 
sướng vui chơi xác thịt, mà lo ап chay һат mình đền tội. 

Và tro dùng mà xức ngày ấy là tro đốt những lá ta 
cầm rước B. С. G. khởi hoàn trong ngày Chúa nhựt lễ 
lá năm ngóai, có ý chỉ sự ăn пап khóc lóc đền tội là như 
hột giống sanh ra sự vui màng hoan hl ngày sau, còn sự 
vinh hiền đời nầy, thì sẽ trở nên hèn hạ như tro bụi. 

6 — Trong cả mủa chay thường thấy sự gi lạ trong khi 
xem lễ ? 

Thấy mấy điều nầy; Một 14: thầy cả dùng đồ tím, ấy 
là sắc chỉ sự lo bưồn ăn nắn. 

Hai là : trong ngày thường mà Thầy cả dùng sắc tím, 


182 Phần V: VỀ CÁC MÙA VÀ CÁC NGÀY LỄ TRONG CHUNG. 
sau khi đọc kinh cảm ơn ( роѕісоттипіо ) thì đọc kinh 
cho dân ( hãy coi lại phần IV, doan V, số 6 ). 

Ba là : nếu Thầy cả làm lễ dùng sắc trắng hay là đỏ, thì 
cuối lễ đọc E-vang riêng, chẳng đọc bài E-vang ông thánh 
Gioang quen đọc hằng ngày. 

Bốn là : Chúa nhựt thứ IV Thầy cả dùng đồ lễ sắc hoa 
hường và trên bàn thờ chưng bỏng hoa Ít nhiều, như Chúa 
nhựt thứ ПІ mùa ảp-ven-tô. ( coi lại phần V, đoạn I, lời 
hỏi 3 số 3 ). 

Năm là : trong ngày thử IV sau Chúa nhựt thứ IV, 
thấy Thầy cả đọc hai bài thơ, làm như thứ IV trong 
kỳ chay mùa уйу; việc nầy. có ý nhắc lại thuở xưa mấy 
người chầu nhưng sẽ chịu phép Rửa tội ngày thứ VII 
Tuần thánh, hôm nay phải chịu hạch xét các điều đã 
nghe dạy mấy tuần nay; xét rồi thì còn nghe dạy nữa 
dàng dọn mình chịu phép Rửa tội cho tử tế. 


SỐ III. VỀ CHÚA NHỰT VÀO SỰ THƯƠNG KHÓ. 
7 — Sao Chúa nhựt V mùa chay gọi là vào sự thương khó ? 


Vốn trong Tuần thánh thì mới đọc các sự thương khỏ 
p. C. G. vì tuần ấy nhớ đến thương khó Chúa cách riêng, 
song vì quân Pha-ri-siêu và các kë lớn trong dàn Giu-dêu 
đã tập lập mưu kế đặng bắt Ð. C. G. ước chừng trước lỗ 
ngày, nên hôm nay Hội thánh khỉ sự nhớ đến sự Thương 
khó Chúa, vì vậy hóm nay gọi là Chúa nhựt vào sự thương 
khó, và ca tuần nay tuy còn được làm lễ nọ lễ kia, song 
Hội thánh đã tỏ nhiều dấu buồn bực cách riêng. 

8 — Vậy ta thấy nghe những dâu nào buôn, уа có 
nghĩa lý làm sao ? 

le — Ta thấy các ảnh tượng B. C. G., Ð. Mẹ, và 
các thánh đều phủ che kin khuất hết. Vậy : Anh B. C. G. 
phải phủ, vì trong lúc Người gần chịu nạn, thì khong đi 
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chánh chường mà giảng cho dân. Bỡi đó ngày Chúa nhựt 
nầy đọc bài E-vang thuật lại sự B. C. G. giảng trong đền 
thở, mà quân Giu-dêu cải lẫy và lượm đá toan ném Người, 
song Người ап mình mà ra khỏi đền thờ ( JOAN.VII. 59 ) 
Lại cũng chỉ trong khi Chúa chịu nạn chịu chết, thì tính B. 
C. T. trong B. C. G. ân khuất, dường như Chúa chẳng còn 
có phép tắc oai nghỉ nữa. Còn ảnh Ð. Mẹ và các thánh phải 
phủ, vì chinh Đấng làm cho B. Mẹ và các thánh dàng vui 
mừng, mà rày chẳng còn phải hình tượng người ta, thì 
lẽ nào dám chưng hình tượng các đẳng mà tôn kính vui 
mäng! Lại cũng có ý đề ta chăm chỉ suy gẫm nội sự 
Thương khó Chúa, đừng nghĩ đến điều gì khác. 

до — Ta thấy Thầy cả khi гау nước thánh và khi làm lễ 
đồ lễ tím, thì không nghe đọc kinh Tán tạ khong khen 
( gloria Patri); vì kinh ấy là kinh vui màng, nên chẳng 
đọc trong những ngày tang phiền và cũng có chỉ dường 
như D. С. T. Ba ngôi không còn nhìn đến xác thánh và 
linh hồn Ð. C. G. nữa, nên đã đề cho linh hồn và xác châu 
báu ấy phải đau đớn trần phiền xấu hồ nhuốc nha cho 
đến chết. 

9. — Sao ngày thứ VI tuần thương khó làm lễ kính sự 
thương khó Ð. Mẹ ? 

Nhơn vì khi B. C. G. chịu nạn chịu chết mà chuộc tội 
ta, thì rất thánh B. C. Bà phải đau đớn nhu dao sắt thâu 
qua lòng vậy ; nhưng mà người cam lòng chịu và hiệp sự 
khốn khó mình làm một cùng sự thương khó Chúa mà 
dâng cho B. C. Cha dàng đền tội lôi ta; vì vậy khi Hội 
thánh nhắc đến sự thương khó B. C. G. thì cũng nhớ đến 
sự thương khó Mẹ Người phải chịu, hầu cho ta biết cảm 
ơn Ð. Mẹ đã đồng công cứu chuộc ta, và cho ta bắt chước 
người mà chịu mọi sự gian nan đời nầy vì Chúa cho đến 
chết; lại cũng có ý xin người cầu cho ta biết suy nghĩ sự 
thương khó Chúa mà tích đề vào lòng ta luỏn nữa, 
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Và nay Hội thánh làm lễ kính sự thương khó B. Mẹ 
song mắc lo đến sự thương khó B. C. G. nên chưa lấy 
làm phỉ dạ; vì vậy Hội thánh còn lập một lễ trọng tại 
ngày 15 tháng 9 tây ( sepfembre ) đề kinh và nhắc lại bảy sự 
thương khó B. C. Bà cho ta suy гаш và cám mến B. 
Mẹ hơn nữa. Trong đoạn thứ VIII, thủng septembre ngay 
15 sẽ поі lại vë lề näy cùng gë chuỗi bag sự. 


ĐOẠN THỨ IV 
Về các việc trong Tuần thánh. 


KHOAN thứ 1: VỀ CHÚA NHỰT LỄ LÁ. 
1 — Sao tuần sau hết mùa chay gọi là tuần thánh ? 


Vì trong tuần ấy nhắc lại sự mầu nhiệm cả trong đạo, 
cũng những уіёс B. C. G. đã làm mà tỏ lòng thương yêu ta 
khi toan lia khỏi thể nầy. Bởi đó Hội thánh hết sức khuyên 
ta phải nên thánh trong tuần nầy là lo ăn năn chê ghét tội, 
dọn lòng sạch së mà đi chầu chuc và nghe kê lại các sự 
thương khó Chúa đã chịu vì ta; nhứt là lo dọn mình rước 
lễ trong tuần nầy. Vì vậy Hội thánh chẳng còn làm lễ kính 
đẳng thánh nào, kéo bón đạo chia lòng trí, một đề gẫm 
suy về sự khốn khó Chúa mà thôi. 

2 — Chúa nhựt lễ lá thề nào ? 


Là Chúa nhựt nhắc lại sự tích dàn Giu-dêu cầm lá 
mầng hát rước B. С. G. vào thành Giê-ru-sa-lemm xưa. 
Mà trước khi cắt nghĩa những việc trong Chúa nhựt nầy, 
ta phải đón ít điều sách E-vang đã thuật cho dë nhớ các 
việc đã xảy ra. 

Vậy sáu ngày trước lễ Phan-xi-ca, B. С. G. đến làng 
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Bê-tha-ni-a là nơi Người đã làm phép lạ cho ông La-da-rô 
sống lại, và người ta dọn bữa cho B. C. G. cùng môn đệ 
Người cầm thực ; trong khi ngồi ăn thi bà Ma-ri-a Ma-da- 
le-na lấy bình thuốc thơm qui giá mà đồ trên đầu Ð. C. 
G.. Thằng Giu-dà thấy đồ dầu qui báu làm vậy thì tiếc 
lắm, nên trách bà Ma-da-le-na sao phá của vô ích phải 
chi đề bàn lấy tiền mà bố thí thì hay hơn, mà ý nó xấu vì 
lòng tham, chớ chẳng phải vì lòng thương kẻ khó. 

Và khi ấy bỡi gần ngày lễ Phanxi-ca là lê trọng nhứt 
nẻn đân Giu-dêu tựu về thành Giê-ru-sa-lem đông lắm; mà 
chúng nó đã nghe tiếng B. C. G. làm nhiều phép lạ, thì 
muốn đi coi cho hẳn, nên khi chúng nó nghe tin B. C. G. 
ở đó, thì rủ nhau tựu tới mà coi, và có nhiều kẻ chẳng 
những có ý đi coi B. C. G., mà lại cho dàng coi ông La-da- 
rô là kẻ đã chết và đã chôn ba ngày mà B. C. G. cho sống 
lại. Còn các đầu mục và quân Pha-ri-si-êu đã toan mưu 
giết В. С. G. mà nay thấy dân sự theo B. C. G. đông đẳng, 
thì càng ghen ghét hơn, nên nó muốn giết ông La-da-rô, 
kéo người ta vì thấy ông ấy thì tin kính B. C. G. và chúng 
nó không bắt được B. С. G. mà giết chăng ( MATTH. хху. 6 - 
13; Joan хп. 1-11). 

Qua bữa sau B. C. G. đi cùng các tông đồ đến làng Beth- 
pha-gie, gần núi Ô-li-ve-tê, thì sai hai tông đồ vào làng 
gần, sẽ gặp con lừa mẹ cùng соп lừa đực con, thì Һау дас 
về cho Người; bằng có ai hỏi sao dắc lừa đi, thì hãy nói: 
thầy chúng tôi biêu. Hai tông đồ đi và làm y như lời B. C. 
G. dạy; đem lừa về thì các tông đồ сбі áo phủ trên con lừa 
cho B. С. G. cõi mà vào thành Giê-ru-sa-lem. Вау giờ lũ 
dân sự đua nhau, kẻ thì côi ао lót đàng, kë thì chặt nhành 
cày o-li-va, hoặc cây pal-ma ( giống câu dừa ) cầm đi trước 
và theo sau và tung hô hát mầng rằng : Vạn tuế kính chúc 
Đấng lấy tên Chúa mà đến, kinh mừng Con vua Ða-vit, vạn 
иё vua dàn I-sa-ra-e, và nhiều lời khác( MATTH. xxI. 8-9), 
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Dân Giu-dêu rước và hát màng thê ấy cũng như các 
dân mầng rước quan tướng thắng trận khởi huờn; nhành 
là сау pal-ma ( lá dừa ), chỉ sự thẳng trận ; còn là cây o-li- 
va chỉ sự bằng an. Vậy B. C. G. cởi lừa vào thành Giê-ru-sa- 
lem cho dàng ứng nghiệm lời tiên tri đã phán về Người rằng : 
Hỡi con gái Xi-on, hãy vui màng cả thê, hỡi con cải Giê- 
ru-sa-lem, hãy tung hó; kia vua bay đến cùng bay, Người 
là Đấng công chỉnh và là Đăng cứu chuộc bay, mà người 
ăn ở khó khăn соі trên lừa mẹ và trên lừa con. ( Dacaria, 
xi. 9). Lại B. C. G. đề cho dân rước cùng hát màng Người 
thê ấy cho đặng tổ Người là vua cả, dùng cờ thánh Giá 
mà thắng trận ma qui thế gian, cùng đem sự bằng an cho 
thiên hạ. Nhưng mà lòng dàn Giu-dêu thiệt mau đôi dời, 
vì по hát mäng rước B. C. G. hôm nay đó, thì cách năm 
ngày nó lại mắng nhiếc nhạo bàng cùng dẫn Người đi 
đóng dinh trên thành Giá. 

Ау vậy Hội thánh hôm nay nhắc tích dân Giu-dêu 
làm xưa, nên dạy làm phép lá mà phát cho bón đạo cầm 
cùng đi kiệu và hát màng B. С. G. đã thắng trận mở cửa 
Thiên đàng cho ta; nhưng mà đừng bắt chước dân Giu- 
đêu, hát màng đó rồi trở nhao bàng đóng dinh dó, nghĩa 
là đừng phạm tội lỗi làm mất lòng Chúa, vì hễ ta phạm 
tội trọng thì thật là nhạo bảng cùng đóng định Chúa mà 
chớ. Lại Hội thánh cũng có ý cho ta suy ; sụ vui thế gian 
chóng qua như nhành lá mới tươi xảy chóng héo; và lời 
người ta ngợi khen chẳng đặng ích gì, vì lòng người ta, 
chóng đồi dời, tậng khen đó rồi chê ghét đó; nên ta phải 
lo chê bo sự vui thể gian cùng tránh lời người ta khen 
ngợi. 


4 — Làm phép lá và đi kiêu lá thề nào, và có nghĩa lý làm 
sao ? 


1° — Làm phép lá thì trọng thề hơn làm phép thứ 
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khác, bởi phải đọc nhiều kinh gần giống như làm lễ 
Мі-ѕа; có bài sách như bài thơ; có Ê-vang, có Pre-pha-xi-o 
v.v. Thầy cả làm phép lá đoạn, thì phát cho mỗi người 
cầm, lại cũng cắm trên bàn thờ thế cho bóng hoa, và 
cũng buộc vào cây thánh Già đi kiệu nữa. 

2° — Cuộc đi kiêu cùng như các cuộc đi kiêu khác, 
là thánh giá và đèn chầu đi trước, đoạn bồn đạo cứ thứ tự 
di tiếp theo, tay cầm lá, miệng đọc kinh, lòng suy tưởng sự 
B. С. G. 4а dùng thánh giá mà thắng trận khởi huờn, 
nay ta hát mầng ngợi khen Người dưới đất tròng chắc sau 
sẽ được ngợi khen tản tạ trên trời. 

3° — Khi kiệu về đến cữa nhà thờ, thấy cữa nhà thờ 
đóng kín, lại nghe tiếng hát phía trong, rồi nghe tiếng hát 
ngoài đổi lại. Ca nhà thờ đóng Кір là chỉ cữa Tiền đàng 
dà phải đóng vì tội tô tông; tiếng hát phía trong nhà thờ, 
chỉ các thánh Thiên thần hát mầng Chúa thắng trận; tiếng 
hát ngoài chỉ Hội thánh ở thé gian dầu đang chiến trận 
chốn khách dày , song cũng hiệp một lòng một ý cùng các 
thánh trên trời mà chúc tụng ngoi khen Chúa. 

Khi hát đoạn, thầy cả lấy chột cày thánh già mà dộng 
cửa nhà thờ, tức thì cửa mở ra, ấy là chỉ B. С. G. dùng 
thánh giá như chìa khoá mở cữa Thiên đàng cho ta được 
vào. Mọi người kéo vô nhà thờ là chỉ cửa Thiên đàng mở 
rồi, thì các linh hồn kẻ lành được vào mà hưởng phước. 

Bây giờ nói lại việc kiệu lá đời xưa một chút; là đòi xưa 
độ đời thử X khi đi kiêu lá thì Thầy са ôm sách E-vang dàng chỉ 
p. C. G.; khi kiệu đến chỗ đã định, thì thây sáu mở sách Evang 
mà đọc bài thuật lại việc B. С. G. ngự vào thành Giê-ru-sa-lem 
cách trọng thê; đoạn mọi người đem nhành lá mình đang cầm 
mà đề dưởi chơn thánh giá đã cầm khi đi kiệu, đặng tổ lòng 
kinh B. C. G. dà dùng thánh giá mà thẳng trận khởi huờn. Lại 
cũng có chỗ kiệu Minh thánh B. C. G. cách trọng thê bữa ấy 
nưa. 

Kinh hát khi đến cữa nhà thờ (gloria lauset Ronor) là bài của D, 
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giám mục Theodulphô đã đặt trong đời thư IX, nhơn khi người 
bị cáo rằng: âm mưu với vua Bênađô là vua nước Italia, mà 
phần nghịch cùng hoàng đế Luđôvicô, nên phải giam tù; đang 
khi ở tù người đặt bài hát nầy cùng bày cho người ta hát, và 
khi hoàng đế ngự qua, và nghe hát bài ấy, liền nguôi giận mà 
dạy tha người. Đến sau Hội thánh dùng bài ấy, song thêm 
hoặc đồi ít nhiều, và day hát trong ngày lễ lá như ta thấy bây 
giò. 

Sau hết cũng nên nhắc cho bón đạo giữ đều nầy nữa: là 
khi đi lãnh lá cũng phải giữ sự nghiêm trang, nết na tề chỉnh, 
chớ lật 441 xô đầy giởn cười, Thầy cả đưa nhành nào thì lấy 
nhành ấy, chớ so sánh của mình tốt xấu, và đầu xấu tốt cũng 
là của đã làm phép như nhau. Khi đem về nhà chớ bỏ bật bạ, 
song phải cất cho có chỗ, vì là của thánh bỡi dà làm phép rồi. 

5 — Trong lễ Mi-sa thấy sự khác thường và nghĩa lý làm 
sao ? 


Trong lễ Mi-sa hôm nay và thứ Ш và thứ ТУ, ta thấy 
Thầy cả khi sang bên É-vang thì đi ngay qua chẳng cúi 
xuống đọc kinh như mọi khi, vì đó chẳng phải là đọc Ê- 
vang theo ngày lễ, song là đọc bài kề sự thương khó Chúa, 
lại trước khi đọc bài thương khó, Thầy cả không chào bồn 
đạo rằng: Chúa ở cùng anh em, vì nhớ sự thằng Giu-dà 
xưa lấy sự chào hòn mặt Chúa mà nộp Người Thầy cả 
cũng không làm dấu thánh giá trên sách và trên mình, và 
nếu làm lễ cách trọng thê cũng không dem đèn chšu và 
xông hương, cho dàng tó sự buồn bực thảm thiết. Khi đọc 
đến lời, Người gục đầu xuống та trút linh hồn, thì Thầy cả 
quì gối xuống mà thương nhớ Chúa đã sinh thì; khi ấy 
mọi người cũng phải qui gối mà thầm thf gẫm suy Chúa 
thương yêu loài người ta là dường nào. Đời xưa khi đọc 
đến đây mọi người quì gối sáp mình hôn đất mà tỏ lòng ăn 
năn tội ; ta không hôn đất thì it nữa là lo buồn đau đớn tội 
lỗi ta cho hết lòng hết sức. Đoạn Thầy cả đứng dậy mà đọc 
tiếp luôn cho đến chỗ: qua bữa sau thì trở vào giữa bàn thờ 
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cúi xuóng mà doc kinh ) phải đọc trước Ê-vang, vì từ đây 
cho đến cuối, mới là bài Ê~vang chính ngày. 

Và lại trong nhà trường, hoặc nơi nào có đông thầy cả 
hay là thầy sàu mà có hát bài thương khó cách trọng thê, 
thì ta thấy ba ông hát ba giọng khác nhau; một ông hát giọng 
ngay là như kẻ thuật truyện ; còn một ông hát giọng cao, 
là thể cho hoặc quan Phi-la-tô, hoặc dân Giu-dêu kêu nài 
v. v.; còn một опе hát giọng trầm nghiêm trang, là thế 
phần p. C. G. 

Sau hết ta thấy ау са пао làm 1ё та khóng làm phép 
lá, thì đọc Ê-vang cuối lễ, không doc bài đầu Ê-vang ông 
thánh Gioang như mọi khi, song đọc Ê-vang khác, là bài 
Ê-vang phải đọc hồi làm phép lá. 

KHOAN thứ 2: —§VỀ NGÀY THỨ IV LỄ ĐÈN. 

1 — Ngày thứ IV Tuần thánh có sự gì lạ ? 

Trong lễ Mi-sa hôm nay ta thấy sự lạ một chút, là 
Thầy cả đọc 9 lần Ky-ri-e rồi chưa chào bồn đạo như mọi 
khi, song người qua bài thơ mà đọc một lời nguyện và 
một bài sách Sấm truyền, cũng như bữa thứ IV chay mùa, 
rồi mới trở vào giữa mà chào bồn đạo ; Chúa ở cùng anh 
em. Hội thánh thêm chút lễ phép ấy, có ý đền lại sự sỉ 
nhục B. C. G. chịu thằng Giu-dà nộp Người cho quân đữ, 
vì hôm nay là ngày thằng khốn nạn ấy đi nói cùng đầu 
mục dân Giu-dêu. Có lời bà thánh Syl-vi-a, là mẹ ông 
thánh Ghê-rê-gô-ri-ô thuật rằng: ở thành Giê-ru-sa-lem 
xưa, khi bồn đạo nghe đọc bài Thương khó hôm nay, 
đến chỗ thuật việc thằng Giu-dà đi nói với Кё cả trong 
dàn Giu-dêu sẽ cho nó bao nhiêu dàng nó chỉ Ө. С. G. 
cho mà bắt, thì mọi người đều động lòng thương khóc, 
đến đỗi cà nhà thờ đều nghe tiếng thở than tám tức. 

до — Lễ đèn là làm sao ? 

Trong ba ngày cuối tuần thánh, Hội thánh than khóc 


190 Phần V: VỀ CÁC MÙA VÀ CÁC NGÀY LỄ TRONG CHUNG. 
thương tiếc B. C. G. là bạn cực thanh cực tịnh mình đã 
qua đời, thì dùng nhiều lễ phép bề ngoài đề tỏ dấu tang 
phiền và dùng những lời than thở thâm trầm thảm thiết cho 
đặng nhắc lại sự Chúa chịu nạn chịu chết, hầu giục lòng 
con cái mình là giáo nhơn thương nhớ Cha rất lành đã 
chịu khốn khó vì con cho đến chết. Vậy phần các dàng 
phải đọc hay là hát kinh theo luật Hội thánh, thì phải đọc 
hay là hát 14 kinh ca vịnh vua thánh Ða-vít cùng một са 
vịnh ông thánh Dacaria, cùng nhiều kinh khác theo thê thức 
Hội thánh dạy, đây chẳng nói đến làm chỉ, vì bồn đạo ta 
không hiều. Mà bỡi bồn đạo annam ta không đọc không hát 
được những kinh Hội thánh dạy đọc hay là hát trong mấy 
ngày ấy, thì các dáng Giám mục đã liệu thể khác cho ta 
nhờ mà thông công cùng Hội thánh, là lần hột chuỗi 
trắm rưỡi cùng than 15 sự thương khó B. C. G. 

Vậy chiều thứ IV, thứ V, và thứ VI, bồn đạo nhóm 
hiệp mà đọc kinh lễ đèn như thê nầy: trên bàn thờ thắp 
sáu cây đèn hoặc hai cũng được; dưới chỗ bồn đạo quì 
rước lễ đặt một chơn đèn ba góc, cắm 15 cây đèn. Đoạn 
mọi người lần hột chuỗi tram rưởi ( cüng là chuỗi Môi 
khôi 15 kinh Lạy cha, 150 kinh Kính màng, mà không đọc 
kinh Тап tạ); khi lần hết một chục thì tắt một cây đèn, 
khi tại phía bài thơ cùng than một chặng sự thương khó 
như trong sách Mục lục đã chỉ. Khi tắt hết 14 cây đèn còn 
cây trên dành thì dé lại không tắt; trong khi đọc kinh 
« Chúng tôi là våt mon », thì lấy сау đèn còn lại đó mà giấu 
phía cạnh bàn thờ cho khuất, và tắt mấy cây đèn trên 
bàn thờ, đoạn than kinh Thám phản hoặc kinh © ngọn cờ 
hoặc kinh Thương oi Ð. Mẹ ѕйи bi, tùy ngày. Than kinh 
йу rồi, thì than lời: Chúng tỏi lay ơn Ð. С. Т. v. v. đến câu 
sau hết: vå chịu chết vi chúng 101. Amen, thì vỗ một chút, 
đoạn đem cây đèn đã giấu lên đề trên bàn thờ lạy tạ ơn 
Chúa mà về. 
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3 — бас lễ phép ấy chỉ nghĩa làm sao ? 


— Đọc kinh lễ đèn ban chiều, vi chính là kinh phải 

к. sớm mai sóm ngày sau ; và xưa thì phải đọc kinh ấy 
ban đêm, гау có nhiều nhà dòng còn giữ thói đọc kinh 
ban đêm thê ấy. Lại cũng chỉ sự tối tắm đã xảy ra trong 
trời đất đang khi B. C. G. gục đầu mà sinh thì; và chỉ B. 
С. G. là mặt trời công chính đã phải lặn là qua đời. 

2° — Chon đèn ba góc là hình bóng chỉ sự B. C. T. ba 
ngôi. 

3° — Mười bốn cây đèn phải tắt lần, thì chỉ các thánh 
Tiên tri xưa giảng rao về sự Chúa Cứu thế ra đời chuộc 
tội, thì đã phải dân Giu-dêu giết lần lần cho đến hết ; cũng 
chỉ các thánh Tông đồ khi thấy B. C. G. chịu nạn chịu 
chết thì trốn lần lần hết; sau hết cũng chỉ lòng độc dữ 
cùng sự đại đột tối tắm quân Giu-dêu càng ngày càng thêm 
cho đến khi bắt Chúa Cứu thế mà giết trên thánh giá. 

4° — Cây đèn trên dành còn chừa lại không tắt, thì 
chỉ B. C. G. chịu đóng dinh trên cây thánh giá; dầu 
Người chịu nạn chịu chết, song tính B. C. T. hằng ở hiệp 
làm một cùng Người. Bem cây đèn giấu khuất phía sau 
bàn thờ, là chỉ sự táng xác B. C. G. vào huyệt đá và linh 
hồn Chúa xuống Lâm-bô. Than kinh Thám phán là lời 
B. Mẹ cùng các thánh Tông đồ và các thánh khác thương 
khóc Chúa phải mất. 

5° — Mấy cây đèn trên bàn thờ phải tắt đi, chỉ 
những người thân thiết như bà thánh Ma-da-le-na cùng 
phô bà khác hàng lo giúp đỡ Chúa và theo Chúa cho đến 
cùng, thì cùng phải về nhà than khóc thương tiếc Chúa. 

бо — Khi than kinh sau hết rồi thì võ một chút, là 
chỉ sự trời đất động địa, mó mä mở ra. 

7° — Đein cây đèn lên đề trên bàn thờ, chỉ sự B. С. 
G. роі trong kẻ chết mà sống lại. 
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——— 


Ay vậy, ta hãy đi đọc kinh lễ đèn, hầu nghe những 
sự thương khó B. C. G. đã chịu vì ta, mà dem lòng kính 
mến Người; và chiêm nghiệm các lễ phép Hội thánh đặng 
giục lòng ta thốn thức thương mến Chúa. 


KHOẢN thứ 3: — VỀ NGÀY THỨ V TUẦN THÁNH. 


Trong lịch địa phận ta hôm nay rao bốn điều : 
1° — Lễ truyền phép thánh Thê. — 2 — Làm phép dầu thánh. 
3° — Làm phép rửa chon. — 4° — Lễ đèn nhì. 

Về lễ đèn nhì, mọi sự như lễ đèn nhứt, ta đã giải nghĩa lý 
rồi ; nay còn có ba điều phải giải mà thôi. 


Điều 1: LỄ TRUYỀN PHÉP 
1 — Hôm nay Hội thánh nhắc lại những sự gì ? 


Hôm nay Hội thánh nhắc lại sự B. C. G. lập phép 
thánh ТҺё cùng nhớ ơn B. C. G. ban quờn cho loài người 
được tế lễ B. C. G. Vì vậy dầu Hội thánh đang than khóc 
Chúa chịu nạn chịu chết, mà khi nhớ đến chính ngày 
Chúa lập phép Bí tích thương yêu là phép Mình thánh 
Máu thánh Người, và phép Truyền chức thánh, là ban 
quờn cho loài người được tế lễ В. C. Cha, thì Hội thánh 
pha sự vui lộn cùng sự buồn. Dấu sự vui là: hôm nay 
dùng áo lễ sắc trắng, thánh Giá trên bàn thờ cũng phủ 
khăn trắng; trên bàn thờ chưng bông hoa rực rỡ, nhà thờ 
đọn trau giồi gần như lễ cả; trong mùa lễ hát gô-lô-ri-a 
( gloria in excelsis ), khi hát kinh ấy rung chuông đánh 
trống; cuối lễ Thầy cả nói: Anh em hãy vë ( ite missa est ) 
là lời vui màng. 

Còn dấu sự buồn là: không đọc kinh Тап tạ( gloria 
Patri) khi Thầy са đứng dưới bàn thờ, và sau khi rửa 
tay. Chẳng hòn mà ban sự bằng an trước khi rước lễ, 
vì nhớ đến sự thẳng Giu-dà hòn mặt Chúa mà nộp Người 
cho quân dù. Sau nữa rung chuông đánh trống khi hát 
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gô-lô-ri-a, rồi thì thôi luôn cho đến trưa thứ УП; có nhóm 
bồn đạo tới đọc kinh nghe giảng thì đảnh më mà thôi. Sự 
không đánh chuông trống ba bữa nay, chẳng những chỉ 
sự buồn mà cũng chỉ sự các thánh Tông đồ là kẻ phải 
giảng rao lịnh Chúa, mà trong khi Chúa chịu nạn chịu 
chết, thì trốn đi mất, chẳng ai ra mặt mà binh vực Chúa. 

Vã Hội thánh nhắc lại sự B. C. G. lập phép thánh Thë, 
và Chúa làm lễ đầu hết cùng cho các thánh Tông đồ và mọi 
người có mặt tại đó chịu lễ, thì Hội thánh ra luật dạy nơi 
nào hôm nay có nhiều Thầy cả ở chung một chỗ, thì một 
ông nào tuôi tác hơn được làm lễ mà thôi, còn các ông 
khác thì. rước lễ. Lại Hội thánh ước ao giáo hữu rước lễ 
hôm nay dàng cám tạ ơn Chúa đã thương ta mà lập phép 
thánh Thê. 


2. — Vi sao hôm nay đề Minh thánh Chúa má chšu kính một 
nơi riêng ? | 

Bỡi hôm пау là ngày B. С. G. lập phép thánh ТЬ, 
Hội thành muốn cho bồn đạo thờ lay phép cực trọng ấy 
cách riêng, và hiệp nhau cám đội ơn Chúa đã tổ lòng thương 
ta khi lập phép ấy, nhưng mà Hội thánh mắc than khóc 
sự thương khó Chúa, nên day lập một bàn thờ riêng, trau 
giồi sạch sẽ oai nghi được chừng nào thì hay chừng ấy, 
củng dạy đề Minh thánh Chúa tại đó cho bồn đạo chầu 
chuc cảm tạ nggi khen trót ngày đêm, 

Vậy bàn thở đề Mình thánh Chúa đây chỉ nhà tiệc ly, 
là nơi B. C. G. đã lập phép Mình thánh Chúa xưa. Cũng có 
đẳng cắt nghĩa rằng: bàn thờ ấy chỉ mồ táng xác Chúa ; 
nhưng vậy chẳng nên chưng đồ gì tó dấu tang phiền, và 
cũng chẳng nên chưng ảnh tượng hay là xương thánh đó 
nữa. 

Có sự nầy phải nhớ: là khi dọn bàn thờ nầy, giăng 
vải, đặt bông, đề đèn phải cho vững vàng chắc chắn, chớ 
đề gập ghình, và khi đốt đèn phải có ý tứ kéo hiệm nghèo, 
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xưa nay đã có nhiều nơi bị chảy vì vô ý như vậy. Вот đó 
phải cắt chức việc hay là kẻ khác luôn phiên canh giữ cho 
cần thận. 

3. -— Bem Minh thánh Chúa đề đây và châu chực thê nào ? 


Нот nay Thầy cả truyền phép hai hình bánh lớn, một 
hình đề Thầy cả rước, còn một hình nữa thì khi Thầy cả 
chịu Máu thánh đoạn, đặt vào trong chén thánh khác, lấy 
đĩa thánh và tấm palla đậy trên, cùng lấy khăn lụa trắng 
bao phủ kin và cột lại, đoạn đặt giữa bàn thờ, rồi cho 
người ta chịu lễ và làm lễ cho đến cùng. 

Lễ tất, Thầy cả về côi áo lễ và đây manipulum, mặc 
ào cappa trắng đến trước bàn thờ, có kẻ cầm thánh Giá 
да phủ che khăn tím, đèn chầu thánh Giá và đèn chầu 
Minh thánh Chúa cùng lọng và hai bình hương; Thầy cả 
bỏ hương cùng xông kính Mình thánh, đoạn choàng khăn 
vai lên cầm chén thánh đựng Mình thánh và đi kiêu cho 
tới bàn thờ đã đọn; đến nơi, Thầy cả đặt Mình thánh trên 
bàn thờ, xuống xông hương rồi lên đặt Minh thánh vào 
nhà tạm mà khoá lại, chìa khoá người phải giữ. Xong 
mọi việc thì về phòng côi áo, cùng đi lột bàn thở như sẽ 
nỏi trong lời hỏi sau. 

Cả ngày hôm nay tại nơi đã đặt Minh thánh Chúa 
phải thắp luôn ít là sáu cây đèn sắp; và phải có người ta 
ở chầu chực luôn; dầu Mình thánh đề kin trong nhà tạm, 
song kë vào ra qua lại phải qui hai gối cùng sấp mình 
kính lạy cũng như khi đặt Mình thành Chúa ra ngoài. 

Vậy đám khuyên những kẻ có thê đi chầu Mình thánh 
Chúa hôm nay, hãy vui màng đến chầu chuc, сап ơn 
Người vì trước khi lìa ta, đã trối của ăn châu báu dường 
ấy cho ta; cùng dốc quyết từ nầy sẽ năng rước Chúa vào 
lòng đặng làm phỉ tình Người; và chớ hề khi nào phạm sự 
thánh Кёо làm mất lòng Người khôn kề xiết. 
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Vã lại bồn đạo ta không có thói chầu Mình thánh ban 
đêm, nên đến tối khi nhóm nhau đọc kinh, hát kinh đoạn, 
thì tắt đèn sắp và chong đèn đầu, cùng lấy màn che nơi 
bàn thờ ấy, và đóng са nhà thờ cho kỹ. 
4. — Sự lột bản thở là làm sao ? 


Lễ rồi, và khi đem Minh thánh Chúa đề nơi bàn thờ 
riêng rồi, thì Thầy cả mặc áo các phép mang đây stola tím 
đi lột dọn bàn thờ, cất bông hoa, đèn khăn v.v. ; còn đề 
lại trên bàn thờ cây thánh Giá phủ khăn tím và sáu chơn 
đèn mà thôi. Sự lột bàn thờ thê ấy chỉ sự B. C. G. phải 
chịu lột ảo xưa, và cũng chỉ các thánh Tông đồ là kẻ giúp 
đỡ Chúa như ао оће thân, mà khi Chúa chịu nạn thì đem 
nhau đi trốn. 


Điều thứ 11: LÀM PHÉP DẦU THÁNH. 

5. — Sự làm phép dầu thánh thê nào ? 

Phần nhiều bồn đạo chẳng thấy các lễ phép nầy được, 
vì ở xa toà Giảm mục, nên lược giải đây ít nhiều cho biết 
mà thôi. Vậy hôm nay B. Giảm mục làm phép dầu thánh 
tại nơi nhà thờ chính toà cách rất trọng thê, vì chẳng 
những có Thầy cả cùng các thầy giúp như các lễ trọng 
khác, mà lại có 12 thầy cả, 7 thầy sáu, 7 thầy năm, mặc 
y phục theo chức phận đi chầu lễ phép nữa. Mười hai 
Thầy са ấy chỉ 12 Tông đồ; còn 7 thầy sáu và 7 thầy năm 
chỉ 70 môn đệ B. C. G.. Trong địa phận ta vì các Thầy cả ở 
xa xuôi về khong tiện, nên ít khi ta thấy cho đủ số, như 
lệ Hội thánh truyền định. 

Hội thánh dạy làm phép dầu thánh trong ngày thứ V 
tuần thánh từ đời thứ VII đến nay, còn đời trước nữa, 
thì không chỉ định ngày nào. 

Mà sự làm phép dầu thánh hôm nay xét cũng có nghĩa 
lý, vì nay là chính ngày B. С. G. lập phép thánh Thè và 
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phép truyền chức thánh, thì Hội thánh làm phép đầu 
thánh dàng xúc phong chức Giảm mục, linh mục, cùng 
xức khi làm phép chén thánh, đĩa thánh, đá thánh, v.v. 
lại phép thánh Thë là nguồn ơn thánh, thì dầu thành là 
hình bóng chỉ mọi ơn B. C. T. ban cho ta, vì dầu hay 
nuôi dưỡng, hay nên thuốc làm cho êm vit tích, và dùng 
mà thắp cho sáng. 

Vậy trong nhà thờ có đọn một cái bàn trải khăn trắng sạch 
sẽ dưới chỗ bồn đạo xem lễ, mà ngay trước bàn thờ cùng dọn 
ghế cho B. Giám тис ngồi. 

Trước hết làm phép đầu đề xức cho kẻ liệt; Đức Giám mục 
làm lễ cho đến khi gần đọc kinh Lay Cha, thì xuống với các 
người giúp lễ đến nơi bàn đã dọn, cùng đọc những kinh mà 
làm phép đầu ấy ; đoạn trở lên bàn thờ mà Ё lễ tiếp luôn cho 
đến khi chịu lễ. 

Sau khi Ð. Giám mục chịu lễ và cho mọi người rước lễ, thì 
làm phép dầu thánh gọi là Chrisma, và dầu thánh đề xức cho 
chầu nhưng. Hai thứ dầu thánh này thi làm phép cách trọng 
thé oai nghỉ hơn, vì có 12 Thây cà, 7 Шау sáu, 7 thầy năm vào 
phòng rước ra như cách đi kiệu trọng thê, có thánh Giá đèn 
chầu; có bình hương và hát bài rất êm ái khoan thai dịu dàng. 

Khi đến nơi bàn đã đọn, thì Đức Giám mục làm phép thuốc 
tô hap là thử thuốc rất thơm tho dë trộn vào dầu thánh Chrisma ; 
đoạn Đức Giám mục thở hơi ba lần trên miệng bình đầu, ấy là 
chỉ xin B. C. T. Thần xuống làm cho dầu nên thánh, và làm ơn 
ích cho kẻ chịu xức đầu ấy, mà khi thổ hơi thì làm hình thánh 
Giá, là chỉ mọi ơn lành ấy thì bỡi nhờ sự thương khó B. C. G. 
mà ra. Bấy giờ 12 Thầy cả đang chầu đó cũng đến thở hơi ba 
lần như vậy ; là chỉ các dáng ấy cũng hiệp một у cùng B. Giám 
mục mà xin ơn B. C. T. T. xuống. | 

Khi 12 Thầy cả thở hơi rồi, thì Dức Giám mục khỉ sự làm 
phép cùng trộn thuốc tô hạp vào bình đầu, mà làm cho dầu ấy 
nên dầu thánh Chrisma; cùng cúi xuống chào kính đầu ấy ba 
lần rằng: kính màng dầu thánh Chrisma, ban đầu nói nhỏ tiếng, 
sau nói to và cao giọng lần; đoạn hôn kính dầu thánh ấy. Ba 
lần chào, là chỉ ba ơn ích dầu thánh làm cho linh hồn ta là: 
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nuôi dưỡng, làm cho ёт lành vít tích, cùng soi sáng linh hồn 
kẻ chịu xức dầu ấy nên. Bấy giờ 12 Thầy cả cũng đến chào ba 
lần cùng hôn kinh như уду nữa. 

Vậy ади thánh nầy đề хос các dàng chịu chức Giám тис; 
xức trên đầu kẻ mới chịu phép Rửa tội, đề làm phép хис trán; 
khi Đức Giám mục làm phép đá thánh, chén thánh, đĩa thánh 
cùng dùng dầu nầy mà хос các đồ йу; lại khi Thầy cả làm phép 
nước Rửa tội cũng có trộn dầu thánh ấy vào nước nữa. 

Và trong dầu thánh Chrisma có trộn thuốc tô hap vào là chỉ 
kẻ chịu xức đầu nầy, phải làm việc lành phước đức cho thơm 
danh đạo Chúa. 

Làm phép dầu thánh Chrisma đoạn, Đức Giám mục khỉ làm 
phép đầu thánh xức chầu nhưng : Trước hết Ð. Giám mục thở 
hơi trên immiệng bình đầu ba lần, rồi 12 Thầy cả cũng đi thở hơi 
như đã làm trên miëéng bình dầu Chrisma hồi này ; nghĩa lý 
việc ấy cũng như đã nói trên về đầu Chrisma. 

Đoạn Đức Giám mục đọc kinh làm phép, rôi cúi chào kính 
dầu thánh ấy ba lần rằng: < Kính màng dầu thánh > cùng hôn 
binh dầu, cũng như đã làm hồi này trên dầu Chrisma, và 12 
Thầy cả cùng đi chào kính và hôn như vậy. 

Xong mọi việc, thì kiệu hai binh đầu về phòng trọng thê 
như hồi kiệu ra; rồi Đức Giám mục cử tiếp làm cho hết lễ. Và 
đầu thánh dë xức kë chầu nhung là xức trước ngực và sau 
lưng kẻ ấy trước khi rửa tội; lại cũng dùng xức nơi hai tay 
Thầy cả khi chịu chức, và trộn trong nước Rửa tội, vân vân. 

Ấy là lễ phép khi Đức Giám mục làm phép dầu thánh. 


Điều thứ III — LÀM PHÉP RỬA СНОМ. 
6. — Lễ phép về sự Rửa chơn thë nao ? 


Hoi thánh lập phép Коа chơn dàng nhớ sự B. C. G. 
rửa chơn cho các thánh Tỏng đồ ( Joan XIII, 4-17 ); và 
có ý cho ta phải lo rửa lòng cho sạch, cùng lo tập nhơn 
đức khiêm nhượng yêu người, 

Tại Вдїпа hôm nay Đức Giáo tông rửa chen cho 12 
thầy nam, sau khi làm lễ rồi, cho đảng nhớ nhắc sự Ð, 
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C. G. rửa chơn các Tóng đồ; và đến xế thì lại rửa chơn 
cho 13 người khác, đặng nhắc tích phép lạ xưa, là khi 
Đức thánh Phapha Ghê-rê-gỏ-ri-ò, thường rước 12 người 
khó khăn vào cho ăn uống, cùng rửa chơn cho chúng 
nó; song ngày kia khi 12 người khó khăn ngồi đoạn, lại 
xảy thấy thêm một người nữa là 13; mà khi Đức thánh 
Phapha rửa chơn rồi, thì người thứ 13 đã thêm vô đó, biến 
mất, mới biết đó là Thiên thần Chúa cho tới làm chứng 
việc Đức thánh Pha-pha làm là việc lành đẹp lòng Chúa 
lắm. 

Vậy lẻ phép rửa chơn như sau nầy Chiều thử V khi đọc 
kinh lễ đèn rồi, Thầy cả mặc khăn vai, áo tràng dài, đây tròn 
thắt lưng, dây stola tím và áo Cappa tím đi cùng hai trỏ giúp 
đến nơi bàn thờ, mở sách lễ mà đọc bài Ê-vang kê tích b. C. G. 
dà rửa chon cho các thánh Tông đồ ; đọc rồi xuống nơi ghế 
сбї áo cappa ra, lấy khăn trắng dài БС thắt lưng, chừa hai 
mối thả dài xuống. 

Và trong nhà thờ dà dọn sẵn hai ghế dài, có 12 người 
ngồi sẵn đó, đặng Thầy cả tới rửa chơn cho. 

Thầy cả buộc khăn vào lưng đoạn, thì một người giúp tay 
tả bưng cái thau hay là cái chậu không, tay hữu cầm cái bình 
nước, còn người giúp khác thì đi không, khi Thầy cả qui 
xuống trước mặt kẻ ngồi trên ghế, thì người giúp xối nước 
trên bàn chon hữu kẻ ngồi đó, và hửng thau đưởi cho Thầy cả 
rửa, còn người giúp kia một tay nắm cái chơn kẻ ngồi, mội tay 
cầm mối khăn Thầy cà đang buộc đó mà đưa cho người lau. 
Khi Thầy. cả lau rồi thi hôn bàn chơn ấy. 

Đang khi Thầy cả rửa chơn thì bồn đạo than kinh : Сат 
ơn Chúa cả, vân vàn, mọi người khi thấy lễ phép ấy và nghe 
than kinh, thì hãy thẳm thiết саш nhở Chúa xưa đã làm gương 
khiêm nhượng và thương yêu thể nào, hầu lo bắt chước hạ 
mình xuống, chó còn kiêu сапа khinh dë ai hay là thù ghét ai. 

Thầy cả rửa chơn rồi về nơi ghế, kẻ giúp xối nước cho 
người rửa tay, đoạn mặc áo cappa lại, cùng đọc các kinh như 
trong sách lễ chi. 
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Av là những lễ phép trong ngày thứ V tuần thánh ; song 
bỡi nhiều sở chẳng có Thầy cà ở, chẳng đề Mình thánh 
Chúa đặng mà chầu như ta đã nói cùng chẳng thấy các 
lễ phép khác được, thì phải git mọi sự như sách Mục 
lục dạy là sớm mai tựu tới nhà thờ lần hột năm sư Thương 
và chiều đọc kinh lễ đèn. 


KHOAN thứ 3: — VỀ NGÀY THỨ VI TUẦN THÁNH. 
1. — Ngày thứ VI thề nào? 


Trong ngày nay Hội thanh nhớ sự B. C. G. chịu nạn 
chịu chết trên cày thánh Giá, nên tó dấu buồn bực hơn 
các ngày khác: trên bàn thờ giăng màn thâm, đề cây 
thánh Già g gô, phủ khăn tim và sáu chơn đèn; bàn thờ 
trải khăn vẫn đơn sơ, già sách và sách lễ trần, Thầy cả 
mặc áo lễ sắc đen; lại hôm nay chẳng đâng lễ Mi-sa, một 
đem Mình thánh Chúa đã đề cho bồn đạo chầu hôm qua 
về cũng làm các lễ phép như sẽ nói sau. Hội thánh tó các 
dấu buồn chỉ thiết làm vậy, cho đặng giục lòng bồn đạo 
thương nhớ Chúa mà kính mến Người, cùng chê ghét các 
tội lỗi hết lòng hết sức, hầu được nhờ ơn ich trong ngày 
lễ Phục sinh. 

Vậy lễ nhạc hôm nay phân ra làm bốn phần: là phần 
đầu, đọc hai bài Sàm truyền cü cùng bài Thương khó; 
phần thứ hai dâng lời cầu cho mọi dàng bực cùng mọi 
người; phần thứ ba hạ ảnh chuộc tội và hôn chơn; phần 
sau hết đem Minh thánh Chúa về và làm lễ phép tiếp theo. 


2. — Trong phần đầu hết Thầy cả làm những lễ phép nào 
và có ý nghĩa làm sao? 

Trước hết Thầy cả mặc đồ lễ đen ra trước bàn thờ sấp 
mình xuống đất một chặp, ấy là to dấu ăn năn khóc lóc 
thương tiếc Chúa chịu nạn chịu chết. Đang khi Thầy cả 
sắp mình xuống даі thì học trò lên trải khán bàn vấn үйр 
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trên bàn thờ, ấy là chỉ mòn đệ trải khăn liệm хас B. C. G., 
và đề giả sách và sách lễ lên dàng cho Thây cả lên mà đọc 
hai bài Sám truyền cũ. Vậy Thầy cả chôi dậy bước lên 
cảng sang bên bài thơ mà đọc mòt bài sach tiền trì, cùng 
một kinh và lời nguyện, mà trước khi đọc lời nguyện thì 
bái qui, cùng biều bồn đạo bài quì nữa, ấy là nhắc bôn 
đạo phải lấy lòng khiêm nhượng sốt sắng mà cầu xin; rồi 
lại đọc một bài sách ông Moysen đã chép, cùng một kinh 
tiếp theo. Thầy cả đọc hai bài sách ấy, chỉ B. C. G. chịu 
nạn chịu chết, thì đã ứng nghiệm như lời tiên tri và lời 
Sấm truyền đã chép xưa. Đoạn Thầy cả đọc bài Êvang 
ỏng thánh Gioang kê sự thương khó B. C. G.. Hôm nay 
đọc bài Evang ông thánh Gioang vì người chép vang 
sau hết và nhứt là khi B. C. G. chịu nạn chịu chết, thì 
có ông thánh ấy ở đó, đã xem Шау mọi sự tường tận mà 
chép lại. 

3. — Phần thứ hai Thầy cả dâng löi cầu thề nào? 

Hôm nay là ngày B. C. G. chịu nạn chịu chết cho cả và 
thiên hạ được nhờ phần rỗi, thì Hội thánh hôm nay dâng 
lời cầu nguyện trọng thê cho mọi dàng bậc và mọi người 
thầy ау. Vậy Thầy са đọc bài thương khó rồi, thì dâng 
các lời cầu, và sau mỗi lời cầu thì bái quì cùng biéu bồn 
đạo bài qui nữa, cũng như thúc giục ai nấy lấy lòng khiêm 
nhượng sốt sắng nài xin Chúa nhậm lời. Song khi cầu 
cho dàn Giudêu thì Thầy cả không bái qui, cùng không 
biều bồn đạo bái qui, vì nhớ lại dàn ấy xưa đã qui gối 
nhao B. C. G. ( Матт. xxvii, 29 ), nên ta chẳng bái qui mà 
cầu cho chúng nó đặng chê ghét việc chúng nó đã làm. 


4. — Bën phần thứ ba Thây cả hạ ảnh cách nào? 


Khi dâng hết các lời cầu đoạn, thì Thầy cả côi áo lễ 
ta, chỉ sự khiêm nhượng chê bỏ quờn chức cho đặng thờ 
lạy Chúa chịu nạn chịu chết. Thầy cả thẳng lên bàn thờ 
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lấy cây thánh Giá dem xuống bậc thấp bên bài thơ, đoạn 
mở khăn che phía trèn đầu ảnh ra, cùng giơ lên cho bón 
đạo thấy đầu hình ảnh, và hát giọng trầm trầm ràng: « №ау 
сау thanh Giá.... » (Ecce lignum Crucis. ) Ке giúp thưa: 
« Chúng ta Һау đến sấp mình kinh Іау > ( Venite adoremus ); 
tức thì mọi người phải sấp mình thở lạy rồi đứng dậy. 

Thầy cả lại bước lên cấp trên, cùng mở khăn che tay 
hữu ảnh và giơ lên mà hát cũng một саи như trước, song 
giọng cao hơn một chút, kë giúp thưa và mọi người thờ 
lạy như lần đầu. 

Sau hết Thầy cả lên đứng giữa bàn thờ, mở trống hết 
cả ảnh, đoạn giơ lên cao cùng hát cả tiếng; kẻ giúp thưa, 
và mọi người thờ lạy như hai lần trước. 

5. — Thầy cả làm các lễ phép ấy có ý nghĩa làm sao ? 

Hội thánh dạy thở lay thánh Giá ba lần làm уду cho 
dàng phạt tạ Chúa mà đền lại sự quân Giudêu đã nhạo 
bàng Người ba lần: 1° Là khi nó bịt mặt Chúa mà đánh 
cùng nhạo rằng: dó Khirixitô hãy nói tiên tri cho nhằm: 
Ке đánh mày là аі! ( Marc. ху, 65 ); 2° Là khi nó đội mão 
gai trên đầu Chúa, cùng bắt Chúa mặc áo dó và cầm cây 
gậy nứa, rồi nó xúm quì xung quanh mà nhạo rằng: « Lạy 
vua dàn Giudêu. > ( Joan. хіх, 3 ); 3° Là khi nó đóng dinh 
Chúa trên thánh Giá đoạn, thì những nhao bàng chê cười 
đủ cách ( Luc. ххїп, 35-39 ). 

Còn việc hạ ảnh giơ lên ba lân là chỉ các thánh Tông 
đồ giảng rao sự Chúa chịu nạn chịu chết trên cây thánh 
Giá ba khoản: Khoản đầu hết là từ khi B. C. G. chịu chết 
cho đến B. C. T. T. hiện xuống, thì các thánh ấy nói khó 
cùng nhau và gầm suy ngợi khen sự mầu nhiệm Chúa 
chịu nạn chịu chết, song chưa дат cao rao danh vọng 
đạo thánh Chúa cho to tường ;bỡi đó län đầu hết Thầy 
cả đứng dưới bậc thấp mỏ chút trên đầu tượng ảnh giơ 
lên cho bồn đạo thấy cùng hát giọng thấp mà thôi, 
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Khoản giữa là từ lễ B. C. T. T. hiện xuống, thì các 
thánh Tông đồ bắt đầu giang cho dàn Giudêu biết B. C. 
G. là Chúa Cứu thế đã chịu nạn chịu chết trên thành Giá 
mà chuộc tội cho thiên hạ, và có nhiều người tin lời các 
thánh ấy giảng; bỡi đó Thầy cả bước lên cấp cùng mở 
ảnh trống ra hơn, và hát cao giọng hơn một chút. 

Khoản thứ ba là khi các thánh ấy phàn nhau đi khắp 
thế giảng rao đạo thành Chúa cho mọi dân mọi nước nhìn 
biết Chúa Cứu thế аа chịu đóng dinh trên cày thánh Giá, 
vì vậy Thầy cả lần sau hết lên đứng giữa bàn thờ mở ảnh 
chuộc tội trồng hết ra, cùng giơ lèn сао và hát cà tiếng. 


6. — Còn sự hôn сһоп làm sao ? 


Khi Thầy са đã hát cùng giơ ảnh chuộc tội cho người 
ta thờ lạy lần thứ ba đoạn, thì người đem ảnh đặt tại nơi 
đã dọn, rồi người côi giày đi chon không đến sáp mình 
thờ lay ba lần, đoạn củi hòn ảnh; bày giờ những kë giúp 
và mọi người có mặt đó, cũng bắt chước đi chơn khong 
sap mình thờ lay ba lần cùng hôn ảnh như vậy, ấy là việc 
khiém nhượng thờ lay phạt tạ D. C. G. đã chịu nạn chịu 
chết vì ta. Ta sấp mình thờ lạy ba lần chẳng những có ý 
єп lại sự sỉ nhục dân Giudêu dà nhao bàng cười chê 
Chúa ba lần như mới nói trên; mà lại nhứt là cho đặng 
phạt tạ Người vì ba mỗi tội ta phạm là: lòng lo, miệng nói, 
mình làm. 


Уа lại nhiều nơi bỡi bồn đạo tới chầu lễ hôn chơn 
dong, nếu dë đợi cho mọi người vào hón theo cách nói 
trên đó, thì làu dài quá, nên thường biêu bồn đạo lên qui 
sắp hàng như khi chịu lễ, và Thây cả саш ảnh chuộc tội 
mà đưa cho mỗi người hòn cho mau việc. 

Khi đã hạ ảnh và hôn chơn rồi, thì các ảnh thánh Giá 
hết che, mà các ảnh khác hãy còn đề che cho đến nửa buồi 
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mai mới được mỡ. Lại hom nay Hội thánh kính thánh 
Giá cách riêng, nên vào nhà thờ đi ngang qua thánh Giá 
phải bái qui. 


7. — Phân sau hết trong lễ phép hôm nay làm sao ? 


Khi đã hôn chơn rồi, Thầy cả mặc áo lễ sắc đen di 
với kẻ giúp cầm đèn sắp và bình hương vân vân, mọi sự 
như hồi kiệu Minh thánh Chúa hôm qua, đến nơi bàn thờ 
đề Minh thánh Chúa, thì xòng hương cùng kiệu Mình thánh 
Chúa về bàn thờ chính; đoạn làm các lễ phép như trong 
sách lễ chỉ; nhơn bỡi hỏm nay chẳng dâng lễ Mi-sa vì là 
chính ngày B. C. G. dâng mình tế lễ B. C. Cha trên thánh 
Già, nên Hội thánh lập các lễ phép riêng mà kính và nhắc 
đến сда lễ cực trọng ấy mà thôi. 

Vậy dâu Thầy са xây га Бао các giáo nhon hãy cầu 
nguyện xin Chúa nhận của lễ, thì chớ hiều tiếng của lễ đó 
là lễ Misa Thầy cà dàng như mọi bữa, song phải hiều cách 
chung rằng: Xin Chúa nhậm là lời cầu nguyện việc kinh 
thờ nhắc đến sự Chúa dâng mình tế lễ trên thánh Giá, và 
cũng xin Chúa nhậm Mình thánh Máu thánh B. C. G. đang 
có trên bàn thờ đây. 

Thầy cả không đọc lời truyền phép, vì đã sẵn Minh 
thánh Chúa, một đọc kinh Lạy Cha, rồi cầm Mình thánh 
giơ lên cho mọi người thờ lạy, đoạn Thầy cả đọc một kinh 
vån vån cùng chịu Minh thánh rồi, thì xong lễ phép. 

Ấy là lễ phép trong ngày thử VI tuần thánh, nhưng vậy 
trong địa phận ta nhiều sở chẳng có các Cha ở, nên xưa nay có 
thói quen chức việc hạ ảnh cho mọi người trong họ mình hón 
chơn Chúa mà thôi; уау phải cử như sách Mục lục dạy: Sớm 
mai thử VI trên bàn thỏ thắp bốn cây đèn, đoạn lần hột Năm 
dấu thánh, đọc kinh chúng tôi là våt mon và kinh a rất thanh 
Giá đoạn hạ ảnh хап vân. Nhưng vậy khi chức Việc hạ ảnh, thi 
chẳng được làm các việc như Thầy cà làm đâu; môt lên bàn 
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thờ bưng ảnh xuống cách cung kính, và mở khăn che ra, đoạn 

О , , “л * ` ` ^ 9 
đặt xuống nơi cho xửng đáng, rồi qui lay ba lav cùng hôn ảnh 
mà thôi. 


KHOẢN thứ õ: VỀ THỨ VI TUẦN THÁNH. 

1. — Đời xưa làm lễ Thánh thủy từ giờ nào ? 

Đời xưa khi sự làm các lễ phép trong ngày thứ VII 
tuần thánh từ giờ thứ chín tõi, cho đến gà gáy sảng 101 
làm lễ: bồn đạo tựu tới xem các lễ phép, nghe giảng, nghe 
đọc lời các đẳng Tiên tri, và coi làm phép Rửa tội cho 
châu nhưng vân vàn cả đêm ау; bõi đó trong kinh thầy sáu 
hát mầng có nhiều lời khen đêm hôm nay. Song vì khó 
cho kẻ phải gi lòng chay dàng làm lễ chịu lễ, thì từ đời 


thứ XIII đến nay Hội thánh dạy phải làm các lễ phép 
рибі mai thứ VII như ta thấy bày giờ. 


2. — Сас lễ phép ngày nầy thë mào ? 


Những lê pháp trong ngày näy thi nhiều, nën phản ra 
từ số mà nót cùng giải cho dễ hơn. 


SỐ 1: CÁC ĐỒ PHÁI DON 3 
3 — Phải doa những đồ gi ? 


Ngoài cửa nhà thờ dọn cái bàn, trải khăn trắng, đề 
già sách và sách lễ; một cái diã đựng 5 cục nhũ hương đã 
don hình giống cài đỉnh vuông; bình hương tàu hương 
và bình nước thánh, lại phải dọn ảo chức thầy sáu, nến 
không có, thì dùng áo lễ sắc trắng và cấp phía trước lên 
một chút, và dày stola trắng cũng phải kết dính tại khoản 
giữa ; cùng dày manipulum và cái đèn soi chưa thắp. Gần 
bên bàn ấy phải dọn cải hoả lò có than tắt, cùng dao và 
đả lửa, sau hết dọn môt cây đèn sáp trên có ba ngọn, dưới 
tra сап tre, 
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Trên bàn thờ chính dọn bông hoa sẵn rồi lấy màn 
thâm che lại cho khéo, dàng đến chừng dut một cái thì 
bày 10; mấy ảnh đã phủ kín cũng dọn lại cho dễ lấy khăn 
phủ; nếu bàn thờ không thế che màn, thì thôi khoan don 
bông hoa, đề đến chừng rung chuông hồi hát Gloria in 
excelsis sẽ đề lên ; chin don ình chuộc tội và sáu chon đèn, 
và trải khăn bàn như khi làm lễ, cùng giá sách và sách lễ. 

Bên bàn tiều don chén thánh như khi làm lễ, và bộ áo 
lễ trắng và dây stola manipulum, và ve rượu nước khăn 
lau cùng chuông nhỏ. 

Phía Êvang don cái giá sách lớn, bằng không có thì 
phải có một người mặc áo giúp lễ chuc dàng đội sách; 
và một chon đèn lớn сіт cây đèn năm dấu, và chơn đèn 
khác đề chút nữa cặm cây đèn ba ngọn: 

Nếu nhà thờ có chỗ đề làm phép Rửa; hoặc dọn nơi 
dàng làm phép nước Rửa tội, thì tai nơi ấy phải dọn vò 
hoặc ché đựng nước trong sách; cái bình nhỏ, cùng que 
гау; khăn lau tay, giấy chùi dầu, và ba bình dầu thánh. 
Ay là các đồ phải dọn sẵn ngoài. 


SỐ II: LÀM PHÉP LỬA. 


4. — Làm phép lửa thê nào? | 
Thầy cả mặc khăn vai, ао trắng đài, đây nit, đây stola 
sắc tim, nếu có ảo cappa tím thì mặc vào, đoạn đi với kẻ 
cầm thánh Giá và ké giúp ra ngoài cữa nhà thờ tại nơi 
bàn đã đọn; khi ấy kẻ giúp lấy dao đánh lửa củng nhen 
cho chảy than đăng Thầy cà làm phép lửa mới; bẩy giờ 
kẻ giúp вар lửa bô vào bình hương và nhen lửa mà đối 
cây đèn soi cho sẵn. Thầy cà làm phép 5 cục nhũ hương 
đã đựng trong đĩa. Các việc ау xong rồi, nếu có. thầy sáu 
thì mặc ао chức là ảo cảnh sắc trắng củng mang dày đã dọn 
đó; bằng không thì Thầy cả côi ао Сарра và đây stola tím, 
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mà mặc ào như thầy sảu cùng cầm cây đèn ba ngọn mà vào 
nhà thờ ; người cầm bình hương và kë bwng dia đựng 5 cục 
nhũ hương đi trước kẻ tiếp kẻ cầm thánh giá, rồi đến 
Thầy cà thế thầy sáu và một người cầm đèn soi đang cháy. 


5. — Lễ phép nầy có nghĩa lý làm sao ? 


Lửa Thầy cá mới làm phép dó, chỉ sự sảng đức tin 
đạo thánh B. C. G.; lửa cũ phải tắt đi, dàng dùng lửa 
mới, chỉ phải bỏ đạo cũ mà theo đạo Ð. C. С. truyền. 

Làm phép lửa ấy trong khi mầng Chúa phục sinh, chỉ 
p. C. G. bởi trong kë chết mà sống lại đem lửa kính Chúa 
yêu người mà nhen trong lòng người ta. Đá đánh lửa chỉ 
p. C. G. là đá dân Giudêu đã bó chẳng dùng mà xây nhà 
thiêng liêng, song Người đã nên dà góc nhà Hội thánh 
( Ps. cxvi, 22 ); lửa ấy bởi dà đánh ra, là sự sáng đức tin 
bỡi Chúa mà ra. 

Làm phép lửa ngoài cła nhà thờ, chỉ Ð. С. G. chịu 
chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem, và cũng sống lại tại ngoài 
thành ấy mà đem sự sáng đức tin cho ta. 

Sau nữa Hội thánh làm phép lửa hôm nay cũng có ý 
nhớ đến phép lạ xưa hằng năm xảy ra trong ngày thứ VII 
tuần thánh tại nhà thờ mồ B. C. G. bên nước Giu-dêu, vì 
ngày ấy khi Вис Giám mục cùng bồn đạo tựu vào nhà thờ, 
thì 7 cái đèn đề đó đều tắt, mà tự nhiên có lửa nôi cháy 
dó một cái, rồi người ta lấy lửa ấy mà thắp các đèn khác. 
Và sau quân гӧі đạo -choán chỗ ấy rồi, cũng còn хау ra 
phép lạ một lần nữa; là khi Giám mục rối cùng dân sự 
tựu vào nhà thở ấy trong ngày thứ VII, tức thì có lửa bëi 
nơi mồ Ð. С. G. bay ra, ai пау thấy làm vậy thầy đều tung 
hô lên rằng: Phép lạ, phép lạ. 

Sau hết, Thầy cả làm phép 5 cục nhũ hương là chỉ 
thuốc thơm các thánh Nữ mua đề xức xác B. C. G. 
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SỐ III: — ĐÈN BA NGỌN VÀ ĐÈN NĂM DẤU. 
6. — Về đèn ba ngọn và đèn năm dấu thề пао? 


Khi vào khỏi cửa nhà thờ, Thầy cả hoặc thầy sáu ау 
kê đèn ba ngọn vào đèn soi mà đốt một ngọn, đoạn bái quì 
và hó rõ tiếng rằng: Lumen Christi ( nghĩa là sự sáng Chúa 
Khirixitô ); kẻ giúp hoặc kë hát thưa: Deo gratias; ( nghĩa 
là cảm ơn Chúa ); rồi cứ việc đi tới một chút, lại kê mà 
thắp một lần thứ hai cùng bái quì và nói như lần trước, 
song cao giọng hơn một thí; đoạn đi gần tới cung thánh 
lại kê đốt ngon thứ ba và bái qui cùng nói như trước và 
cao giọng hơn nữa ; kẻ giúp hoặc kẻ bát cũng thưa đủ ba 
lân như nói trên. 

Khi đến trước cấp bàn thờ thì Thầy ca hoặc thầy sáu 
ấy đưa cây đèn ba ngọn cho kẻ giúp, và lãnh sách lễ, quì 
xin phép lành đoạn lại nơi đã đề giá sách lớn, nếu không 
có giá sách, thì một người đã chực sẵn đội sách cho người 
hát kinh Exultet, khi người hát thì xây mặt ra phía Ê-vang. 
Кё cầm thánh giá đứng bên hữu người, còn bên tả thì Кё 
cầm đĩa 5 cục nhũ hương. Khi hát đến nơi sách lễ chỉ, 
thì người gắng 5 cục nhũ hương vào cây đèn lớn đã có lỗ 
sẵn, rồi đến chỗ khác thì người lại cầm cây đèn lớn đề 
kẻ giúp lấy đèn ba ngọn mà thắp cho cháy; đoạn kẻ giúp 
lấy lửa nơi đèn lớn 5 dấu đi thắp các đèn. 

7. — ác việc ấy có nghĩa lý thê пао? 


Thầy sáu hoặc thầy cả mặc áo cánh thế cho thầy sáu, 
dàng chỉ Thiên thần đem tin vui mäng Chúa sống lại cho 
các thánh Nữ; rồi các thánh nữ đem tin vui màng ау cho 
các thánh Tong đồ. 

Cây đèn ba ngọn chỉ sự một Chúa Ba Ngôi; cán tre 
chỉ tính loài người trong B. C. G., Шау sáu cầm сап đèn 
ấy vào nhà thờ, thắp ba lần cùng hô lên ba lần rằng: 
« Sự sảng Chúa Khi-ri-xi-fo > sự ấy chỉ ta biết được sự 
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mầu пћіёш một Chúa Ba Ngôi thì nhờ B. C. G. ra đời làm 
người, và lập đạo đặng giảng truyền cho ta; và chỉ đạo 
thánh Chúa truyền thì lần lần tràn ra khắp thiên hạ. Thầy 
sáu hát: sự sảng Chúa Khi-ri-ei-lô, trong nhà thờ, chỉ kẻ 
trong Hội thánh mới biết cùng tin những sự mäa nhiệm 
trong đạo mới theo sự sáng thật mà thôi, bằng ai ra khỏi 
Hội thánh, thì phải lầm lạc mà chớ. 

Còn cây đèn lớn năm dấu, trước khi chưa thắp là chỉ 
Đ..C. G. còn ở trong mồ; khi thắp rồi, chỉ Chúa sống lại 
còn giữ năm dấu đỉnh thương trên mình; cấy đèn ấy lớn 
chỉ B. C. G. là dàng cao cả đầy mọi ơn mọi phước. Thầy 
sàu kê một ngọn trong đèn ba ngọn mà thắp, chỉ trong 
Ba Ngôi, thì Ngôi thứ hai lấy phép riêng mình mà làm 
cho linh hồn mình nhập vào xác mà sống lại; khi thắp 
đèn ấy rồi mới thắp các đèn khác; chỉ sự B. С. G. sống 
lại làm-cho ta đặng biết đạo thật cùng được sống lại vinh 
hiën ngày sau. Đề cây đèn ấy phía Êvang, vì dân ngoại 
đạo sẽ nhìn biết Chúa hơn dàn Giudêu ; thắp đèn ấy mỗi 
bữa Chúa nhựt cho đến lễ B. C. G. thăng thiên, chỉ Chúa 
sống lại còn ở thế gian nầy 40 ngày đoạn lên trời. 

Sau hết, cây đèn lớn ấy cũng nhắc lại xưa апа mây ban 
ngày như trụ cột, ban đêm thì so! sáng đem đàng cho dàn 
Іѕа-га-е đi về đất Chúa hứa thê nào, thì гау B. C. G. cũng 
đem đàng cho kẻ hôm nay chịu phép Rửa tội về nước 
Thiên đàng thê ấy. 


SỐ IV: Đọc 12 BÀI SŠM TRUYỀN CŨ. 
8. — Đọc bài Sấm truyền làm sao? 


Khi thầy sáu hát xong thì về côi ао; nếu là Thấy cả thì 
cũng cồi áo chức thầy sáu, mà mặc dây stola và ào сар-ра 
tím lên bàn thờ đọc 12 bài sách cùng các kinh phía bài 
thơ; sau mỗi lời nguyện bái quì và bảo bồn đạo bái quì rằng; 
« /leclamus genua > ( nghĩa là ta hãy bài qui), nhưng 
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mà đến bài sau hết là bài sách tiên tri Da-ni-el nói việc 
ba con trẻ không chịu qui lay tượng vua Na-bu-eô-đỏ-nô~ 
dó, thì phải bỏ vào lò lửa hoà hào mà chẳng phải nao, thì 
Thầy cả không bái quì. 


9. — Đọc 12 bài sách ấy có ý gì. 


Có ý nhắc lại xưa ban đầu Hội thánh quen rửa tội cho 
chầu nhưng trong ngày nay và ngày thứ УП trước lễ B. С. 
T. T. hiện xuống; mà trước khi rửa tội thì giẳng dạy cắt 
nghĩa luật đạo cũ đạo mới ăn hiệp cùng nhau thê nào, cho 
chầu nhưng rõ; lại bồn đạo tựu đến chầu lễ hôm nay phải 
đợi chực lâu dài, thì đọc sách thánh hoặc đọc kinh mà 
cầu cho kẻ chầu nhưng dọn mình chịu phép Rửa tội cho 
nên. 

Và 12 bài sách đọc nay, tuy có 8 bài vê sách các tiên 
tri, còn 3 bài sách Ge-ne-si, và 1 bài sách E-xó-dó, song 
quen gọi chung là 12 bài sách Tiên tri, vì phần sách các 
tiên tri nhiều hơn. Đọc 12 bài dàng kính 12 thánh Tông đồ, 
và khi đọc chẳng xướng hiệu sách gi, vì kẻ chưa chịu 
phép Rửa tội, chẳng biết những tên sách thánh. Thầy cả đọc 
12 bài sách ấy thì mặc đồ tim, chỉ giục lòng kẻ toan chịu 
phép Rửa tội ăn пап thống hối tiền khiên. Bỡi đó sau mỗi 
bài thì Thầy cả bài qui cùng biêu mọi người bồn đạo bái 
quì, song đến bài sau hết chẳng bái quì và nhắc tích ba con 
trẻ chẳng chịu quì lạy tượng vua Na-bu-cô-đỏ-nô-dô như 
Iới nói trước. 

SỐ V. — LÀM PHÉP NƯỚC. 

10. — Làm phép nước thê пао? 

Khi Thầy cả đọc 12 bài sách và các lời nguyện đoạn, 
thì đi đến nơi đã dọn mà làm phép nước; phải có một 
người cầm thánh Giả, và người cầm cây dèn lớn năm dấu 
đi trước; đang khi đi thì hát hoặc đọc kinh rằng: Con nai 
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khat khao chay dčn mach nước thề пао, linh hồn tỏi cũng 
mong mi đến cùng Chúa thê йу, рап рап ( Sicul cervus deside- 
rat, зап рап ); lời ау chỉ kẻ gần chịu phép Rira tội hết lòng 
ước ao kết hiệp cùng Chúa. 

Khi Thầy са đến nơi, thì đọc các kinh, và lam các 
việc, như thò tay vào, nước rạch dấu thánh Giá ; khoát 
nước ra tứ phía, nhúng đèn năm dấu, vân vần, như sách 
lễ dạy, đây không chỉ ra hết làm chi, dë cắt nghĩa thiêng 
liêng các việc ấy thi có ich cho bồn đạo hơn. 


11. — бас việc ấy có nghĩa làm sao? 


1° — Thầy cả tho tay vào nước rạch ra hình thánh Giá, 
là chỉ nước ấy có sức làm ích cho linh hồn người ta, bỡi 
nhờ công nghiệp B. C. G. chịu nạn chịu chết trên cây 
thánh Giá. 

2° — Thầy са đá đến cùng để tay trên nước chỉ quờn 
phép người đặng dùng nước ấy mà làm phép Rửa tội. 

3° — Thây са rạch nước và khoát ra bốn phía, chỉ 
mời bốn phương thiên hạ hãy vào đạo chịu phép Rửa tội 
cho đặng rỗi linh hồn. 

4° — Thầy са hà hơi trên nước, chỉ ơn B. С. Т. Т. 
xuống làm cho nước ấy có phép tha tội cho кё chịu phép 
Rúa tội nên. 

‚ 5,— Thây cà nhận cây đèn năm dấu vào nước, chỉ 
B. С. С. xưa xuống sông Giu-dong chịu ông thánh Gio-ang 
Bao-ti-xi-ta làm phép rửa ( Marru. III, 13 ) thì dà làm cho 
nước trở nên của thánh. 

6° — Thầy cả thôi hơi trên nước đang khi còn nhúng 
cày đèn, là chỉ kẻ đã chịu phép Rửa tội nhờ công nghiệp 
Chúa, thì có sức xua đuôi ma qui cách dễ như thở hơi 
vậy. 

7° — Khi Thầy cả lấy nước đã làm phép đó mà rày cho 
bồn đạo, chỉ kẻ dà chịu phép Rửa tội rồi, nếu eó mắc tội 
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nhẹ, thì nhờ phép này mà khỏi. Vậy nước dày chưa phải 
là nước đề rửa tội, và muốn làm cho thành nước đề rửa 
tội, còn phải pha dầu thánh vào như sẽ nói sau ; nên hãy 
múc đem về đề treng nhà như dà nói về nước thánh 
( coi lại phần I, đoạn IV, số II, về nước thánh. ) 

8° — Thầy cả muốn làm phép nước đề rửa tội, thì chế 
đầu thánh vào nước như sách lễ dạy, ấy là chỉ ké chịu 
phép Rửa tội kết hiệp làm một cùng B. C. G. và được mọi 
ơn thánh Người ban cho; nước thì chỉ người ta; còn đầu 
thánh thì chỉ B. C. G.. 

9° — Khi làm phép nước Rửa tội rồi, nếu có ai phải 
chịu phép Rửa tội, thì Thầy cả rửa; nhưng vậy, vì hôm 
nay làm các lễ phép đã lâu dài, nên thường không làm 
phép Rửa tội hôm nay. Vậy khi làm phép nước đoạn. thì 
Thầy cả đến sấp mình xuống trước bàn thờ, chỉ lòng 
khiêm nhượng nài xin, còn mọi người thì quì hát hoặc đọc 
kinh cầu các thánh, ấy là xin các thánh cầu thay nguyện 
giúp cho những kẻ mới chịu phép Rửa tội giữ đạo cho 
bền, hầu sau đặng lên làm bạn cùng các thánh. Lại hát 
hoặc đọc thì mỗi câu lặp lại hai lần, là chỉ Кё mới chịu 
phép Rửa tội đó, được kết hiệp với bồn đạo và các thánh 
trên trời nữa. 

SỐ VI. — LỄ MI-SA. 

12. — Lễ Mi-sa ngày thứ VII tuần thánh thê nào? 

Khi hát hoặc đọc kinh cầu các thánh xong rồi, thì Thầy 
cả dậy mặc ảo lễ trắng mà làm lễ; song lễ ấy kni sự từ chin 
lần Kvri-e; lại khi xướng gô-lô-ri-a ( Gloria in excelsis. ) 
thì đánh trống, rung chuỏng, cất màn che bàn thờ, mở 
các khăn phủ ảnh tượng, bàn thờ bày bông hoa rực rỡ, 
đờn nhạc đánh rập ràng, vân vân, đoạn làm theo mọi sự 
như sách lễ chỉ. 
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13. — Những lễ nhạc riêng trong lễ nầy có nghĩa làm sao ? 


1° — Lễ Mi-sa hôm nay chẳng có introitus, một khỉ sự 
Kyrie eleison, vì kinh introitus, là hội bồn đạo vào chầu 
lễ, mà nay bồn đạo chực sẵn rồi. 

29 — Đến gỏ-lô-ri-a thì đánh chuông trống và mở ảnh, 
vân vân, chỉ sự vui mầng Chúa sống lại. 

3° — Hát al-le-lu-ia nhiều lần và từ ngày nay tiếng 
alleluia hàng nghe luôn, cũng là chỉ sự vui màng. 

4° — Khi hát Ê-vang ( làm lễ trọng thề ) thì không đem 
đèn chầu, một đem bình hương mà thôi, chỉ các người nữ 
đem thuốc thơm đến mồ Ð. C. С. quyết cho dàng xức xác 
Người mà thỏi, chớ trong lòng chẳng có tin hay là trông 
Chúa sống lại. 

5° — Không đọc kinh < Tin kính » vì khi Chúa mới 
sống lại, thì các thánh Tông dó chua lin cho hàn. 

6° — Không hát hoặc đọc kinh Offertorium là kinh đọc 
khi bồn đạo đem đâng của lễ, vì thuở xưa hôm nay bồn đạo 
không đem dàng của lễ hồi đó, kéo lễ ra lâu đài quá; lại cũng 
có nghĩa thiêng liêng nữa, là chỉ phỏ thánh nữ ban thái tảo 
làm thỉnh lång lặng dem thuốc thơm đến mồ Ð. C. С. 

7° — Không đọc kinh: «боп Chiên Chúa > ( Agnus Dei ), 
vì kinh ấy Đức thánh Pha-pha Ser-gi-ô mới đặt trong đời 
thứ VI ( hãy coi lại phần IV, đoạn IV, số 4), và không ban 
sự bằng an, vì khi B. C. G. sống lại, sớm mai bữa ấy chưa 
phán lời: < Bằng an cho bay >, đến chiều tối mới phản lời 
ấy ( JOAN. xx, 19 ). 

8° — Không đợc kinh Gom-mu-ni-o vả post-com-mu-ni-o, 
vì hai kinh ấy là kinh cảm ơn ( hãy coi lại phần IV, doan 
V, số 5), thì Thầy cả xướng lời Al-le-lu-ia ba lần, cùng ca 
vịnh vua Đa-vít: « Сас дап hầu ngoi khen Chúa, vần vân, 
( Ps. 116 ) cùng một kinh vẫn nhắc tích bà Ма-гі-а Ma-da. 
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len-na cùng các bà khác đến nơi mó B. C. G., và ca vinh 
B. C. Bà hát xưa; dàng tỏ sự vui mäng cả thề mà саш ơn 
Chúa. 

Ө» — Từ nay cho đến Chúa nhựt sau, Thầy cả thêm lời 
Alleluia hai lần sau lời Ite missa est, cũng chỉ sự vui màng. 

10° — Sau hết từ nay đến lễ B. C. T. Ba Ngôi, mọi 
người phải đứng mà đọc kinh ubyt một mùa Phục sinh. 

Trong địa phận ta nhiều nơi chẳng có Thầy cả ở mà làm 
các lễ phép như đã kẻ trên, thì sách Mục lục dạy: Sáng ngày 
khi đọc kinh riêng đoạn, hiệp nhau hát kinh cầu các thánh cho 
гар; ấy là có ý cho bon đạo hiệp một lòng một ý cùng Hoi 
thánh mọi nơi đang làm các lễ phép trong ngày này. Còn lời 
dăn rằng: Đến сап Chúa Gié-giu chuộc 101 Cửu thể, thì thỏi; 
nghĩa là không đọc kinh tiếp theo: « Tòi [ау ơn Chua tỏi »vån pan, 
một cảm ơn rồi đi về, chẳng cấm đọc câu ấy. 

уа bon đạo ta hãy giữ lời truyền khâu rằng: ngày пау là 
ngàu ở lặng đợi Chúa sống lại, nên chẳng đọc Hình. lời truyền 
коди đó gốc bỡi đầu không biết, nên đừng giữ làm chi, mọt cứ 
theo lệ chung mọi nơi là doc kinh như thường. 


Ày là những lễ phép trong tuần thành có nghĩ lý mầu 
nhiệm dàng cho mọi người biết. 


ASA 
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ĐOẠN THỨ V 
Từ lễ Phục sinh cho đến lễ B. C. T. 
Ba Ngôi. 
KHOAN I: — VỀ LỄ PHỤC SINH. 


1. — Lễ Phục sinh trọng đường nào ?' 


Lễ Phục sinh là lễ trọng hơn hết các lễ khác, vì sự Chúa 
sống lại là nền sự đạo, là gốc đức tin, như lời òng thánh 
Phao-lồ dạy rằng: « Nến Ð. С. G. chẳng sống lại, thì sự ta 
giảng đạo trở nën од ích, và đức tin anh em cũng hoa ra hư 
khỏng > (1 Cor. xv, 14); vì chưng nếu B. C. G. bởi phép 
riêng mình mà sống lại, thì mới làm Êhứng Người là B. C. 
T. thật; chúc ấy Thiên dàng Người hứa cho kë lành, địa 
ngục Người đe phạt kẻ dữ, mọi điêu Người đã phán truyền, 
các phép Bi tích Người đã lập, thay đều chon chính, đáng 
tin, dáng sợ, dàng giữ mà chớ. 

Và sự Chúa sống lại cũng là cội rẻ đức cậy, vì làm cho 
ta được trông cậy chắc xác ta ngày sau sẽ sống lại, như 
lời ông thánh Phao-lồ rằng : < Nếu ngày sau kẻ chết chẳng 
sống lại, thi B. C. G. chẳng sống lạt làm chỉ? » ( I Сон. xv, 
13 ). Vậy nếu B. С. G. đã sống lại, ắt là xác ta ngày sau 
sẽ sống lại sàng láng tốt lành mà chớ. 

Bỡi đó ông thánh Ghê-rẻ-go-ri-ô gọi lễ Phục sinh là 
lễ trọng hơn hết các lễ khác, cũng như mặt trời sáng chói 
hơn các ngôi sao vậy. 

Đời xưa buộc kiếng việc xác cả tuần nầy ; đến đời thứ 
XI thì còn kiêng ngày thứ П và thứ Ш; đến đời Đức Giáo 
tòng Ur-ba-nò thứ VIII trong đời thứ XVII cho đến гау 
mới cho làm việc xác hai ngày ấy, song còn giữ lễ bậc 
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nhứt, và cà tuần khòng được làm lễ gì khác ; và mỗi ngày 
có bài Evang riêng thuật lại sự B. C. G. sống lại đã hiện 
ra nơi này nơi no. 


2. — Lë Phục sinh có tên gì khác nữa, và có nghĩa lý 
làm sao ° 


LỄ Phục sinh cũng gọi là lễ Pha-xi-ea ( Pascha ), bồi 
Liêng Pha-se là tiếng Giu-déu nghĩa là sự qua, nhon bỡi 
b. С. T. dạy dàn Giu-dêu hằng năm mäng lễ Pha-xi-ca mà 
nhớ ơn Chúa cứu nó khỏi chết con đầu lòng, vì khi Thiên 
thần Chúa di qua nhà chúng nó thấy có, bôi màu con chiên 
nơi mày cữa như linh Chúa đã truyền, Thiên thần di qua 
ngay chẳng làm hại ( Exop. хи, 23 ); và nhớ ơn Chúa cứu 
nó khỏi làm tôi nước E-giêp-tô mà đem về đất Người đã 
hứa. Vậy rày Hội thánh cũng mâng lễ Pha-xi-ca, mà nhớ 
su B. C. G, đã di qua sự chết và cứu ta cho khỏi làm tôi 
ma qui mà đem về nước Thiên đàng. 


3. — Chúa nhựt thứ I sau lễ Phục sinh có tên riêng là gì ? 


Đời xưa rửa tội chầu nhưng tại ngày thứ VII tuần 
thành như đã nói trong ngày thứ bảy tuần thánh, và kẻ 
chịu phép Rửa tội cứ mặc ао trắng chỉ sự sạch sẽ linh hón 
mà xem lễ chịu lễ cả tuần ; đến chiều thứ VII mới côi ảo 
trắng ấy mà cất dàng làm dấu КЫ mình đã chịu phép Rửa 
tôi ; vậy ngày thứ УП ấy quen gọi là thứ УП sẽ cói do trắng 
( sabbatum in albis deponendis ) sàng Chúa nhựt sau gọi là 
Chúa nhựt đã cỗi do trắng ( dominica in albis deposilis ), 
và kinh đầu lễ, thì Hội thánh mượn lời óng thánh Vêro 
mà kbuyên bồn đạo mới chịu phép Rửa tội rằng: < Anh 
em hãy ham bú sữa thiêng liêng, như con trẻ mới sinh, chở 
còn lòng gian dối, vàn уап > (1 PETR п, 2); ấy là Hội thánh 
khuyên ta là kế đã được sinh lại cách thiêng liêng trong 
ơn nghĩa Chúa, thì phải ăn ở như người mới, bỏ mọi tính 
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hư nết xấu cũ, là sự gian ác, sự đối trà, sự giả hình, vân 
vân, mà trở nên thật thà chơn chất như con trẻ cho được 
гоі linh hồn. 
4. — Mùa Phục sinh là làm sao? 


Mùa Phục sinh, nều nói về sự đọc kinh, như kinh 
Nhựt một, dà nói trong ngày thứ VII tuần thánh, thì kề 
từ trưa bira đó cho đến tối thứ VII trước lễ DB. C. Т. Ва 
Ngòi ; còn nói về sự phải rước lệ mùa Phục sinh theo luật 
điều Hội thánh, thì địa phận ta kề từ Chúa nhựt thứ nhứt 
trong mùa chay са cho đến lễ B. С. Ba Ngôi. Vậy mỗi 
người phải lo xưng tội rước lễ trong khoản dó cho đặng giữ 
trọn luật Hội thánh. 


KHOAN II. — VỀ sự вос кімн CẦU CÁC THÁNH VÀ LỄ 
THĂNG THIÊN. 


1. — Vi sao trước lễ B. C. G. thăng thiên phải đọc kinh 
cầu các thánh ba bia? 

Vốn xưa bồn đạo trong nước Pha~-lang-sa và nước I- 
pha-nho có thói quen đi kiệu ảnh mà cầu xin Chúa ban ơn 
nọ điều kia, như xin cho khỏi ôn địch, mất mùa, 
vân vận. Đến năm 452 thành Уі-еп-па mắc phải tai nạn 
ca thê, thì đức tổng lành Giám mục Ma-mer-tô truyền cho 
роп đạo ca thành đi kiệu ba ngày trước lễ P. С. G: thẳng 
liên, Запе xin Chúa thương cứu chữa, thì dà đăng như 
lời Xin, nên sau mỏi nắm đến lễ B. C. G. thăng thiên bồn 
Чао hàng giữ thói ấy; đến паш 800 Đức thánh Pha-pha 
Lè-ò thứ HI mới truyền lập thói đi kiêu ấy trong cả và 
Hội thánh. | 

Trong khi đi kiệu thì hát kinh cầu các thành mà xin 
các thánh nguyện giúp cầu thay cùng Chúa, cho giáo nhơn 
đặng mủa cùng mọi sự lành; và xưa trong ba ngày ấy 
phai án chay kiêng thịt, гау Hội thánh chuån hết, còn 


nắng hạn 
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phần bồn đạo địa phân ta không đi kiệu ngày ấy, thì 
trong lịch dạy phải đọc kinh cầu các thánh trong ba bữa 
ау, dàng thông công cùng các giáo hữu mọi nơi, mà xin 
Chúa ban cho Hội thánh bằng an thạnh trị, và mọi nơi 
dàng mùa màng. 

Và cùng còn mot cuộc di kiệu làm vậy trong ngày 25 
tháng Apri-li là ngày lễ ong thánh Ма-го-со thánh Sử; 
проп bỡi dàn Rô-ma xưa ngày ấy quen đi kiêu trọng thẻ 
mà kính but nữ Ro-bi-gi-ne cho khỏi sâu phá lúa. Hội 
thánh sợ kë đạo đi coi hoặc thông công trong việc di đoan 
ấy, bèn lập phép đi kiệu ngày này, bắt từ đền thờ ông 
thành Lô-sen~sỏ mà đi kiêu cho đến đền thờ ông thánh 
Vê-rô mới làm lễ; đến sau thì mọi nơi cũng giữ thói đi 
kiệu ngày ấy, mà xin Chúa ban cho được mùa cùng mọi 
su lành. Vậy trong lịch ta ngày ấy truyền đọc kinh cầu 
thánh cũng vì ý ấy. 

2. .— Lễ В. C. G. thăng thiên thề пао 

Khi B. C. G. sống lại đọan, còn ở thế gian 40 ngày dạy 
đỗ các thánh Tông đồ hầu đi giảng đạo cho thiên hạ, khỏi 
40 ngày thì B. C. G. đem các thánh Tông dó và môn đệ 
cùng nhiều người khác theo lên núi O-li-vê-tê, bên đông 
thành Giê-ru-sa-lenn cách xa thành ау chừng hai ngàn bước. 
Đến nơi thì B. C. G. từ giã Đức Mẹ và các thánh Tong đồ 
cùng mọi người mà thăng thiên ban trưa trước mặt mọi 
người đều xem thấy; nghĩa là bõi phép riêng mình mà 
ngự lên trời cách oai nghi rực rỡ tốt lành, có muôn vàn 
Thiên thần và các thánh Tô tỏng chầu chực. 

Khi B. C. G. ngự lên cao khỏi đất một đỗi, thì có áng 
mày che phủ khuất, nên các thánh Топу đồ và mọi người 
chẳng còn thấy được nữa, song cứ ngửa mặt xem lên 
chẳng muốn thói, bỗng chúc hai Thiên thần lấy hình 
người nam, mặc ảo trắng tốt lành hiện đến mà bảo rằng : 
< Hỡi những người ба-1-1ё-а, sao còn đứng trong lèn trời 
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làm chi? Nay phò người thấy D. C. G. hà pho người lên 
trời oai nghi thê nào, thì ngày tận thế Người sẽ ngự xuống 
phản xét oai nghỉ thê ấy mà chớ. > (Acr. Ар, 1.) 

Vậy hóm nay Hội thánh làm lễ trọng mà nhắc lại tích 
ấy, nên khi hát É-vang đọan, thi tắt cày đèn năm dấu và 
không còn thắp nữa, dàng chỉ sự D. C. G. Hà mặt các 
thánh Tông đồ mà thăng thiên. 

3. — Trong tuần nây lịch địa phận ta có đặn việc gì 
riêng ? 

Tại ngày thứ VI có lời dặn việc näy là : Từ ngày hòm 
nay cho đến lễ B. C. T. Thầu hiện xuống là chin ngày, 
các bôn đạo phải tựu tới nhà thờ đọc kinh ban hóm ban 
mai cho dong, và đọc thêm bảy kinh Lạy cha, bảy kinh 
Kinh mäng, bảy kinh Tán tạ, có ý cầu xin B. C. T. Thần 
xuống bảy ơn cực trọng, và xin cho Hội thánh dàng bình 
an thanh trị, Мӧ lần đọc được ân xá bảy năm cùng bảy 
mùa. Mà đọc cho đủ chin ngày, thì dàng nhờ một đại xá, 
miễn là xưng tội rước lễ và cầu nguyện theo ý B. Giáo 
tong. 


KHOAN Ш. — VỀ LỄ B. С. Т. THẦN HIỆN xuóNG. 

1. — Ngày thứ VII áp lễ B. C. T. Thần hiện xuống thê пао? 

Đời xưa những người chầu nhưng chưa chịu phép Rửa 
tội được trong ngày thứ VII tuần thánh, thì hóm nay sẽ 
chịu; bỡi đó trong sách lễ chỉ các lễ nhạc phải làm gần 
như ngày thứ VII tuần thánh, bắt từ sự làm phép nước 
cho đến lễ Mi-sa, song đọc có sáu bài Ѕат truyền cù mà 
thôi; lại lễ Mi-sa cũng không có Introitus, một khỉ sự từ 
Kyrie; nhưng vậy đến đời thứ XVI Đức Giáo tông Pi-ô thứ 
V, thì đã thêm kinh /nfroitus cho các Thầy cả làm lễ đọc, 
vì từ khi ау dën пау khong соп giữ thói rửa tội chầu 
nhưng ngày ау, nên chẳng роўе làm các lễ phép như trong 
sách lê chỉ; bởi đó kinh Introifus ngày nầy đề sau lễ, 
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2. — Lễ B. G. T. Thần hiện xuống làm sao? 


Khi B. C. G. ngư về trời đọan, thì các thành Tông đồ 
hiệp nhau cầu nguyện 10 ngày trong nhà tiệc ly, đến ngày 
thứ mười bóng chúc nghe có tiếng bỡi trời như trận giỏ 
manh thôi đến, cùng vào nhà các thánh ấy đang ở, và B. С: 
T. Thần lấy hình lưỡi lửa đỗ trên đầu mọi người, tức thì ai 
nãy liền đầy dày ơn b. С. Т. Thần là dàng lòng sốt sàng 
kinh mến Chủa chí thiết, sàn lòng chịu chết mà xưng 
danh Chúa ra trước mặt thiên hạ; dàng trí ёо ró ràng 
các sự mầu nhiệm Chúa, cùng nói dàng các tiếng lạ mình 
chưa học chưa biết. 

Và ngày ấy nhắm ngày lễ eà dàn Giu-dêu quen màng 
dàng nhớ sự B. C. T. ban lề luật trên núi Si-na; vì dân ấy 
từ ngày ăn lễ Pha-xi-ca và ra khói nước E-giếp-tò được 
năm mươi ngày, thì Chúa ban lề luật cho ông Môi-sen lại 
núi Si-na ( Exop. xxxiv, 22 ), nên ngày lễ ấy quen gọi là lễ 
năm mươi ( PENTECOSTES ); lại ngày ấy cũng là ngày cuối 
mùa gặt, dân Giu-dêu đem của đầu mùa mà dâng cho Chúa ; 
( Exop. xxu, 16); sau nữa các nam dinh trong dàn ngày 
Яу phải tựu về thành Giê-ru-sa-lem hết Һау cũng như 
ngày lễ Pha-xi-ca vậy. ( Exop. xxur, 14-17; Luc. п, 42 ). Bỡi 
sắn có người ta tứ xứ tựu về thành Giê-ru-sa lem đông, 
nên vừa khi nghe tin có sự lạ tại nơi nhà các thành Tông 
đồ đang thâu hiệp, thì tuôn tói đông lắm, mà những người 
ấy dầu ở xứ nọ xứ kia, tiếng nói khác nhau, song tới đó 
nghe các thành Tông đồ giảng giải đạo lý, thì mỗi người 
nghe là tiếng bồn xứ mình, bèn lấy làm lạ quá sức, mà 
hỏi nhau rằng: < Làm sao рау? » Song cũng có kẻ xấu cắt 
nghĩa trải mà nhao bång ràng: < tai các người йу sau rượu >. 

Вау giờ ông thánh Vê-rô cùng các thánh Топ đồ giảng 
giải cho chúng nó hiệu mọi điều, và chúng nó ăn пап trở 
lại cùng chịu phép Rửa tội ước dàng ba ngàn. ( Acr. ÁP, 
и, 1-14 ). 


220 Phần V: VỀ CÁC MÙA VÀ CÁC NI LÊ TRONG CHUNG 


Ấy là gốc tích lễ B. С. т. Thần h hiện xuống và , Hội 
thánh mäng lễ hòm nay, dàng cán tạ ơn Chúa, vì như 
dân Giu-dêu ăn thịt con chiên trong lễ Pha-xi-ca khỏi 50 
ngày, thì D. C. G. truyền lề luật bởi tay Chúa tac trong 
hai bia dà mà ban cho ông Mỏi-sen thê nào, thì nay B. C. G. 
là con Chiën vẹn sạch B. C. T., đã chịu giết mà tế lẻ B. C. 
Cha trên thánh Giá, và đã sống lại trong lẻ Phục sinh; khỏi 
50 ngày thì B. C. T. xuống in lề luật đạo Chúa vào lòng 
chúng ta thê ấy. Bòi đó Hội thánh mäng ngày lễ nầy trọng 
thê lắm, và mäng cả tuần chẳng cho làm lễ gì khác, 


З. — Tại sao Hội thánh mâầng lễ Hiện xuống trong bảy 
ngày, và sao lại xen vô ba bữa chay nữa ? 


I— Hội thánh dạy mầng lễ nầy bảy bữa, cho dàng cám 
оп B. С. T. Thần ban xuống cho ta bảy ơn cực trọng là: 
sự không ngoan; sự thòng mình ; sự biết lo liệu ; sự sức 
mạnh; sự hay suy biết; sự nhơn đức; sự kính sợ B. C. Т. 

II — Còn việc xen vò việc chay mùa trong tuần ấy, là 
chỉ kẻ đã được đầy dày ơn B. C. T. Thần xuống trong 
lòng, thì phải lo kiêng bo dứt chira những sự sung sướng 
xác thịt, vì các sự ау là mỗi nht ta ро ơn Chúa. 

Lại khi B. C. T. Thần hiện xuống doạn, thì các thánh 
Tông đồ phân nhau đi giảng cho thiên hạ, mà khi các 
thánh ấy vãng, thì phải có kẻ nói tiếp; vậy Hội thánh dạy 
án chay mà cầu cho kẻ chịu chức trong tuần nầy, thì ám 
hạp lắm ( coi lại phán thứ V, đoạn 1, khoan II, vë chau mùa ). 


4 — Trong tuân nây có sự gi đáng nhớ ? 


Có sự này dàng nhớ là trong lịch địa. phạn có lời dặn 
rằng: < Trót cả tuần nầy, ai lấy lòng sốt sång đọc kinh Kinh 
nguyện D. C. T. Thần cực thánh, vàn vàn, hay là kinh nào 
khác, thì mỗi ngày đáng àn xà 7 паш cùng / mùa; bằng 
đọc đủ cả tuần, thì lại dang một dai xá, тасу mình chọn 
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ngày пао nội trong tâm ngày ấy mà xưng tội rước lễ và 
cầu theo ý B. Giáo tông. » Vậy mỗi ngày phải nhớ mà làm 
theo cho được ân tứ. 

Và cũng nên nhắc việc nầy cho giáo hữu biết mà giữ 
cho dàng nhờ àn tứ nữa là: mỗi lần bất kỳ khi nào đọc 
lời vẫn vån nầy: Xin B. С. T. Thần xuống đầu lòng kë tin, 
а 461 lửa kính тёп B. C. T. trong lòng kẻ ấu. ( Veni Sanc- 
te Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis 
ignem accende ); thì được ân xà 300 ngày ( Pro x, 8 MAIÔ 
1907 ). 


BOAN THỨ VI 
Từ lễ B. C. T. Ba Ngôi cho đến lễ 
Minh thánh Chúa. 


KHOAN thứ 1: — VỀ LỄ B. С. T. Ba Ngôi. 
1. — Lễ B. С. T. Ba Ngôi thề nào ° 


Đời xưa Hội thánh không lập lễ riêng đề kính sự B. 
С. Т. Ва Ngòi, vì mỗi ngày đều có kinh có lời kính sự mầu 
nhiệm ấy, như khi làm dấu thì đọc rằng : Nhơn danh Cha 
và Соп và Thành Thần; kinh Tân tạ, vân vân, và những 
câu cuối sau hym-nó ( kinh hát ) đều chỉ kinh sử Ba Ngôi 
một Chúa; đến đời thứ XI nhiều nơi sợ bồn dạo. không 
hiều nghĩa các kinh cho tưởng, nên ít khi lo kính lạy thờ 
phượng sự mầu nhiệm ау, thì lập lễ riêng cho đẳng thờ 
phượng; nhưng vậy chỗ thì làm lễ ау trong ngày Chúa 
nhet kë sau lễ B. C. Т. Thần hiện xuống: chó thi trong 
ngày Chúa nhựt trước mùa áp-ven-tồ ; chỗ lại làm hết ч 
hai Chúa nhựt ấy. 
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Đến đời thứ XIV Đức Giáo tông Gioang thứ XXII mới 
ra luật buộc са và Hội thánh phải làm lễ kính sự B. C. T. 
Ba Ngôi tại ngày Chúa nhựt kể sau lễ B. C. T Thần hiện 
xuống. 


2. — Vi ý nào Hội thánh lại chọn ngày thứ tám sau lễ 
Hiện xuống ? 

Vì trong bảy ngày trước mắc đề mà cảm ơn B. C. T. 
Thần đã ban 7 ơn trọng cho ta như đã giải trong khoản 
III lời hồi thứ 2° trước; đến ngày thứ tám thì làm lễ kính 
sự mầu nhiệm B. C. T. Ba Ngôi, vì trước khi B. C. T. 
Thần hiện xuống, thì sự mầu nhiệm ấy còn kín lắm, loài 
người chưa biết được, đến khi P. C. T. Thần hiện xuống 
bau ơn soi sáng, thì các thánh Tông đồ mới hiều được, và 
ra sức giảng truyền sự mầu nhiệm ấy cho thiên hạ, nên 
ta bây giờ biết được sự mầu nhiệm ấy, thì phải hết lòng 
tin kinh, thờ lay, vâng phục và cám ơn Chúa. 


3. — Hằng ngày ta phải làm đi gì mà tôn kính thờ phượng ° 


Phải có ý tứ mà làm dấu thánh Giá cho tử tế. Phải doc 
kinh Тап tạ cho sốt sàng, trước là có y kinh lay Chúa Ba 
Ngôi, sau cũng được nhờ àn ха 100 ngày : nến cứ sớm mai 
đọc một lần, trưa một lần, và tối một lần nữa mà kính và 
cản ơn P. C. T. Ba Ngôi đã xuống những ơn lành cho 
Đức Mẹ, thì được ân xá 300 ngày; bằng đọc như vậy đủ 
một tháng, thì được nhờ một ơn đại ха, mặc y mình chon 
ngày пао mà xưng tội rước lễ cùng cầu cho Hội thánh. ˆ 

Gũng hãy nắng hiệp một ý cùng các thánh Thiên thân 
mà tân tụng tung hó Chúa Ba Ngôi rằng: Thánh tai, thánh 
tai, thánh tai! Chúa là Chúa các bình dàn thiên hạ, ca ра 
trời đất đầu dâu oai quờn sang trọng Chúa. Đọc lời ấy шо? 
ngày thường thi được ап xà 100 ngày, bằng ngày Chúa 
Nhựt và рау ngày sau lễ Ð. С. T. Ba Ngôi, thì đặng nhờ 
một ngày ba lần. | 
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KHOAN thứ 2: — VỀ LỄ MÌNH THÁNH CHÚA. 

1 — Hội thánh lập lễ Minh thánh Chúa bao giờ ? 

Từ khi B. С. G. lập phép thánh Thê và trối đề cho 
Hội thánh, thì Hội thánh hằng cung kinh thờ lạy luôn, 
nên hē đến ngày thứ V trong tuần thánh dầu mắc làm các 
lễ phép khác, song cũng đạy làm lễ Mi-sa trọng thê, cùng 
don nơi đề Mình thánh Chúa cho bồn đạo chầu, như ta 
nói trong đoạn thứ IV khoản П trước nầy. Nhưng vậy 
Hội thánh chưa lập lễ riêng đề kinh phép thánh Thë, cho 
đến năm 1246 mới có lễ riêng tại nước Belgia ; nhon vì Ð. 
С. G. hiện ra cùng bà thánh Giu-li-a-na đồng trinh về 
dòng B. C. Bà trên núi Са-га-тё-10, là Кё có lòng kinh 
phép Mình thánh Chúa cách riêng, mà hễ lần nào người 
chăm chỉ thờ lạy phép cực trọng ấy, thì thấy mặt trăng 
sáng tô như ngày rằm, song khuyết đi một miếng chẳng 
được tròn cho giáp vòng. Người thấy sự ấy nhiều lần lắm, 
cùng ra sức bó đi, song chẳng dàng; người sợ ma qui bày 
chước cho mình lo ra, thì ăn chay han mình khóc lóc 
cầu xin Chúa cứu giúp mình cho khối. 

Вау giờ P. С. G. tỏ cho người hiểu rằng: mặt trăng 
người thấy là Hội thánh, còn chỗ khuyết, là chỗ còn thiếu 
môt lễ đề kính Mình thánh Chúa cách riêng ; Chúa lại dạy 
người phải đi thưa cùng đẳng bë trên trong Hội thánh lập 
lễ ấy. 

Nhưng vậy người chưa dám thưa gấp, còn ăn chay 
cầu nguyện hơn nữa, đến hơn hai mươi nám mới đám 10 
sư ấy cùng các dàng thông minh tra xét, khi các dàng ấy 
xét và tàu Toà thánh xin lập lễ như ý B. C. G. đã tỏ, thì 
năm 1247 Đức Giáo tông In-no-xen-ti-o thứ IV đã ban phép 
cho địa phận thành Lê-ô-đi-en-se ( Liège, Belgique ) làm 
lé ấy. 

Реп nám 1264 Đức Giáo tông Ur-ba-nô thứ IV nhon 
khi chưa làm Pha-pha còn ở làm việc ở thành Lê-ô-đi-en- 
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se, đã rõ tích bà thánh Giu-li-a-na như ta mới thuật trước 
đó; mà khi người đã lên làm Pha-pha, thì lại có phép lạ 
tại địa phận thành Bol-se-na nước Italia, nên người đã ra 
sắc buộc mọi nơi trong Hội thánh phải mầng lễ Minh 
Chúa tại ngày thử V sau Chúa nhựt lễ kính Ð. €. T. Ba 
Ngôi. 

Phép lạ ấy là thề nầy: Số là có một Thầy cả kia đang 
làm lễ, bỗng chúc hình rượu trong chén dó như máu và 
sôi lên và trào ra thấm cà khăn thánh khăn bàn thờ, cùng 
nhều trên phản vọng nữa. 

Khi thiên hạ nghe tin phép lạ ấy, thì tuôn tới xem 
đông vô số, và có kẻ đi tàu cùng Đức thánh Pha-pha Ur- 
ba-nó thứ IV; người bèn dạy các dáng Giảm mục tra xét 
phép lạ ấy cho cần thận, đoạn truyền kiệu khăn còn ướt 
Máu thánh Chúa đem vào nhà thơ thành Or-vi-ê-tô, гау 
thiên hạ còn tới kinh thờ khăn ау và còn thấy máu và nửa 
phần đầu mặt B. C. G.; còn phân vọng đã уау Máu thánh 
Chúa, thì cũng đem đề nơi riêng cho bồn đạo kinh. Vậy 
trong năm ấy Đức Giáo tông Ur-ba-nô ra sắc chỉ dạy mọi 
nơi phải làm lễ Mình thánh Chúa, và truyền dạy ông 
thánh Tô-ma thánh sư đặt những kinh hát trong ngày 
ấy nữa. Vš Đức Giáo tông lập lễ nầy cũng có ý chống trừ 
quản lạc đạo Bê-ren-ga-ri-ỏ đã chối không tin có Mình thánh 
Máu thánh Chúa ngự thật trong hình bánh rượu nữa. 

Nhưng vậy cùng còn một đôi chỗ chưa vâng giữ sắc 
Đức Giáo Ur-ba-nô thứ IV, thì năm 1311 Đức Giáo tòng 
Ghê-lê-men-tê thứ У trong công đồng tại thành Vi-en-na 
dà ra sắc ưng nhận và day mọi nơi phải tuân như linh 
Đức Giáo tông Ur-ba-nô thứ IV 


о. — Gòn sự đi kiêu Mình thánh Chua lập khi пао? 


Cuộc đi kiệu Minh thánh Chúa đã có trước khi lập 
lễ ấy lâu đời, như ta đã nói trong phầu thứ IV đoạn thứ 
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IV và thứ V trước rôi, mà cuộc đi kiêu Minh thánh Chúa 
chính ngày lễ nầy thì mới có từ đời thứ XIV, song e chẳng 
giữ đều khắp mọi nơi, đến năm 1429 Đức Giáo tông Marti- 
nô thứ V ra sắc ban ơn đại Ха ân xá cho kẻ đi hầu kiêu 
Mình thánh Chúa, thì thói đi kiệu ấy mới có khắp mọi 
nơi cho đến гау. ( Về cuộc đi kiêu häy coi phần thử IV. ) 


3. — Trong dia phận ta phải giữ sự gì trong ngày lễ 
Minh thánh Chúa ? 


Chính ngày lễ Minh thánh Chúa, là ngày thứ V, song 
trong địa phận ta có phép chuẩn, thì dời qua ngày Chúa 
nhựt, mà trước ba ngày ấy, là ngày thứ VI thì cứ lời 
trong lịch địa phận dạy rằng: « Hôm nay và hai ngày sau, 
nơi nào tiện thì làm lễ ba ngày theo thê thức Đức Giáo 
tông Phi-ô thứ X đã khuyên dạy, mà kính thờ và kêu van 
khần nguyện cùng Ð. С. С. ngự trong phép Mình thành. 
Làm môi ngày được ân xá 7 nắm cùng 7 mùa. Làm đủ ba 
ngày thì được một đại ха, mặc ý mình chọn ngày nào 
trong ba ngày mà xưng tội rước lễ và cầu nguyện theo ý 
Đức Giáo tông. Lại ngày Chúa nhựt, ai ai dầu kẻ đã làm 
việc hai ngày trước, đầu chưa, nếu có dọn mình xưng tội 
và tới nhà thờ rước lễ chung với nhau, cùng cầu nguyện 
như đã nói trên, thì căng được nhờ một phép đại ха nữa. » 

4. — Những ân xá đại ха пао nữa trong tuần lễ nầy ? 

Nếu la có lòng sốt sáng kính màng lễ nầy thì chẳng 
những được các ân ха đại xá như đã kë trên; và từ ngày 
lễ cùng 14 ngày sau lễ, ai có xưng tội rước lễ và cầu nguyện 
theo ý Hội thánh, thì được một ơn đại xá, mà lại được 
các ân xà như sau này: 

lo — Trong cả ugày lễ ấy ai đi chšu Minh thành Chúa 
hoặc chung hoặc riêng, thì mỗi lần được àn xá 400 ngày. 

% — Ai đi theo chšu kiêu Minh thánh thì được 200 
ngày àn xá. 
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3° — Trong tám ngày sau lễ Minh thánh Chúa, ai lấy 
lòng sốt sắng chầu Minh thánh Chúa, mà cầu cho Hội 
thánh dàng bình ап, thì mỗi lần được ân ха 200 ngày, 

4° — Trong tám ngày»sau lễ ấy ai đi xem lễ thì mỗi 
lễ được 200 ngày ân xá. 

Ay là những việc từ lễ Phục sinh đến đây; trong các 
đoạn sau sẽ giải những tháng có việc riêng và môl ít lễ cả 
trong các tháng ấy. 


аА rwr 


BOAN THỨ УП 


Về các ngày lễ trong hoặc có việc riêng 


từ tháng Fêbruariô đến tháng duniô, 


Lời bảo: 

Trong Phản thứ V näy từ đoạn thứ I dën ау đã giai 
nghĩa các mùa trong năm, là тпа dp-pen-tồ; mùa Sinh nhụt ; 
mùa chau ; mùa Phục sinh ; lại cũng giai nghĩa luôn mau 
ngày lễ ca dinh theo các mùa ау пеп từ doan thir VII näy 
sap оё mấu đoạn sau, thi giai nghĩa các lễ trọng hoặc lễ có 
піёс gi riêng phái biết mà thỏi, пёп cứ từ tháng trong năm 
cho dễ theo thử tự. Nhưng mà có tháng chẳng nói dën lề 
nào, như tháng JJannariô, Aprili. vi các lễ ca trong tháng 
ấu đã cắt nghĩa rồi. 

KHOAN І. — THÁNG FÊbBRUARiô VỀ LỄ Ð. С. ВА HIỆN 
RA. ( 11 Febr. ) 


Lễ В. С. Bà chẳng hề mắc tội 10 tông hiện ra làm sao” 
Năm 1858, Ð. Mẹ đã hiện ra tại thành Lộ-đức, Lour- 
des ) bên nước Langsa cho một trinh nữ tên là Bernadette 
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xem thấy duòng nhan to TT, chẳng những một län, sı song 
đến 19 lần. Trước thì B. Me day doc kinh lần hột cầu cho 
kẻ có tội trở lại; sau thì dạy đi trình bề trên lập đền thờ 
tại đó mà tôn kính mình уа hứa ban mọi ơn lành ; người 
trinh nữ ấy hỏi tên thì P. Mẹ xưng mình là đấng chẳng hề 
mắc tội tô tông; đoạn B. Mẹ ban một mạch nước hằng 
chảy luỏn, và có sức chữa tật nguyền. 

Các dàng bê trên Hội thánh dà tra xét Кў cang mọi sự, 
thì đã lập đền thờ nguy nga đồ só tại noi B. Mẹ hiện ra, 
và thiên hạ tứ phương bấy lâu nay đến viếng thăm khần 
nguyện đó đông vô số; lại những kẻ nhờ nước phép lạ 
đây mà thuyên tật binh, thì kë không cùng. 

Vì уау năm 1891, Ð. Giáo tong ёо thứ XIII ban phép 
cho các địa phận nước Langsa được làm lễ nầy mà nhớ 
cùng cám ơn Ð. Mẹ đã thương ta dường ấy ; và B. Giáo 
tông Piô thứ X đã ban phép cho cả và Hội thánh được 
làm lễ nầy nữa. 

Vậy ta xem lễ hôm nay hãy đội оп Ð. Ме vì đã khẩng 
tó mình ra, làm chứng mình là đấng chẳng hề mắc tội tô 
tông truyền, hầu giục lòng ta tin vững vàng sự Hội thánh 
đã dạy, và ra sức tôn kính cậy trông Ð. Mẹ chẳng hề mắc 
tội tò tỏng. coi ngày lễ B. С. Bà chẳng hề mắc tội tô {Опе 
trong tháng Dêcembre. ) 


KHOAN П. — THÁNG Man-TI-Ó 
Về lễ cùng tháng ông thánh Giu-de; và lễ B. C. Bà chịu 
truyền tin. 
SỐ 1. — VỀ LỄ VÀ THÁNG ÔNG THÁNH GIU-DE ( 19 Mart. ) 
1. — Về lễ ông thánh Giu-de thê nảo ? 


Hội thánh lập lễ kính ông thánh Giu-de từ đời thứ X, 
song chưa làm lễ ấy khắp mọi nơi. Tại nước Lang-sa mäng 
lễ ấy từ năm 1414, song -mầng trong tháng Au-gus-tô sau lễ 
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B. C. Bà топа triệu thắng thiên. Đời Ð. G. Tông Six-tô 
thứ IV năm 1488 mới dạy màng lễ ấy ngày 19 tháng Mar- 
ti-ô ; mà hãy còn bậc thường; qua đời Ð. G. Tong Ghe- 
lê-men-tê thứ X nám 1670 nhắc lên bậc nhì. Sau hết đời 
Ө. G. lòng Phi-ô thứ IX nàm 1871 nhắc lên bậc nhứt, có 
phép đại xá 15 ngày, song vì ngày 19 Mar-ti-ỏ nhằm mùa 
chay làm trọng thê nhứt có tám ngày tiếp sau không dàng, 
thì lại tặng thêm lễ khác gọi là lễ ông thánh Giu-de Bồn 
mạng cả và Hội thánh tại Chúa nhựt thứ Ш sau lễ Phục 
sinh bậc nhứt có kính đủ tắm ngày. Lễ nầy Ð. G. tông 
Phi-ò thứ X nắm 1913 dời qua ngày thứ tư tuần Chúa nhựt 
thứ II sau lễ Phục sinh. 


2. — Còn tháng ông thánh Giu-de làm sao 2 


Trong lịch địa phận ta đầu tháng Mar-ti-ô có lời rằng : 
« Нӧт nay là ngày đầu tháng ông thánh Giu-de x. Bõi 
lòng giáo hữu sở mộ sự tôn kính ông thánh Giu-de, thì 
nhiều nơi đã lập sự tôn kinh khần cầu cùng Người trước 
ngày lễ chín-bữa ; có chỗ làm việc tòn kinh Người cả tháng 
Mar-ti-ô ; đến đời B. G. tòng Phi-ó IX ngày 10 tháng Ju-ni ó 
năm 1860 đã ưng nhận việc lành йу; và qua năm 1865 ngày 
27 tháng 'A-pri-li, Ð. G. tòng ấy lại ban cho kẻ làm việc 
lành mà kinh ông thánh Giu-de trong tháng Mar-ti-ô mỗi 
ngày được 300 ân xá, bằng làm cả tháng thì được một ơn 
đại xá, mặc ý mình chọn ngày nào mà xưng tội rước lễ, 
và cầu nguyện theo ý B. G. tòng. 

Đền đời Ð. G. tông Lê-ô thứ XIII năm 1889 ngày 9 
tháng Augustô lại ra chỉ dụ giục bôn đạo làm việc tòn kính 
òng thánh Giu-de trong tháng Mar-ti-ö ; và truyền đọc kinh 
« Chúng tôi thân lay ông thánh Giude chúng tôi lâm cơn 
gian nan, vàn vân, » trong cả tháng ấy và са tháng Môi khôi 
khi lần hột cùng đọc kinh cầu B. C. Bà rồi. Lại ban cho 
kẻ doc kinh ấy bất kỳ khi nào mỗi lần đều được ân xá bảy 
năm cùng bảy mùa. | 
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Va Hội thánh chọn tháng Mar-ti-ô mà tôn kính ông 
thánh Giu-de cách riêng, chẳng những vì trong tháng ау 
có lễ kính Người, mà lại có ý biêu ta cậy Người giúp ta 
cách riêng đặng ăn ở trong mùa chay cho xứng, nghĩa là 
lo buôn chè ghét tội, ап ở tịch mạc suy gẫm sự thương 
khó Chúa, vân vân; nhơn vì ông thánh ấy là dàng Bàu 
chữa ta, có thần thể trước mặt Chúa mà xin ơn cho ta, lại 
vì Người đã làm gương ăn ở tịch mạc trọn đời ; thì dễ cho 
ta bắt chước. 

Sau hết bỡi Hội thánh muốn cho ta trông cậy ông 
thánh Giu-de cách riêng trong mùa chay, nên trong tuần 
vào sự thương khó thì chuần cho khỏi phủ ảnh ông thánh 
ấy, song phải dọn nơi bàn riêng cho khỏi bàn thờ, đặng 
ta thắp đèn đọc kinh khần nguyện cho phi nguyên ( 11 Maiô 
1878 AD3. ) 

Ấy vậy ta hãy lo tôn kính òng thánh Giu-de cách 
riêng, nhứt là trong tháng Người, hầu ta được ơn Người 
phù hộ nhứt là 5 ơn trọng пау: 

1°— Là được thêm lòng sốt sáng kính mến B. C. G. 
cùng B. Mẹ 

о — Là được ơn giữ mình thanh tịnh-sạch sẽ theo 
dàng bạc ta. 

3s — Là được yêu ở tịch mạc cùng nên người thiêng 
liêng. 

4o — Là dược cam lòng chịu khó theo ý Chúa định 
cho ta. 

5e — Là dược oa chết lành trong ơn nghĩa Chúa là ơn 
cần nhứt cho ta. 

SỐ II. — VỀ LỄ Ð. C. BÀ cHỊU TRUYỀN TIN ( 25 Mart. ) 


3. — Ngày lễ Ð. С Bà chịu truyền tin thê nào ? 
Là lễ nhắc lại sự B. С. Т. sai Thiên thân Ga-bi-ri-e 
đến bào lin cho B. С. Bà Ma-ri-a đặng hay, Người sẽ chịu 
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thai Ngôi thứ Hai ra đời làm người; mà B. Mẹ đã vàng, 
thì được lên chức làm Mẹ Chúa Cứu thể, cùng làm Mẹ 
các giáo nhơn. Hội thánh màng lễ nầy dà làu đời, vì trong 
đời thứ VII thì đã có nhắc đến lễ ấy, song còn lê Бас 
thường, đến đời B. G. tòng Lê-ô thứ XIII паш 1895 nhắc 
lên bậc nhứt, song vì nhằm mùa chay thì khỏng có tám 
ngày kinh sau. 

Vậy trong lễ nầy Hội thánh có ý kính hai sự mầu 
nhiệm 

Môi là : sự Ngòi Hai đồng tính cùng B. C. Cha, mà bỡi 
thương ta nên đã xuống thai trong lòng P. Nữ đồng trình 
Ma-ri-a, mặc lấy tính phàm hèn người thể. 

Hai là: sự P. Mẹ được tèn chức trọng vọng quá nhầm, 
vì đàng làm Mẹ B. C. T., thì chẳng còn quờn chức nào 
cao trọng hơn nữa. 

Bõi hai sự mầu nhiệm nầy thì loài người được sự 
vinh hiền lạ lùng, vì tỉnh loài người là tính rất hèn mà 
được nhắc lên hiệp cùng tính B. C. T. và được làm Mẹ 
B. С. T. nữa. | 

Vậy ta hôm nay phai vui màng hết sức, trước là cám 
ơn Chúa đơái đến ta, sau là màng B. Mẹ dàng lên quờn 
cao trọng và cũng сат ơn Người, vì ta được про ơn Chúa 
tha tội lỗi cũng bởi ơn B. Mẹ chịu thai. Lại ta hãy đốc 
lòng lù nầy về sau, mỗi ngày sớm mai, trưa, tối đọc kinh 
Nhựt một cho sốt sång, mà nhớ hai sự mầu nhiệm nầy. 

Vã mỗi lần đọc kinh Nhựt một, thì được ân xá 100 
ngày; cho nên một ngày đọc đủ ba lần thì được àn xá 300 
ngày ; bằng đọc luòn đủ tháng, ít là mỗi ngày mỗi lần, thì 
được một đại xá. 

Gốc tích kinh Nhựt một ta đọc thường là bỡi ông thánh 
Bò-na-ven-tu-ra lập ra trong đời ХП; người dạy các thầy 
trong dòng người phai khuyên bồn đạo khi nghe chuông 
đánh бабі chiều khi mặt trời lặn, hãy qui mà đọc kinh 
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kinh mầng mà kinh sự mầu nhiệm бок p. C. T. ra dời 
làm người, và màng Ð. Mẹ dược làm Mẹ Chúa Cứu thể ; 
lần hồi mọi nơi đều bắt chước thói lành ấy, mà bởi xưa 
đọc có một lần buôi chiều khi mặt trời lặng, nên kêu là 
kinh Nhựt một. 


KHOAN 11. — THÁNG MA-I-Ô. 
SỐ 1. — VỀ THÁNG B. C. ВА. 


1. — Lập sự tôn kính Ð. Mẹ cách riêng trong tháng Ma- 
i-ô từ bao giờ ?- 

Vốn sự tôn kính Ð, Mẹ thì hằng có trong Hội thánh 
từ xưa đến rày; kìa Hội thánh lập nhiều ngày lễ, dâng 
nhiều nhà thờ, lập nhiều họ và trong mỗi tuần thì dâng 
ngày thứ VII mà tôn kính Ð. Mẹ; lại đặt nhiều kinh, 
nhiều ea hát ngọt ngào đề cho giáo hữu ngợi khen B. Mẹ 
hằng ngày. Mà sự dâng tháng Ma-i-ô đề làm việc tôn kinh 
B. Mẹ cách riêng, thì mới со từ đời thứ XVIII đến nay. 

Số là có thầy dòng kia tên là Muz-za-rel-lê về dòng B. 
С. G. cai trường: tại thành Rô-ma, có lòng tôn kinh B. Mẹ 
lắm; người muốn cho học trò người tỏ lòng thành kính 
D. Mẹ hơn, thì dàng tháng Ma-i-o để làm việc tòn kính 
B. Mẹ cách riêng; đến sau cac trường khác cũng bắt chước 
như vậy; mà đến nắm 1800 Đức Giáo tông Phi-ö thứ VII 
lên ngòi nhằm thẳng Ma-i-ỏ, thì ưng nhận việc thầy Muz- 
za-rel-lê dà lập và các nơi đã làm theo. Vậy việc dàng tháng 
Ma-i-ò đặng tôn kính B. Mẹ từ Бау giờ chóng tràn ra 
khắp cả phương Tây, và đến năm 1815 ngày 21 thắng Мат- 
п-б Đức біло tông Phi-ò thứ УП này lại ra sắc chỉ ban 
ơn đại xà àn ха cho những kẻ làm việc tón kính Đức Ме 
trong tháng Ма-1-0, thì việc lành nầy lại chóng tràn ra khắp 
mọi nơi trong Hội thành. 
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Những ân xá đại xá ấy thê nầy: 1° Hễ ai làm việc gì 
lành hoặc chung hoặc riêng mà tón kính B. Mẹ trong 
tháng nầy, thì mỗi ngày được ап xà 300 ngày. 

2° — Ai làm việc lành như уду đủ cả tháng là 31 ngày 
thì được một đại xá, song phải xưng tội rước lễ và cầu 
nguyện theo ý Но: thánh. 


2. — Vi sao lại chọn thảng Ma-i-ô mà dâng cho B. Mẹ? 


Vì tháng ấy là hình bóng chỉ về các ơn phước B. Mẹ 
ban cho ta: nhơn vì các nước phương Тау đến mùa dòng thì 
giá rét lắm. có tuyết sa che lấp các núi поп. thầy thấy; các 
сау đều rụng là, các loài sàn có đều dén, thấv những 
tuyết khàp mọi nơi, coi như tuồng cây cối sáng со đã chết 
hết. Song đến mùa xuân thì chẳng còn lạnh như mùa 
đông cùng chưa nóng như mùa hè; những loài thảo mộc 
đều sống lại hết thay thay, cùng nứt lá nở hoa, bay mùi 
thơm tho khắp mọi nơi, chẳng khác chỉ mọi sự dưới đất 
rập một tiếng mời loài người vui màng khoái lạc mà chớ. 
Ау là như hình bóng chỉ phép tắc tốt lành dịu dàng rất 
thành B. С. Bà Ma-ri-a, là đẳng giải buồn cho mọi người 
dàng vui màng cùng 1һба lòng phi chí. Vì vậy Hội thánh 
đã chọn một tháng trong mùa xuân đề tôn kinh B. С. Bà, 
thì thậm phải lắm. 


3. — Phải làm những sự gì mà tôn kinh B. Mẹ? 


Sự làm việc tòn kinh B. Mẹ trong tháng Ma-i-ò đầu 
chung đầu riêng cũng đề mặc ý ai, tủy lòng sốt sắng, tùy 
nơi, tùy tiện, тіёй là làm cho tử tế, và сро bền luôn đừng 
có bữa thì sốt sàng, bữa thì sơ sài. Dám khuyên mọi người 
giữ 4 sự sau nầy, hầu tòn kinh B. Mẹ cho sốt sáng. 

Một là mỗi ngày khi chối dậy, hãy dâng mình cùng các 
việc sẽ làm nội ngày ấy cho B. C. Bà, mà tỏ lòng kính 
mến Người. 
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Hai là phải có ý tử hơn Т ша làm những việc 
bồn phận cho cần thận siêng năng, cùng giữ mình kéo 
phạm tội nào chăng. : 

Ba là phải năng than thở cùng B. Mẹ, mà xin Người 
phù hộ cho ta, cùng Баи chữa ta khỏi sự hiểm nghèo phần 
hồn phần xác. 

Bốn là phải nàng xưng tội chịu lễ mỗi tuần trong 
tháng ấy: bằng chẳng đặng, thì it nữa là trong tháng ấy 
hãy đi xưng tội chịu lễ một lần, cho được nhờ ơn đại xá. 

Sau hết phải soi gương B. Mẹ mà bắt chước các nhơn 
đức Người, nhứt là nhon đức sạch sẽ, là nhen đức B. Mẹ 
yêu chuộng hơn hết, và các nhơn đức khác, như sự khiêm 
nhượng, hiện lành, chịu khó, vân уап. 


Só II. — LỄ TÌM ĐẶNG RXT THÁNH GIÁ ( 3 Maio ) 


4. — Lễ tìm dàng rất thánh Giá làm sao? 

Từ khi lập Hội thánh cho đến đời ñoàng để Cons-tan- 
ti-nó trở lại đạo, là hơn 300 паш, đạo thánh Chúa hằng 
bị bắt bó khốn cực khôn xiết, nên của châu báu là thánh 
Giá B. C. G. chịu đóng dinh đã phải kë ngoại lấy quăng 
xuống hầm chung với hai cây thập ác hai người kë trộm; 
đoạn по lấp cùng са! chùa đặt tượng but lên trên; lại nơi 
mồ B. C. G. nó cũng làm chùa đề but như vậy nữa. 

Khi hoàng dë Cons-tan-ti-nô trở lại đạo rồi, thì mẹ 
người là bà thành Hê-lê-na {гау quathành Gié-ru-sa-lem, 
tìm hồi gốc tích; đoạn phá chùa, phá but, cùng đào xuống 
sâu, thì gặp được ba cây thập tự, mà chẳng phân biệt cây 
nào là chính cây thành Giá B. C. G. chịu đóng dinh xưa. 

Вау giờ ông thánh Ма-са-гі-ӧ làm Giám mục thành 
Giê-ru-sa-lem day đem cà ba cây thập tự vào nhà thờ đề 
cầu xin Chúa tó ra cây nào là cây thánh Giá Chúa. Đoạn 
khiêng một người đờn bà liệt gần chết vào nhà thờ, rồi 
đem mỗi cây thập tự đặt trên mình người liệt ấy; khi đặt 
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hai cây kia trên mình người liệt, thì nó còn liệt như 
thường; mà khi đặt cây kia vừa đụng đến mình nó, nỏ liền 
chôi dậy mạnh më như thường, thì ai nấy đều nhìn cây 
ấy là chính thánh Giá B. C. G. đã chịu đóng đỉnh xưa. 

Vậy bà thánh Нё-1-ёпа xuất của xây một đền thờ nguy 
nga tại núi Ca-la-va-ri-ô, cùng lấy một phầu thánh Giá để 
trong hòm châu Баа, đặng đề trong đền thờ ấy mà thờ 
kính ; còn một phần thì cũng ас trong hòm quí báu mà gởi 
về cho hoàng để Cons-tan-ti-nô: hoàng để bèn dạy xây đền 
thờ rực rỡ tại Rò-ma та dë của châu báu ấy; nên đền thờ 
ấy gọi là đền thờ thánh Giá. 

Vậy Hội thánh lập lễ nầy đặng nhớ tích đã tìm đặng 
của chàu báu D. G. G. dùng mà chuộc tội cho thiên hạ. 

Ta xem lễ hôm nay phải càm ơn Chúa vì chẳng đề 
của chàu báu ấy phải mất; và xin Chúa cho ta được lòng 
mến thánh Giá Chúa, là chịu khó giữ đạo cho bền; lại 
đem lòng kính thánh Giá, ảnh Chuộc tội, và mỗi lần làm 
dấu thánh Giá, thì phải làm cho có ý tứ. 

Và cũng còn một lễ kính rất thánh Giá trong tháng 
seb-tem-brê nữa 


SO ПІ. — LỄ ÔNG THÁNH GIOANG CHIU VAC DẦU SÒI 
( 6 Maio. ) 


Lễ ông thánh Gioang chịu vạc dầu sôi làm sao? 


Hội thánh lập lễ nầy mà nhắc tích ơn Chúa đã cứu 
ông thánh Gioang tòng đồ khỏi chết tại thành Ró-ma. Các 
thánh Tông đồ phải chịu tử đạo hết, có một ông thánh 
Gio-ang khói bị giết, song năm 92 phải vua đọc dè Do-mi- 
H~a-nỏ bắt, cùng lên án phải bỏ vào vac đầu sòi. 

Vậy quàn dữ nấu một vạc dầu đầy tại nơi cửa thành 
Rò-ma, tục gọi là cửa La-ti-na, đoạn dân ông thánh Gio- 
ang tới, thì người làm dấu thánh giả mà bước vào vac dầu 
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ang sôi như “уло iroi hó nước mát mẻ. Ai này tháy phép 
lạ làm vậy thì đều kinh khiếp, song vua dữ ấy chàng tha 
ông thánh nầy, lại khép án dày qua cù lao Pat-mos. 

Vậy lễ hòm nay là lễ kính ông thánh Gioang tông đồ 
là đăng Chúa yêu cách riêng, nên đã cho người khỏi bị 
giết khốn nạn, một đề cho người chết cách êm аі như B. 
Mẹ; vì khi người dà già cả thì Chúa cùng Đức Mẹ xuống 
tước linh hồn người về trời. 

Ta xem lễ hỏm nay, hãy xin Chúa cứu ta cho khỏi dính 
bén sự thế gian, vì ta ở giữa thế cũng như trong vac dầu ; 
những tiên tài danh vọng cùng sự vui giá xác thịt hằng 
bao phu ta luỏn; nếu ta ở giữa trần ai thế tục mà khỏi 
vương nhuôm, thì cũng là ơn lạ, như ở trong vac dâu 501 
mà khói phong. 


SỐ IV — LỄ D. THÁNH THIÊN THẦN MINH-GHÈ HIỆN RA. 
( 8 Мао. ) 

5. — Lễ Đức thánh Thiên thần Minh-ghê hiện ra làm sao? 

Hội thánh hằng kêu xin Đức thánh Tông lãnh Thiên 
thần Minh-ghèẻ gìn giữ bình vực Hội thánh như đã binh 
vực hội nhóm Giu-dêu xưa; và Đức thành Minh-ghê vàng 
linh Chúa hằng gìn giữ Hội thánh; lại hiện ra nhiều nơi 
làm chứng tỏ tường nữa; như nắm 492 tại xứ A-pu-li-a bên 
nước l-ta-li-a người đã hiện ra thề пау: 

Só là có người kia mất con bò đực to, bèn đi kiếm thì 
thấy nó ап mình trong hang đả trên núi Gar-ga- по; nguoi 
ta cầm ná lấy tên bán con bò, song tên chàng bay vào hang, 
lại quày bay lại trúng nhằm kë bắn; tức thì ai nấy đều 
kinh hãi chẳng dám vào hang, bèn về trình tự sự cùng Đức 
Giám mục, thì Đức Giám mục dạy mọi người phải ăn 
chay cầu nguyện ba ngày. 

Khỏi ba ngày Đức thánh Minh-ghê hiện đến phản cùng 
Đức Giảm mục rằng: Ta muốn dàng sự lạ ấy đặng to cho 
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Giám muc cùng mọi người biết: Ta chọn chó ấy làm nơi 
riêng đề kinh ta và các dàng Thiên thần khác ; nèn phải cất 
đền thờ tại đó mà làm việc thờ phượng Chúa. 

Vậy Đức Giám mục cùng bồn đạo đem nhau lên hang 
ấy, thì thấy hang rộng rài như hình nhà thờ, nên đã dọn 
đẹp tử tế cùng làm lễ đọc kinh tại đó; và cũng cất đền thờ 
đó nữa. Lại Chúa cũng ban nhiều phép lạ tại đó đặng làm 
chứng Đức thánh Minh-ghê hằng phù hộ giáo nhơn. 

Bỡi đó Hội thánh lập lễ riêng mà nhớ tích nầy. 

Ta xem lễ nầy cùng lễ Đức thánh Minh-ghẻ tông lãnh 
Thiên thần trong ngày 29 tháng Sep-tern-brê, hãy xin người 
tiếp giúp chúng ta trong cơn giao chiến; và hộ phù chúng 
ta đánh phá hiểm hóc mưu sàu qui dir; vì người là nguyên 
soái thiên binh, có sức hạ Sa-lan cùng các qui dữ, đang 
rào hại linh hồn khắp thế, bắt nó xuống mà giam cầm 
trong địa ngục. 

SỐ.V.— LỄ Ð. С. BÀ HÀU CHỮA CÁC GIÁO HỮU. ( 24 Мао) 

б. — Lë B. С. Ва bàu chữa сас giáo hữu làm зао” 

Воі B. Mẹ со lòng thương giúp kẻ со đạo, nën chẳng 
những bàu chữa cho khỏi kẻ nghịch thù thiêng liêng, là ba 
thù; mà ghe phen dà cứu giáo nhon cho kẻ. dữ phần хас 
nùa: như khi quàn Tur-cỏ đem bình dành dân có đạo cho 
đặng cướp bốc, cùng bắt kẻ có đạo về làm 101, mà nhờ ơn 
B. Mẹ cứu giúp, thì dàn có đạo đã thắng trận cả thé tại nơi 
mày cù lao E-chi-na-đa ; cho dáng nhớ tích ấy thì Ð. thánh 
Pha-pha Pi-ò thứ V ( näm 1566-1572 ) đã dạy thêm сайи: 
B. C. Bà phù hộ các giáo hừu cần cho chúng tỏi, trong kinh 
cầu B. C. Bà. 

Đến đời Đức Giáo tỏng Pi-ò thứ УП ( 1800-1822 ) phải 
ачап nghịch đạo bắt b% đến đỏi phải bỏ Toà thành mà 
trồn qua thành Sa-vo-na cùng phải tü гас 5 năm, người 
hằng khần nguyện kêu xin B. Me cứu giúp, thì bỗng chúc 


bình yên ; khoi ít lâu người lại phải trận gian nan khác, 
cũng phải bo toà mà sang thành Li-gu-ri-a như vậy. Khi 
người được ơn B. Mẹ phù hộ khối trận gian (гидро nầy, thì 
năm 1815 người lập lễ B. C. Bà bàu chữa các giáo hữu, cho 
dàng tạ ơn B. Mẹ. 

Vậy ta biết B. Mẹ là dàng bàu chữa phù hộ ta, thì hôm 
may phải xem lễ sốt sắng, giục lòng tin cậy kêu xin người 
cứu chữa chúng ta cho khỏi mọi sự dữ phần hồn phần xác. 
Lại phải lo ăn ở cho xứng bậc kẻ có đạo đáng cho Đức Mẹ 
thương xem 


ĐOẠN THỨ VIII 
Về các lễ trọng hoặc eó việc riêng phải 
biết, từ tháng dunió đến tháng Octobrê. 


KHOAN I. — THÁNG .ÏUNIÔ. 
SỐ I. — VỀ LỄ TRÁ¡I Tim B. C. G. 


1. — Gốc tích lễ kính rất thánh Trái tim B. С. G. làm 
sao ? 


Năm 1675 trong tuần lễ Mình thánh Chúa, B. C. G. đã 
tò Trái tim minh cho bà thánh Mar-ga-ri-ta A-la-co-que là 
người nữ tu đặng xem thấy, và phán củng người rằng: 
< Nầy là Trái tìm Cha đã yêu dấu loài người quà bội, nên 
chẳng tiếc sự ої, cho đến hết sức hết hơi mà tó tình yêu 
mến nó. Những mà chẳng những nó không biết ơn, mà 
lại nó hằng ở vô tình bạc ngài, khinh mạn dë duôi Cha, 
vì ghe phen nó phạm sự thánh, hay là ở lạt lëo vỏ phép, 
chẳng biết lòng Cha rất thương vêu nó trong phép Bí tích 
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nầy. Mà có một đều khác làm cho Cha ưu phiền hơn nữa, 
là những kẻ đã dâng mình làm tôi tà Cha cách riêng, thì 
kẻ ấy cũng ăn ở cùng Cha như vậy. 

Nhơn vì sự ấy Cha dav con phải lo lập một lễ riêng, 
ngày thứ sáu sau lễ Minh thánh Chúa, đề mà kinh thờ 
rất thánh Trải tim Cha, và đến bồi phạt tạ Cha cho cân 
xứng. Lai ngày ấy con phải rước lê, có ý phạt tạ vì sự si 
nhục Trái tim Cha hằng chịu từ ngày Cha ngự trong phép 
thánh Thè cho đến гау. Nay Cha hứa cùng con: Trái tim 
Cha sẽ mở ra rộng lớn mà rưới xuống mọi ơn thương 
xót, trước là cho những kẻ kính thờ rất thánh Trải tim 
Cha, sau là cho những người hay lo lắng giục bảo kế khác 
tòn kính với nữa. > 

Вау giờ bà thánh Mar-ga-ri-ta vì lòn; khiêm nhượng 
khong đám gánh lo việc đại sự đường ấy, thì Ð. C. G. phán 
bảo hãy cậy Thầy cả Co-lom-bi-ère lo giùm với; dầu sẽ 
gặp nhiều điều ngăn trở, song Chúa sẽ liệu cho thành sự. 

Vậy bà thánh ấy thuật lại mọi điều với Thầy cả Co- 
lom-bi-ère là người rất khỏn ngoan nhơn đức; thầy ấy 
xét mọi điều cần ап, đoạn hết lòng giúp bà thánh Mar- 
ga-ri-ta mà lập phép tón kính rât thánh Trái tim Chúa. 
Trước hết cả hai dàng mình cho rất thánh Trái tim Chúa, 
và giữ các điêu Chúa đã truyền dạy, đoạn giảng rao phép 
ấy cho người ta ; ban đầu thì những người trong dòng ấy 
giữ, lần hồi nhiều nơi bắt chước theo. 

Đến năm 1697, Đức Giáo tông In-no-cen-ti-ỏ thứ ХП 
ban phép cho dòng ấy mäng lễ kính Năm dấu thánh Chúa 
trong ngày thứ VỊ sau ngày thứ tảm lễ Minh thánh Chúa, 
có ý phạt tạ rất thánh Trái tìm Chúa. 

Đến пй 1765, Đức Giáo tỏng Ghê-lẻ-men-tê thứ ХШ 
lập lễ riêng đẻ kính rất thánh Trải tim B. C. G. và cũng 
dạy làm trong ngày ấy, song nội xứ Pho-lo-ni-a và một ít 
nơi mà thỏi. Qua năm 1856, Đức Giáo tòng Phi-ò thứ IX 


Đoạn thứ VIII: Tí tháng Juniô đến tháng Octobre 289 


truyền làm lễ ấy khắp cả thế gian. Sau nữa năm 1899, Đức 
Giáo tông Lê-ô thứ XIII nhắc lễ ấy lên bậc nhứt, và ban 
phép làm việc kinh Trải tim các ngày thứ VỊ đầu tháng, 
và dàng cà tháng Ju-ni-ò đề kinh thờ rất thánh Trái tim; 
lại ra chỉ dụ khuyên mọi người dâng mình cho rất thánh 
Trải tìm nữa. 

2. — Sự kính thờ rất thánh Trái tim Ð. С. б. là làm sao ? 

Chính phép kính thờ rất thánh Trái tim B. C. G. là 
nhìn biết Người đã yêu dấu loài người ta, nên dà phú 
minh chịu chết hầu cứu ta dàng rỗi, lại truyềa phép thánh 
Thế nên lương thực mà nuôi linh hồn ta. 

Nhưng mà bởi người ta có phần xác, có ngũ quan, nên 
phải nhờ vật hữu hình hữu dạng, cho đặng biết cùng 
tưởng nhớ đến sự thiêng liêng mình có ý kính bë trong; 
nhơn vì sự ấy Hội thánh day tac ra hình ảnh rất thánh 
Trái tim B. C. G. như khi Người tó ra cho bà thánh Mar- 
ga-ri-ta, cho người ta dé tôn kính, cùng dễ nhớ lại lòng B. 
С. G. đã yêu đấu mình là đường nào, mà cảm động kính 
mên Chúa. 

Và thiên hạ đều nhìn trải tim là phần trọng nhứt 
trong người ta cùng là gốc thương yêu, vì linh hồn dùng 
trái tim mà vêu mến. Mà B. C. С. là người cũng như ta 
vậy, bởi đó Chúa cũng có trải tim như ta. Vì vậy ta kính 
thờ Trái tim Người hiệp thành một thể cùng Ngôi thứ Hai, 
hằng sống hằng trị trên trời và trong phép thánh Thẻ, trên 
các bàn thờ cùng trong các nhà tạm. 

Ау là chỉnh phép kính thờ rất thánh Trái tim P. C. G. 
thì làm vậy. 

З. — Lập phép kính thờ rất thánh Trải tim B. C. G. có ý 
nảo ? 

Hội thánh vàng ý Chúa mà 14р phép kính thờ rất 
thánh Trái tim Người vì 5 ý này: 
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Một Іа: có ý cho thiên hạ nhìn biết lòng B. С. G. 
hằng yêu mến người ta là dường nào, mà giục ép mọi 
người kính mến B. C. G. trên hết mọi su. 

Hai là: Hội thánh có ý bồi thường phạt tạ B. C. G. vì 
những sự sỈ nhục Chúa chịu trót đời và nhứt là sư sỉ nhục 
Người phải chịu từ ngày lập phép thánh Thë cho đến rày 
và cho đến tận thể. 

Ba là : Hội thánh có у lập nước kính mến B. C. G. trong 
lòng kẻ lành cho hoàn thành trọn hảo. Vã lại nước kính 
mến ấy ở tại sự dâng trót lòng ta đề kinh mến Chúa, cùng 
ra sức nên giống như Người mọi đàng. 

Bốn là: có ý cho kẻ có tội xem thấy Trái tim Chúa là 
kho tàng đầy lòng пһоп аі vỏ lượng vô biên, mà thống 
hối ăn năn cùng dứt bỏ mọi đàng tội lỗi, hầu trở về giữ 
nghĩa củng Chủa. 

Văm là: Hội thành có ý xui giục kẻ lành thêm lòng 
sốt sàng hơn nữa, mà cầu nguyện cho Кё có tội trở lại, 
cùng dâng mọi việc đền tội hàm mình, mà cứu các đẳng 
ra khỏi lửa Luyện tội, vì Trái tim Chúa yêu dấu những 
linh hồn ấy lắm. 

4. — Ta phải làm những việc gì mà tôn kinh rãt thành 
Trái tim Chúa ? 

Bề trong ta hãy làm ba sự nầy: 

Mot 1а : phải năng сат tạ đội ơn B. C. G., vì lòng Người 
yêu dấu ta quà bội, nên đã Ьо trời mà xuống dất vì ta, lại 
chịu chết trên cây thánh Giá, dàng cứu ta khói chết đời dòi; 
sau nữa đã đề truyền phép thánh Thê mà nuôi linh hồn 
ta; ấy là ba ơn rất trọng ta phải nàng nhớ, cùng cám tạ đội 
ơn rất thánh Trái tim Chúa chẳng khi đừng. 

Hai là: phải lấy lòng sốt sàng mà phạt tạ Ð. С. G. vì 
những sự bạc ngài vong ân người ta hàng làm cho Chúa, 
nhứt là trong phép thánh Thê. Vậy ta phải dâng trót lòng 
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ta cho Người, đề kinh mến Người trên hết mọi sự, cùng 
xem nó như của lễ đền tội, đặng phạt tạ phép công bình 
Chúa. 

Ва là: ta;phải ra sức bắt chước mọi nhon đức rất 
thánh Trái tim Chúa đã làm gương, nhứt là lòng khiêm 
nhượng, hiền lành, sạch sẽ, nhịn nhục, yêu người, cùng 
theo ý Chúa trong hết mọi sự. 

Còn các việc bề ngoài thì : 

[— Môi ngày khi thức dậy hãy phú dâng mình cho 
rất thánh Trái tim Chúa, và đọc kinh mai cho sốt sáng; 
nêu đi xem lễ dàng và rước lễ dàng càng tốt, và nếu có 
thê đi chầu Mình Chúa thì hãy đi ít là một lần. Đến tối 
cũng lo đọc kinh tối và phải dâng mình cho Chúa như vậy 
nữa. 

II — Mỗi tuần phải kính ngày thứ VI đề nhớ sự thương 
khó Chúa; nên hãy có y hầm mình trong lời nói, việc ắn 
uống ít nhiều, hoặc ăn chay, hoặc gẫm đàng thánh Giá, 
hoặc làm việc khác mặc ý, miễn là làm cho tử tế mà dâng 
cho Chúa. 

III — Mỗi tháng phải lo dọn mình chịu lễ trong ngày 
thứ VI đầu tháng vì là ngày B. C. G. xin ta dâng mà kính 
thờ rất thánh Trải tim Người cách riêng như đã nói trong 
lời hỏi thứ 1° trước. 

IV — Mỗi năm đến ngày lễ kính rất thánh Trái tim B. 
C. G. phải lo dọn mình xưng tội chịu lễ, và cá tháng 
Ju-ni-ô mỗi ngày phải làm đôi việc gì mà kính thờ rất 
thánh Trái tim Chúa, như đọc kinh cầu Trải tìm, kinh 
< Lau P. С. G. là Chúa tỏi cùng là Đấng, vân vân. > 

Ау là những điều các dàng dán đàng nhơn đức chi 
bày; nhưng mà đời bây giờ nhiều nơi dã lập thói rất lành 
nầy, là Tôn rất thánh Trái tim B. C. G. làm vua cai trị gia 
thất,và B. G. tông Phi-ô thứ X cùng B. G. tông Bê-nê-đi-tô 
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thứ NV đang cai trị Hội thánh bày giờ, đã ung nhận cùng 
khen việc lành ấy. Vậy việc lành nầy là: mỗi gia thất sẵm 
một tưọng ảnh Trái tim cùng xin Thầy ca làm phép tượng 
anh ấy, đoạn chủ nhà dem tượng ảnh ấy đặt nơi trọng đã 
don sẵn trong nhà; rồi cả và nhà quì gối trước tượng 
ảnh, Thầy cả đọc kinh dâng mình ; đoạn cà thay гар một y 
nguyện xin Chúa khẩng nhậm ở đỗ trong nhà đã dàng 
cho Người, cả thầy xin Người khẩng ngự trong nhà mình, 
hầu сһо-аі này cháu chực cùng làm tôi tá Người, và xin 
Người xuống ơn chan chứa cùng ban phát ơn lành cho 
minh, theo lời Người đã hứa. 


Mọi người đứng vào tờ đã lam mà nhận B. C. G. làm 
Vua làm Chủ mình lại hứa sẽ tận tình vâng cứ điều гап Ð 
С. Т. và luật Hội thánh, và hứa sẽ giữ mọi điều như đã chỉ 
trong một tập nhỏ 1iêng nói về việc Tôn rất thánh Trái tim 
p. G. G. làm vua cai trị gia thất. 

Nhà nào đã dàng cho rất thánh Trái tim Chúa làm 
Chủ, cùng giữ mọi điều cần thận như vậy, thì thật là gia 
thất có phước. 


5. — B. C. G. đã hứa ban những ơn nào cho kẻ kính thờ 
rất thánh Trái tim Người ? 

B. С. G. đã hứa 12 ơn nầy: 

1° — Tao sẽ ban những ơn cần kíp cho dàng bậc 
chúng nó. 

2° — Tao sẽ ban cho gia đạo chúng nó dàng an hòa. 

3e — Tao sẽ an ủi. chúng nó trong mọi cơn phiền não. 

4s — Tao sẽ nên chỗ chúng no, dung thân, đương khi 
sống, mà nhứt là trong giờ làm tử. 

5° — Tao sẽ xối ban phép lành trên mọi việc chúng 
nó toan làm. 

6° — Trong Trải tim Tao những người tội lụy sẽ gặp 
nguồn đào, và biên vò cùng đầy ơn thương xót. 
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————--—- НЕСИН —---— А Е. 


*7s — Nhờ đó những linh hồn nguội lạnh sẽ. trổ. nên 
sốt sắng. 

8° — Nhờ đó những linh hồn sốt sång sẽ chóng nên 
Iron lành. 

9° — Tao sẽ ban phước lành cho những nhà chưng 
tượng ảnh Trái tim Tao mà thành kính. 

10° — Tao sẽ ban cho các hàng đạc đức được ơn làm 
cho người ta mũi dạ đá chai. 

119 — Những kë mở đàng sốt sàng nầy, thì Tao sẽ tac 
tên по vào trong Trái tim Tao mà chẳng hề bôi (ду. 

12° -— Boi Trải tim Тао аду lòng thương xót, nên hứa 
гапа: Những kẻ rước lễ ngày thứ VI tuần đầu cứ luôn 
chín tháng, thì sẽ dàng ơn thống hối khi làm chung, và 
khỏi chết trong khi bội поді cùng Tao, lại dàng chịu các 
phép bí tích, vì Trải tim Tao sẽ nên nơi dung thân vững 
chắc cho chúng nỏ trong giờ lâm tử. 

6. — Những đại ха ân xá về Trái tim thê пао? 

Những kẻ có lòng thành kính rất thánh Trái tim B. C. 
G. sẽ dàng nhờ những đại xá ân xà như sau nầy: 

1° — Chinh ngày lề kính rất thánh Trái tim, những 
kể sạch tội trọng chê ghét tội nhẹ đến chầu Mình thánh 
Chúa đang khi đọc kinh Dâng: mình cho rất thánh Trái 
tim, theo như thê thức' Đức Giáo tông Lê-ò thứ XIII đã 
day năm 1899 và kinh cầu Trải tim, thì dàng nhờ phép 
ân xá 7 năm cùng 7 mùa. Mà nếu những kẻ ấy đã xưng 
tội trước chừng 14 ngày, và ngày ấy rước lễ thì đặng một 
đại xá. ( PI-Ô x, 22 AUG. 1906 ) 

29 — Trong thắng Ju-ni-o ai làm việc kính thờ rất 
thánh Trái tim, bất kỳ chung hay là riêng, thì mỗi ngày 
được àn xả 7 nắm; bằng làm đủ cả tháng, thì được một 
đại xà mà phải xưng tội rước lễ cùng viếng nhà thờ nào 
đã làm việc kính Trái tìm, và cầu nguyện theo y Đức Giáo 
tong ( LE-O xu, 25 МА-1-о 1899 ) 
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3° — Уа Đức Giáo tông Pị-o thứ N ngày 30 tháng Ma-i- 
Oo näm 1902 lại ban phép пау rộng hơn, là ai trong thắng 
ау đã làm việc kính thỏ: Trải tim chung chừng 10 lần, rồi 
lựa một ngày trong tháng ấy, hoặẻ tâm ngày kế tiếp sau 
tháng ấy mà xưng tội rước lễ, và viếng nhà thờ họ mình 
hay là nhà thờ nào và cầu nguyện theo ý P. G. tong, thì 
dàng một phép đại xà. 

4° — Những ké ra sức khuyên giục, hoặc dạy dó chỉ 
bày, hoặc lo cách thể cho người ta làm việc tôn kính Trái 
tim Chúa, như cha mẹ chỉ bày cho con cái, chủ nhà dạy 
tôi tớ, chức việc khuyên giục dàn sự, vân vân, thì mỗi lần 
làm, được ân ха 500 прау; lại trong tháng cũng được một 
đại xá mặc ý chọn ngày nào mà xưng tội rước lễ, vån vân. 
( Pr-ó x, 8 AUG. 1906 ) 

Бо — Gia thất nào làm việc Топ rất thánh Trái tim 
Chúa làm Vua cai trị, thì dàng Ар tứ như trong tập nhỏ nói 
về sự < Tôn rất thánh Trái tim В. C. G. làm Vua cai trị Gia 
thất >, đây chẳng kề lại làm chi. 

6° — Đến ngày cuối tháng Ju-ni-ô là ngày 30, kë nào 
đã xưng tội và rước lễ, mà đi viếng nhà thờ nào đã làm 
việc kính thờ rất thánh Trái tim, và cầu nguyện theo ý 
Ð. G. tông, thì cå ngàu ау mỗi lần viếng, đều được một 
đại xà ( Pr-ó x, 8 AUG. 1906 ) 


7. — Về sự được đại xá cả ngày mỗi lần viếng thề 
ау, có sự gi nên nhắc cho nhớ ? 

Sự nầy nên nhắc cho bồn đạo rõ : 

Một là: tiếng cả ngày nghĩa là khỉ sự từ trwa bữa 
trước đến nira đêm ngày ау ; ví dụ trong việc đại xá mới 
nói trên đó, thì khí được nhờ đại xá từ trưa 29 Ju-ni-ó 
cho đến nửa đêm 30 rạng ngày mồng một Ju-li-ô. ( Аст. 
ÁP, SEDIS lỗ FEBR. 1911 ) 

Vậy khi nào trong thê thức ban ân ха đại xá nói tiếng 
cả ngày hay là ngày ấy, thì cũng hiệu như vậy. 
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Hai tà : tiếng mỗi lần viếng, nghĩa là vào nhà thờ doc it 
kinh, như 5 kinh Lav Cha, 5 kinh Kính màng, có ý cầu 
xin như Hội thánh dạy, rồi đi ra khỏi сйа nhà thờ, ấy là 
một lần viếng ; nếu trở vào và đọc như vậy, rồi ra thì là 
một lần nữa, vân vân. Воі đó phải vô rồi trở ra mới gọi là 
một lần, bằng ở luôn trồng mà đọc mấy kinh đi nữa cũng 
là kề một lần mà thôi. Vì vậy ngày nào có hai ba đại xá 
mà nếu có buộc phải viếng nhà thờ, thì phải làm cách.đỏ 
hai ba lần mới đủ việc ( S. С. 29 FEbR. 1864 ). Ví dụ trong 
ngày lễ Sinh nhựt B. C. G., thì kë vào họ Môi khôi được 
nhờ đại xá, mà buộc phải viếng nhà thờ; lại kẻ vào họ áo 
D. C. Bà đen và xanh cũng nhờ đại xá ngày ấy, song cũng 
phải viếng nhà thờ, vậy kẻ đã vào cà ba họ, và cũng muốn 
được đại ха cả ba, thì phải đi viếng nhà thờ cách mới nói 
trên đủ ba lần. Nhưng vậy phải làm cách sốt sáng nghiêm 
trang të chỉnh nét na bề trong bề ngoài, chẳng phài làm 
lấy rồi mà được ơn đại xá đâu; ấy là hai điều đáng nhớ. 


SỐ II. — VỀ LỄ ÔNG THÁNH GIOANG BAO-TI-XI-TA. ( 24 
Junio ) 


8. — Lễ sanh nhựt ông thánh Gioang Bao-ti-xi-ta làm sao ? 


Hội thánh mäng lễ các thánh khác, thì mäng ngày các 
đăng йу được về Thiên đàng chầu chuc Chúa hưởng 
phước đời đời, chẳng có mầng ngày các dáng ấy sanh ra 
ở thế nầy; có một mình ong thánh Gioang Bao-ti-xi-La 
được Hội thánh mång ngày sanh nhựt mà thôi: vì Người 
được đầy ơn Ð. C. T T., được khỏi lội ló tỏng, được nèn 
thánh từ thuở còn trong lòng mẹ. 

Số là khi Thiên thầu truyền tin cho B. C. Bà chịu thai 
Con P. C. T. thì cũng nói cho Э. Mẹ hay bà thành D-sa-ve 
là họ hàng D. Mẹ đã thọ thai được sáu thắng: D. Ме bèn 
trầy đi thăm, mà khi D. Mẹ vào nhà thì kinh chào bà thành 
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ấy, thoát chúc ông thành Gioang đầu còn ở trong lòng bà 
thành I~sa-ve nhìn biết Chúa mà nhảy màng và dàng khỏi 
tội tô tông. ( Luc. 1, 36-45 ) 

Vã ngày ông thánh Gioang sinh ra thì đã làm cho thiên 
hạ vui màng, y như lời Thiên thần đã bảo cho ông thành 
Da-ca-ri-a ngày trước, ( Luc. 1, 14 ); vì khi người ta nghe 
bà I-sa-ve là kẻ son sẻ, lại đã già, mà còn sanh được con 

ai, thì đều tới mầng cho người, và đến bữa cắt bì, đặt 
tên, thì người ta muốn đặt tên con trẻ là Da-ca-ri-a theo 
như tên cha người; song bà thánh I-sa-ve không chịu, biéu 
phải đặt là Gioang, thì người ta ra dấu hỏi ông thánh Da- 
ca-ri-a; nhơn vì ông ấy đã phải câm từ khi Thiên thần 
truyền tin cho người hay, người së sinh dàng con trai, mà 
người không tin. ( Luc. I, 18-20); vậy ông thánh Da-ca- 
ri-a xin đưa tấm bản cho người viết tó ý mình, thì người 
ta đưa tấm Бап, và người viết rằng: Phải gọi tên trê nầy 
là Gioang ; tức thì miệng lưỡi người mở ra nói được mà 
ngợi khen Chúa, lại được đầy ơn Chúa soi sáng, nên đã 
nói tiên tri nhiều điều về con trẻ nầy và về Chúa Cứu thế 
nữa ( Luc. 1, 59, 90 ). 

Nhơn vì các sự ấy Hội thành màng lễ Sinh nhựt óng 
thánh Gioang Bao-ti-xi-ta thì thậm phải lắm, mà lễ nầy 
đã có làu đời, vì trong đời thứ V thì đã thấy sách nói về 
ngày lễ ấy. Уа đầu nay là lễ trọng mặc lòng, song không 
đọc kinh T'in Kinh ( Credo ) trừ ra khi trúng ngày Chùa nhựt 
mà thôi, vì ông thánh Gioang sinh trước Chúa Cứu thể. 

9. — Ta phải bắt chước ông thánh Gioang Bao-ti-xi-ta 
về những nhơn đức nảo ? 

Ta phải bắt chước các nhơn đức nầy: 1° Là khiêm 
nhượng, vì đầu người được đây ơn Chúa thuở còn trong 
lòng mẹ, được chức Tiên hò Chúa Cứu thế, dầu ăn ở trọn 
lành đến đối thiên hạ ngờ là Chúa Cứu thế, song người hạ 
mình xuống coi mình nhu khong, xưng mình là исор rao 
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bào mà thôi, và xưng minh chàng đáng cột dày giày cho 
Chúa Cứu thë (Marra. ти, 11 ). 2° Là nhon đức sốt sáng làm 
sáng danh Chúa, vì người đã ra sức giảng khuyên người ta 
ăn năn trở lại và nhìn biết Chúa Cứu thế. ( Luc ш, 1-17 ). 
3° Nhơn đức mạnh тоё, vì người chẳng dua ninh vua E-ro- 
de, nên dà phải chịu tù гас và chịu chết ( Luc. ir, 19, 20. 
MATTH. XIV. 4-11 ). Lại cũng có nhiều nhen đức khác nữa, 
như sự hãm mình, tiết kiệm, sự sạch sẽ, уап vân. 


SỐ III. — VỀ LỄ ÔNG THÁNH VỀ-RO, PHAO-Lồ TÔNG ĐỒ. 
( 29 Juniô ) 


10. — Ngày lễ ông thánh Vê-rô cùng ông thánh Phao-lồ 
thê nào ? 

Воі hai ông thánh näy đồng công hiệp lực giảng dạy 
mở mang đạo thánh Chúa, cùng lập toà thánh ở thành 
Rô-ma, cùng đã chịu tử vì đạo thánh Chúa tại đỏ trong 
một ngày cùng nhau, nên Hội thánh lập một lễ trọng đề 
kính hai đấng thánh ấy chung một bữa, và lễ ấy đã có 
lâu đời, vì trong năm 958 đã có tích truyền ngày lễ ấy. Vã 
lại hễ khi nào có lễ ông thánh Vê-rô, ví dụ lễ người được 
ra khỏi tù гас ( 1 aug. ), lễ kinh toà người ở thành Rỏ-ma 
( 18 Jan. ), vân vân, thì Hội thánh nhắc đến ông thánh 
Phao-lồ luôn; và hé ngày có lễ kính ông thánh Phao-lồ, 
như ngày 30 Ju-ni-ô; và ngày 25 Jan. nhắc lại sự ông 
thành ấy trở lại đạo Chúa, thì Hội thánh nhớ đến опа 
thánh Vé-ró luôn nữa. 

11. — Ta phải bắt chước hai ông thánh пау làm sao? 

Về tánh hạnh hai dàng thánh ấy, hay coi trong truyện 
các thánh ngày 29 và 30 thắng Ju-ni-ô, đây chẳng kê 
ra làm chỉ, chỉ nói it điều ta phải bất chước hài dàng 
thánh ấy mà thoi. Vậy tə phải bắt chước ong thành Vẻ-ro 
về nhon đức tin và nhon đức kính mến, cùng sự ăn пап 
khóc lóc vì tội lỗi, 


1° — Ông thánh Vê-rô có đức tin mạnh më lắm, vì khi 
Ð. C. G. hỏi các thánh Tông đồ tưởng Chúa là ai, thì 
người trả lởi rằng: Lay Chúa, Chúa là Chúa Khi-ri-mi-tó 
con B. C. T. hằng sống. ( Marc. уш. 29 ) Lại khi Ð. C. G. 
giảng về phép Mình thành Máu thánh Người, thì nhiều 
kẻ lấy làm khó hiều, khó tin, nên có nhiều kẻ trong môn 
đệ Chúa cũng bỏ Chúa mà trở về, không muốn theo nữa; 
bày giờ B. C. G. hỏi các thánh Tông đồ rằng: Chớ thi 
bay cũng muốn bó Tao chăng? Ông thánh Vê-rô liền trả 
lời: Chúng tỏi bô Thủy mà đến cùng аі? Có một mình 
Thầu chỉ dàng ngay lề chính dem chúng tỏi đến sự sống đời 
đời mà thoi. ( ЈОАМ. vr, 67-69 ) 

2 — Về sự kinh mến Chúa, thì khi B. C. G. hỏi người 
ba lần: Vé-rỏ, có snến Thay chăng? thì người đều thưa 
rằng: Lay Chúa, Chúa biết lòng tôi, tói уёи mến Chúa lắm, 
(Joan. xxI, 15.-17 ); mà chẳng phải là người nói ngoài 
môi miệng mà thôi, song người dà lấy việc làm mà làm 
chứng lòng người thật kính mến Chúa, vì người đã liều 
sự sống mình vì Chúa. 

2° — Về sự òng thánh nầy ăn пап tội, thì trước hết ta 
hãy nhớ sự người đã sa ngã, mà sợ cho ta; vì đầu опе 
thánh nầy đã quyết lòng đồng sanh đồng tử cùng Chúa, 
và dầu người đã có lòng sốt sàng kinh mến Chúa, song hãy 
còn sa phạm tội, huong lựa là (а? Vậy ta hãy nhớ lời ông 
thánh Au-eu-xi-tinh nói: < Нё tội nào kẻ khác phạm được, 
thì ta cũng phạm được, » nên chớ có cậy minh. Đoạn ta 
hãy soi gương ông thánh Vê-rò mà ăn пап khóc lóc vì các 
tội ta phạm mất lòng Chúa; vì có lời truyền rằng: Cả đời 
ông thánh Vê-rô hằng nhớ tội mình đã phạm, mỗi đêm 
hê khi gà gáy thì người thức dậy inà ăn năn khóc lóc, 
nên hai bën má người ra như hai suối nước mắt chảy. 

Còn về ông thánh Phao-lồ thì hãy bắt chước sự chịu 
khó làm sáng danh Chúa và cứu linh hồn người ta; vì trót 
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đời người những chịu khó đi nơi nầy sang chỗ nọ mà 
giảng khuyên người ta giữ đạo thánh Chúa, dầu ai thương, 
ai ghét, ai binh hay là bắt bó thì cũng chẳng sà chi, một 
dốc chỉ thương hết mọi người, và khát khao ao ước cho 
mọi người đặng rỗi; dầu quân dữ điệu người đi xử tử, thì 
chẳng lo đến mình, một lo an ủi những kë ấy ăn năn trở 
lại mà thôi. 


KHOAN lI. — THÁNG шло. 


VỀ NGÀY LÊ Ð. C. ВА TRÈN NÚI A-RA-MÈ-LÔ VÀ VỀ HỌ 
ÁO ĐEN. 


1. — Lễ B. C. Bà trên núi Éa-ra-mê-lô làm sao ? 


Vốn lễ nầy lễ bậc ba, song vì có nhiều việc phải nói 
cho bồn đạo biết, là họ áo B. C. Bà trên núi Ca-ra-mê-lô, 
nên phải giải nhiều điều đặng tấn ích cho bồn đạo. 

Lễ nầy lập đời thứ XVI, và năm 1587 B. G. tông Six- 
tô thứ V ưng nhận cho các dòng về họ B. C. Bà trên núi 
Ca-ra-mê-lô và mội ít nơi được làm. Đến năm 1726, B. 
G. tong Bê-nê-đi-tỏ XIII ban phép cho làm khắp cả vå 
Hội thánh. 

2, — Tiếng Ea-ra-mê-lô nghĩa là làm sao ? 

Ca-ra-mê-lò là tên núi kia trong nước Giu-dêu: xưa 
thánh Tiên tri E-li-a lên núi ấy mà cầu nguyện xin B. С. 
T. ban mưa xuống cho thiên hạ nhờ, vì khi ấy Chúa phạt 
nước Giu-dêu phải dai hạn hơn ba năm; vậy khi thánh 
Tiên tri E-li-a cầu nguyện, thì sai đầy tớ cứ phía biền mà 
coi bảy lần; đến lần thứ bảy đầy tớ đến thưa rằng: có thấy 
một chút mày nhỏ mọc lên giống như bàn chơn người ta, 
thì thánh Tiên tri dạy nó xuống tàu vua А-сар còn đợi 
dưới chơn núi trở về cho kíp vì sẽ có mưa lớn hòng đến; 
bỗng chúc trời phát mây gió lên cùng mưa xuống cả thè. 

( HI Вес. хуш, 42-45 ) 
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Các thành Sư cắt nghĩa mut mày nhỏ ấy chỉ rất thành 
B. C. Bà Ma-ri-a, tuy là nhỏ mon, song Con người là B. C. G. 
thì như mưa lớn, làm cho cả và thiên hạ đượm nhuần ơn 
thánh. Đến sau cũng có nhiều thánh tiên tri và ké nhơn 
đức bắt chước thánh tiên tri E-li-a, lên núi ấy mà ó Яп, tu 
thân tập đức. 

3. — Gòn dòng В. C. Bà trên núi Ga-ra-mmê-lô làm sao ? 

B. C. G. ra đời chuộc tội chịu chết, sống lại lên trời, 
đoạn thì có nhiều người bồn đạo muốn xa lánh thế tục, cho 
dàng gẫm suy việc thiêng liêng, bèn lên núi Ca-ra-mê-lô 
lập nhà mà ở cho vắng vẻ tịch mạc hơn; mà phô kể ấy có 
lòng tón kinh B. C. Bà lắm, hằng cầu xin người pbù hộ 
gìn giữ binh vực mình như con phú mình trong tay Mẹ 
vậy. Уа khi B. Mẹ đã lià thế nầy rồi, thì phô kẻ ấy làm 
một nhà thờ tại nơi thánh Tiên tri E-li-a cầu nguyện mà 
đã Шау mut mây xưa, cho dàng làm việc thờ phượng Chúa 
và tòn kính B. Mẹ; mà B. Mẹ hằng gìn giữ binh vực kẻ 
dà phú dâng mình cho người, nên lần hồi nhiều nơi đã 
bắt chước gương ріб kẻ ấy và lập dòng gọi là dòng B. C. 
Bà trên núi Ca-ra-mê-lồ. 

4. —Còn về ào họ B. C. Bà trên núi Œa-ra-me-lô ( ào деп) 
làm sao ? 

Đến đời thứ ХШ ngày 16 thẳng Ju-li-ò nắm 1251, Ð. 
Mẹ hiện ra cùng ông thành Si-mon Stock là bề trên nhà 
dòng Ca-ra-mê-lô ở nước Hồng mao, đưa ào ni đen là ао 
các thầy dong ấy quen mặc, mà hứa: < hễ ai mặc áo nầy 
và giữ đạo tử tế cho đến chết. thì B. Mẹ nhận nó làm con 
riêng, mà lo binh vực këo nó phải sa địa ngục. > 

Vậy ông thành Si-mon đã lo giảng rao lời B. Mẹ hứa, 
cùng giục giáo nhon mặc ао như P. Mẹ dạy, nên chẳng 
những là kẻ vào ở trong nhà dòng. mà lại ke ở thế gian 
cũng được nhờ ơn ích bởi áo ấy, miễn là giữ trọn các 
điều như sẽ chỉ trong lời hỏi sau. 
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Уа lại đến năm 1322 B. Mẹ lại hiện ra phán bào B. G. 
tông Gioang thứ XXII hãy binh vực dòng Ca-ra-mê-lô, 
và B. Mẹ hứa sẽ cứu giúp những linh hồn ké đã mang ảo 
B. Mẹ cho mau khỏi lửa Luyện tội nhứi là trong ngày thứ 
VII sau khi kẻ ấy qua đời. 
Vậy Đức Giáo tông đã ra sắc tại ngày 3 tháng Mar-ti-ô 
năm 1322 mà chỉ các việc phải giữ cho đặng nhờ ơn B. 
Mẹ ban như lời Người да hứa. 


ð. — Vậy phải giữ những sự gì ? 

I — Theo lời B. Mẹ hứa lân trước cùng ông thánh 
Si-mon là së cứu kë mang áo B. Mẹ khói sa địa ngục, 
thì phải giữ các điều näy: 

Ie — Phải có Thầy са làm phép ảo ấy và cho mặc lần 
đầu. 

2° — Phải biên tên mình vào só kë đã vào һо ấy; đều 
nầy xưa là cần đến đỗi chẳng biên tên, thì chẳng dàng 
nhờ ơn ich ban cho kê vào họ ấy, mà nay thì chẳng cần 
như vậy nữa. 


° 3° — Ao ấy phải bằng ni dệt sắc đen, hoặc xám xám, 
mang một bên một tấm. 

D А? a , м. ` . . 

4° — Phải mang cho đền chết, có côi ra một hai khi 


có việc, rồi mang lại, nếu rủi bo quên đôi ba ngày, thì các 
ân xá đại xá mấy ngày đó cũng còn được nhờ; song nếu 
bỏ lâu tháng rồi mang lại thì không cần phải làm phép lại, 
mà các ân xá đại xá trong mấy tháng đó, thì chẳng được 
nhờ; bằng ai cố tình bỏ, mà sau ăn пап muốn mang lại, 
thì phải xin làm phép lại và bièn tên lại. 

5° — Chẳng buộc đọc kinh gì riêng, miễn là giữ đạo 
cho phải phép mà thôi. 

Вау có tượng ảnh thế áo B. C. Bà là tượng ảnh một 
bèn thì có hình B. Mẹ, một bên có hình D. C. G. Trải tim; 
vậy khi ai đã mang ао В. Ме rồi, sau muốn dùng tượng ảnh 
äy mà thế lại, thì hãy xin Thầy са làm phép tượng ảnh, 
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H. — Cho dàng nhờ ơn B. Mẹ cứu giúp mau ra khôi 
Luyện tội như B. Me đã phán còng B. G. tông Gioang 
XXII, thi phải giữ các điều sau này: 

1°— Giữ trọn 5 điều đã kẻ trước. 

2 — Phải giữ sự sạch sẽ theo đẳng bậc mình; nghĩa 
là kẻ đồng trinh giữ theo Бас đồng trinh vẹn vẻ; bậc ооа 
bua hãy giữ trọn theo bậc доа bua; bậc vợ chồng phải шт 
phép nhứt phu nhứt phụ cho trọn niềm. 

3° — Phải đọc kinh theo Tiêu khoá B. C. Bà ( Officium 
parvum B. M. V. ); kẻ nào không biết đọc hoặc mắc việc 
đọc khỏng đặng, thì phải giữ chay lòng mọi ngày Hội 
Бапа buộc phải ăn chay; lại phải kiếng thịt các ngày thứ 
tư thứ sáu và thứ bảy, song nắm nào ngày lễ Sanh nhựt 
B. C. G. nhằm các ngày ấy thì khỏi ,kiêng thị bữa ấy. 
Bằng ai giữ chay hay là kiêng thịt chẳng đặng, thì phải 
xin cha linh hồn đồi việc lành khác mà thế lai. 


6. — бас đại xá ân xà vë họ ào B. C. Bà Ca-ra-mê-lô thê 
nảo ? 


P — Đại xá: 1 Chinh ngày vào họ, là mang áo và 
ы. еп vào só. 
— Chính ngày lễ B. С. Bà trên núi Ca-ra-mê-lô là 
16 7a Ju-ni-ó ( nếu ngày ау mắc ngàn trở thì ngày 
Chúa nhựt sau lễ ấy. ) 
Việc phải làin cho dáng ơn đại xà hai ngày ấy là xưng 
tội rước lễ và cầu theo ý Hội thánh. 
— Được nhờ đại xả những ngày sau này nữa : 


a а Сас ngày lễ về Chúa, là: lễ Sanh nhựt Ð. С. G; ngày 
thứ V tuần thánh, Phục sinh và lễ Thăng thiên. 

b ) Các ngày lễ về В. Mẹ, là: lễ В. C. Bà chẳng hề mắc 
tội tô tông, Sanh nhựt, Chịu truyền tin; Bem B. C. G. vào 
đền thành; Mong triệu thăng thiên; Kính rất thánh Trái 
tin В. Mẹ; Bi viếng bà thánh Í-sa-ve; Phú mình vào đền 
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thánh, lại nếu ngày lễ B. С. Bà trên uúi Ca-ra-mê-lô, 
khong nhờ đại ха được như mới nói trên, thì mòt ngày 
trong tám ngày sau bừa lễ ấy. 

с) Các ngày lễ về các thánh, là : lễ ông thánh Giu-de trong 
tháng Mar-ti-o, và lễ ông thánh Giude là bồn mạng, nếu 
ngày ấy mắc việc, thì một ngày nào trong tám ngày sau 
lễ ấy. Lễ bà thành Tê-rê-xa hay là ngày nào trong tám 
ngày sau; lễ ông thánh Gioang thánh giá ( 24 Nov. ) hay 
là ngày nào trong tâm ngày sau. 

а) Сас ngày khác: ngày 4 tháng Fê-bru-a-ri-ô ; ngày 
5, 16, 25 tháng Ma-i-ô; ngày 20, 26 tháng Ju-li-ô; ngày 7, 
27 thắng Au-gus-tỏ; ngày 15 tháng No-vem-brê, song nếu 
ngày 15 ấy trúng Chúa Nhựt, thì dời qua 16. 

Việc phải làm cho đặng nhờ ơn đại xá các ngày đã kê 
trong khoản thứ ba đây, là phải xưng tội rước lễ, cầu 
theo ý Hội thánh và đi viếng nhà thờ họ áo B. C. Bà trên 
núi Ca-ra-mê-lô; bằng địa hạt nào không có nhà thờ họ áo 
B. C. Bà, thì phải đi viếng nhà thờ sở chính trong địa hạt. 

Các ơn đại xá đã kë trong các khoản trên đó, thảy 
đều nên nhường lại cho các đẳng linh hồn nơi Luyện lội. 

4° — Sau hết được một đại xá khi mong qua đời; mà 
cho được ơn đại xá ấy, thì phải xưng tội rước lễ, cùng 
kêu tên cực trọng Giê-giu Ma-ri-a. Mà nếu gấp rúc xưng 
tội chịu lễ không kịp, thì phải giục lòng ăn năn lội thật 
và kêu tên cực trọng, И nữa là kêu trong lòng. 

П — Về ân xá: 1° Hë ai rước lễ mỗi tháng một lần 
cùng cầu nguyện theo ý B. G. tòng, hay là kẻ theo chầu 
Mình thánh Chúa đem cho kẻ liệt và cầu nguyện cho kể 
ấy, thì dàng nhờ ân xà 5 năm cùng 5 mùa. 

2° — Mỗi khi làm việc gì lành, như đi đưa xác, giúp 
đỡ kẻ khó khăn, làm cho người hoà thuận, dạy dỗ kẻ dốt 
nát về lẻ đạo, v.v., thì đặng nhờ ân xá 100 ngày 
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3e — Hë ai vào họ mà kiêng thịt ngày thứ IV thứ VII 
thi đăng nhờ 300 ngày àn xà trong môi bữa kiêng ấy. 

4° — Mỗi ngày ai đọc 7 kinh Lay cha, 7 kinh Kính 
шапе mà kinh B. C. Bà, thì dàng nhờ 40 ngày ап xá. 

Những àn xá mới kê trước nầy dàng nhường lại cho 
các đặng. 

Sàn đây cũng nên nhắc một chút, là: cha mẹ Ке coi 
sóc day dó, vân vân, һау lo liệu cho con cái tôi tớ mang 
ào B. Mẹ cho nó nhờ nhiều phần ích. Ke giúp người liệt 
пау nhớ coi Ке liệt có mang áo B. Mẹ chăng; nếu chưa, hãy 
liệu xin Thây cả đi làm phước kẻ liệt, làm phép và mang 
cho nó, cùng cắt nghĩa cho nó hiều ít nhiều mà tròng cậy 
D. Mẹ, hầu nó được nhờ phần ich; nếu Ке liệt đã mang áo, 
hãy coi cho nó hồi gần chết có ảo, hay là ảnh thế áo trong 
minh nó, cùng năng nhắc nó trông cậy kêu xin B. Mẹ, nhứt 
là kêu tên cực trọng cho nó nghe mà kêu theo. 


KHOAN Ш. — THÁNG ÀUGUSTÔ. 


SỐ I. — LỄ ÔNG THÁNH VÊ-RÔ KHÔI TỦ RAC ( tang. ) 
1. — Lễ ông thánh Vê-rô khỏi tù rac thề пао? 


Khi ông thánh Vê-rô còn ở giảng đạo tại nước Giu- 
đêu, thì phải vua Hê-ro-de bắt, đóng xiềng và bỏ tù, có ý 
giết sau lễ Pha-xi-ca; song giáo hữu hiệp nhau cầu xin 
Chúa cứu ông thánh ấy, thì Chúa nhậm lời, mà cho Thiên 
thần xuống đem người ra khói ( ACT. AP. xu, 1. 17 ). Bồn 
đạo thành Giê-ru-sa-lem tìm được xiềng ông thánh Vê-rô 
phải mang khi ấy, thì gìn giữ cần thận như của châu báu. 

Cách hai mươi năm ông thánh Vê-rỏ qua lập toà ở 
Rô-ma đoạn, phải vua Nê-rô bắt cùng đóng xiềng và giam 
trong ngục, rồi đóng đỉnh vào cây thập ác; mà bồn đạo 
cũng lấy được xiềng người mang khi ấy, và đề tại nơi Тол 
thánh 
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Đến nàm 480 bà TT hậu Eu-đo-xi-a qua Gié-ru- -5а- 
lem viếng đất thánh, thì bón đạo dem cài xiềng ông thánh 
Уё-го phải mang đời vua Hê-ro-de, mà dàng cho bà ау. 
Bà hoàng hậu vui mäng, ѕар mình hôn kính, cùng gởi về 
Rô-ma cho con gái mình là Eu-do-xi-a ; bà ấy lại đem cho 
Đức Giáo tông Six-tò thứ HI; Đức Giáo tong bèn dạy lấy 
cải xiêng ông thánh Vê-rô đã phải mang tại Rô-ma mà 
sánh coi hai cái thê nào. Ai, ngờ, lạ thay! vừa khi Đức 
Giáo tong đem hai cái xiêng lại kế nhau, thoát chúc dính 
nhau v nguyên một cải đường như một thợ làm. Vậy Đức 
Giáo tông dạy cất một đền thờ tại thành Rô-ma mà đề hai 
xiềng ấy ; cùng lập lễ riêng mà nhờ tích, và cũng có nhiều 
phép lạ tại đó nữa. 

Vậy ngày lễ hôm nay là lễ kính опе thánh Vê-rô phải 
mang xiềng, mà bồn đạo ta quen gọi là lễ ông thánh Vê-rô 
khỏi tù rac, nhơn trong lễ ấy đọc bài sách kê tích người 
được соп ra khỏi iù. 

Та xem lễ nầy Яу xin Chúa, vì công nghiệp ông thánh 
Vê-rô, mở dây buộc cầm chúng ta trong vòng tội lỗi và 
tính hư nết xấu; và ban ơn cho chúng ta kết hiệp cùng 
Chúa bền chặt cho đến mãn đời, 

( Hôm nay trong lịch địa phận ta có lời dặn các sở phai 
tỉnh số, thi Һау oàng lo chớ kha аіёп trì. ) 


SỐ II. — LỄ B. C. B. xUỐNG TUYẾT ( 5 ang. ) 
2. — Lễ B. C. Bà xuông tuyết làm sao ? 


Trong đời B. G. tông Li-bê-ri-o năm 352, có hai vợ 
chồng tèn là Gioang, giàu có và nhơn đức lắm, song không 
con; cả hai xin dàng của cải mình cho B. Mẹ, và kêu xin 
D. Mẹ khẩng chỉ phải dùng của ấy mà làm việc lành nào. 
B. Mẹ nhậm lời, nên ban đêm tô cho hai vợ chồng biết ý 
p. Mẹ, muốn dùng của ấy dàng cất một nhà thờ nơi kia; 
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và B. Mẹ day sáng ngày đi đến chỗ có tuyết sa; mà khi 
ấy là mùa hè, khỏrrg lë tuyết sa được, song B. Mẹ phép 
tắc cho tuyết sa xuống phủ một nơi kia. 

Và B. Mẹ cũng hiện ra cùng Đức Giáo tóng và tô ý mình 
muốn dùng của ông Gioang cúng mà làm đền thờ tại nơi 
mình sẽ cho tuyết sa xuống. Vậy sảng ngày Ð. Giáo tông 
cùng các thầy và bồn đạo đến nơi B. Mẹ đã chỉ, thì thấy y 
như lời B. Mẹ đã bào; nên đã xây một đền thờ rộng tốt 
đâng cho B. Mẹ, cùng lập lễ B. C. Bà xuống tuyết, mà nhớ 
phép lạ ấy. 

Và đền thờ nầy bởi lớn hơn các đền thờ đã dâng cho 
B. Mẹ tại Rỏ-ma, nên quen gọi là BËN THỜ LỚN B. Mr: 
lại cũng gọi là đền thờ MANG có nữa, vì trong đời thứ VII 
Hội thánh đã được máng có B. C. G. nắm xưa, thì đem 
về đề trong một phòng kia tại nhà thờ nầy. ( Coi lại Phần 
V, doan II, khoản 1, lời hỏi 3 ). 

Vậy ngày lễ nầy thì khi xưa mầng tại Rô-ma mà thôi, 
song đến nám 1568 Đức Giáo tông Phi-ò thứ V đã cho làm 
cả và Hội thánh, và nắm 1602, Đức Giáo tông Clê-men-tê 
nhắc lên bậc ba ( duplex majus ). 

Ta xem lễ nầy hãy dốc lòng hai sự: Một là, nếu ta có 
của cải, thì chớ hà tiện cùng B. Mẹ, hãy bắt chước ông 
Gioang nầy, cúng thí dàng trau giồi nhà đề kính thờ Người ; 
bằng ta nghèo khó, thì hãy sẵñ lòng dâng công mình, 
dàng trợ giúp tu bỏ, hoặc dọn dẹp nhà thờ B. Mẹ. Hai 
là, һау nhớ lòng ta là đền thờ Chúa; ta muốn cho đẹp 
lòng Chúa và Đức Mẹ, thì phải trau giỏi đền thờ ấy cho 
trong sạch như tuyết, nghĩa là giữ gìn cho khỏi tội. 


Số HI — VỀ LÈ B. С. BÀ MÔNG TRIỆU THĂNG THIÊN. 


3. — Sự tích B. Mẹ qua đời và mông triệu thăng thiên 
thë nào 2 


Có lời truyền rằng: Rất thánh B. C. Bà Ma-ri-a sống 
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ở thế nầy được 63 tuôi, song đuông nhan đẹp để tốt lành 
như khi chịu thai Chúa Cứu thế; nhơn vi Ð. Mẹ chẳng 
mắc tội 10 tông, cùng vẹn sạch mọi tội mình làm, nên thân 
thể người chẳng hề nhuốm bịnh hoạn, tật nguyền yếu 
liệt chút nào. Đến kỳ Chúa định rước người về Thiên 
đàng, thì Chúa cho các thánh Tông đồ hay trước, đặng tề 
tựu về thành Giê-ru-sa-lem mà từ già B. Mẹ một lần sau 
hết. 

Các thánh Tông đồ đã về đủ, trừ ra ông thánh Tô- 
ma бї đi giảng đạo bën Đông xa, về chưa kịp, mà 
cũng là thánh ý Chúa định vậy, cho đặng làm chứng Ð. 
Mẹ đã được sống lại và lên trời. B. Ме bèn an ủi khuyên 
dạy các thánh ấy mọi điều, cùng hứa mình sẽ binh vực 
phù hộ Hội thánh chẳng hề bỏ; đoạn Ð. Mẹ ước ao kết 
hiệp làm một cùng Chúa, mà bởi lửa kính mến Chúa đốt 
trong lòng Người, thì linh hồn Người lià khói xác cách êm 
аі diu dàng không lưỡi nào nói xiết, chẳng bút nào chép 
củng; khi ấy B. C. G. cùng muôn vàn Thiên thần các thánh 
xuống rước linh hồn rất thánh ấy mà đem lên Thiên đàng. 

Các thánh Tông đồ bàng khuâng thương tiếc B. Mẹ 
khôn kë xiết, song cũng vâng theo ý Chúa, mà táng B. Mẹ 
nơi vườn Giết-sê-ma-ni, và ở lại đó mà than khóc, song 
đêm ngày hằng nghe tiếng Thiên thần xướng hát rất êm ái 
ngọt ngào, và nhứt là nhớ lời B. Mẹ trổi phú, an ủi, và 
hứa sẽ binh vực phù hộ, thì lại đem lòng trông cậy và 
giảm bớt lòng phiền. 

Khối ba ngày ông thánh Tỏ-ma mới về đến nơi, người 
ước ao thầy mặt B. Ме môt lần sau hết dưới đất nầy, nên 
các thành Tông đồ chìu lòng ông thánh ấy mà mở lăng ra, 
song chẳng còn thấy xác Ð. Mẹ nữa, một thấy những khăn 
và đồ liệm xác mà thôi, và ngày ấy nghe tiếng Thiên thần 
hát cung rất lạ lùng bay lên trời, cùng xa lần lần cho đến 
khi hết nghe dàng nửa. Vậy các thánh Tông đồ đóng са 
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lăng lại, trở vë thành Giê-ru-sa-lem vui màng cảm ơn 
Chúa đã rước xác rất thánh P. Mẹ lên trời; và từ đó đến 
гау, mọi người đều tin thật xác Ð. Mẹ đã được sống lại 
mà lên Thiên đàng như xác B. C.G.. 

Vậy dầu Hội thánh chưa đoán định cùng ra sắc buộc 
ta phải tin điều ấy, song ta chớ hồ nghỉ, một phải tin như 
ý Hội thánh, vì Hội thánh dà lập lễ Ð. C. Bà mông triệu 
thăng thiên đã lâu đời, là từ đời thứ V cho đến rày, lại 
có nhiều Чапа thánh Sư rất thông thải chép sách làm 
chứng về điều ấy rõ ràng nữa. ° 


4. — Ta xem lễ nầy phải giuc lòng làm những sẹ gi ? 


Phải giục lòng ta làm ba sự nầy: Möt là bắt chước B. 
Mẹ mà dứt bỏ lòng yêu chuộng sự thế gian, cùng ra sức 
giữ mình cho vẹn sạch tội lỗi cho đặng chết lành trong tay 
Chúa cùng Ð. Mẹ. 

Hai là cả lòng trông cậy B. Mẹ, cùng gắn vó kêu xin 
người bàu chữa phủ hộ ta khi còn sống, và nhứt là khi 
lâm chung. 

Ba là giục lòng tin xác ta sẽ sống lại, mà hê muốn cho 
xác ta được sống lại tốt lành sáng láng, thì khi ở đời nầy 
phải lo ham dẹp nó cùng ra sức làm việc lành phước đức ; 
bằng-ta đuông theo nó àt sẽ sống lại khốn nạn mà chớ. 


SỐ IV. — LỄ KÍNH RÄT THÁNH TRÁI TIM VEN SẠCH Ð. 
С. ВА. 


5. — Lễ kính rất thánh Trái tim vẹn sach B. C. Bà làm sao ? 


Lê nầy B. Giáo tông Phi-ô VII năm 1805 đã ban cho 
một it nơi dàng làm tại ngày Chúa nhựt kề ngày thứ 8 sau 
lễ B. C. Bà mông triệu thăng thiên : và nám 1879 B. Giáo 
tông Lê-ô XIII ban cho các Thầy cả thuộc về thành Rô-ma 
được làm, cũng trong Chúa nhựt ấy. Song từ B. Giáo 
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tông Phi-ó X ra sắc 1913( Proprio motu ) về sau, thì nơi? nào 
được phép làm lễ nầy, phải làm ngày 1Һїт VII sau lễ kính 
rất thánh Trái tim B. C. G. 

Bên Annam thi ngoài Bắc kỳ được phép làm lễ nầy, 
còn địa phận ta không được phép làm, chin nơi nào có 
nhà thờ B. Giám mục đã làm phép và chọn lễ nầy làm 
bồn mạng, thì mới được làm, và cũng phải làm tại ngày 
thứ VII sau lễ kính rất thánh Trái tim B. C. G. 

Và có sự nầy nên biết: là ngày 13 tháng Mar-ti-ô năm 
1913 Ð. Giáo tông Phi-ô X ban ơn ân ха đại xá cho những 
kẻ làm việc lành mà tôn kính rất thánh Trái tim B. Mẹ 
trong tháng Au-gus-tô. Vậy ân xà đại xà này: là hê ai đọc 
kinh hay là làm việc gì lành hoặc chung hoặc riêng mà 
tôn kính rất thánh Trái tìm B. Mẹ trong cả tháng Au-gus- 
tô, thì mỗi ngày đặng ân xá'300 ngày. Bằng ai xưng tội 
rước lễ, đi viếng nhà thờ họ mình, mà cầu nguyện theo ý 
B. Giáo tông một lần trong tháng ấy, được nhờ một đại xá. 


KHOAN IV. — THÁNG SŠEPTEMBRÊ 


SỐ І. — VỀ LỄ SINH NHUT CÙNG LỄ кімн TÊN B. С. BÀ, 
( 8 sept và 12 sept. ) 


1. — Lë Sinh nhựt B. С. Ва thê nào ? 


Dầu chẳng làm lễ Sinh nhựt B. C. Bà theo bậc lễ ca, 
song ngày ấy là ngày trọng lắm, nên không lẽ bỏ qua. Hội 
thánh đã lập lễ nầy trước đời thứ VII, song còn bậc lễ 
thường, đến đời thứ XIII Hội thánh nhắc lên bậc nhì, đến 
đời P. G. tông Ur-ba-nô thứ УШ năm 1642, đã kề lễ nầy 
vào số các lễ buộc bồn đạo phải đi xem. Rày chẳng còn 
buộc nữa. nhưng khi có thê đi xem lễ nầy thì hãy гап mà 
sanh đi, cho dáng mừng kính ngày B. Mẹ rất quới trọng 
và rất yêu dấu ta đã sanh ra, cùng nhớ sự Chúa đã sanh 
ta ra ở đời nầy mà biết ơn củng thêm lòng sốt sång thờ 
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phượng Chúa cho ngày sau dàng rỗi linh hồn; lại cho ta 
dàng са lòng trông cậy D. Mẹ, vì Người sinh ra mà làm 
Mẹ ta, cùng bàu chùa la trước mặt B. C. T. 

Và ta thấy rạng đông, thì ta hiều mặt trời gần mọc, 
cũng một lẽ ấy, hê có B. Mẹ sanh ra, thì là điềm sẽ со 
Chúa Cứu thế giáng sanh, nên ngày nay thật là ngày dàng 
cho loài người vui mầng. 

SỐ II. — LỄ кімн TÊN Ð. С. BÀ MA-RI-A 


2. — Lễ kính tên B. C. Bà làm sao ? 

Lễ nầy mới lập trong năm 1513, song chưa làm khắp 
mọi nơi; đến nám 1683 bởi nhờ ơn B. Ме һап chữa cách 
riêng, nên thành Vi-ef-na nước Aus-tri-a khối quân Tur- 
cô bắt, thì ЭВ. Giáo tông In-no-xen-ti-ỏ XI day làm lễ ni ау 
khắp cà và Hội thánh tai ngày Chúa nhựt sau lễ Sinh nhựt 
p. С. Ва dàng tạ ơn P. Mẹ. Đời Đức Giáo tông Phi-ó X thì 
định ngày 12 tháng sep-tem-brê làm lễ ấy đến rày. 

Уа tên B. Mẹ là tên rất báu, ta phải năng nhớ năng 
kêu luôn, nht là khi phải rối rắm nghỉ nan, và kbi bị 
‚сат đỗ, thì B. Mẹ sẽ soi sáng binh vực ching sai. Sau hết 


`khi ta mong qua đời, được kêu tên B. C. G. và B. Mẹ, thì 
thật là có phước. 


Số ПІ. — LỄ кімн RÄT THÁNH GIÁ ( 14 sepl. ) 

3. — Lễ kính rất thánh Giá làm sao ? 

Năm 617 vua nước Per-sa tên là Chos-ro-a, cất binh 
qua đánh nước Giu-dêu, mà khi ấy nước Giu-dêu về quyền 
vua Ró-ma cai trị. Vua Ró-ma phải thua, nên vua Рег-ѕа 
cướp nước Giu-dêu, tóm thâu những vật qui báu đem về 
nước mình, nhứt là nó đã lấy hòm châu báu đựng phần 
cây thánh Giá B. C. G. bà thánh Hê-lê-na đã đề trong đền 
thở xưa, như ta đã nói trong ngày lễ Tìm đăng rất thánh 


Giá ( ở Mai. ) Nhưng vậy, quân Per-sa chẳng mở hòm ау 
ra, một đề nguyên mà dem về nước mình. 
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Khỏi 14 năm vua Rô-ma tên là Hẻ-rac-li-ò hội binh 
tướng dàng đánh quản Рег-ѕа, mà khi giao chiến, thì 
những ăn chay cầu nguyện xin Chúa giúp cho đặng thắng 
quản ау. 

Vậy nắm 631 vua Rô-ma thẳng được quân Рег-ѕа, nó 
phải cầu hoà, cùng trả lại hòm đựng phần cây thánh Giá 
Chúa chịu nạn. Khi vua Hê-rac-li-ô cùng B. Giản mục 
Da-ca-ri-a khán xem hòm ấy còn nguyên ấn lich của B. 
Giáin mục Ма-са-гі-0 đóng xưa, thì mở ra cùng thờ lay 
của châu bảu; đoạn vua vác phần thánh Giá ấy vào thành 
cách trọng thê đặng đề lại nơi cũ tại đền thờ trên núi Ca- 
la-va-ri-ỏ, dàn sự theo sau màng hát đông đảo ; song vua 
đi mội đỗi, thì đi chẳng đặng nữa; vua lấy làm lạ, vì sức 
lực còn như thường, mà.vì sao đi chẳng đặng nữa. 

Вау giờ thành Giám mục ра-са-гі-а tàu vua гапа: 
« Xưa B. C. G. vác thánh Giá lên тїї nầy, chẳng ăn mặc 
trọng thể, song rất khiêm nhượng hèn hạ; пау Đức vua 
mặc ào quí trọng mà vác thánh Giá, âu là chẳng xứng. > 
Vậy vua côi áo cầm bào, mặc ао dàn hèn, bỏ giày di chơn 
không, đoạn vác thánh Giá mà đi, thì liền đi thong thả, 
chẳng có sự gì ngăn trở nữa, rồi vua đặt thánh Giá vào 
hòm niêm phong, và đề lại nơi cũ. 

Vậy Hội thánh lập lễ nầy đặng nhớ tích ấy, song xưa 
thì lễ bậc thường; đến đời B. Giáo tông Ghê-lẻ-men-tê УШ 
nhắc lên bậc ba ( duplex majus ) năm 1602. 

Ta xem lễ nầy phải có lòng như đã nói trong lễ Tìm 
dàng rất thành Giá ngày 3 tháng Ma-i-ô. 


SỐ IV -— VỀ LỄ KÍNH BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ B. C. BÀ vÀ 
CHUÕI BẢY SỰ ( 15 sept. ) 
4. — Lễ Kinh bảy sự thương khó B. C. Bà làm sao ? 


Vốn ngày thứ VỊ sau Chúa nhet vào sự thương kho 
B. C. G., Hội thành đã lập lè kính bày sự thương khó B. 
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Mẹ cho dàng cám ơn Người đồng còng cứu chuộc ta, như 
đã giải trong đoạn IH số II lời hỏi 9 trước này; nhưng 
mà Hội thánh chưa lấy làm phi nguyên, lại lập thêm một 
lễ trong tháng nầy nữa. 

Khi trước thì làm lễ nầy tại Chúa nhựt Ш trong tháng 
sep-tem-brẻ уа là bậc ba; mà nay từ đời Ð. Giáo tông Phi-ö 
X thì làm tại ngày 15 tháng nầy, cùng nhắc lên Брас nhì. 

5. — Gòn về chuỗi bảy sự làm sao ? 

Gốc tích chuỗi bảy sự thì bởi bảy đẳng thánh đã lập 
dòng, gọi là dong làm tỏi tà B. Mẹ, lập ra trong đời thứ 
XIII, cho dàng gẫm suy những sự thương khó Ө. Mẹ đã 
chịu khi thấy B. C. G. chịu nạn chịu chết và chịu táng 
xác trong hnyệt dà. Mà các B. Giáo tòng đã ưng nhận 
cùng ban nhiều ân xá đại xà cho kẻ lần hột cùng suy gåm 
bảy sự thương khó Ð. Mẹ theo chuỗi ấy. 

Vậy các ân xa đại xá chuỗi ấy như sau nầy 

1° — Mỗi kinh Lạy cha và mỗi kinh Kính mäng được 
ân xá 100 ngày; mà nếu lần hột chuỗi ấy trong ngày thứ 
sáu mùa chay cả, cùng chính ngày lễ, và bay ngày sau lễ 
kính Bảy sự thương khó Ð. Mẹ, thì mỗi kinh Lạy cha và 
BH kinh'Kính mäng lại được àn ха хар hai, là 200 ngày. 

2° — Mỗi lần đi xưng tội chịu phép Giải tội nên đoạn, 
mà lần hột chuỗi nầy, cùng cầu nguyện theo ý Ð. Giáo lông, 
thì được ап xà 200 nắm. Bằng ai xưng tội chưa kịp vì mắc 
việc, song giục lòng án năn đau đớn và dốc lòng đi xưng 
tội, mà lần hột, thì được ân xá một trăm năm, lại nếu 
đọc thê ấy mà nhắm ngày thử П, IV, VI cùng các ngày lễ 
Hội thánh buộc đi xem lễ, thì được ап xà 150 năm. 

3° — Kẻ năng lần hột chuỗi ấy, ít nữa một tuần một 
lần, và mang chuỗi ấy trong mình mà đi xưng tội rước lễ, 
đoạn xem lễ hay là đi nghe giảng, hoặc an ủi kẻ âu lo, 
viếng thắm người tật binh, hoặc đi theo chšu Mình thánh 
Chúa đem cho kẻ liệt, thì được àn xá 10 năm. 
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4° — Ai hàng ngày lần hột ấy cho đủ một tháng và 

xưng tội rước lễ cùng câu nguyện theo ý Hội thánh, thì 
được nhờ ơn đại xá. 

5° — Ai mỗi tuần lần hột chuỗi ấy chừng bón lần cho 
đủ một năm thì được một đại xả. 

Và tần hột chuỗi ấy cho được ân xà đại xà, như mới 
nói trên đó, thì chuối ấy phải đã làm phép rồi, và khi lần hột 
phải gẫm về bày sự thương khó B. Mẹ, ít nữa là раш tắt. 

б. — Chuỗi đã làm phép, khi nào mất phép ? 


Về chuỗi lần hột bất kỳ chuỗi bảy sự, hay là chuỗi 
Môi khỏi, như sẽ thấy trong đoạn thứ X số I lời hỏi 2 sau 
nầy, có it điều này dàng nhớ. 

1° — Khi chuỗi đã làm phép rồi, thì không nên bản 
hay là đồi, hay là dua cho ai dàng xin nhờ vật khác; nếu 
làm như vậy, thì chuỗi ấy mất phép; ai muốn dùng phải 
xin làm phép lạt. 

2o — Song nếu ai có chuỗi đã làm phép rồi, mà chưa 
dùng, và đưa cho kẻ khác, và kẻ ấy cũng chưa dùng, lại 
cho kẻ khác nữa, cứ vậy mãi dầu mấy lần cũng không mất 
phép. ( S. C. 16 JuL. 1887 ) 

3° — Nẽu mình mua chuỗi của người nào, và dặn người 
йу xin Thầy cả làm phép cho mình, đoạn mình đưa tiên 
mua cho nó và mình lấy chuỗi, thì chuỗi cũng còn nguyên 
phép. ( S. C. 10 JuL. 1826) ` 

4° — Nếu ai mượn chuỗi lần hột có у cho được nhờ 
ân xá đại xá, thì chuỗi ấy mất phép. ( S. С. 22 лос. 1903 ) 
song nếu kë mượn có ý dùng lần hột cho tiện kéo không 
có chuỗi thì đọc lộn lao số kinh, thì chuỗi còn phép. ( S. 
C. 13 Еквк. 1745 ) 

5° — Chuỗi đứt dày chuyền, mà sửa lại thì không mất 
phép; và nếu có hư nắm ра hột mà lấy hột khác chuyền 
thế lại, thì cũng còn phép. ( S. C. 10 Jan. 1839 ) 
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SỐ V. — LÈ B. C. Bà CHUỘC KÈ PHAI LÀM ТОЇ. ( 24 sept ) 

7. — Lễ B. G. Bà chuộc kẻ phải làm tôi làm sao ? 

Trong đời thứ XIII quân Sa-ra-xê-nô chiếm đoạt một 
phần nước I-pha-nho, nó bắt kë có đạo đem về làm tôi tả 
cực khô phần hồn phần хас quá sức; khi ду có một người 
rất nhơn đức ở nước Lang-sa tên là Уё-го No-la-có thương 
số phận những kẻ phải bắt làm tôi thê ấy, bèn kêu xin B. 
Mẹ lo liệu phương nào mà cứu giúp. Đức Mẹ rất nhon từ, 
nhậm lời người xin, nên đã hiện ra dạy người phải lập 
một dòng, cho dàng đi chuộc kẻ phải làm tôi. Lại В. Mẹ 
cũng hiện ra cùng ông thánh Ray-mon-đô là cha linh hồn 
ông thánh Vê-rỏ No-la-cô cũng dạy như vậy. B. Mẹ cũng 
hiện ra cùng vua Gia-cỏ-bê là vua nước A-ra-go-ni-a, dạy 
phải dùng quyền thể mà binh vực dòng B. Mẹ mới dạy 14р. 

Vậy ngày 10 tháng Au-gus-tò năm 1218 ba dàng ấy 
hiệp nhau mà lập dòng như lời B. Mẹ dạy. Luật dòng nầy 
đạy khấn các việc như các dòng khác, song thêm một điều, 
là: hễ khi gặp kẻ có đạo phải bắt làm tôi, nếu nó phải liều 
phần hồn, mà thầy dòng không có tiền bạc mà chuộc, thì 
thầy dòng phải nộp mình ở làm tôi thế cho nó về. 

Khi đã bàn bạc lập luật mẹo xong, thì đến xin Đức 
thành Pha-pha Ghẻ-rê-gô-ri-ỏ thứ IX châu phê: và Đức 
Mẹ đã phù hộ, thì dòng ау chóng thanh và làm ích cho 
Hội thánh lắm; nên đến đời Đức Giáo tông Phao-lồ thứ 
V dà ban phép cho các thầy dòng ấy trong nước Lang-sa 
và nước lI-pha-nho làm lê nầy mà tạ ơn B. Mẹ. Đến đời 
Đức Giáo tỏng In-no-ecen-ti-ô thứ XII năm 1696 ban phép 
cho làm lễ ấy khắp cả Hội thánh. 

Tuy rày chẳng còn ai phải bắt làm tôi phần xác như 
thuở ấy, nhưng mà chẳng thiếu chi kẻ phải sa chước qui 
mà làm tôi tả nó phần hồn; nên ta xem lễ hôm nay hãy 
kêu xin B. Mẹ trước là đừng đẻ ta làm tòi ma qut, sau là 
cầu cho kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại. 
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ĐOẠN THỨ IX 


Từ tháng Oetobrê đến cuối năm. 
KHOAN I. — THÁNG ÔCTOBRÊ 


SỐ I. — VỀ cHuỗi Môi KHÔI VÀ THÁNG CÙNG LỄ Môi KHÔI. 
1. — Tiếng Môi khôi và tiếng Rô-sa nghĩa là gì ? 


Tiếng Moi khỏi theo chữ nhu nghĩa là hột trai, vật 
báu tốt, của qui giá, và theo bồn thảo chệc, thì chỉ là thứ 
hoa hường (hồng ) người ta gọi là Moi khoi ba; vậy ta 
dùng hai chữ: Мог khói dày thì nghĩa là hoa hường là thứ 
hoa có sắc rất đẹp cùng mùi thơm tho ngọt ngào, và cũng 
lấy nghĩa là hột trai chàu Бай được nữa. 

Còn tiếng Кб-за là kêu theo tiếng La-tĩnh ( Rosa ) cũng 
nghĩa là hoa hưởng. 

2. — Ghuỗi Môi khôi hay là chuỗi Ro-sa nghĩa là làm sao ? 

Là chuỗi có ba phần, một phần có 53 hột; hé 10 hột 
liên nhau, thì có một hột ngắn; ấy là chia ra từ phần, 
bằng chung nhau một хай, thì có 153 hột liền, 14 hột ngàn. 
Khi lần chuỗi, thì mồi hột liên đọc một kinh Kính mäng; 
còn đến hột ngăn thì đọc kinh Tân tạ và suy gẫm một sự 
mầu nhiệm về sự ngòi Hai ra đời chịu nạn chịu chết và 
sống lại lên trời, đoạn dọc một kinh Lạy Cha. 

Các sự mầu nhiệm ấy cũng chia ra làm ba phần, một 
phần рат suy năm điều : Phần thứ I suy về nắm sự vui; 
phần thứ H về năm sự thương; phần thứ Ш về năm sự 
mầng; các sự ấy đã có trong sách Mục lục chẳng kề đây 
làm chi. 

Ау là một xàu hoa hường һау là một хап hột trai châu 
báu kết lại có thử tự mà làm một tràng ra như cải mão 
tròn, đầy những hoa hay là hột trai. Vậy ta đọc những 
kinh Lạy Cha, Kinh màng, Тап tạ mà thờ lay Chúa kính 
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dâng cho Chúa và B. Mẹ thì cũng như hải những hoa 
thơm tho tốt lành, hay là lượm những hot trai châu báu 
kết lại như mão quí tốt mà dâng cho Chúa cùng Ð. Mẹ vậy. 

3. — Gốc tích chuỗi Môi khôi làm sao ? 

Trong đời thứ XII có quân lạc đạo nồi dày tràn ra 
phía nam Pha-lang-sa, mà dë duôi khinh mạn Ð. С. T. 
cùng B. С. Bà càng ngày càng lắm. Ông thánh Đô-mi-ni- 
со thấy vậy, thì liên xin D. C. Bà hết lòng hết sức, cho dàng 
biết phương phép nào mà phá lan quân ấy. Вау giờ B. С. 
Bà phán bảo ông thánh ấy phải giảng rao phép chuỗi Moi 
khỏi cho các dân thiên hạ đặng biết, vì phép ấy là như 
thành lũy vững bên, và như khí giải mạnh më, có sức phá 
tan quân lạc đạo, cùng tiêu trừ mọi đàng tội lỗi. Вау giờ 
ông thánh Đô-mi-ni-cô hết lòng sốt sàng mà cao rao phép 
lần hột thánh Mẫu Мо! khôi; cho nên chẳng khỏi bao lâu 
quân ó đồ ау phải ngậm miệng chịu thua, lại người дас 
đặng muôn vàn kẻ xiêu lạc trở về cùng Hội thánh. 

Từ ấy nhẫn nay các Đức Giáo tông đã nhìn biết B. Mẹ 
hằng phù hộ cứu giúp Hội thánh cho khỏi nhiều cơn hiềm 
trở gian nan, nên đã lưu truyền phép nầy khắp trong Hội 
thánh. Lại đã nhìn tỏ chuỗi Môi khôi là phương phép rất 
thần hiệu, hay tiêu diệt mọi đàng tội lỗi, và làm cho người 
ta dàng kết nghĩa lại cùng Chúa, và ngày sau dàng phần 
vinh hiền trên nước Thiên đàng ; роі đó Hội thánh đã ban 
nhiều phép ân xá cho những kẻ đọc chuỗi Môi khỏi, có ý 
giục bảo bón đạo cần quyền dọc chuỗi ấy, chớ khá bỏ bữa 
nào. 

19 — Hễ ai có lòng ăn năn tội thật, mà đọc chuỗi một 
trăm rưởi hay là chuỗi năm mươi ba, thì mỗi kinh Lạy 
Cha mỗi kinh Kính mầng đặng nhờ phép tiều xá 100 ngày. 

2° — Khi nào đọc chung với nhau chuỗi 53; và có lòng 
ăn nắn đau đớn về tội mình, thì nhờ thèm 10 năm và 10 
mùa. 
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do — Bằng mỗi tuần quen đọc chung ít là ba lần, thì 
đáng nhờ phép đại xá ngày Chúa nhựt cuối tháng ; song 
phải xưng tội chịu lễ, viếng nhà thờ và cầu nguyện theo ý 
B. Giáo tông. 

4° — Bằng ai cử mỗi ngày đọc đủ một năm, thì đặng 
nhờ một phép đại xá, ngày nào mặc ý mình chọn. 

Song muốn nhờ phép др tử mới kê trước nầy, thì phải 
giữ hai điều nầy: 1» Phải có chuối Thầy cả làm phép. 2° 
Phải suy gẫm về sự mầu nhiệm; như dà chỉ trong sách 
Mục lục, hoặc gẫm tắt, thì cũng đặng. Bằng ai chẳng biết 
gầm, thì it nữa phải lấy lòng sốt sáng mà đọc, thì cũng 
được nhờ các phép àn tứ ấy. 

Ау là về chuỗi Moi khôi thường, nghĩa là kẻ chẳng có 
vào 50 họ Môi khỏi, vì kë vào sô họ ấy, thì lại được nhỏ 
nhiều ơn đại xả ап xá khác nữa. 

4. — Ai muốn vào họ Môi khôi phải làm thê nào ? 

Аі muốn nhờ những ân xà đại xà trong họ Môi khôi, 
thì phải thưa Cha sở làm phép chuỗi riêng cho mình củng 
biên tên mình vào số ấy, lại phải năng lần hột chuỗi, ít nữa 
là trong một tuần lần cho đủ một chuỗi nguyên, nghĩa là 
chuồi đủ ba phần cùng tưởng gẫm lỗ sự mầu nhiệm như 
Ча nói trên. 

5. — Muốn nhờ ân xá đại xả chuỗi Môi khôi hãy nhớ 
chung thê nào ? 

Các àn xà kẻ vào họ Môi khỏi dàng nhờ !hì nhiều 
lắm, có chép vào đây thì ra dài quá, và kẻ coi cũng không 
nhớ cho hết, nên nói tắt một lời nầy đã đủ mà nhở các ơn 
ấy, là mỗi ngàu sớm mai Һау со ý nhờ сас ân tứ, đoạn 
muốn đề cho minh nhờ hay là nhường cho linh hồn nào 
mặc ý, thì các ân xá trong ngày ấy đều được nhờ hết. Bằng 
có muốn nhờ đại ха, thì phải đã xưng tội it là 14 ngàg 
(rước, và phải rước lê ngày ấu. 
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Vậy sẵn đây cũng nèn nhắc cho bồn đạo rõ các điều 
này: 

1° — Là kể năng rước lễ troug tuần, thì mỗi lần rước 
lễ hãy có ý nhờ đại xá, vì hoặc bữa ấy nhằm bữa mình 
được nhờ đại xá về việc lành nầy, việc lành kia, ví dụ 
ngày nào mình cũng có đọc kinh Nhựt một, kinh cầu B. 
C. Bà, vân vân, và các kinh khác có đại ха cho kẻ dọc 
luôn, hoặc nhằm ngày có đại xà cho kẻ vào họ nọ họ khắc, 
vần vân. 

Bỡi đó trong kinh cảm ơn bồn đạo quen đọc sau khi 
chịu lễ có lời rằng: Toi lại xin cho đặng hưởng nhờ những 
ап tử Ног thanh da ban, vần vần. Ау là nhắc cho ta nhớ 
mà nhở các ân tứ. 

2о — Khi trong thê thức có dạy rằng: phải xưng lội 
rước lê, vân vân, thì kẻ cứ lệ đi xưng tội hai tuần một lần, 
ау là làm đủ thê thức; bởi dó trong 14 ngày ấy, nếu chẳng 
mắc tôi gì trọng, mà có ơn đại xá nào, thì được nhờ, khỏi 
đi xưng tội; miễn là rước lễ và cầu theo ý Hội thánh. Vậy 
khỏi 14 ngày ấy rồi, dầu không ınăc tội trọng, cũng phải 


đi xưng tội, cho được nhờ các đại xá sẽ gặp trong 14ngày 
sau. 


6. — Về sự phải đi viếng nhà thờ Môi khôi làm sao ° 


Các ơn đại ха trong họ Môi khỏi thì buộc xưng lội 
rước lễ và câu theo ý Hội thánh gần thảy (пау, song có 
các khoản kë sau пау lại còn buộc phải đi viếng nhà thờ 
về họ Môi khỏi nữa : 


Một là: Оп đại xá mỗi ngày Chúa nhựt -đầu tháng 
( GREG. хи, 12 MAR~Ti-ò 1577 ); nhưng vậy, kẻ đau liệt đi 
viễng nhà thờ chẳng đặng, thì xưng tội chịu lễ, rồi lần một 
chuối 53 trước tượng ảnh B. Mẹ mà thë lại thì cũng đặng 
nhờ đại ха ấy. ( S. C. 25 FEnR. 1877. ) Còn kẻ ở nhà trường 
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nhà phước đi không được mà viếng nhà thờ chỉnh họ Môi 
khôi, thì được viếng nhà thở mình mà thế lại ( S. С. 8 
FEBR. 1874 ) 

Hai là: ơn đại xà cho kẻ đi chầu phép lành ngày Chúa 
nhựt đầu tháng, tại nhà thờ họ Môi khôi, khi chầu thì 
cầu theo ý Hội thánh ( GREG. ху, 17 DE-CEM-bRE 1833 ) 

Ba là: O'n đại xá trong các ngày lễ sau nầy: Sanh 
nhựt; Ba vua; Phục sinh; Thăng thiên ; Hiện xuống; và 
hai ngày thứ VI nào trong mùa chay cả mặc ý mình chọn ; 
lễ các thánh Nam nữ, và một ngày nào trong tám ngày 
sau lễ các Đẳng. ( GREG. хш, 5 МА-І-0 1582 vÀ GREG. XVI. 
17 DECEMBR. 1833 và S. С. 12 MaA-i-ô 1851. ) 

Bốn là: Оп đại ха các ngày lễ về B. Mẹ: Chẳng hề 
mắc tội tô tông; Sanh nhựt; Phú mình; Truyền tin; Đi 
viếng bà thánh I-sa-ve; Bem B. С. G. vào đền thánh; Mông 
triệu thăng thiên; Kính bảy sự thương khó ( CLÊ-MEN-TÊ 
ути, 18 Jan, 1593). Và các ngày lễ B. Mẹ mới kề đây, có 
mắc việc thì chọn ngày nào trong tám ngày sau. (S. С. 12 
МА-І-ӧ 1851. ) 

Hãy nhớ: Các đại xá kế trong khoản thứ ba và thứ 
bốn đây, thì chẳng buộc đi viếng nhà thờ chính họ Mỏi 
khôi, song miễn là đi viếng nhà thờ nào chính trong địa 
phận thì đã đủ ( S. C. 12 MaA-i-o 1851 ); lại kẻ đau liệt, hoặc 
mắc. ở lính tráng, vân vân, thì khỏi đi viếng nhà thờ mà 
phải lần hột một chuỗi 53 mà thế lại. ( Six-TỎ v, 30 ЈАМУ. 
1586. ) 

Năm 14: СА ngày lễ Môi khỏi аі bất kỳ ké đã vào họ 
Môi khỏi, bất kỳ chẳng vào, miễn là đã xưng tội rước lễ 
mà đi viếng nhà thờ chính họ Môi khôi, thì mỗi lần viếng 
được một đại xá. ( S. C. 25 Jan. 1866. ) Нау coi lai doạn 
thứ III trên, khoản I, số 1, lời hỏi 6. 

Còn về sự chuỗi khi nào mất phép hay là còn phép 
hãy coi lại đoạn thứ VIII, khoản IV, số II, về chuỗi bảy sự 
trước nầy. 
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7. — Lễ Môi khôi thề nảo ? 

Lễ Môi khôi trước hết nội dòng ông thánh Đô-mi-ni- 
cô được làm, từ năm 1572 đời Ð. G. tông Ghê-rê-go-ri-ô 
thứ ХШ. Đến năm 1672 Б. Giáo tông Ghê-lê-men-tê thứ 
X ban phép cho cả nước I-pha-nho được màn ; qua năm 
1716, Ð. Giáo tông Ghê-lê-men-tê thử XI ban phép làm lễ 
ấy khẳp-cả và Hội thánh, song còn về bậc ba; đến đời B. 
Giáo tông Lẻ-ô thứ XIII năm 1887 nhắc lễ ấy lên bậc. nhì, 
và qua năm 1888, ngài lại đặt kinh riêng ngày lễ ấy trong 
sách lễ; và thêm câu: Nọ pương quản trị họ rất thánh 
Môi khói... trong kinh cầu B. C. Bà. 

Và các B. G. tòng mới kề trước nầy đã ban phép làm 
lễ Môi khôi thì ban phép làm tại ngày Chúa nhựt đầu 
tháng Oc-to-brê ; song đến đời Ð. Giáo tông Pi-ô thứ X ngày 
23 thắng Oc-to-brê năm 1913 ra sắc đời mấy ngày lễ thuở 
nay nhằm ngày Chúa nhựt, thì lễ Môi khôi đã phải dời qua 
ngày mồng 7 Oc-to-brê; nhưng vậy Toà thánh cũng cho 
các В. Giám mục chọn Chúa nhựt nào trong tháng ấy mà 
màng lễ Môi khôi trọng thê hầu tiện cho bồn đạo hơn. 

8. — Gòn tháng Môi khôi làm sao ? 


Đời Đức thành Pha-pha Lê-ô thứ XIII, ngày 1 tháng 
Sep-tem-brê năm 1883, ra sắc chỉ khuyên giáo hữu làm việc 
tháng Môi khôi dàng cầu nguyện cho Hội thánh được.bình 
an thanh trị; và ngày 20 Àu-gus-tỏ пат 1885, Toà thánh ra 
sắc chỉ ban các ân xá đại xá cho kẻ làm việc lành trong 
tháng ấy, nhưng mà chưa chỉ định cho hẳn; đến 23 Ju-li-ô 
năm 1898, mới có sắc định chắc chắn các ân ха đại ха và các 
việc làm cho được nhờ ân xà đại xả trong tháng Môi khỏi. 

Vậy các đại xá ап xà trong tháng Môi khôi như sau 
này: 

1° — Một phép đại xá chinh ngày lễ B. C. Bà Môi khôi 
hay là một ngày nào trong bảy ngày sau lễ ấy, miễn là làm 
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đủ các việc cần thường là phải xưng tội, rước lễ cùng di 
viếng nhà thở một lần mà cầu nguyện theo ý B. G. tông. 

2° — Từ ngày Chúa nhựt sau lễ Môi khôi cho đến hết 
tháng ấy, ai đã lần hột chuỗi Môi khôi ; là chuỗi 53, chung 
hay riêng, it nữa là mười lần, cùng làm đủ các việc đã chỉ 
trước, thì lại dàng một phép đại ха khác nữa. 

Зо — Nội tháng nầy mỗi ngày mỗi lần hột chuỗi 53, 

hoặc đọc chung hoặc đọc riêng, thì mỗi lần đều đặng một 
phép ân xà bảy năm cùng bảy mùa. 


SỐ II. — LỄ THIÊN THẦN Hộ THỦ. ( 9 oct. ) 
9. — Lễ Thiên thần Hộ thủ 1а làm sao ? 


Ta phải tin thật mỗi người có một Thiên thần gìn giữ 
mình ta ; nên ta phải tin cậy tôn kính người. Mà sự tin có 
Thiên thần giữ mình, thì có từ ban đầu Hội thánh, như 
khi ông thánh Vê-rô được cứu ra khỏi tü mà trở về nơi nhà 
bồn đạo hội hiệp, bởi са đóng chặt, người gõ kêu mở 
cła, thì con đầy 16 chạy ra dòm thấy người, nó mäng 
quá không mở cữa, chạy vào bảo tin ai nấy hay rằng: ông 
thánh Vê-rỏ về; mọi người không tin người sao về được, 
một nói với nhau rằng: Đó là Thiên thần giữ mình người 
hiện về. ( Аст. Ар. хп, 15 ); ấy là dấu làm chứng từ xưa 
nhẫn nay ké có đạo đều tin có Thiên thần giữ mình 
người ta. Nhưng mà sự lập lễ đề kính Thiên thần giữ 
mình, thì mới lập năm 1590; và trước thì làm tại ngày 
Chúa nhựt thứ I tháng sep-tem-brê, đến sau lại làm kể 
theo sau lễ Ð. thánh Thiên thần Minh-ghê ( 29 sept. ); 
từ năm 1670 Toà thánh chỉ định phải làm ngày nay: và 
ban ơn đại xá cho kë nào xưng tội rước lễ và cầu nguyện 
theo у B. Giáo tông hoặc ngày nay, hoặc ngày nào trong 
14 ngày sau lễ ấy. 

Vậy hỏm пау ta hãy сат đội ơn Đức thánh Thiên 
thần giữ mình ta, vì đã ghe phen bình vực bàu chữa và 
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xui khiến ta làm lành lánh а; mà nhiều thuở ta đã làm 
nghịch mạn người, thì phải hồi tâm hối cải, và dốc quyết 
từ nầy sẽ vâng cứ như ý người xui khiến, lại dốc lòng 
hằng ngày đọc kinh Tỏi: kinh lạu Đức thánh Thiên thần 
là đãng, vân vân, cho có ý tứ hơn. 


KHOAN II. — THÁNG МО-УЕМ-ВВЁ. 
SỐ I. — VỀ LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ. 


1. — Gốc tích lễ các thánh Nam nữ làm sao ? 

Gốc tích lễ các thánh Nam Nữ thê nầy: Số là dàn 
Rô-ma xưa sùng bụt thần lắm, cất nhiều chùa miễu, dàng 
riêng cho thần nọ but kia, lại làm một dên rộng гаі nguy 
nga đề thờ chung hết các but, chùa ấy gọi là đền Pan-thê- 
on. Đến khi vua quan dàn sự cà nước Rò-ma đã trở lại 
đạo thánh Chúa, thì phá các chùa miễu, hoặc cái nào rộng 
tốt thì sửa lai mà làm đền thờ Chua. 

Vậy đền Pan-thê-on rộng rãi đẹp tốt không lẽ phải 
phá, nên đã sửa lại làm đền thờ, và Ð. thánh Pha-pha Bò- 
ni-pha-xi-ó thứ IV đã làm phép ngày 13 tháng Ma-i-ỏ nắm 
610, mà dâng cho rất thánh B. C. Bà Ma-ri-a, và các thánh 
Tử đạo, nhơn bữa đã đem hài cốt nhiều thánh Tử đạo về 
đề tại đó; lại cũng dàng cho các thánh Nam nữ thày thầy 
nữa. Từ bấy giờ nhiều nơi làm lễ kính chung các thánh 
Nam nữ, và năm 837 B. thánh Pha-pha-Ghê-rê-go-ri-ô thứ 
IV dạy làm lễ ấy tại ngày 1 NÑo-vem-brê. 

2, — Hôm nay ta phải suy nghĩ sự 01? 

Ta phải suy nghĩ ba sự nây: Mội là: các thánh xưa 
là ai? Hai là: ta phải nên thánh chăng? Ba là: phải làm 
thè nào cho được nên thánh? Vậy: 

19 — Các thánh xưa cũng là vật thọ sanh như ta, móng 
giòn yếu đuổi cùng chịu mọi chước cắm đỗ như ta; cũng 
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có nhiều đấng ở bậc ta; và có kẻ xưa là thân thích bạn hữu 
ta; lại có kẻ được ơn Chúa ít hơn ta nữa ; mà sao гау được 
nên thánh 2? 

2° — Ta phải nên thánh thì mới dàng lên nước Thiên 
đàng hưởng phước vô cùng; vì là nơi đề cho kẻ tỉnh vi vẹn 
sạch ở mà thôi ; bằng ta chẳng nên thánh, thì phải sa địa 
ngục khốn nạn vô cùng. Vậy nếu ta có muốn hưởng phước 
Thiên đàng, thì cần phải nên thánh ở đời nầy. 

3° — Muốn nên thánh thì phải bỏ ý riêng mình mà theo 
ý Chúa, ý riêng mình là ý xác thịt, ham muốn những sự 
vui giả đời nầy, như đanh vọng, tiền tài, khí sắc, vân vân. 
Ý Chúa là vâng giữ điều гап Chúa cùng Hội thánh; ý Chúa 
là vác thánh già mọi ngày mà theo chơn Chúa; ý Chúa là 
lo làm việc lành lánh sự đữ, vân vân. 

Ay vậy, hôm nay ta màng lễ các thánh thì hãy lo cho 
sau dàng lên hiệp cùng các thánh mà hưởng phước đời đời. 


SỐ II. — VỀ LỄ сомо THÁNG CÁC ĐĂNG. 


3. — Sự cầu nguyện cho kẻ chết có phải là việc mới bảy 
chăng ? 

Sư cầu nguyện cho kể chết chẳng phải là việc Hội 
thánh mới bày, song trong đạo cü dân Giu-dêu hẳng nhớ 
cầu cho Кё đã qua đời luôn; lại có tích ông Giu-đa Ma= 
ca-bê-ô là quan tưởng dân Giu-dêu, khi đánh giặc đoạn, 
về dạy thâu hai vạn hai ngàn đồng bạc gởi về thành Giê= 
ru-sa-lem xin các thầy cả dàng lễ cầu cho các linh hồn 
những người tử trận. ( MACH. хп, 43 ) 

Còn trong đạo mới thì từ đời các thánh Tông đồ về 
sau, khi làm lễ Mi-sa, đã có kinh đề cầu cho kẻ qua đời, 
( coi lại Phần II, đoạn III, số 10); trong Sử truyện Hội thánh, 
thì năm 204 có tích bà thánh Đer-pe-tu-a đọc kinh cầu 
nguyện cho linh hồn em mình mới nên 7 tuôi đã qua đời, 
mà phải giam nơi Luyện tội. Lại ta cũng có nghe truyện 
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bà thánh Мӧ-пі-са là mẹ ông thánh Au-eu-xi-tinh khi gần 
qua đời ( 387 ) 1701 cùng con, là xin ông thánh ấy mỗi lần 
làm lễ hãy nhớ cầu cho linh hồn mẹ, vân vân. 

Vậy việc cầu cho linh hồn kẻ chết là việc đã со lâu 
đời, song sự lập một lễ riêng trong năm thì mới có từ đời 
thứ X như sẽ nói trong lời hỏi sau nầy. 

. 

4. — Gốc tích lễ các Đẳng linh hồn thë nào ? 

Trong đời thứ X có một người tên là O-đi-lon làm bề 
trên dòng опа thánh Vin-sen-tê ở tại nước Pha-lang-sa, 
có lòng thương giúp các đẳng linh hồn nơi L uyn tôi lim ; 
người chàng ПЕЙ hằng cầu nguyện cho các đẳng mà lại 
häng khuyên giục các thầy trong dòng cầu nguyện cho các 
đẳng nữa. Vậy năm 998, có một thầy dòng khác cũng ở 
Pha-lang-sa vượt biên qua thành Giê-ru-sa-lem viếng đất 
thánh; khi trở về, tàu bị phong ba tấp vào gò kia gần củ 
lao Si-ei-li-a, thầy ấy lên đất đạo chơi coi phong cảnh, 
xảy gặp một thầy ân tu tại đó; cå hai chào hỏi và nói khó 
cùng nhau về việc rỗi linh hồn một chặp làu, thì thầy än 
tu hoi thắm đến quê quán thầy dòng; khi rõ biết là người 
ở nước Lang-sa thì lại hỏi rằng: Thầy có quen biết thầy 
O-đi-lon chăng? Thầy dòng trả lời rằng: quen biết lắm ; 
người làm bë trên dòng ông Vin-sen~tẻ ; và đạo đức khôn 
ngoan sốt sắng lắm; thầy hồi thăm làm chi? Thầy ần tu 
thưa rằng: ở gần đây có những vực sâu hay trỗ ngọn 
lửa lên rất ghê góm, và nghe tiếng các linh hồn phải 
giam cầm đó kêu khóc хіп cứu vớt rất thảm thương. Lại 
cách mấy ngày nay tôi nghe các qvi phàn nàn trách móc 
thầy O-đi-lon cùng các thầy đòng người cai lắm, vì thầy 
O-đi-lon và các thầy hay làm lễ hay cầu nguyện cho các 
linh hồn phải giam đó mau ra khỏi, nên nó chẳng được 
phi nguyền, vì các linh hồn chẳng còn phải chịu khô cực, 
lại được lên Thiên đàng. Vậy khi thầy về đến quê hãy đến 
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thuật lại sự tôi nói đây cho thầy O-di-lon hay, và xin người 
hãy cứ việc làm lễ cầu nguyện cho các đẳng và khuyên 
giục các thầy làm như vậy mà cứu các linh hồn đặng mau 
ra khỏi nơi khốn khó, về chầu Chúa trên trời. 

Vậy thầy dòng ấy khi trở về quê, liền đi thưa ông 
thánh O-đi-lon tự sự; ông thánh ấy bèn vui màng, tổng tờ 
cho các thầy các dòng vë quyền người cai dàng hay, và 
thúc giục các thầy năng làm lễ cầu nguyện, cùng làm việc 
phước đức dàng cho các linh hồn nơi Luyện tội; lại định 
hằng năm đến ngày Кё tiếp lê các thánh Nam Nữ, mỗi thầy 
phải làm lễ cầu cho các Đẳng. 

Toà thánh nghe tin ấy thì ưng nhận và ban phép mọi 
nơi đến ngày ấy được làm lễ cầu cho саф Đẳng, cùng ban 
ơn đại xá cho kẻ xưng tội rước lễ ngày ấy, hoặc ngày nào 
trong tảm ngày sau. 

Vã trong nước I-pha-nho lại được ơn riêng khác, là 
các thầy cả được làm mỗi người ba lễ ngày ấy nữa; và đời 
B. thánh Pha-pha Bê-nê-đi-tô thử XV đang cai trị Hội 
thánh bày giờ, ngày 10 tháng Au-gus-tô năm 1915 đã ra sắc 
ban phép cho các thầy cả mọi nơi được làm mỗi người ba 
lễ: một lễ theo ý thầy cả làm; lễ nữa theo ý Ð. G. tông; còn 
còn lễ ba cho các Đẳng. 

Lại cà ngày ấy ai đã xưng tội rước lễ, mà đi viếng nhà 
thờ và cầu theo ý Ð. G. tông, thì mỗi lần piễng được một 
đại xà, song phải nhường cho các Đẳng. ( Về tiếng cả ngày 
và mỗi lần hãy coi lại Phần У, đoạn VI, khoản II, số 6 ) 


5. — Tháng các Đẳng làm sao ? 

Vốn sự làm lē, xin lễ cầu nguyện cho linh hồn ké đã 
qua đời, thì là việc hằng ngày hằng tháng, bất luận khi 
nào ngày nào ta cầu xin cũng được; nhưng vậy, rày bồn 


đạo mọi nơi có thói gọi tháng No-vem-brê từ lễ các Đẳng 
sắp về sau là thẳng các Đẳng, đề dâng việc lành phước đức 
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cầu cho các linh hồn nơi Luyện tội. Mà Hội thánh cũng 
ưng nhận thói ấy, nên dà ban àn ха đại xá cho kế dàng 
việc lành cho các Đẳng trong tháng ấy. 


Các ân tứ ấy thể nầy: Ai trong tháng ấy làm việc lành 
hoặc chung hoặc riêng mà dâng cho các Đẳng, thì mỗi 
ngày được ân xá bảy năm bảy mùa. 

Bằng ai làm như vậy luôn cả tháng, thì được một đại 
xá, mặc ý mình chọn ngày nào trong tháng ấy mà xưng tội 
tước lễ, đi viếng nhà thờ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo 
tông. 


6: — Phải làm những việc lành nào mà dâng cho các 
Bång ? 


1° — Là dàng lễ Mi-sa, là việc trọng nhứt, cùng có 
sức cứu các Đẳng hơn hết; vì lễ Mi-sa cũng là một lễ 
D. C. G. đã dàng trên thánh Giá xưa, cho nên những 
ơn Ích bởi lễ Ð. С. G. đã dàng trên thánh Giá xưa là bao 
nhiêu, thì rày trong lễ Mi-sa cũng là bấy nhiêu. 

2° — Là sự rước lễ; vì khi ta chịu Mình thánh Máu 
thánh Chúa, thì ta kết hiệp làm một cùng Chủa dường 
như một linh hồn, một xác vậy; cho nên khi ấy ta kêu 
xin cho các Đẳng, thì cũng như Ð. C. G. dùng miệng ta 
mà kêu xin B. C. Cha; mà B. G. G. kêu xin thì không 
lë B. C. Cha chẳng nhậm lời. 

3° — Là làm những việc cho được nhờ những ân xá 
đại ха Hội thánh ban, mà nhường lại cho các Đẳng. Vốn 
những việc Hội thành day làm cho được nhờ ân xá đại 
xá là việc nhẹ, chẳng có công linh chỉ mấy, song Hội 
thánh lấy công nghiệp B. C. G., công nghiệp B. Mẹ và 
các thánh đã làm xưa mà bù vô, cho dàng tha những 
phần phạt ta đáng chịu vì các tội lỗi ta; mà ta xin 
nhường các công nghiệp ấy cho các Đẳng, thì các Đẳng 
được nhờ. 
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4s — Là các việc lành khác, như đọc kinh, cầu nguyện, 

đi viếng Mình thánh Chúa, ăn chay, bố thí, chịu đau đớn 

bịnh hoạn, chịu khó làm các việc hồn phận cho tử tế, chịu 

buồn гап 51 nhục, vân vân, hê việc gì có công nghiệp dàng 

phần thưởng đời sau, mà ta làm có ý dâng cho các Đẳng, 
thì đều được hết. 

5° — Là khẩn hứa dàng các việc ta làm cho được đền 
vì tội riêng ta khi còn sống, và các việc phước đức kẻ 
khác sẽ làm mà cầu cho ta khi ta chết rà, dàng các việc 
ấy trong tay Ð. Mẹ, đề Ð. Mẹ muốn ban phát các việc ấy 
cho linh hồn nào nhờ, mặc y người. 

Điều nầy гає có công trước mặt Chúa, vì ra như ta 
bỏ quên ta, không lo cho ta bằng lo cho các Đẳng. Аі đã 
làm lời khãn như mới nói đó, chớ có sợ lỗ, sợ sau mình 
phải ở Luyện tội làu dài, vì các việc đền tội mình đã 
mất hết rồi làm chi; vì chưng B. С. Т. lòng lành và công 
bình vò cùng, Người chẳng bó qua một việc lành nhỏ 
mọn mà chẳng thưởng, phương chỉ việc rất anh hùng lắm 
vậy, mà Người bỏ qua sao? Lại B. Mẹ rất nhơn từ, thấy 
ta dàng các việc đền tội ta, dàng Người phân phát cho 
ké đẹp lòng Người, lề nào Người bỏ ta ? Còn các linh 
hồn dược nhờ ơn xá mà lên Thiên đàng, lẽ nào quên ta 
sao ? 

Và lời khán hứa nói đó, chẳng phải buộc nhặt mãi 
trót đời, vì khi nào kẻ khấn muốn thôi thì mặc ý, mà 
chẳng cỏ tội gì; và cũng chẳng buộc phải đọc lời khẩn thê 
nọ thức kia, chỉn thầm thĩ cùng Ð. Mẹ, và thiệt lòng dàng 
các việc mình làm mọi ngày cho được đền tội mình khi 
còn sống, và dàng các việc kẻ khác sẽ làm cho mình trong 
tay В. Mẹ, dàng Người phân phát mặc ý, thì đã đủ. Sau 
nữa, nếu kẻ khẩn ấy có làm một hai việc khác mà dàng 
riêng cho linh hồn nọ linh hồn kia, tùy ý mình, thi cũng 
được, chẳng có 101 lời khẩn đầu, vì chủ ý khẩn là dàng 
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các việc đền tội riêng minh ở đời này, chẳng phải có ý 
dàng các việc mình làm mà đền thế cho kẻ khác. 

Đức Giáo tông Pi-ô thứ IX ( 1846-1878 ) đã ưng nhàn 
việc lành mới nói dó, cùng ban ơn đại xá cho kẻ đã khẩn 
thẻ ấy như sau nầy : 

1° — Những kẻ ấy mỗi lần rước lễ, thì được đại xá, 
miễn là đã xưng tội trong 14 ngày; và đi viếng nhà thờ họ 
minh ma cầu theo ý B. G. tông. 

2° — Những kẻ ау có xem lễ ngày thử П bất kỳ tuần 
nào, thì được đại xà, miễn là sạch tôi trọng và ăn пап tội 
nhẹ, củng đi viếng nhà thờ mà cầu nguyện theo ý Ð. G. 
tông. 

3° — Nếu ngày thứ II có rước lễ khi xem lễ thì được 
đại xà mà khỏi đi viếng nhà thờ, miễn là khi xem lễ có ý 
cầu theo ý B. G. tohg thì đã đủ ( Pi-ô Іх 30 SEPT. 1852 ). 

Các đại xá mới kề đây phải nhường cho các Đẳng. 

Ấy vậy dám khuyên ai nấy hãy làm các việc đã nói 
đây mà giúp các Đẳng linh hồn mau ra khỏi nơi khốn 
khó đặng về chầu Chúa trên trời. 

Sau hết hằng ngày ta hãy nhớ đọc lời nguyện уйп tắt 
nầy : Chúng tôi cậy vì danh Chúa nhơn từ cho các Đẳng 
linh hồn đặng lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Ð. 
С. T. sàng láng vui vë vô cùng. ( Mỗi lần dọc được ап ха 
300 ngay, Pr-ó x ) 

SÓ III. — LỄ Ð. C. BÀ PHÚ MÌNH VÀO ĐỀN THÁNH. 
( 21 Noo. ) 

7. — Lë B. С. Bà phú mình vào đền thánh thề nào ? 

Bồn đạo bên đông màng lễ nầy từ đời thứ IX ; còn bên 
tây thì đời thứ XIV độ năm 1374. 

Hội thánh lập lễ nầy có ý nhắc lại sự Ð. C. Bà thuở 
mới nên ba tuôi đã dâng mình làm tôi Chúa; mà B. Mẹ 
từ ngày dâng phú trót mình cho Chúa, thì chẳng hề lỗi lời 
đã khấn hứa bao giờ. 
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Vậy Hội thành bảo ta rằng: B. C. T. hằng đòi ta làm 
tôi tá Người, mà ta những lần lựa rày mai, chẳng muốn 
phú trót mình cho Chúa; lại dầu ta ghe phen đốc lòng làm 
tòi B. C. T., song bỡi nhẹ tính nhẹ dạ mau quên mau lỗi 
lời đã hứa. 
Vì vậy hỏm nay ta gắn vó паі xin B. Mẹ cầu thay giúp 
sức ta bền lòng giữ nghĩa Chúa cho đến trọn đời. 


KHOAN ПІ. — THÁNG ĐÈ-CEM-BRE 
SỐ I. — LỄ ÔNG THÁNH DHAN-XI-CÔ XA~VI-E ( 3 Decemb. ) 
1. — Lê ông thánh Phan-xi-cô Xa-vi-e làm sao ? 


Ông thành nầy sinh ra trong nước I-pha-nho năm 1506; 
khi khôn lớn học hành Lhòng mình, trí hue sâu sắc. Thuở 
ấy Ong thánh І-па-хі-о lập dòng gọi là dòng B. С. G., gặp 
người thì quen mượn lời Chúa phán mà nói cùng Người 
ràng: Nếu dáng lời lãi са ой thế gian, таа linh hồn phát lỗ, 
thị dược ích gì. ( Matth. XVI, 26 ). Người nàng nghe vậy, 
thì tủy thản, bèn bỏ hết mọi sự theo òng thánh I-na-xi-ô 
vào dòng. Đến sau người qua giảng đạo bèn phương dong, 
chịu mọi nỗi gian nan khốn khó, đem được muôn vàn 
người trở lại đạo Chúa, cùng làm nhiều phép lạ. Đến năm 
1552 người qua đời ở nơi cü lao Xan-xi-a-nô gần bên nước 
Đại mình. Ð. Giáo tong Ghê-rê-gô-ri-ô XV phong chức 
thành cho người năm 1622; đến năm 1670, Ð. Giáo tông 
Ghê-lẻ-nen-tê X day оі nơi phải mäng lễ người, và đặt 
làm Bồn mạng phương Đông; đến đời Ð. Giáo tông Phi- 
ô X đặt người làm Bồn mạng Hội giảng đạo tứ phương 
thiên hạ. 

Lễ nầy có đại xà lỗ ngày, nghĩa là ai ngày ấy hay là 
ngày nào trong 14 ngày sau có xưng tội rước lễ và cầu 
nguyện theo ý B. Giáo tông thì dàng một ơn đại xà. Lại 
hằng ngày ai đọc kinh ong thánh nầy đã đặt là kinh: « То: 
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lay ơn Chúa tỏi, là dáng hằng có đời đời, vân vân, mà cầu 
cho kë ngoại trở lại đạo, thì mỗi lần đọc được ân xà 300 
ngày. 

SỐ II. — LỄ B. С. BÀ CHANG HË MẮC TÔI TÓ TÔNG VÀ VỀ 
HỌ ÁO XANH. 


2. — Luật buộc tin B. C. Ва chẳng hề mắc tội tö tông có 
khi пао? 

Vốn su tin B. C. Bà chẳng hề mắc lội tô tông, thì đã 
eó từ thuở đầu Hội thánh, nhưng mà chưa có luật buộc 
nhặt đến 401 ai nghi nan hay là chống cãi sự ấy, thì hoá 
ra lạc đạo. Đến đời B. Giáo tỏng Phi-ó IX năm 1854 mới 
га sắc chỉ buộc nhặt mọi người giáo hữu phải tin B. C. Ва 
chẳng hồ mắc tội tô tòng truyền ; bằng ai chống cãi chẳng 
tin, thì phải mắc va dứt phép thỏng công. 

3. — Gòn lễ B. C. Bà chẳng hề mắc tội tô tông thi có thuở 
nảo ? 

Hội thánh lập lễ kinh B. C. Bà chẳng hề mắc tội tô 
tỏng đã lâu đời lắm, song là lễ bậc thường; đến năm 1483 
B. Giáo tông Six-tô V mới nhắc lên bậc ba; qua năm 1708 
B. Giáo tông Ghẻ-lê-men-tẻ VIII nhắc lèn bậc nhì. Đời B. 
Giáo tông Phi-ô IX năm 1863 đặt kinh riêng mà hát hay là 
đọc trong lễ ấy, và thêm câu trong kinh cầu B. C. Bà; Nữ 
pương từ thuở đầu thai trong lòng mẹ chẳng hề mắc tội tö 
tỏng. Sau hết đến đời B. Giáo tông Lê-ô XIII năm 1879 
nhắc lễ ấy lên bậc nhứt, và có 8 ngày tiếp sau. Vã trong 
địa phận ta Ð. Giám mục có phép dời lễ ấy vào ngày Chúa 
nhựt, đặng tiện cho bồn đạo. 

4. — Ta phải tôn kinh B. C. Bà khỏi tội tó tông thê nào ? 


Trước hết ta phải ăn пап chè ghét tôi: vì chưng trong 
các ơn B. Mẹ đã dàng, thì ơn khỏi tội tó tông B. Mẹ lấy 
làm quí báu và yêu chuộng hơn hết, vì bỡi ơn ấy, thì B. 
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Mẹ được đẹp lòng Chúa từ thuở mới đầu thai trong lòng 
mẹ cho đến chết. Bỡi đó B. Ме góm sự tội lỗi trên hết 
mọi sự góm, nên ta muôn tôn kính B. Mẹ và muốn cho 
B. Mẹ thương xem, thì phải lo ăn пап chừa bỏ tội lỗi cho 
dứt. Уі уду hòm пау ta hãy ап nắn xưng tội và dọn mình 
rước lễ sốt sắng mà tòn kinh Ð. Mẹ chẳng hề mắc tội tô 
tòng. 

Sau là hằng ngày phải làm một hai việc gì, đặng dàng 
cho B. Mẹ, nhứt là năng đọc lời nầy: Lau Bà Ma-ri-a chẳng 
hề mắc tỏi tô tóng, xin câu cho chúng tôi là kẻ chạu đến 
cùng Ва. Và đọc lời ấy mỗi lần được ân xá 100 ngày. 

Sau hết hày vào họ ào B. C. Bà chẳng hề mắc tội tô 
tong, quen gọi là ao xanh. 

5. — ббс tích họ ао xanh làm sao ? 


Gốc tích họ ảo xanh thể này: Trong đời thứ XVII, 
D. Ме dà hiện ra cho một người nữ nhơn đức tên là Ur- 
su-la xem thầy ; một tay thì B.Me ấm B. C. G. hài đồng, 
còn một tay thì cầm ào sắc xanh da trời, như sắc áo 
Ð. Mẹ đang mặc mà đưa cho bà Ur-su-la, và phán biêều 
bà ấy phải lập một dòng nữ tu, mặc ао sắc màu như уду ; 
lại D. Ме cũng phán hứa nhiều ơn trọng cho kẻ vào họ 
ау nữa. 

Vậy bà Ur-su-la trình bê trên tự sự cùng lo lập dòng 
theo ý Ð. Mẹ; và các Ð. Giáo tông đã ưng nhận cùng ban 
nhiều ân xá đại xà cho kẻ vào họ ấy như sẽ nói sau. 

6. — Vào họ áo xanh thề nảo ? 

Phải giữ các điều sau näy: 

1° — Phải sắm ào ni dệt màu xanh da trời; và xin 
Thầy cả làm phép cùng mặc cho lần đầu và sau có sắm cái 
khác mà mặc thì không làm phép; và biên tên mình vào 
só kể đã vào họ. Nhưng mà sự biên tên vào só chẳng buộc 
nhặt 
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Vā lại ngày 16thàng De-cem-bré nắm 1910 B. Giáo tông 
Phi-ò X đã ban phép cho mang tượng ảnh vay thể áo B. 
C. Bà; song phải có Thầy cà làm phép ảnh ау; và một 
tượng ảnh thì thế cho hai thứ áo được, là ảo đen và áo 
xanh; nhưng mà Thầy са phải làm phép hai lần; lại lần 


đầu hết khỉ vào họ phải mặc áo ni đã, rồi mới mang tượng 
ảnh thế lại. 

2° — Phải mang ào ( hoặc ảnh ) ấy cho đến chết; khi 
có việc phải côi ra, rồi thì mang lại liền ; mà nếu bô quên 
hay là rớt mất một it ngày, thì các ân xá đại xà trong mấy 
ngày ấy còn được nhờ như thường; mà nếu bỏ lâu thắng 
như một tháng sấp lên, thì mất nhờ các ân xá đại xả, song 
khi mặc lại thì khỏi xin làm phép lại; chỉ như kë quyết 
tình bó luôn, hoặc bỏ dà lâu năm, thì khi muốn mặc lại, 
phải xin làm phép cùng biên tên lại. 

3° — Phải có lòng tôn kinh B. Mẹ chẳng hề mắc lội tô 
tông, và cầu nguyện cho kë có tội, nhứt là kẻ đắm mê tiru 
sắc, rối vợ rối chồng, ăn nắn trở lại. Nhưng mà chẳng chỉ 
phải đọc kinh nào riêng, nên ai muốn đọc kinh gì mà tón 
kính B. Mẹ thì mặc ý. 

4° — Mọi người phải giữ mình sạch sẽ theo đấng bậc 
như đã nói về ào B. С. Bà trên núi Ca-ra-mê-lỏ. ( Coi lại 
Đoạn VIII, khoan II, tháng Ju-li-ö ) 


7. — Những ân xà đại xá về họ áo xanh lâm sao ? 


1. — Đại xá: 1° Ngày vào họ áo. 

2 — Mỗi ngày Chúa nhựt đầu tháng. 

3° — Mỗi ngày thứ VII trong mùa chay са. 

4° — Ngày Chúa nhựt vào sự thương khó và ngày thứ 
sảu tuần ау. | 

5° — Ngày thứ tư, thứ năm và thứ bảy Tuần thành. 

6° — Ngày lễ Sinh nhựt B. C. G., lễ Phục sinh, lễ Thăng 
thiên, lễ B. C. T. Thần hiện xuống; lễ B. C. Т. ba Ngôi; 
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lễ tìm dàng và lễ kinh rất thánh Giá ; lễ B. C. Bà chẳng hề 
mắc tội tô tông ; lễ Sinh nhựt B. C. Bà, và B. C. Bà chịu 
truyền tin ; lễ B. С. Bà dem B. C. G. vào đến thánh; |ë B. 
C. Bà Mông triệu thăng thiên ; ngày 2 tháng Au-gus-tô ; lễ 
các thánh Nam nữ ; hai ngày lễ ông thánh Giu-de ; lễ Tông 
lãnh Thiên thần Minh-ghẻ, và lễ Thiên thần hộ thủ; lễ 
sinh nhựt ong thánh Gioang ; lễ ông thánh Vê-rò Phao-lồ ; 
lễ опа thánh Au-cu-xi-tinh và lễ bà thánh Tê-rê-xa. 

7° — Một ngày nào trong nắm mặc у mình chọn. 

8s — Khi mong sinh thi. 

Hãy nhớ: Ai muốn nhờ các ơn đại ха đã kề trên đó, 
phải xưng tội bữa đó hoặc trước 14 ngày, và rước lễ ngày 
йу; cùng cầu nguyện theo ý B. Giáo tông. 

9e — Кё sạch tội Ігоре và có lòng ăn năn chê ghét tội 
nhẹ, cùng со ý cầu cho B. Giáo tóng mà đọc 6 kinh Lạy 
Cha, 6 kinh Kính màng và 6 kính Tán tạ dàng cảm ơn B. 
С. T. vì ад ban cho B. Ме được khói tội tô tóng từ thuở 
mới đầu thai trong lòng mẹ, thì được một đại xá, chẳng 
cần phải xưng tội rước lễ. Va ơn đại xá mới nói dày mỗi 
ngày được có một lần mà thỏi; nên nếu ai đọc như mới 
nói trèn nhiều lân trong một ngày, thì các lần khác được 
ân xà. 

Hãy nhớ: Các ơn đại ха dà kê trên nầy.đều được 
nhường cho các Đẳng, trừ ra ơn đại xá số 8 mà thôi. 

II. — Ân xá: 1° Кё nào làm việc nguyện gẫm chừng 
nửa giờ, thì được ân xá 60 nắm. 

2° Кё nào đi thăm viếng ke liệt mà an ủi hay là 
giúp đỡ nó phần hồn phần xác; hoặc đi chẳng đặng, thì 
đọc 5 kinh Lạy Cha, ö kinh Kính màng mà thế lại, thì 
được ап xà 20 па. 

3° — Mỗi lần di xem lễ ngày lễ B. C. Bà, bất kỳ lễ 
nào; môi lần đi xưng tội và chịu phép Giai tội; mòi lần di 
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theo Minh thánh đem cho kẻ liệt; mỗi lần đọc kinh < Lau 
Nữ Vương »; mỗi lần đi viếng Mình thành Chúa ngày thứ 
П; thi được àn xả 7 năm cùng 7 mùa. 

4° — Mỗi lần nghe giảng hoặc nghe dạy sách thiên, và 
chính kẻ giảng và kẻ dạy cũng được nhờ ân xả 200 ngày. 

5° — Mỗi lần làm việc gì lành mà dâng cho B. Mẹ như 
an ủi kẻ âu lo, hón ảo bái ảnh B. Mẹ, vân vàn, thì được 
ап xà 60 ngày. 

6s — Môi lần kêu: Giê-giu, Ma-ri-a, Giu-de, thì được 
ап xà 50 ngày. 

Các ân xá đã kë đây được nhường cho các Đẳng. 

Vậy những việc ta phải làm cho đặng đại xả ân xá 
chẳng nặng nề chỉ, nên phải lo vào họ áo B. C. Bà xanh 
cùng làm việc ấy, hầu dàng nhở cho mình hoặc cho các 
Đẳng. 


Ày là một ít lễ trọng hoặc lễ có việc riêng phải biết, 
thì giải đây, còn các lễ khác không nói đến keo dài quả. 

Và khi nghe rao trong lịch những ông thánh bà thánh 
có tên dài như ông.thánh Vin-sen-tê a Phao-lô ; ông thánh 
Gioang thánh Giá; ông thành An-phong-só đệ Li-go-ri-Ô ; 
bà thánh Gio-an-na Phan-xi-ca, vân vân, thì chớ lấy làm lạ, 
một phải hiểu dó là tên riêng ông thánh bà thánh ấy thỏi. 

Khi đến ngày lễ ông thánh bà thánh nào, muốn rõ tích 
truyện, thì hãy coi sách hạnh các thánh. 


МЫКЫН 
PHÀN PHU THEM. 


Trong phần nầy giải thêm ba việc cũng thuộc về lễ 
nhạc và bồn đạo thường thấy mà ý nghĩa hoặc chưa 
tường; lại nhiều điều phải giữ cho nghiêm trang mà chưa 
giữ trọn, Vậy: 

[. — Về sự rước Đức Giám mục. 

II. — Về phép Rửa tội. 

ПІ. — Về sự tống táng уа làm phép mô. 

=-..-...... 
I. — Về sự nước Đức Giám mục. 

1. — Sự rước B. Giám mục là làm sao và don thề nào? 

Là khi Ð. Giảm mục đi viếng địa phận nào trong địa 
hạt mình, thì các Linh mục và bồn đạo địa phận ấy phải 
rước người cách trọng thê, vì người là chính đấng chăn 
chiên, thể quờn các thánh Tông dó, thay mặt B. Giáo tông 
mà cai quân hàng Linh mục và bồn đạo. Vậy cuộc rước 
B. Giám mục cũng là cuộc đi kiệu vui màng trọng thê, 
chẳng những phải dọn dep nghiêm chỉnh, cờ hèo long 
trống, mà lại phải dọn các việc sau nầy: 

1° — Ngoài ngõ nhà thờ phải dọn một nơi sạch sẽ tốt 
Tich, tại đó đề một cái bàn, trên trải khăn trắng, dàng dọn 
các đồ y phục B. Giám mục. 

2s — Một người cấm thánh Giá, và hai người cầm đèn 
chầu thánh Giá. 

Зо — Hai người mặc áo giúp lễ và khăn lụa tím, dàng 
cầm mũ và gậy; nếu rước B. Giám mục vào dàng làm 
phép nhà thờ, hay là làm phép Xức trán liền, thì phải có 
hai người nữa cũng mặc áo giúp lễ, đặng một người bưng 
sách, còn một người cầm cái đèn soi của B. Giám mục. 
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4° — Một người cầm nước thánh và que гау đứng chuc 
tại cửa nhà thờ. 

5° — Phải dọn sẵn một bàn quì со nệm lót sẵn trước 
bàn thờ. 

2. — Sắp đặt уа di thê nào? 


Khi B. Cha đến nơi bàn đã don, ngài mặc y phục, 
đội mão cầm gậy mà vào nhà thờ cách trọng thê, thì thánh 
Giá đèn chầu đi trước, đoạn bồn đạo tiếp theo, cứ hàng 
ngũ như nói trong Phần thứ IV, đoạn thứ IV, sau hết thì 
B. Cha đi giữa, hai thầy cà mặc áo các phép hầu hai bên; 
khi đi làm vậy thì hát kinh ca vịnh chỉ tùy nghi. Ма B. 
Cha qua đâu, thì bồn đạo đó phải quì gối chấp tay hoặc 
khoanh tay tùy tiện; khi B. Cha làm phép lành cho, mỗi 
người phải cúi đầu một chút, cùng làm dấu thánh Giá trên 
mình, hầu được ân xá 50 ngày như sẽ nói sau. 

Đức Cha vào khói cữa nhà thờ, thì kë cầm bình nước 
thánh đứng chực đó đưa cây que cho Thầy cả đi phía tay 
hữu Đức Cha, dàng Thầy cả lấy trao cho Người làm dấu 
và гау cho bồn đạo. 

Khi Đức Cha đến trước bàn thờ quì gối trên bàn qui 
đã dọn, mà đọc kinh một chút, thì mọi người phải nin 
lặng thôi hát thỏi đánh trống chuông, vån vân, dàng Đức 
Cha dạy đọc kinh gì thì đọc, đoạn nghe Đức Cha hoặc 
giảng, hoặc nói đồi lời gì, thì chăm chỉ mà nghe; đoạn đưa 
người về nhà vuông Cha sở mà сбі áo. 

Xong mọi việc, bón đạo vào lay màng rồi, mỗi người 
quì xuống hòn nhẫn, khi hòn nhàn, thì tay phải làm dấu 
thành Giá, đầu củi một chút trong khi Đức Cha ban phép 
lành cho. Moi lần hôn nhẫn thì được ân xá 50 ngày; mà 
àn xá ấy chẳng phải tại cái nhàn, hay là tại sự hôn, song 
là tại у Đức Giám mục muốn ban cho kẻ hòn dó mà thôi. 
Vậy việc hôn nhẫn Đức Giám mục là sự 10 ra lòng tòn 
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kính mến yêu người; còn người thì ban ân xá mà trà оп; 
bỡi người có phép B. G. tông Phi-ô X ngày 18 NÑo-vem-brê 
năm 1909 đã ban, nên được ban ân xá 50 ngày cho kẻ hôn 
nhãn đó. 


3. — Những đồ y phục Đức Giám mục có ý nghĩa làm sao ? 


Đây không cắt nghĩa hết các đồ y phục Đức Giám mục 
mặc khi làm lễ trọng thê, chỉ nói sơ it món bồn đạo thường 
thấy. Vậy: 

1° — Đức Giảm mục thì dùng áo dòng sắc tím, vì sắc 
tím là thâm và dó trộn nhau ; mà hàng Linh mục thì dùng 
sắc thâm, còn các đấng có chức Car-đi-na-lê, thì dùng sắc 
đỏ; vậy sắc tím chỉ quờn Giám mục cai quản các hàng 
Linh mục, và добр ấy khác quờn chức сас dáng Car-đi- 
na-lê. 

2° — Các áo ren Giảm mục, chỉ quờn người được cai 
quản ra luật lệ trong cả địa hạt; vì áo ấy thế áo các phép, 
nên mọi khi người làm lễ hay là làm phép gì đều phải mặc 
ảo ấy, và cũng được mặc luôn са ngày nữa. 

3° — Саі áo lá sen phủ trên ảo ren, chỉ công nghiệp 
người làm, thì sẽ được phần thưởng; vì áo ấy trùm trên 
ảo ren, và cũng là một thứ áo nước Rô-ma xưa đề ban 
thưởng Кё có сопа nghiệp. 

4° — Tượng ảnh chuộc tội Giám mục đeo nơi ngực, 
chỉ sự hàm mình đền tội ; trong tượng ảnh ấy có một chút 
cây rất thánh Giá B. C. G. chịu nạn xưa ; người hằng mang 
trên ngực, chỉ lòng trí người hằng nhớ Chúa chịu nạn, nên 
hằng vui lòng chịu khó theo chơn Chúa cho đến chết mà 
chăn con chiên Chúa đã phú cho người. 

5o — Cái nhẫn Giám mục, chỉ sự trung tin, vì người 
là kë Chúa sai đi giảng truyền đạo thánh cùng là bar thanh 
sạch Chúa, nên người hằng phải giữ lòng trung trực với 
Chúa, chẳng дат sai lỗi chút nào. 
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e — Cải mão Giám mục, chỉ người có lòng tin cậy và 
sốt sáng, như mão chiến đề chống cự kẻ nghịch thù phần 
rỗi. Mà cho được lòng tin cậy sốt sáng, thì phải nhờ sự 
thỏng hiều sách Sấm truyền là nền là gốc sự đạo. Bởi đó 
cải mão có hai phần như hai tấm dựng lên cao; chỉ hai 
sách Sấm truyền; tấm phía trước chỉ Sấm truyền mới, tám 
phía sau chỉ Sấm truyền cũ. Cái mão có hai dài thòng xuống 
chỉ Đức Giám mục, chẳng những thông hiều hai sách Sấm 
truyền ấy theo chữ, mà lại thông nghĩa lý ý tứ hai sách ấy 
nữa. Hai chót nhọn trên mão ấy, nhắc lại hai hào quang 
trên đầu ông Moysen, vì khi người ở trên núi Si-na nói 
khó cùng Chúa mà xuống, thì trên đầu có hai hào quang 
loà ra ( ExoəB. хххту, 28 ); vậy hai chót nhọn ấy chỉ lòng 
sốt sång nóng nảy, và oai quờn Ð Giám mục phải có, hầu 
lo cho con chiên minh như ông Moy-sen xưa. 

° — Cải gậy Giảm mục, chỉ quờn người cai quản con 
chiên, vì kẻ chăn chiên phải cầm gậy mà cự với muông 
dữ kéo làm hại bầy chiên, và cho được lùa chiên nữa. 
Vậy cái gậy có ba khúc: khúc trên có cải xà ngoéo, chỉ đề 
mà quẻo những con chiên đi lạc; khúc ngay ở giữa chỉ đề 
cai quản kẻ ngay lành; khúc dưới có nhọn đề thúc giục 
những con chiên làm biếng hay là hay chạy bậy. Boi đó 
kẻ cầm gậy mà đưa cho Ð. Giám mục thì phải cầm phía 
có ngoéo trở vào Irong mình; còn B. Giảm mục cầm thì 
gio ш có ngoéo tró га. 

— Cài đèn soi B. Giảm mục dùng khi làm lễ hay 
là "а, сас phép, chi bôn phận người phải làm gương 
sáng soi cho bồn đạo noi giữ theo; bởi đó, đầu người 
làm lễ hay là làm các phép ban ngày, thì cũng phải có 
cài đèn soi ấy; nên đèn ấy chẳng phải là đề mà soi cho 
sàng thấy chữ mà đọc mà thôi đâu. 

Jo — Cuốn sách bwng đi theo Đức Giám mục, là chỉ 
bồn phận người phải giảng truyền dạy đỗ cho giáo nhơn 
biết những điều phải tin phải giữ cho đặng rỗi linh hồn. 
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Ay là mấy món đồ Ð. Giảm mục dùng mà bồn đạo 
thường thấy. 


П. — Về phép Rửa tội. 


SỐ І. — VË MỘT іт эйи TRƯỚC. 
1. — Về nước rửa tội thề nào? 


Bởi phép Rửa tội là phép cần kíp cho ta dàng sống 
thiêng liêng, là đặng rỗi linh hồn, nên Chúa lòng lành 
chẳng dạy dùng vật gì khó kiểm cho đặng làm phép ấy, 
chin dạy dùng nước 1а là vật rất аё kiếm, vì hé đâu có 
người ta ở thì đó có nước. 

Vậy cho thành phép Rửa tội, thì phải dùng nước là 
tự nhiên, phư nước mưa, giếng, suối, sông, hồ, biền, vân 
vân. Chí như dùng nước miếng, máu, sữa, dầu, mỡ, nước 
trong trải dừa, nước bởi ép các thứ cây, vân vân, mà rửa 
tội, thì không thành phép. Còn nước đã pha các thứ khác 
vào đậm, như nước chè, nước cơm, nước bùn, vân vân, 
thì không nên dùng mà rủa tội; trừ ra khi thắt ngặt kiếm 
không ra nước tối, mà kẻ toan chịu phép Rửa tội gần chết, 
thì nên dùng mà rửa cách hồ nghỉ rằng: Nếu dùng nước 
näy nên, thì tao rửa màu, vân vân. Nếu sau kiếm được 
nước khác, và kẻ đã chịu phép Rửa tội còn sống, thì phải 
rửa tội lại cách hồ nghi rằng: Nấu тау chưa chịu phép 
Rira tỏi nèn, thì tao rira mẫu, vàn vần. 

Khi Thầy cà làm phép Rửa trọng thê, thì phải dùng 
nước đã làm phép cách riêng; còn khi gấp rúc và chẳng 
có Thầy cả ở gần, nên chức việc hay là kë khác rửa tội, 
thì phải dùng nước 1а thường, chẳng được dùng nước đã 
làm phép, vì có đầu thánh đã trộn vào; và cũng chẳng 
được dùng nước thánh đề rày ngày Chúa nhựt nữa. 
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Tuy tưởng rằng: Đời các thánh Tông đồ chưa dùng 
nước đã làm phép cách riêng mà rửa tội, như tích òng 
thành Phi- -lip-phö phó tế đã rửa tội cho quan thái giám 
É-thi-óp; cả hai đi đến nơi có nước, thì quan thái giải 
nói rằng: Nầy sắn nước dày, ông hãy rửa tội cho tỏi, có 
sự gì ngăn trở?.... Vậy cả hai xuống nước, thì òng thánh 
Phi-lip-phô bèn rửa tội cho quan thái giảm ( ACT. ÁP. уш, 
36 ). Nhưng vậy sự làm phép nước đẻ rửa tội đã có lâu 
đời lắm, vì đời ông thánh y-pri-a-nô ià đời thứ Ш, đã 
có lệ làm phép nước đề rửa tội; như lời òng thánh ãy dạy 
rằng: < Thầy cả phải làm phép nước cho nó nên sạch và 
nên thánh trước, rồi mới nên dùng mà rửa tội người ta 
sau. » Lai ông thành Ba-di-li-ỏ củng trong đời thứ III, 
nói quả quyết sự làm phép nước đề rửa tội là việc các 
thánh Tông đồ truyền lại. 

Và thuở xưa rửa tội chầu nhưng một nắm hai kỳ, là tối 
thứ VII tuần thánh và thứ VII trước lễ B. C. Thánh Thần 
hiện xuống, nên trong hai ngày ây thì làm phép nước đề 
rửa tội. Đến sau có thỏi rửa tội bất luận khi nào, nên Hội 
thánh đặt ra một lễ phép dë làm phép nước rửa tội như 
trong sách các phép ( RITUALÈE ) mà bỡi những kinh và 
việc làm !heo cách chỉ đó cũng khá dài, nên các Giám mục 
phương thế gian mới phía tây xin Toà thánh chuần cho 
đọc một kinh уап và Đức Giáo tông Phi-ô УШ da ung 
nhận; гау các thây cà ta đây cũng dàng dùng cách vån ày 
mà làm phép nuóc rüa-tói. 


2. — Y nghĩa về nước rửa tội làm sao ? 

Hë уа! Bì i de, thì nhờ nước rửa cho sạch ; vậy linh hồn 
còn mắc tội tô tông, thì ra ó uč trước mặt Chúa, nên phải 
nhờ ơn phép Rửa tội mà tầy trừ cho nên sạch. Lại nước 
làm tho xác được mát më và hết khát, thì ơn phép Rửa 


tội cũng làm cho linh hồn đặng khoái lạc, cùng giảm bớt 
tình tư dục tham lam của phủ vân thế tục. 
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Và xưa B. C. T. Thần ngự xuống trên nước sông Giu- 
dong, và Ð. С. G. đã xuống sông ấy cho ông thánh Gioang 
Bao-ti-xi-ta làm phép rửa ( MATTH. rtt, 13 ) thì dà làm cho 
tánh nước nên vật xứng đáng đề dùng mà rửa tội lỗi ta; 
và B. C. G. như cá mẹ đã ở trong nước, thì sanh ta là cá 
con cũng phải nhờ nước mà sống. Vậy ta hãy nghe lời ông 
thánh Am-bo-ro-si-ô nói rằng: < Hởi người có đạo, mầy là 
cá con, đã lội trong nước, vậy nếu có sóng gió bão táp, 
mầy hãy lội ra khơi, nếu trời êm mầy sẽ chơi trên sóng, 
mà chớ có nhảy lên bãi kẻo bị nắng mà chết khô. » Nghĩa 
là ta đã được nhờ nước rửa tội làm cho ta hoà nên con 
Chúa, thì hãy giữ ơn nghĩa cùng Chúa, khi phải gian nan 
khốn khó, hay là khi được bằng an khoái lạc, cũng phải 
giữ nghĩa Chúa luôn, mựa hề theo thế gian xác thịt mà 
phải khốn. 

Sau hết, nước rửa tội phải làm phép trước,. là đọc 
kinh trừ ma qui, và trộn đầu thánh vào mà làm cho nước 
ау nên của thánh, rồi mới rửa tội ; vì khi ông A-dong phạm 
tội, thì ma qui có phép cai trị trên các vật, nên trước khi 
dùng vật gì trong việc thờ phượng, thì Hội thánh dạy làm 
phép khử trừ ma qui, và đọc lời cầu xin làm cho vật ấy 
nên của thánh rồi mới dùng sau. 

Và khi làm phép nước rura tội, thì trộn dầu thánh vào 
mà dầu thánh thì bỡi trái cây o-li-va mà ép ra; vậy cây o- 
li-va chỉ sự bằng an, vì khi ông No-e thả chim bò câu ra 
khỏi tàu, {nó bèn tha nhành lá сау o-li-va về tàu dàng bảo 
tin đã hết lụt ( GEN. vin. 11); vì vậy nước rửa tội trộn 
dầu chỉ kẻ nhờ nước rửa tội sẽ khỏi lụt tội lỗi mà đặng 
sống bình yên trong Chúa. Lại dầu có sức nuôi người ta 
và chữa vít tích, lại dë thắp cho sáng; vậy nước đề rửa 
tội thì rửa linh hồn cho khỏi vít tích là khói tội, cùng nuôi 
linh hồn cho dàng sống, và nên sàng láng minh mẫn, hiều 
dàng những sự mầu nhiệm đạo thánh. Sau hết có pha dầu 
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thánh Chrisma là đầu có thuốc thơm tho trộn vào, ấy là 
chỉ ké nhờ phép Rửa tội sẽ làm đặng việc lành cho sáng 
danh Chúa. 

3. — Về cách rửa tội thề nào ? 

Có ba cách rửa tội, một là nhàng, là đem kë chịu phép 
Rửa tội chìm xuống nước, cũng như nhận по xuống vày. 
Hai là xõi hay là 9101, là lấy cài gì đựng nước, rồi xôi trên 
đầu kẻ chịu phép Rửa tội. Ba là rau, là lấy cải que nhúng 
nước, rồi rưới hay là tưới trên mình kẻ chịu phép ấy. 

Về cách thứ nhứt, thì ban đầu Hội thánh quen dùng, 
như tích ong thánh Phi-lip-phô phó tế đã rửa tội cho quan 
thái giám Ê-thi- -ор; là опа thánh ау dem quan thải giám 
xuông nước mà rửa tội cho người ( Аст. Ар. viu, 39. ) 

Nhưng vậy, có nơi thì nhúng ngấm cả mình kẻ chịu 
phép Rửa tội vào trong nước; song lại có chỗ thì đem kẻ 
chịu phép Rửa tội xuống nước tới đầu gõi, rồi шас nước 
giội trên đầu nó mà đọc lời: Тао rửa тйу, vân vân. 

Cách rửa nầy dầu có nghĩa lý hơn như sẽ nói trong lời 
hỏi sau, song có nhiều điều bất tiện, nên đến đời thứ XIII 
thì Hội thánh đã bỏ cách ấy mà làm theo cách thứ hai cho 
đến rày. 

Cách thứ hai thì ban đầu Hội thành cũng đã dùng, 
nhứt là khi kẻ xin chịu phép Rửa tội đang ở trong tü, hoặc 
bởi thấy phép lạ khi các thánh tử đạo chịu gia hình, nên 
xin trở lại mà chẳng có sẵn nước nhiều đặng làm phép 
Rửa tội theo cách thứ nhứt. 

Cách thứ ba đời các thánh Tông đồ cũng hay dùng, vì 
cỏ khi trong một ngày mà rửa tội nắm sáu ngàn người, thì 
dùng cách nầy tiện việc hơn; lại bây giờ khi thế ngặt chẳng 
đến gần kë chịu phép Rửa tội được, thì phải đứng xa khoát 
hay là гау nước cho trúng mình nó mà đọc lời: Tao rửa 
mầu, vần vân. 

Vã lại khi làm phép Rửa tội bất luận cách nào, dầu 


П. Về phép Rửa lội 293 


nhúng, dầu xối, dầu rày, thì cũng làm ba hiệp liên tiếp; 
nghĩa là nhúng hay là xối hay là гау ba lần liên tiếp, và 
mỗi lần thì đọc tên một Ngôi B. C. T. như ta bây giờ thấy 
Thầy cà làm, là хӧі nước ba lần, và làm ba hình thánh 
Giá thê nầy: Тао rửa mầu, nhon danh Cha у, và Con k, 
và Thánh Thân +. ` 


4. — Sự rửa tội có ý nghĩa làm sao? 


Sự rửa tội bất luận cách nào, mà nhứt là cách nhúng 
ngắm kế chịu phép Rửa lội trong nước, chỉ nghĩa là chôn 
lấp tội lỗi; vì khi nhận xuống nước hay là xối nước, thì 
như chòn sự lội và khi lên khối nước, hay là hết xối, thì 
như sống lại phần hồn; như lời ông thành Phao-lö rằng : 
« Chó thì anh em chẳng biết Ai nấu trong ta đã chiu phép 
rửa tôi trong Chúa Khi-ri-xi-tò, thì đã chịu chón làm một 
Đởi Người; mà Chủa đã sống lai thề nào, thì ta căng phải 
sống lại thề ấu. » 

Vũ nhúng, hay là xối, hay là гау ba lần, là chỉ xác B+ 
С. G. chịu táng trong huyệt chẳng đủ ba ngày thì sống lại; 
mà mỗi län thì kêu tên một Ngôi Thiên Chúa, là chỉ kẻ chịu 
phép Rửa tội mà đặng khỏi tội, thì bởi ơn mỗi một Ngòi 
irong B. C. T. Còn mỗi lần làm hình thánh Giá, là chỉ kë 
chịu phép Rửa tội được khỏi tội, thì bỡi công nghiệp Chúa 
Cứu thế chịu chết trên thánh Giá. 

5. — Khi bồn đạo làm phép Rửa tội phải nhớ giữ những 
sự gì ? 

Phải nhở các việc nây: 1° Chính người giội nước, và 
đang khi giội phải đọc lời rửa tội là: Тао rửa mâu nhen 
danh Cha, оа Con, оа Thanh Than, phai đọc trúng từ tiếng. 

2 — Nếu có làm ba dấu thành Giá là: Nhơn danh Cha 
tk, vå Con күк, ра Thanh Thân r}, được cüng tỐt, bằng ст 
việc xôi luỏn và đọc lờisửa tội: Tao rửa m, van vân, thi 
cũng thành việc. 
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3° — Phải coi cho nước trúng ойо mình, nào da kẻ chịu 
phép Rửa tội, chí như xối ngoài áo, trên tóc, nước chẳng 
thấu vào da thì không thành. 

4° — Phải có nước chau cho ra sự rửa thiệt: chí như 
thâm chút nước mà хос, thì không được; vì vậy khi lén 
rửa tội che con trẻ kẻ ngoại đau gần chết, vì sợ cha mẹ 
ngăn cẩm, thì lấy nước thấm vào bông höặc vài dàng rửa 
tội, mà phải vắt cho nước nhỏ và chảy it nhiều trên da 
nó mới gọi là rửa. Và khi ấy đọc thầm lời rửa tội, song 
cũng phải lo cho trúng từ tiếng. 

5° — Khi đã rửa tội cho ai bất kỳ con có đạo, hay là 
con kẻ ngoại, bất kỳ kẻ lớn hay là nhỏ rồi phải trình Cha 
sở hay dàng người biên só. 

6° — Khi đờn bà rủi sảo thai, thì phải rửa tội, đầu 
tưởng thai đã chết, thì cững phải rửa cách hồ nghỉ ; dầu 
thấy га một cục khỏng có hình dang người thì cũng vậy, 
chớ đem chôn liền mà không rửa tội. 

SỐ II. — Về lễ phép khi Thầy cả Rửa tội trọng thê. 

Có hai lễ phép đề Thầy cả rửa tội, một là lễ phép rửa 
tội cho trẻ nhỏ ; hai là lễ phép rửa tội người lớn; song các 
Thầy cả ta đây được dùng lễ phép rửa tội cho trẻ nhỏ mà 
rửa người lớn, kéo dùng lễ phép kia thì dài sinh bất tiện, 
Vì vậy đây cắt nghĩa theo lễ phép làm cho trê nhỏ mà thôi, 

6. — Vi sao phải chọn tên thánh cho kẻ chịu phép Rửa 
tội ? 

Vì các thành xưa đã đề nhiều gương lành cho ta bắt 
chước, và rày các dàng ấy có thần thế trước mặt Chúa dễ 
giúp lời cầu nguyện cho ta, nên kẻ có đạo phải chọn một 
đấng thánh làm Bồn mạng hầu bắt chước gương nhơn đức 
người mà giữ đạo cho nên, và xin người cầu nguyện cho 
mình điều nầy sự nọ. ° 

Và sự chọn thánh Bồn mạng thề ấy, thì đã có lâu đời, 
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vì xưa bồn đạo có lòng mến và kính các thánh Tông đồ và 
các thành Tử đạo lắm, nên hay nhận tên các dàng ấy cho 
mình hoặc đặt cho con cài mình, dàng tó lòng tón kính và 
bắt chước gương lành các dàng ấy. Trong sử truyện ông 
Êu-si-bi-ỏ chép, thì có lời rằng : đời опа thánh Đi-ô-ny-si- 
б bồn đạo quen chọn ông thánh Vê-rỏ, Phao-lồ và Gioang 
làm bồn mạng hơn các thành khác. ( Нит. ECCL. TOM. уп, 
САР. 25 ). 

Vậy ta chọn thành Bồn mạng thì hãy có lòng tón kinh 
cầu xin cùng người cách riêng; lại phải biết tánh hạnh 
người đặng bắt chước theo. 

Có sự nầy cũng nên nhắc chút: là hễ sinh con thì liệu 
đặt tên gì cho nó, dàng khi rửa tội rồi Cha sở biết mà biên 
vào 50. 

7. — Về sự chọn kẻ đỡ đầu làm sao ? 


Việc chọn người bàu chủ ( đỡ đầu ) cho kẻ chịu phép 
Rửa tội dà cỏ trong Hội thánh lâu đời, vì đời óng Ter-tu- 
li-a-nỏ, đời ông thành Ba-di-li-ô, ông thành Au-cu-xi-tinh 
đã nói đến việc ấy. 

Vậy Hội thánh định việc nầy có ý cho có kẻ nhận lãnh 
người mới chịu phép Rửa tội làm con thiêng liêng, và lo 
giúp nó chẳng những khi nó chịu phép Rửa tội, là thưa 
các lời Thầy cà hồi, nếu nó là соп nít; bằng là kẻ lớn thì 
giúp đem nó xuống nước và đem lên ( Rửa tội cách thứ 
nhứt ) hay là mở ào, vạch tóc dáng Thầy са xức dầu thánh, 
vàn vân; mà lại phải dạy dó khuyên bảo nó giữ đạo cho 
nên, nhứt là khi cha mẹ nó đã mát hay là khi chẳng có 
ai xem sóc dạy dó nó; cùng phải câu nguyện cho nó nữa. 

Và lại luật Hội thành xưa định kẻ dó đầu bà con thiêng 
liêng với người mình đã đỡ đầu và với cha mẹ nó nữa; 
song luật bây giờ 1918, định lại kẻ đỡ đầu bà con với người 
mình đỡ đầu mà thôi, không bà соп với cha те no. 
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Sau nữa dàng thành ké đỡ đầu nghĩa là có bà con 
thiêng liêng, thì trước phải là kế chính người chịu phép 
Rửa tội chọn, bằng là trẻ nhỏ chưa có trí khôn, thì cha mẹ 
nó chọn, hoặc Cha sở chỉ; sau là chính kẻ đỡ đầu ïy ưng 
chịu và chỉnh kẻ ấy đi tới đỡ đầu khi Thầy са làm phép 
Rửa tội, hoặc mượn người khác đỡ đầu thể cho mình. 

Có sự nầy nên nhắc là: khi toan đem con trẻ đi chịu 
phép Rửa tội, phải lo chọn kẻ bàu chủ: chớ khá đề đến 
nơi gần làm phép Rửa tội, thì mới gặp ai mượn nấy; vì 
muốn cho con mình nhờ ngày sau, thì phải lo lựa kẻ nào 
đạo đức, có thê sau giúp con mình phần hồn phần xác. 
Còn kẻ muốn lãnh đỡ đầu cho ai, thì phải thuộc biết các 
lời phải :thưa khi Thầy cả hỏi cùng các việc phải làm mà 
giúp khi Thầy cà làm phép Rửa 101, chớ đề hồi dó lính 
quinh không biết thưa giúp sự gì. 

. 8. — Những việc làm ngoài cữa nhà thờ có nghĩa lý thề 
nào 

1° — Sự đứng trước са nhà thờ: Bỡi nhà thờ chỉ Hội 
thánh và nước Thiên đàng, mà kë chưa chịu phép Rửa 
tội chưa khỏi tội tô tỏng, thì chưa được làm con Hội thánh, 
chưa dàng vào só kẻ sẽ được lên nước Thiên đàng; mà 
muốn nên con Hội thánh hầu sau lên Thiên đàng, thì phải 
tới đứng ngoài mà xin, như kẻ ăn mày đứng ngoài cữa 
mà xin chủ nhà Ьб thi. 

2° — Sự thưa lời Thây cả hỏi : Thầy cả thay mặt Hội 
thánh đến hỏi kẻ toan chịu phép Rửa tội xin di gì cùng 
Hội thánh Chúa ? Vốn Thầy cả dà rõ biết kë ấy muốn sự 
gì, song “cũng hỏi dàng nó trả lời tó ý mình muốn sự gì 
cho rõ ràng; ấy là chẳng ép uóng chút nào, tự ý nó muốn 
хіп vào làm con Hội thánh mà thôi; mà bởi nó tự ý xin 
làm vậy, mới có công, và đảng cho Hội thánh thương nhận 
nó làm con. 

Kë toan chịu phép Rửa tội thưa: Con xin đức tin. Ау 
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là ý ké toan vào Hội thánh chẳng phải dàng nhờ ích lợi 
phần xác, chỉ muốn tin mọi sự như Nội thánh tin, vì đức 
tin là gốc là nền sự đạo; và có một Hội thánh Chúa giữ 
toàn vẹn đức tin mà thôi. ( S. Aug. ) 

Thầy cả lại hỏi: Đức tin làm ích gi cho соп? Cũng như 
hỏi rằng: Con muốn tin như Hội thánh, mà con tưởng sẽ 
được ích gì chàng? Kẻ ấy thưa: Đặng sống doi doi. Nhơn 
bởi kẻ ở ngoài Hội thánh, thì không đặng sống đời đòi, 
nay nó xin vào Hội thánh và tin mọi điều như Hội thánh 
dạy tin, ắt nó sẽ dàng ích trọng là rôi linh hồn. 

Mà vì nội sự tin không thì chưa đủ cho đặng rồi linh 
hồn, ( Jac. II, 13 ) nên Thầy cả nói với kẻ ấy rằng: Nếu con 
muốn đặng sống dời đời, thì con phai giữ mọi điều гап Chúa, 
mà điều răn Chúa thì tôm vê hai sự näy, là: Kính mến Chúa 
hêt lòng hết sức trên hël тої sự, па уёи người nhu: mình ойу. 

Vốn trẻ nhỏ mới sinh không nghe hiệu lời Thầy cả 
hỏi, cũng chẳng biết thưa sự gì; song Hội thánh cũng buộc 
hỏi, và kẻ đỡ đầu thưa thế cho nó. Ау là ý Hội thánh buộc 
kẻ đỡ đầu sau khi nó lớn khôn, thì phải dạy cho nó biết 
các việc mình đã thưa thế cho nó hồi ấy. Vã Hội thánh dạy 
thưa làm vậy, hầu kẻ có mặt đó thêm lòng sốt sắng kính 
tin, và chê ghét sự tội, cùng ra sức cầu xin Chúa ban ơn 
cho kẻ toan chịu phép Rửa tội, đặng bền lòng giữ đạo cho 
đến chết, hầu dàng rỗi linh hồn ( Diensoitbẻni 

3° — Sự thôi hơi: Вау giờ Thầy cả thôi hơi ba lần trên 
mặt kê chịu phép Rửa tội cùng khiến ma qui ra khỏi nó, 
hầu đề chỗ cho B. C. T. Thần ngư. Thôi hơi ba lần, là chỉ 
cậy nhờ phép tíc B. C. T. Ba ngôi, thì Hội thánh xua đuồi 
ma qui dễ như thở hơi. Và Hội thánh cũng có ý nhắc lại 
xưa B. C. T. dựng nên ông A-dong đoạn, liền thở hơi vào 
mặt mà ban sự sống ( Gen. Il, 7 ); гау nhờ ơn phép Rửa 
tội như Hoi thở vào linh hồn, thì Кё mắc tội tô tỏng mới 
được sống lại. Ma qui xưa phỉnh dó tô tòng phạm lội, nay 
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phài đuôi ra, nhường chỗ cho B. C. T. Thần là Đấng 
xuống ơn thiêng "08 cho kẻ toan chịu phép lửa tội dàng 
sống lại. 

4° — Sự vẽ hình thánh Giá; Вау giờ Thầy са về hình 
thánh Giá trên trán và trên ngực kẻ chịu phép Rửa lội 
cùng bảo rằng: Con hãy lãnh dấu thánh Gia đề trên (гап vå 
trong lòng, con hấu tin оа giw mọi điền гап Chúa, cùng ăn 
ở cho xng dang, hâu thản thề соп nën đền thờ Chùa ngự. 
Sự vë hình thánh Già trên tràn, có ý dạy kẻ chịu phép 
Rửa tội chớ hồ ngươi xưng đạo thánh Chúa trước mặt thiên 
hạ; như lời ông thánh Au-cu-xi-tinh khuyên kê chšu nhưng 
rằng: « Nay con lãnh thánh Giá trên trán là toà linh hồn 
cùng là gốc chỗ chira sự hó ngươi, thì chớ then, một phải 
xưng đạo Chúa Khi-ri-xi-tô là Đấng đã chịu chết trên thánh 
Già > ( 5. AUG. SERMO 160 ) 

Và vë hinh thành Già trên trán, có ý nhắc sự xưa Chúa 
dạy dân Giu-dêu về hình ấy trên mày са, cho khỏi chết 
con đầu lòng ( Exop. xu, 75, 29 ); гау kë có đạo nhờ thánh 
Già thì khối chết đời đời. 

Còn vë hình thánh Giá nơi ngực, là chỉ kẻ có đạo 
phải ấp yêu thánh Giá, nghĩa là sẵn lòng chịu khốn khó vì 
Chúa, hầu lập công cho ngày sau đặng lãnh phần thưởng 
trên trời. 


Уа lại cà hai dấu thánh Giá, là trên trán và trên ngực 
kẻ chịu phép Rửa tội, chỉ ẩn niêm phong, nghĩa là kẻ ấy 
đã nên của riêng thuộc về Chúa Khi-ri-xi-tô, chẳng còn 
thuộc về ma quí nữa. 

5° — Sự đặt tay trên đầu: Вау giờ Thầy cả đặt tay trên 
đầu kẻ chịu phép Rửa tội và đọc một lời nguyện xin Chúa 
đoái thương mở lòng {гї nó cho hiệu biết sự mầu nhiệm 
đạo thánh, cùng thảo xiêng cho nó ra khỏi phép ma qui, 
vân vân. Sự đặt tay trên đầu thê ấy, chỉ Thầy cả thay mặt 
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Hội thánh, ưng nhận kẻ nầy vào só ké có đạo, cùng dâng 
nó cho B. C. T. và xin Người binh vực раи chữa. 

6° — Sự cho nếm chút muối: Thầy cả bèn làm phép 
muối ; muối nầy còn dư đề dành đặng dùng khi làm phép 
Rửa tội lần khác. Và khi làm phép Rửa tội thì không được 
đùng muối đã làm phép khi làm phép nước thánh còn dư 
lại, ( Dieusottbéni, pars 1 de Baptismo pag, 390, N. 39 ) và 
cho kẻ toan chịu phép Rửa tội nếm một chút. 

Vốn tánh muối không khi nào hư thúi, và làm cho 
vật đã bo muối khỏi thúi nữa; vì vậy cho kẻ ấy nếm muỗi, 
như bảo rằng: khi chịu phép Rửa tội, thì khói mọi tội lỗi, 
khỏi hư thúi trước mặt Chúa, song phải giữ kéo phạm tội 
lại mà phải hư thúi chăng. 

Mà tảnh muối không hư thúi, thì nên hình bóng đức 
khôn ngoan, vì đức khôn ngoan hằng sáng tó chẳng hay lờ 
tối ( SAP. vị, 13). Bỡi đó Thầy cå cho nếm muối, thì nói 
rằng: Con hầu nếm muối cho dàng đức_ khỏn ngoan, Һди 
giúp con dàng sống đời йот. Cũng như гайр: con Tây có đạo 
đang ở chốn trần gian phải có sự khôn ngoan, chẳng những 
lo cho mình mà cũng phải lo cho kë khác, vì con là muối 
thế gian, như lời Chúa phán. ( MATTH. VI, 13 ) 

Và lại muối làm cho đồ ăn nên mặn và ngon; nếu đồ 
ăn không muối thì lạt lẽo, ăn vào bắt nhờm ua. Vậy Hội 
thánh cho kẻ toan chịu phép, Rửa tội nếm chút muối, là 
chỉ kẻ à ау phải có lòng sốt sáng mặn nồng; vì kẻ có đạo 
mà nguội lạnh lơ láo, thì chẳng làm đặng việc ві дер long 
Chúa. Vì vậy thuở xưa B. C. Т. dạy phải bó muối vào của 
lễ mà dàng cho Chúa. ( Lev. п, 13 ) ấy là phải có lòng sốt 
sàng. 

Sau nữa muối chỉ su сап thận dë dăt, như lời Chúa 
phán: Bay phải có тий! trong bay. ( Man. Ix, 48 ), và ông 
thánh Phao-lồ дау: Trong rnọi lời anh em nói phải có muối; 
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( CoL. ту, 6), vậy cho kẻ toan chịu phép Rửa tội nếm muỗi, 
cũng như đặn nó `. cần thận ngoan ngủy trong lời nói 
việc làm Кёо ó дат) đạo Chúa. 

Sau hết theo lời Sách thành và cách nói đời xưa, thì 
muối chỉ sự trung tin ( I EspRas (v. 14 ); уйу cho kẻ toan 
chịu phép rửa lội nếm chúi muối, cũng như bảo nó phải 
giữ lòng trung tín cùng Chúa cho đến trọn đời. 

Ấy sự cho nếm chút muối thì có nghĩa làm vậy ; nhưng 
mà khi thấy các Cha làm phép Rửa tội đông, đến hồi cho 
nếm muối thì cho một hai đứa đầu nếm mà thỏi, không 
cho hết mọi người nếm; cũng như khi lấy nước miếng 
xức trên tai và trên mũi, cùng sự đề khán trắng trên đầu, 
và việc trao đèn, thì cũng làm thê ấy, nhơn bởi nhờ phép 
rộng Đức Giáo tông Ghê-rê-go-ri-ỏö XVI đã ban tại ngày 28 
А-рг1-1ё năm 1846 cho địa phận ngoài Bắc kỳ; song trong 
lời chuần thì nói chung cho các xứ lân cận nước Tàu, vậy 
ta cũng là lân cận nước Tàu, nên được nhờ phép chuàn ấy. 

Khi Thầy cãcho nếm muối rồi, thì nói rằng: Bằng an 
cho con ; nghĩa là nếu con ăn ở khỏn ngoan, sốt sàng, trung 
trực giữ đạo Chúa bền, thì con sẽ được bằng an trong linh 
hồn. Kẻ ấy nghe vậy liền mầng, nên cám ơn Thầy cả và 
chúc cho người cùng được bång an khoái lạc như vậy mà 
rằng: Уа ở cùng linh hồn Тһау. 

7° — Trừ qui: Вау giờ Thầy cả đọc lời nguyện xin Chúa 
ban ơn cho kẻ toan chịu phép Rửa tội được mọi ơn lành... 
Đoạn đọc lời trừ ma qui ra khỏi lòng nó nhơn danh Ð. C. 
Т. Ba Ngôi vì công nghiệp B. C. G. là Đấng đã chịu chết 
trên thánh Giá. Lại Thầy cả ngăm đe ma qui, bắt nó phải 
phục lý đoán Chúa, vì Chúa đã khẩng thương cho kë nầy 
nhờ ơn phép Rửa tội mà nên con Chúa. Vì vậy Thầy cả 
làm dấu thánh Giá trên trán kë ấy mà hàm ma qui rằng: 
« Та ghi dấu thanh Gia trên trần người này rồi, müu chớ 
khả phạm «ёп, pi còng nghiệp B. C. G. Khi-ri-vi-fo » 
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8° — Đặt tay trên đầu và nguyện: Thầy са khiến trừ 
ma qui, đoạn đặt tay trên đầu Ке toan đhịu phép Rửa tôi, 
ấy là ưng nhận nó làm con Hội thánh, nên người hết lòng 
nài xin Chúa ban ơn mở lòng trí mó cho hiều rõ Chúa ; mà 
kinh mến, và xin làm cho nó nên sạch và nên của thánh; 
хіп cho nó thông го thật, hầu đảng nhờ các ơn bởi phép 
Rửa tội mà ra; hằng tròng cậy vững bền, quyết định sự 
gì cho ngay, giữ đạo Chúa cho trọn..... 

9° — Đưa đầu dây stola đắt vào nhà thờ. Вау giờ Thầy 
cả đưa đầu dây stola đặt trên kẻ toan chịu phép Rửa tội 
( trẻ nhỏ ); và giao cho nó nắm đi theo người ( kẻ lớn ) 
vào nhà thờ, và nói rằng: Con hãy оао nhà thờ Chúa, hầu 
con đặng phần cơ nghiệp Chúa Khi-ri-mi-tó, là sau con sẽ 
đặng sống đời đời. 

Dây stola là chỉ quờn chức Thầy cả; vậy kẻ mới vào 
đạo thánh Chúa cũng như con піі non yếu, phải nhờ 
Thầy са дас diu đi Кёо ngã. Phải cậy Thầy cả là kê Chúa 
đặt lên đặng làm tướng dẫn mình lên Thiêng đàng. Sau 
nữa, xưa kẻ có lòng trông cậy đá đến gấu áo B. C. G., thì 
đặng lành đã tật nguyên, гау ai có lòng tin nghe theo Thầy 
cả dạy dó răn khuyên, thì së dàng xa lánh đàng tội lỗi. 

9. — Những việc sau khi vào nhà thờ, có nghĩa lý làm 
sao? 


1° — Đọc kinh Tin kính, kinh Lạy Cha: Khi Thầy cả 
đem kẻ toan chịu phép Rửa tội vào nhà thờ, thì người và 
kë ấy đọc kinh Tôi Tin kính và kinh Lạy Cha. Nhơn vì 
kinh Tôi tin kinh tóm lại các điều ta phải tin cho dàng rỗi, 
còn kinh Lay Cha thì tóm các điều ta phải xin cùng Chúa, 
hầu đặng ơn lành phần hồn phần xác. Thầy cả đọc, vì 
Thầy cả là cha phải làm gương cho con bắt chước, là thầy 
dạy dàng học trò làm theo. Lại Thầy cả cùng bồn đạo cũng 
hiệp một ý mà cầu nguyện cho kẻ mới vào Hội thánh. 


302 PHXEN PHỤ THÊM 

2° — Xức nước miếng : Đoạn Thầy cả lấy nước miếng 
xức nơi tai và nơi mũi kẻ ấy mà rằng: Нӣу mở ra, hãy biết 
mùi đạo thanh thơm tho. Нӧі та gui, hãy trón di, vi lý 
đoản Chủa đã đến gần. Thầy cả làm thê ấy, là bắt chước 
B. C. G. đã làm xưa, mà chữa đứa điếc cùng càm cho 
lành đã. ( Marc. уп, 33 ) 

Vậy nước miếng chỉ sự khôn ngoan phép tắc B. C. G.; 
vì nước miếng thì bổi đầu mà ra, cũng như B. C. G. bỡi B. 
C. Cha mà ra; và có một mình B. C. G. mở dàng tai kë 
toan chịu phép Rửa tội, cho nó biết nghe hiệu luật Chúa, 
và biết phân biệt mùi đạo thánh khác mùi phàm thể. 

Ay vậy, Thầy cả xức tai và mũi kẻ ấy mà xin Chúa 
ban ơn cho nó vâng nghe lời bởi miệng Đấng rất cao đã 
truyền dạy, hầu nó nên như của ăn thơm tho ngon ngọt 
cho Chúa. ( DIEUSOITBÉNI ) 

Khi rửa tội đông, thì Thầy cả xức nước miếng cho 
một đôi người mà thôi, vì nhờ phép chuần như đã nói 
trước về sự cho nếm muỗi. 

3° — Thưa bỏ ma qui: Thầy cả muốn cho kẻ vào đạo 
tỏ mình thiệt lòng theo Chúa, thì hồi cặn kë rằng: Con có 
từ bỏ ma qui chăng? Nghĩa là: bấy lâu nay con làm tôi ma 
qui, nay con muốn làm con Chúa, mà có thiệt bó dứt nó 
chăng? Kẻ ấy thưa: Соп bỏ; ấy là chê ghét nó, không 
muốn làm tôi nó nữa. Thầy са lại hỏi: Có tür bó moi piệc 
ma qui chăng ? Nghĩa là: Con hứa bỏ ma qui, thì cùng phải 
hứa từ bỏ các việc nó nữa, là như việc đơm tế, quải lạy, 
tin các việc dị đoan, vân vân: Vậy con có quyết lòng bó 
chăng? Ке ấy thưa: Соп Бо. Thầy cả lại hôi: Có từ bô mọi 
sự sang trọng ma ҷи! chăng ? Cũng như Thầy са nói rằng: 
vốn ma qui khỏn quyệt lắm, hay bày cách nọ thể kia mà 
phỉnh dó con, như của cải danh vọng chức quờn; sự vui 
sướng xác thịt, việc chơi bòi thong dong, vân vân. Ке 
làm tôi ma qui lấy các điều ấy làm sang trọng, ma kẻ làm 
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con Chúa phải coi các sự ấy dường như phân thô; vậy 
con có sẵn lòng bỏ các điều ấy vì Chúa, nghĩa là khi con 
rõ biết, nếu con muốn theo các sự ấy thì mất lòng Chúa, 
bằng chê bỏ nó đi, mới đẹp lòng Người. Vì vậy con có hứa 
bỏ chăng? Kẻ ấy thưa rằng: Con bỏ. 

Hàn thật ở thể nầy có hai đạo binh và hai quan tưởng 
nghịch nhau, một tướng là Ð. C. G., còn một tướng là Sa- 
tan. Ấy vậy, ó những kẻ đã nhận B. C. G. là quan tướng 
minh, hãy nhớ lời đã thề thốt từ bó Sa-tan mà theo Chúa; 
chớ bao giờ bắt chước cầu thú mà trở lại tiếc đồ mình dà 
тоба ( S. BAsIL. ) 

( Bấu giờ kê đỡ đầu lo giúp mở do kẻ toan chiu phép Rửa 
lột, cùng vet ra cho trống chỗ trước ngực оа sau vai dàng 
Thầu cả ức dầu. ) 

4° — Xúc dầu thánh: Вау giờ Thây cả à lấy dầu thánh 
xức hình thánh Giá nơi ngực và sau vai kẻ toan chịu phép 
Rửa tội mà rằng: Cha dùng dâu phần rỗi mà ức con trong 
Chúa Giè-giu Кһі-г®сі-10 là Chúa chúng ta, hầu con dàng 
sống dòi đời. 

Đời xưa khi kẻ toan đấu chiến hay thoa xức dầu trong 
mình dàng bóp gân cốt cho mạnh тё, và nếu trong mình 
có bị thương tích nào thì chữa cho khỏi. Vậy kẻ hứa bỏ 
ma qui mà theo Chúa, bề nào cũng phải chiến trận cùng 
nó, nên phải nhờ ơn thiêng liêng có sức mà chống cự, và 
chữa các vít tích bỡi tội tô tong mà ra. 

Thầy cả lấy dầu хс nơi ngực, là đuôi các sự tư tưởng 
ước mơ trái lẽ ra khỏi tâm tình kế quyết lòng theo Chúa ; 
cùng thèm sức thiêng liêng cho nó bền lòng nắm giữ luật 
Chúa luôn. 

Xức nơi vai, là chữa vit tích bỡi đã mang ách nặng là 
tội lỗi ; cùng bó sức cho nó dàng mang ách dịu dàng Chúa 
sẽ đặt trên vai nó, là дїї đạo Chúa; thật quả như lời thành 
tiên trì I-sa-i-a đã phán: « Trong ngày ấy, ( là ngày chịu 
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phép Rửa tội ) Chúa sẽ cất gánh nặng và ách nghiệt khỏi 
vai và cô mầy, cùng làm cho ách ra nhẹ bỡi đầu tươm ra » 
( Is. x-27 ). 

Thầy са хис hình thánh Giá, là chỉ kẻ muốn theo 
Chúa, thì phải sẵn lòng chịu khó cho đến mãn đời; như 
lời Chúa phán: Ai chẳng sẵn lòng шас thánh Giá mình, 
(nghĩa là chịu khốn khó ) thi chẳng dáng làm món dë Tao. 
( MATTH. x, 38. ) Nhưng vậy, thành Giả mà có dầu tuom 
ra, nghĩa là có ơn thánh giúp, thì sự khốn khó đẳng cay 
sẽ nên ngọt dịu. ( S. AUG. ) 

5° — Thầy cả đôi dây stola: Воі Thầy са thay mặt Hội 
thánh, khi thấy kẻ còn làm tôi tá ma qui, thì thương xót, 
nên khi ra hỏi cùng làm các lễ phép từ ngoài cữa nhà thờ 
đến đây, thì mặc day stola sắc tím, chỉ dấu buồn bực giục 
lòng ăn nắn; song khi thầy nó đã quyết lòng làm tôi Chúa, 
đã từ bỏ ma qui cùng mọi việc ma qui, lại ưng vác thánh 
Giá mà theo chon Chúa, thì vui mäng, nên người đôi dây 
stola tím, và mang dây trắng, dàng tởflấu vui mäng với nó. 

6° — Hỏi các điều phải tin: Вау giờ Thầy cả hỏi kë toan 
chịu phép Rửa tội những điều cần kíp phải tin cho đặng 
rỗi linh hồn; và kẻ ấy thưa rõ ràng: Con tin. Bỡi có lời B. 
С. G. phán cùng các thánh Tòng đồ rằng; Вау hấu di 
giảng đạo cho thiên ha. ai tín оа chiu phép Rửa tôi, thì mới 
dàng rỗi, ai chẳng tin, thì phải luận phạt đời đời. ( Marc. 
xvi, 16 ) Vì vậy kê toan chịu phép Rửa tội phải có lòng tin 
mọi sự như Hội thánh đã truyền; mà tin nội trong lòng, 
thì chưa đủ, phải xưng ra ngoài miêng nửa, cho dàng làm 
chứng chắc chắn sự mình tin trong lòng. Bởi đó kẻ ấy 
phải thưa: Con tin. 

7° — Làm phép Rửa tội: Khi Thầy cả sửa soạn toan 
giội nước mà làm phép Rửa tội, thì lại hỏi gan kẻ chịu phép 
йу rằng: Mó, có muốn chịu phép Rura [дї chăng? Kẻ ấy thưa: 
Con muốn. 
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Nhơn bỡi Hội thánh chẳng ép ai chịu phép Rửa tội 
nghịch ý mình; ai có lòng ước ao muốn chịu phép ấy cho 
đặng rồi thì mới ban cho. Vã xưa ông A-dong tự ý muốn 
phạm lịnh Chúa, nên đề truyền tội cho người ta, rày người 
ta có muốn khỏi tội, cùng phải tự ý xin chịu phép bí tích 
cho đặng khỏi. 

Bấy giờ Thầy cả lấy nước giội trên đầu kẻ ấy và làm 
ba hình thánh Giả, miệng thì đọc rằng: Тао rửa mầu, 
nhon danh Cha s14, оа Соп +R, và Thánh Thân у. Khi ấy 
kẻ bàu chủ phải nắm đỡ đầu kẻ chịu phép Rửa tội, vì là 
chính việc và có đỡ khi ấy mới thành bà con thiêng liêng. 

Sư giội trên đầu, vì đầu là phần trọng hơn trong thân 
thê; còn sự kêu tên Ba Ngôi và làm hình thánh Giá thì hãy 
coi số I, lời hôi thứ 4, đã giải rồi. ( Khu Thả cả lau sạch 
nước rửa tôi rồi, thì kẻ dỡ đầu lo giúp pet tóc trên chóp kë 
mình đỡ dầu cho Thầu са xc đầu. ) 

8° — Xức dầu trên đầu: Bấy giờ Thầy cả lấy dầu thánh 
gọi là dầu Chrisma mà xúc trên сһор kë mới chịu phép 
Rửa tội mà rằng: P. С. T. phép tắc vô cùng, là Cha Ð. С. 
G. Khi-ri-+xi-tỏ là Chúa chúng 101, là Эйпд đã làm cho соп 
dáng sanh lại bởi nước оё bởi Ð. C. Thanh Thẳn; và đã 
Бап ơn tha thứ сас tôi lỗi con. Nguyện xin Đăng ấu xức соп 
bằng dầu chrisma phần rỗi; hầu con đặng sống đời đời, pi 
công Ð. C. G. Khi-ri-xi-tô là Chúa chúng tôi. А теп. 

Vậy tiếng Chrisma nghĩa là chịu xic; và B. С. G. gọi 
là Khi-ri-xi-tô, cũng bỡi tiếng ấy mà ra, chỉ là Đấng đã 
chịu xức ; vì vậy kë giữ đạo B. C. G. cũng gọi là bồn đạo 
khi-ri-xi-tô ( Da-tỏ ӯ. Воі thuở xưa khi phong ai làm thầy 
cà, làm vua, làm tiên tri, thì xức dầu trên đầu kẻ ấy; mà 
B. C. G. là Thầy cà cùng là vua và là Đấng trên các Tiên 
tri, thì đã chịu xức cách thiêng liêng bòi B. C. Cha. 

Vậy Кё chịu phép Rửa tội đã thuộc về Chúa Khi-ri-xi- 
tô, thì cũng phải chịu xúc cho dàng thông phần các chức 
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trong Chúa Khi-ri-xi-tô là chức Thầy са và chức vua, như 
lời ông thành Vê-rô nói rằng: Ð. С. G. đã chọn lựa anh 
ет ойо dòng dồi thánh, có chức Thäy са cùng chức vua. 
( I PETR. 1, 9. ) Ма thật như vậy, vì khi ta dâng việc lành 
ta làm, dâng lòng trí, ý riêng ta cho Chúa, thì chỉnh ta là 
thầy cả dâng của lễ; và khi ta cai trị ham dep tỉnh xác thịt 
tình tư dục, thì ta là vua cai trị đã thẳng trận kẻ nghịch 
thù. 

Vã trong dầu Chrisma có thuốc thơm đã trộn vào; 
vậy Thầy cả xức dầu ấy cho kẻ chịu phép Rửa tội, thì chỉ 
kẻ ấy phải làm mọi gương nhơn đức cho thơm danh đạo 
Chúa. Sau khi Thầy cả xức đầu thánh đoạn, thì nói rằng: 
Bằng an cho con. Ấy là lời chúc màng; cũng như rằng: 
Nay con đã sạch mọi tội, đã nên thầy cả dâng của 16, là 
việc lành cùng xác hồn con cho Chúa, đã được làm vua 
cai trị tình tư dục con, thì rất có phước; con cứ giữ ơn 
phép Rửa tội cho trọn, thì đặng bằng an ở đời nầy, và 
sau đặng phước thanh nhàn. Kẻ chịu phép Rửa tội thưa 
lại rằng: Và cho linh hồn Thầy.; ấy là lời cảm ơn, chúc 
nguyễn. 

Thuở xưa khi xức dầu thánh dây rồi, thì Thầy cả hôn 
mặt kë chịu phép Rửa 101, dàng tổ lòng mến thương và 
chúc sự bằng an ( S. Cyprian. epist. ad Fidum. ) 

9° — Trao ào tráng: Thày са lấy khăn trắng ( rửa tội 
trẻ nhỏ ) hay là áo trắng (rửa tội kẻ lớn )' đặt trên đầu, 
hoặc trao cho kẻ chịu phép Rửa tội mà rằng: Con Һау 
lãnh ао trắng näy, ра hãy giit nó cho ven sach mà dem dën 
trước toà Chúa Khi-ri-xi-tò là Chùa chúng ta: hầu con đặng 
sống đời đời. 


Áo tráng ау chỉ linh hồn đã chịu phép Rửa tội, thì được 
nên sạch sẽ trắng trẻo tốt lành trước mặt Chúa, cũng như 
linh hồn ông A-dong bà E-và trước khi chưa phạm tội. 
Áo ấy cũng chỉ sự vui màng bằng an trong linh hồn, vì 
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ke được sạch mọi tội lỗi, đặng ơn nghĩa củng Chúa, thì 
linh hồn dàng bằng an khoái lạc. Áo а ау là dấu chi kẻ giữ 
đạo nên, ngày sau sẽ dàng mặc áo sáng láng tốt lành khi 
sống lại; vì vậy khi Thiên thần hiện ra bảo tin cho phô 
người nữ biết B. C. G. sống lại, thì mặc áo trắng sáng 
ngời và trắng như tuyết. ( MATTH. ххукш, 2. Luc. xxiv, 1 ) 

Và xưa ông Gio-na-tha con vua Sao-lê ( Saul) kết 
nghĩa chí thiết cùng ông Đa-vit, thì chẳng những giao khí 
giải thuẫn gwom, mà lại côi áo đang mặc trao cho ông ấy 
(1 REG. хуш. 4 ) thề nào, thì nay B. C. G. vì lòng thương 
ta phú trót mình như áo cho ta mặc thê ấy, như lời ông 
thánh Phao-lồ rằng: Mọi người trong anh em đã đặng 
chiu phép Rửa tôi trong Chúa Khi-ri-xi-tó, thì đã mặc lâu 
Chúa Khi-ri-xi-fô vào mình mà chớ. ( GAL. nı, 27 ). 

Vì vậy kẻ đã dàng chịu phép Rửa tội, thì dáng mặc lấy 
khi giái cùng áo B. С. G., chúc ấy đã nên một Giê-giu khác, 
thì phải ăn ở cho xứng đáng. ( S. AMBR. ) 

Thuở xưa kẻ chịu phép Rửa tội rồi, thì mặc áo trắng 
ấy luôn cho đủ bảy ngày như đã nói trong Phần thứ V, 
đoạn thứ V, khoản I, lời hỏi 3; dầu đức hoàng để Con-stan- 
ti-nô cũng giữ như vậy, mà lại từ đó về sau ngài chuộng 
ảo ấy hơn áo cầm bào. ( EUsEB. de vita Const. ) 

10° — Trao đèn: Khi Thầy cả trao áo đoạn, thì trao cây 
đèn đang cháy trong tay kẻ chịu phép Rửa tội ( kẻ lớn ), 
hoặc trong tay kẻ dë đầu ( rửa lội trẻ nhỏ ), và rằng : Con 
hãy cầm lấu đèn sáng tô; Һау дїй ơn phép Rửa lội con mới 
chịu ; һау ăn ở xứng dáng ёп đỗi chẳng ai bắt lỗi con đẳng ; 
һау giữ các điều гап Chúa cho trọn, hầu khi Chúa sẽ ngự: 
đến trong tiệc cưới, thì con rước Người ра con dang hoi hiệp 
cùng các thánh trên chốn thiên thai sống lâu dời đời kiếp. 
A men. 

Sư trao đèn chỉ kẻ chịu phép Rửa tội phải có ba nhơn 
đức cả trong đạo, là đức tin, đức cậy, đức kính mến; cây 
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đèn chảy sáng tô, chỉ đức tin soi sáng cho biết những sự 
mầu nhiệm trong đạo; ngọn lửa ngay thẳng lên, chỉ đức 
cậy trông sau sẽ dàng lên trời; sự nóng bởi lửa ngọn đèn, 
chỉ đức kinh Chúa yêu người làm cho lòng nên sốt sàng. 

Thầy cả trao cho cầm nơi tay, chỉ kẻ ấy chẳng những 
tin cậy kính mến trong lòng mà thôi, song cũng phải làm 
phải to ra bề ngoài, hầu nên gương sáng cho kẻ khác bắt 
chước, như lời B. C. G. đã phản : Bay là sự sang thế gian. 
( MATTH. V, 14 ) 

Thầy cả dặn phải giữ đạo thánh tử tế, hầu sau rước 
Chúa ngự đến (rong tiệc cưới, có ý nhắc lại lời ví dụ B. C. 
G. dā phản trong E-vang ( MATTH. xxv, 1-12 ) về sự mười 
người nữ sắm đèn ứng chực rước đòi vợ chồng mới ; song 
năm người thì khôn ngoan, såm đèn có dầu sẵn, còn năm 
đứa ngu ngơ sắm đèn mà không lo rót dầu. Đến lúc phải 
đi rước, thì nám người khôn ngoan ấy có sẵn đèn sáng 
được vào dự yến; còn nắm đứa Кіа bởi дёп không dầu, 
phải đi mua chậm, thì chẳng đặng vào ăn yến tiệc. Ấy là 
lời dạy ta phải có nhơn đức sẵn sàng ; ứng chực rước Chúa. 
là đợi ngày ta chết. Vậy hễ khi Chúa đến phản xét, mà ta 
có sẵn nhơn đức, có công nghiệp, thì dàng lên Thiên đàng 
hưởng tiệc trời vui vẻ đời đời. 

11° — Từ giã: Thầy са làm xong các việc thì nói rằng : 
Thoi, con һау vë bình an, хіп Chúa hàng ở cùng соп luôn, 
Lời ấy là lời từ giã, cùng chúc sự lành cho kẻ mới chịu 
phép Rửa tội, cũng như nói rằng: Con đã sạch hết các tội 
lỗi; dàng ơn nghĩa cùng Chủa ; hoá nên con B. C. T. và 
thân thê B. C. G. cüng dên thờ B. C. Thánh Thần ngự. 
Bây 810 та qui chẳng còn quờn phép gì trên con; thôi соп 
hãy về bình an, lo nắm giữ đạo Chúa cho đến trọn đời, thì 
Chúa hằng phù hộ cho con ở đời nầy và đời sau đặng chầu 
chực Người trên nước Thiên dàng. 

Ày là lễ phép khi Thầy cả lám phép Rửa tội trọng thè. 
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Vậy khi ta xem thấy các việc Thầy cả làm, thì hãy nhớ 
xưa ta cũng đã dáng chịu như vậy, mà có giữ trọn các 
điều ta dà hứa chăng. Ôi! ghe phen ta đã lỗi lởi hứa cùng 
Chúa, đã làm mất chức làm con Chúa, mà trở lại làm tôi 
та qui! Vì vậy ta hãy ăn пап xin Chúa thứ tha và dốc 
lòng giữ nghĩa Chúa cho đến màn đời. Sau nữa ta hãy cầu 
nguyện cho kẻ mới chịu phép Rửa tội đặng bền vững trong 
ơn nghĩa Chúa; và nguyện xin cho kẻ ngoại đạo đặng ơn 
trở lại cùng Chúa; hãy năng đọc kinh: Tói lay ơn Chúa 
tôi, là Đấng hãng có đời dời, vân vân ( mỗi län đọc dáng ân 
ха 300 ngày ) 
=-- === 


III. — Về sự tống táng và làm phép тб. 


Vốn dä có sách Tử hầu cắt nghĩa trong Phần thử II, 
đoạn thử II, song cùng còn một hai viêc phái nói thêm đâu 
cho giáo hữu rõ. 

1. — Rước xác làm sao vả đặt quan tài trước bản thờ thề nào? 

Là khi Thầy cả đi đến nơi đề quan tài, hoặc đọc đàng 
mà rước về nhà thờ đặng làm lễ xác. Vậy Thầy cả mặc áo 
các phép và dây stola sắc đen, nếu có áo Cappa đen thì 
cũng mặc; đoạn гау nước thánh trên quan tài và đọc các 
kinh như trong sách các phép dạy, đoạn rước quan tài vë 
nhà thờ. Thứ tự hàng ngủ cũng như di kiệu, là thành Giá 
đèn chầu đi trước, đoạn mọi người đi theo sau, nếu có 
cầm cờ thì phải dùng cờ sắc đen mới xứng việc tang phiền ; 
song nếu đưa xác đồng nhỉ thì được dùng cờ các sắc khác 
như sách Tử hầu đã dạy; rồi đến ké giúp lễ và Thầy cả, 
sau hết thì quan tài. 

Khi đặt quan tài thì chơn trở phía bàn thờ, mà nêu 
kẻ chết là kẻ có chức Thầy cà thì trở đầu phia bàn thờ; 
đặt quan tài làm vậy, vì cũng như kẻ nằm trong ấy đứng, 
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mà mọi người đứng trước bàn thờ thì phải xây mặt lên bàn 
thở, có một kẻ có chức Thầy са mới được trở lưng vào bàn 
thờ. 

Bởi đỏ khi Thầy cả làm phép xác, nếu kẻ chết ấy là 
kẻ có chức Linh mục, thì phải xuống đứng đưới chơn quan 
tài, trở mặt ngỏ lên bàn thờ. Còn kẻ cầm thánh Già và hai 
người đèn chầu phải đứng phia trên gần bàn thờ xây mặt 
xuống. Nhưng mà khi làm phép mồ chẳng có quan tài thì 
cử đứng như đã nói trước, bất kỳ làm lễ mồ cho linh hồn 
nào ( S. С. 20 JuNu, 1899, 3) 

Vậy khi đã đặt quan tài trong nhà thờ đoạn, nếu Thầy 
cả phải làm lễ cho kẻ chết ấy, thì vào phòng mặc y phục 
đoạn, ra làm lễ ; lễ rồi thì làm phép xác ; nếu chẳng làm lễ, 
thì làm phép xác liền : kë cầm thánh Già và hai người cầm 
đèn chầu đứng phia đầu quan tài; còn Thầy cả cùng kẻ 
giúp cầm nước thánh và bình hương đứng phía dưới chơn 
quan tài. Thầy cả đọc hoặc hát kinh như sách các phép 
dạy đoạn, thì гау nước thánh và xông lương trên quan tài. 

Vốn xác kẻ lành là đền thờ B. C. T. T. ngư, đã nên 
của thánh, song Thầy cả còn гау nước thánh xông hương 
làm phép, là có ý cầu xin Chúa cho linh hồn kẻ chết đó 
được lên trời, và xin gìn giữ xác ấy, hầu sau đặng sống lại 
sáng láng tốt lành mà hưởng phước vớ! linh hồn. 

Và cứ sự thường, Thầy cà nào làm lễ chinh, thì làm 
phép xác tiếp theo, Thầy cả khác chẳng dàng làm; trừ ra B. 
Giàm mục đang cai địa phận đặng làm mà thôi ; nghĩa là 
đầu bữa ấy có nhiều Thầy cả làm lễ cho kë chết ấy, song 
thường không dàng làm phép xác sau khi làm lễ, phải đề 
cho Thầy cả nào làm lễ sau hết đỏ làm phép xác mà thói; 
mà khi có B. Giám muc địa phận đó, đầu ngài khỏng làm 
lễ, cùng dàng làm phép xác. ( BRIocEụ. 12 AUG. 1851, 10; 
Row. 9 мАп 1893, 2) Nhưng vậy sự đưa xác đi chôn và làm 
phép huyệt, thì Thầy cả khác được làm. 
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2. — Còn khi đi chôn làm sao ? 


Khi Thầy са đã làm phép хас đoạn, thì Кё cầm thánh 
Già và hai người cầm đèn hầu thánh Giá đi ra, đoạn mọi 
người kéo đi theo thứ tự như khi đi kiệu rước xác vào nhà 
thờ mới nói trên. Khi аа đến huyệt, hạ quan tài xuống đợi 
Thầy cả làm phép huyệt ; ( nếu huyệt nơi đất thánh đã làm 
phép thì thỏi ) Thầy са ray nước thánh cùng xông hương 
trên huyệt cùng trên quan tài có ý xin Chúa cho Thiên 
thần gìn giữ nơi nầy. hầu хас kẻ phải chôn đó nghỉ nơi bụi 
đất її lầu, rồi sau sẽ sống lại hiệp với linh hồn mà hưởng 
phước. 

Ау là ít điều sơ lược trong cuộc tổng chung; nay còn 
н điều phải nhắœ cho bồn đạo rõ mà giữ: 

1° — Là thói thường chủ đám phải sắm đèn đặng 
phát cho người ta cầm đi chòn; mà khi chôn đoạn, chủ 
không được đòi đèn lại, vì có lời trong sách Tử hầu, Phần 
thứ Ш, đoạn thứ I, số 14 сат ; bởi đó nên cớ cho những 
кё có lòng tham của hèn, trông phát đèn cho dàng lấy mà 
giữ đem về nhà tư dụng; và nên cớ cho chủ đám it muốn 
phát đèn. Vậy phải xét: đời xưa sáp rẻ, đèn тё cảng rë 
hơn, nên chủ chẳng tốn là bao nhiêu mà sắm, còn bây 
giò thứ chi cũng cao giá ; nếu có phát cho ai, thì này lấy, 
âu là tón nhiều, nên ít kê muốn sắm ; và dàng Bê trên ra 
luật ấy, có ý cho kẻ đi dưa xác giữ lấy đèn đặng sau cầm 
đưa хас kê nghèo sắm không nồi đèn, chẳng có ý cho kẻ đi 
đưa xác được tư lợi dàu. Vậy những kẻ cầm đèn chớ vịn 
câu sách cẩm đòi đèn â ấy; dàng lấy đèn đem về nhà tw ích 
làmachi ; lẽ thì đèn ấy đem nộp cho nhà thờ đặng dùng 
việc thờ phượng Chúa ; hoặc trả lại cho chủ đặng thắp mà 
cầu lễ cho kế mới qua đời dó thì phải lẽ hơn. Nhơn vì lẽ 
ấy từ nầy về sau kẻ đi dưa хас chớ lấy đèn mình đã cầm, 
một phải trả lại cho chủ. 

оо Thường thấy những đám di chòn không giữ sự 
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nghiêm trang là mấy; theo phép thì kẻ giang quan phải 
nghe lời nội ông cai tấu mà thôi, nên hiệu lịnh chỉ phải đề 
một ông ấy chỉ biều, còn ai nấy cứ lo đọc kinh cầu nguyện; 
nhưng vậy, hay thấy nhiều Кё xó vỏ khiến cách пау, biéu 
thế kia, nâng đầu nầy lên hạ bên kia xuống, vân vân, lam 
om sòm гап cả đám, kể giang quan chẳng biết nghe theo ai; 
nhứt là khi gần hạ rộng càng làm rộn ràng hơn nữa. Vậy 
phải đề cho một người làm cai tấu chỉ biĉu và mọi người 
giang quan phải theo linh một kë ау mà thôi thì tốt hơn. 
Bởi đó sách Tử hầu Phần thứ ПІ, đoạn thứ I, số 8, Ыёи 
phải chọn người niên xỉ thủ ngãi nết na đằm thắm làm 
cai tấu; nên phải lo kiếm kẻ làm cai tấu. cho thạo việc, 
kéo lở việc gì mà kẻ khác phải xó miệng vô thành ra rộn 
ràng mất nghiêm trang. 

3e — Là khi đưa xác đoạn, phải đưa thánh Giá về nhà 
thờ cách cho xứng đáng, nghĩa là phải cầm cách cung 
kinh, nếu có long che hồi đi, thì cũng che khi trở về, hai 
người cầm đèn hầu cũng hãy cầm luôn khi về; đừng làm 
cách hồi đi thì cung kính, lúc trở về thì tất tưổi: như và 
vác di và hút thuốc, ăn trầu, nói chuyện, vân vân, có kẻ 
dựng lỗi rào đặng nghỉ mà nói chuyện. 

Sau hết khi đã hạ rộng đoạn, thói quen mỗi người 
hốt một chút đất bó xuống huyệt, cũng như lấp giảm một 
chút, hoặc như cách từ giã kẻ ấy lần sau hết mà về, thì 
cũng nên giữ, vì chẳng có sự gì dị doan; nhưng vậy, cũng 
chẳng theo lễ phép nào, một là thói quen mà thôi. 

3. — Làm phép mô là làm sao? 

Là khi Thầy cả làm lễ cho kẻ chết đã chôn rồi hay là 
chưa chôn ; song khỏng có xác tại nơi đó, thì đặt bàn mồ 
mà làm các lễ phép trên bàn mồ ấy, theo như Hội thánh 
dạy, cũng như làm trên quan tài kẻ chết vậy. 

Vậy sau khi Thầy cả làm lê rồi, thì ci áo lễ và dây 


c, 
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asss n е ы а шышы Мы ыш ы ы е 
manipulum, nếu có ао сарра sắc đen thì mặc vào, đoạn 
một người cầm thánh Giá đi giữa và hai người cầm đèn 
hầu thánh Giá đi hai bên xuống đứng phia đầu dưới bàn 
mồ, còn Thầy cả cùng hai người giúp cầm bình hương 
và bình nước thánh đứng phía trên chơn bàn mö, gần bàn 
thờ mà hát kinh theo sách lễ dạy đoạn, thì xông hương và 
гау nước thánh trên bàn mồ. 

4. — Hội thánh lập phép ấy có ý gì? 

Hội thánh dạy làm phép mồ trước là có ý giục lòng kẻ 
còn sống thấy bàn mồ mà nhớ kẻ chết dường như có 
trước mặt đó, dàng đem lòng thương mà cầu nguyện cho 
kẻ ấy. Lại cũng có ý nhắc lại cho mọi người nhớ đến sự 
chết mà ăn ở cho xứng đáng người cỏ đạo và lo lập công 
đền tội ở đời nầy; kẻo chết rồi chẳng còn lập còng đặng 
nữa. Bởi đó khi ta thấy bàu mó, thì hãy nhớ đến thân thuộc 
ta đã qua đời, mà cầu nguyện cho những kẻ ấy; và nhớ 
ta гау mai cũng phải chết như vậy; һау nghe như có 
tiếng kë nằm trong bàn mồ bảo ta ràng: < Nay tao, mai 
mày; nay chúng ta, mai chúng bay. > Nghĩa là: Nay tao 
nằm dày, mai mốt mầy cũng phải đến nằm đó như tao... ! 
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PHẦN THỨ 4 — Về phép thánh Thê. 


Đoạn 1 — về sự đề Minh th. Ch. 
» 2 — về sự đi viếng M. th. Ch. 
» 3 — về sự chầu phép lành 
> 4 — nói chung về sự đi kiệu 
> 5 — về sự đi kiêu Mình thánh Chúa 
PHẦN THỨ 5 — Về các mùa và các ngày lễ trọng. 
Đoạn 1 — Mùa ảp-ven-tồ 
2— > Sinh nhựt 
3 — Từ Ch. nh. 70 đến tuần th. 
4 — Tuần thánh 


315 


316 


5.— Müa Phuc sinh 
6 — Từ lễ Ð. С. T. ba Ngòi đến hết lễ M. 
th. Ch. 
7 — Lễ trọng từ Martió đến Junio 
8 — Từ Junió đến Octobrê 
9 — Từ Octobrê đến cuối năm 
и Phần phụ thêm. 
1 — về sự rước Đức Giám mục 
2 — về phép Rửa tội 
3 — về sự tổng táng và làm phép mồ 


— y ˆ<: 


214 


221 
226 
237 
265 


285 
289 
309 


